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Mở	Đầu
Lâu	lắm	người	ta	mới	phạm	phải	những	sai	lầm	bi	thảm.	Với	tôi,	thảm	kịch	bắt	đầu	từ	mười
bốn	năm	trước,	khi	tôi	mê	mẩn	con	nhện	độc	biết	làm	trò	của	một	ma-cà-rồng.	Tôi	đã	bắt	trộm
con	nhện	đó	của	ông	ta.	Sau	thành	công	của	vụ	trộm	đầu	tiên	đó,	mọi	chuyện	trở	nên	thật	kinh
khủng,	và	tôi	đã	phải	trả	giá	cho	tội	lỗi	của	mình	bằng	cả	cuộc	đời.
Tên	tôi	là	Darren	Shan.	Tôi	mang	trong	mình	nửa	máu	ma-cà-rồng.
Còn	nữa,	dù	với	hàng	loạt	sự	kiện	kỳ	lạ	đến	sững	sờ,	tôi	vẫn	gần	như	không	tin	nổi	chuyện	đó
có	thể	xảy	ra:	tôi	là	một	ông	hoàng	ma-cà-rồng!	Các	ông	hoàng	là	những	thủ	lãnh	của	thị	tộc
ma-cà-rồng,	được	tất	cả	thị	tộc	tuân	phục	và	kính	trọng.	Chỉ	có	năm	ông	hoàng	–	bốn	vị	kia	là
Paris	Skyle,	Mika	Ver	Leth,	Arrow	và	Vancha	March.
Tôi	đã	ở	cương	vị	ông	hoàng	được	sáu	năm,	sống	trong	các	cung	tại	Núi	Ma-cà-rồng	(thành	trì
của	thị	tộc),	học	tập	phong	tục,	tập	quán	của	đồng	loại	và	cung	cách	để	trở	thành	một	ma-cà-
rồng	với	một	địa	vị	đàng	hoàng.	Tôi	cũng	học	cả	các	đường	lối	chiến	tranh	và	cách	sử	dụng	vũ
khí.	Chiến	thuật	là	thành	phần	thiết	yếu	trong	nền	giáo	dục	của	ma-cà-rồng,	nhưng	lú	này	nó
quan	trọng	hơn	bao	giờ	hết,	vì	chúng	tôi	đang	lâm	chiến.
Địch	thủ	của	chúng	tôi	là	ma-cà-chớp,	những	an	hem	có	cùng	huyết	thống	với	chúng	tôi,	có
màu	da	đỏ	tía.	Trên	nhiều	phương	diện,	họ	rất	giống	chúng	tôi,	nhưng	điểm	khác	biệt	chính
yếu	là:	mỗi	khi	hút	máu,	họ	giết	chết	con	mồi.	Ma-cà-rồng	không	làm	hại	những	kẻ	họ	hút	máu
–	khi	nhắm	được	mục	tiêu,	chúng	tôi	chỉ	xin	mỗi	người	một	chút	máu	–	nhưng	ma-cà-chớp
cảm	thấy	nhục	nhã	nếu	không	vắt	cạn	kiệt	máu	của	nạn	nhân.
Dù	không	còn	chút	than	ái	nào	giữa	ma-cà-rồng	và	ma-cà-chớp,	một	cuộc	hưu	chiến	vẫn	tồn
tại	một	cách	khó	khăn	suốt	mấy	trăm	năm	giữa	hai	thị	tộc.	Nhưng	điều	đó	đã	bị	thay	đổi	từ	sáu
năm	trước,	vì	một	nhóm	ma-cà-chớp	–	được	tiếp	tay	bởi	một	ma-cà-rồng	bội	phản,	tên	là
Kurda	Smahlt,	đã	đột	kích	vào	Núi	Ma-cà-rồng	với	ý	đồ	chiếm	quyền	kiểm	soát	Cung	Ông
Hoàng.	Chúng	tôi	đã	đánh	tan	kế	hoạch	của	chúng	(phần	lớn	là	nhờ	tôi	phát	hiện	âm	mưu	của
chúng	ngay	từ	đầu),	sau	đó	thẩm	tra	những	kẻ	sống	sót,	moi	ra	nguyên	nhân	tấn	công	của
chúng.
Không	giống	ma-cà-rồng,	ma-cà-chớp	không	có	thủ	lãnh	–	chúng	hoàn	toàndân	chủ	-	nhưng
khi	tách	khỏi	ma-cà-rồng	sáu	trăm	năm	trước,	một	pháp	sư	bí	ẩn	và	đầy	quyền	lực	được	biết
với	tên	gọi	là	lão	Tí	Nị,	đã	tới	thăm	và	đặt	một	cỗ	Quan	Tài	Lửa	trong	lãnh	địa	của	chúng.	Kẻ
nào	nằm	trong	quan	tài	sẽ	bị	thiêu	sống	ngay.	Nhưng	theo	lời	lão	Tí	Nị:	một	đêm	kia	sẽ	có	một
người	vào	trong	quan	tài	và	bước	ra	mà	không	hề	hấn	gì.	Người	đó	sẽ	hướng	dẫn	chúng	đến
vinh	quang	trong	trận	chiến	với	ma-cà-rồng,	đưa	ma-cà-chớp	lên	thành	những	kẻ	thống	trị
đêm	tối,	không	đối	thủ.
Trong	cuộc	tra	vấn,	chúng	tôi	khiếp	đảm	khi	được	biết,	sau	cùng	thì	chúa	tể	Ma-cà-chớp	đã	hồi
sinh,	và	ma-cà-chớp	trên	khắp	thế	giới	đang	sửa	soạn	cho	cuộc	chiến	tàn	bạo,	đẫm	máu	sắp
xảy	ra.
Ngay	khi	những	kẻ	tấn	công	chúng	tôi	bị	xử	tử	một	cách	đầy	đau	đớn,	lời	đồn	tràn	lan	trong
Núi	Ma-cà-rống	như	ngọn	lửa	cuồng	loạn:	“Chúng	ta	đang	có	chiến	tranh	với	ma-cà-chớp!”	Và
từ	đó,	chúng	tôi	đắm	chìm	trong	cuộc	chiến,	một	cuộc	chiến	dữ	dội,	tàn	khốc…	để	bác	bỏ	lời
tiên	tri	u	ám	của	lão	Tí	Nị:	định	mệnh	đã	an	bài	chúng	tôi	phải	chiến	bại	và	sẽ	bị	quét	sạch	khỏi



mặt	đất	này…



Chương	Một

 

Lại	thêm	một	đêm	dài	mệt	mỏi	trong	Cung	Ông	Hoàng.	Tướng	quân	ma-cà-rồng,	Staffen	Irve,
đang	báo	cáo	lên	tôi	và	ông	hoàng	Paris	Skyle.	Paris	là	ma-ca-rồng	già	nhất	đang	còn	sống,	với
hơn	tám	trăm	tuổi	lận	lưng.	Ông	có	mái	tóc	bạc	buôn	thả,	chòm	râu	xám	dài	thườn	thượt	và
một	tai	bị	mất	trong	cuộc	đụng	độ	từ	nhiều	thập	kỉ	trước.
Staffen	Irve	đã	hoạt	động	ngoài	chiến	trường	từ	ba	năm	nay,	và	ông	ta	đang	tóm	tắt	kinh
nghiệm	của	mình	trong	cuộc	Chiến	Tranh	Của	Những	Vết	Thẹo	(Vết	thẹo	trên	đầu	ngón	tay	của
chúng	tôi	là	dấu	hiệu	chung	của	ma-cà-rồng	hay	ma-cà-chớp).	Cuộc	chiến	này	thật	khác
thường.	Không	có	những	trận	đánh	lớn,	không	bên	nào	sử	dụng	sung	đạn.	Ma-cà-rồng	và	ma-
cà-chớp	chỉ	chiến	đấu	bằng	tay	với	những	vũ	khí	như	kiếm,	chùy,	giáo.	Cuộc	chiến	là	hang	loạt
đụng	độ	lẻ	tẻ	-	mỗi	lần	chỉ	ba	bốn	ma-cà-rồng	đối	đầu	với	một	số	lượng	ma-cà-chớp	tương	tự,
đánh	nhau	tới	chết.
Staffen	Irve	kể	về	một	cuộc	đụng	độ	mới	xẩy	ra:
-										Bốn	chúng	tôi	đánh	với	ba	tên	của	chúng.	Nhưng	ba	chàng	trai	của	tôi	thì	lớ	ngớ,	trong
khi	tụi	ma-cà-chớp	rất	dày	dạn	chiến	trường.	Tôi	giết	được	một	tên,	hai	tên	kia	chạy	thoát	để
lại	bên	tôi	hai	cậu	bị	chết,	cậu	thứ	ba	với	cánh	tay	vô	dụng.
Ông	hoàng	Paris	hỏi:
-										Có	tên	ma-cà-chớp	nào	nói	gì	tới	chúa	tể	của	chúng	không?
-										Không,	thưa	ngài.	Những	tên	tôi	bắt	sống	được	chỉ	cười	sằng	sặc	khi	được	hỏi,	cho	dù
chúng	bị	tra	khảo.
Suốt	sáu	năm	săn	lung,	chúng	tôi	không	hề	thấy	dấu	vết	Chúa	tể	của	chúng.	Chúng	tôi	biết	là
hắn	chưa	được	truyền	máu	–	nhiều	ma-cà-chớp	đã	cho	chúng	tôi	biết	là	hắn	đang	học	hỏi	mọi
cách	thức	trước	khi	trở	thành	một	ma-cà-chớp	thực	thụ	-	và	ý	kiến	chung	là	nếu	muốn	phá	bỏ
lời	tiên	tri	của	lão	Tí	Nị,	chúng	tôi	phải	tìm	ra	và	giết	Chúa	tể	của	chúng,	trước	khi	hắn	nắm
toàn	quyền	kiểm	soát	thị	tộc.
Một	số	tướng	quân	đang	chờ	để	nói	chuyện	với	ông	hoàng	Paris.	Staffen	Irve	vừa	bước	ra,	họ
tiến	tới	ngay,	nhưng	tơi	đưa	tay	ra	dấu	cho	họ	lùi	lại.	Nâng	một	cốc	máu	ấm,	tôi	trao	cho	ông
hoàng	một	tai.	Ông	mỉm	cười,	uống	ừng	ực,	rồi	đưa	lưng	bàn	tay	run	rẩy	chùi	mấy	vết	đỏ	lòm
quanh	miệng.	Trách	nhiệm	điều	khiển	hội	đồng	chiến	tranh	đang	rút	cạn	sức	lão	ma-cà-rồng	lụ
khụ.
Lo	lắng	cho	sức	khỏe	của	ông,	tôi	hỏi:
-										Ngài	muốn	họp	suốt	đêm	sao?
Ông	lắc	đầu,	lẩm	bẩm:
-										Đêm	còn	dài	mà.
-										Nhưng	sức	ngài	không	còn	dài	nữa.
Giọng	nói	quen	thuộc	vang	lên	sau	tôi	–	Ông	Crepsley.	Ma-cà-rồng	trong	chiếc	áo	choàng	đỏ
luôn	ở	bên	tôi,	làm	cố	vấn	và	ủng	hộ	tôi.	Ông	có	một	vị	trí	đặc	biệt.	Là	một	ma-cà-rồng	bình
thường,	ông	không	giữ	một	chức	vị	quan	trọng	nào,	và	có	thể	nhận	lệnh	từ	các	tướng	quân
thuộc	hàng	thấp	nhất.	Tuy	nhiên,	là	giám	hộ	của	tôi,	ông	nắm	quyền	lực	như	một	ông	hoàng



một	cách	không	chính	thức	(vì	tôi	luôn	theo	lời	chỉ	dạy	của	ông	hầu	như	mọi	lúc).	Thật	ra,	ông
Crepsley	chỉ	trực	thuộc	dưới	quyền	ông	hoàng	già	Paris	Skyle,	tuy	nhiên	không	ai	biết	rõ
chuyện	này.	Nghi	thức	ma-cà-rồng	mà	–	cứ	việc	tìm	hiểu!
Nhẹ	đặt	tay	lên	vai	ông	hoàng	già,	ông	Crepsley	nói:
-									Cuộc	chiến	này	còn	kéo	dài.	Ngài	không	nên	dốc	cạn	sức	mình	quá	sớm.	Rồi	đây,	chúng	tôi
vẫn	còn	rất	cần	có	ngài.
Paris	cả	cười:
-									Nhảm	nhí!	Larten,		anh	và	Darren	là	tương	lai.	Ta	là	quá	khứ	rồi.	Nếu	cuộc	chiến	này	kéo
dài	như	chúng	ta	hằng	lo	ngại	thì	ta	sẽ	chẳng	sống	được	tới	hồi	kết	cuộc	đâu.	Ngay	bây	giờ,	nếu
ta	không	ghi	được	dấu	ấn	nào	thì	chẳng	bao	giờ	còn	cơ	hội	nữa.
Ông	Crepsley	vừa	định	phản	đối,	ông	hoàng	già	đưa	ngón	tay	cong	queo	bảo	ông	im	lặng:
-									Con	cú	già	rất	ghét	phải	nghe	tán	dương	là	nó	còn	trẻ	và	tràn	trề	sinh	lực.	Ta	đang	ở	phút
cuối	đời,	kẻ	nào	nói	ngược	lại	là	ngu	ngốc,	dối	trá,	hay	...	cả	hai.
Ông	Crepsley	gục	đầu:
-									Tốt	thôi.	Tôi	sẽ	không	bàn	cãi	gì	thêm	nữa.
-									Ta	hy	vọng	vậy.
Ông	hoàng	già	khịt	mũi,	mệt	mỏi	trở	mình	trên	ngai,	rồi	nói	tiếp:
-									Nhưng	đây	là	một	đêm	đầy	cam	go.	Ta	sẽ	bàn	bac	với	các	vị	tướng	quân	này,	rồi	mới	bò
vào	quan	tài	để	ngủ.	Liệu	không	có	ta,	Darren	có	thể	xoay	sở	nổi	không?
-									Darren	sẽ	xoay	sở	được.
Ông	Crepsley	tin	tưởng	nói,	rồi	đứng	lùi	sau	tôi	một	chút	khi	các	tướng	quân	tiến	vào,	để	sẵn
sàng	cố	vấn	cho	tôi	khi	cần	thiết.
Tới	rạng	đông	ông	hoàng	Paris	vẫn	chưa	có	thể	rút	vào	quan	tài	để	nghỉ	ngơi.	Các	tướng	quân
có	quá	nhiều	việc	để	thảo	luận:	nghiên	cứu	những	báo	cáo	về	sự	di	chuyển	của	ma-cà-chớp,	để
cố	gắng	xác	định	nơi	chúa	tể	của	chúng	có	thể	trú	ẩn.	Vì	vậy,	gần	tới	trưa	ông	hoàng	già	mới
dời	buổi	họp.
Tôi	tự	ban	cho	mình	một	khoảng	ngắn	nghỉ	ngơi,	vơ	vài	món	ăn,	rồi	nghe	báo	cáo	của	ba	thầy
trợ	giảng	môn	tác	chiến.	Họ	đang	huấn	luyện	cho	một	nhóm	tướng	quân	mới	nhất.	Sau	đó	tối
phải	đưa	hai	tướng	quân	mới	ra	chiến	trường	để	nếm	mùi	trận	mạc	lần	đầu.	Tôi	mau	chóng
hoàn	tất	nghi	thức	nhỏ:	bôi	máu	ma-cà-rồng	lên	trán	họ	và	lẩm	bẩm	mấy	lời	khấn	nguyện
chiến	tranh	cổ	xưa	–	chúc	họ	may	mắn,	đi	giết	ma-cà-chớp	–	hay	là	chết.
Tiếp	theo	là	thời	gian	của	những	ma-cà-rồng	tràn	tới	tôi	với	hàng	loạt	vấn	đề	và	những	lời	chất
vấn.	Là	một	ông	hoàng,	tôi	được	trông	chờ	giải	quyết	mọi	vấn	đề	trong	đời.	Tôi	chỉ	là	một	ma-
cà-rồng	nửa	mùa	non	trẻ,

 



CHƯƠNG	HAI

 

 

Tiếng	kêu	làm	tôi	thức	giấCrepsley
Choàng	dậy,	tôi	ngã	từ	trên	võng	xuống	mặt	sàn	cứng	còng	lạnh	buốt	trong	căn	phòng	đá.

Tay	tôi	tự	động	chộp	cây	đoản	kiếm	luôn	đeo	bên	mình.	Rồi	khi	tỉnh	táo	hẳn,	tôi	nhận	ra	đó	chỉ
là	Harkat	đang	gặp	ác	mộng.

Harkat	là	một	gã	Tí	Hon,	một	sinh	vật	bé	nhỏ	choàng	áo	xanh	dương,	làm	việc	cho	lão	Tí	Nị.
Anh	ta	từng	là	người,	dù	không	nhớ	mình	từng	là	ai,	từng	sống	ở	đâu	hay	khi	nào.	Khi	chết,	linh
hồn	anh	ta	còn	vất	vưởng	trên	cõi	thế,	cho	đến	khi	nào	Tí	Nị	đưa	anh	ta	trở	lại	sự	sống,	trong
thể	xác	mới,	chậm	phát	triển.

Tôi	lay	gọi	anh	ta:
-	Harkat.	Dậy	đi.	Anh	lại	mơ	rồi.

Harkat	không	có	mí	mắt,	nhưng	khi	ngủ	đôi	mắt	to	xanh	lè	mờ	đi.	Lúc	này	đôi	mắt	đã	sáng	lên,
Harkat	rên	rầm,	lăn	khỏi	võng.	Giọng	ú	ớ	sau	cái	mặt	nạ	luôn	bịt	kín	miệng,	Harkat	gào	lên:

-	Rồng!
Anh	ta	không	thể	hít	thở	không	khí	bình	thường	hơn	mười	hay	mười	hai	tiếng	đồng	hồ,

không	có	mặt	nạ	anh	ta	sẽ	chết.
-	Rồng!
Tôi	thở	dài:
-	Không	đâu.	Anh	chỉ	nằm	mơ	thôi.
Harkat	trừng	trừng	ngó	tôi	bằng	đôi	mắt	xanh	khác	thường,	rồi	kéo	mặt	nạ	xuống,	để	lộ	cái

miệng	như	một	vết	rạch	rộng,	màu	xám.
-	Xin	lỗi	Darren.	Tôi	làm	cậu	tỉnh	ngủ	hả?
Tôi	nói	dối:
-	Không.	Tôi	đã	dậy	rồi.
Tôi	ngồi	lại	trên	võng,	nhìn	Harkat	chằm	chằm.	Phải	công	nhận	là	ngoại	hình	của	Harkat

quá	xấu	xí.	Vừa	lùn	vừa	mập,	da	xám	xịt	như	da	người	chết,	chẳng	thấy	tai	và	mũi	đâu	–	tai	anh
ta	được	khâu	kín	dưới	lớp	da	đầu,	nhưng	không	có	vị	giác	và	khứu	giáCrepsley	Đầu	anh	ta
không	có	tóCrepsley	Đôi	mắt	xanh	lè	tròn	xoe,	những	cái	răng	vừa	nhỏ	vừa	nhọn	hoắt,	lưỡi	thì
xám	đưn.	Mặt	vá	víu	chằng	chịt	như	con	quái	vật	của	bác	sĩ	Frankenstein(*).

(*.	Frankenstein:	Tên	một	nhân	vật	trong	tác	phẩm	khoa	học	giả	tưởng	của	Marry	Shelley.
(ND))

Tất	nhiên	ngoại	hình	tôi	cũng	chẳng	đẹp	đẽ	gì	–	có	vài	Ma-cà-rồng	khá	bảnh	bao!	Thân	hình,
mặt	mũi,	chân	tay	tôi	đầy	thẹo	và	vết	bỏng;	đa	số	những	dấu	vết	này	là	từ	những	phiên	Toà
Thử	Thách	(mà	tôi	đã	phải	nỗ	lực	vượt	qua	từ	hai	năm	trước).	Đầu	tôi	cũng	sói	lọi	như	một	hài
nhi	vì	kết	quả	phiên	Toà	Thử	Thách	đầu	tiên,	tội	đã	bị	bỏng	nặng	toàn	thân.

Harkat	là	một	trong	mấy	người	bạn	thân	nhất	của	tôi.	Anh	đã	cứu	mạng	tôi	hai	lần,	khi	tôi	bị
một	con	gấu	điên	rồ	tấn	công	trên	đường	mòn	lên	Núi	Ma-cà-rồng,	và	lần	sau	là	trọng	một	cuộc
đấu	man	rợ	với	mấy	con	lợn	lòi,	lần	đầu	tiên	tôi	thất	bại	trong	trong	những	phiên	Toà	Thử
Thách.

Áy	náy	thấy	Harkat	quá	lo	lắng	vì	những	cơn	ác	mộng	đã	quấy	rầy	anh	ta	suốt	mấy	năm	qua,



tôi	hỏi:
-	Ác	mộng	này	cũng	giống	như	những	lần	trước	sao?
-	Ừ.	Tôi	thấy	mình	lang	thang	trên	một	dải	đất	hoang	rộng	mênh	mông.	Bầu	trời	đỏ

rựCrepsley	Tôi	tìm	kiếm	mà	không	biết	mình	tình	gì.	Có	những	cái	hố	đầy	cọc	nhọn.	Bị	một	con
rồng	tấn	công,	tôi	đánh	đuổi	nó,	nhưng…	một	con	khác	xuất	hiện.	Rồi	thêm	con	nữa.	Rồi…

Harkat	thiểu	não	thở	dài.	Từ	khi	bắt	đầu	nói	được,	khả	năng	ngôn	ngữ	của	anh	ta	tiến	bộ	rất
nhanh.	Lúc	đầu	chỉ	sau	vài	câu	là	Harkat	phải	ngừng	lại	để	thở,	nhưng	anh	đã	học	phương	pháp
kiểm	soát	hơi	thở,	nên	bây	giờ	chỉ	ngừng	lại	sau	một	câu	nói	dài.

Thỉnh	thoảng	Harkat	mơ	thấy	bị	những	bóng	đen	săn	đuổi	làm	anh	hoảng	sợ.	Tôi	hỏi:
-	Có	những	bóng	người	không?
-	Lần	này	thì	không.	Nhưng	tôi	nghĩ,,	nếu	cậu	không	lay	tôi	dậy,	chắc	chúng	sẽ	xuất	hiện…
Harkat	toát	mồ	hôi,	hai	vai	run	nhè	nhẹ.	Mồ	hôi	của	anh	ta	màu	lục	nhạt.	Phải	chịu	đựng	quá

nhiều	trong	giấc	ngủ,	nên	anh	ta	ráng	thức,	mỗi	bẩy	mươi	hai	tiếng,	chỉ	ngủ	khoảng	bốn,	năm
tiếng	đồng	hồ.

Tôi	hỏi:
-	Muốn	ăn	uống	chút	gì	không?
-	Không.	Không	đói.
Đứng	dậy,	anh	ta	vươn	hai	cánh	tay	vạm	vỡ.	Harkat	chỉ	cuốn	một	miếng	vải	quanh	thắt

lưng,	nên	tôi	có	thể	thấy	cái	bụng	và	bộ	ngực	phẳng	lì.	Harkat	không	có	vú,	không	có	rốn.
Tròng	lên	cái	áo	choàng	xanh	phủ	kín	người,	Harkat	nói:
-	Gặp	cậu	tôi	rất	vui.	Lâu	lắm	rồi…	chúng	ta	mới	lại	ở	bên	nhau.
Tôi	rên	rỉ:
-	Biết	chứ.	Công	việc	về	cuộc	chiến	này	làm	tôi	muốn	chết	được,	nhưng	không	thể	để	một

mình	ông	hoàng	Paris	gánh	váCrepsley	Ông	ấy	cần	tôi.
-	Ông	hoàng	khoẻ	không?
-	Lạc	quan.	Nhưng	công	việc	rất	gay	go.	Phải	ban	quá	nhiều	quyết	định,	phải	tổ	chức	quá

nhiều	đơn	vị,	phải	đưa	quá	nhiều	Ma-cà-rồng	vào	chỗ	chết…
Chúng	tôi	im	lặng,	ngẫm	nghĩ	về	cuộc	Chiến	Tranh	Của	Những	Vết	Thẹo	và	về	những	Ma-cà-

rồng	đã	bỏ	mạng	trong	cuộc	chiến	này	–	trong	đó	có	cả	một	số	bạn	chí	cốt	của	hai	chúng	tôi.
Rũ	bỏ	ý	nghĩ	buồn	thảm,	tôi	hỏi	Harkat:
-	Anh	sao	rồi?
-	Bận	rộn.	Cụ	Seba	bắt	tôi	làm	việc	suốt.
Sau	vài	tháng	loanh	quanh	trong	Núi	Ma-cà-rồng,	Harkat	tới	làm	việc	cho	vị	sĩ	quan	quân

nhu	–	cụ	Seba	Nile	–	người	điều	hành	bảo	quản	và	duy	trì	kho	lương	thực,	quần	áo,	vũ	khí	của
Núi	Ma-cà-rồng.	Lúc	đầu	Harkat	vận	chuyển	các	thùng	và	bao	hàng,	nhưng	anh	ta	học	hỏi	rất
nhanh	về	quân	nhu	và	cách	bảo	quản	nhu	yếu	phẩm	của	ma-cà-rồng,	nên	bây	giờ	anh	ta	làm
phụ	tá	hàng	đầu	của	cụ	Seba.

Harkat	hỏi	tôi:
-	Cậu	phải	trở	lại	Cung	Ông	Hoàng	gấp	không?	Cụ	Seba	muốn	gặp	đấy.	Cụ	muốn	khoe…	mấy

con	nhện.
Ngọn	núi	là	quê	hương	của	hàng	ngàn	loài	nhện	được	biết	với	tên	gọi	là	Nhện	của	Ba’Halen.
Tôi	tiếc	rẻ	nói:
-	Mình	phải	trở	lại	đó,	nhưng	sẽ	cố	sớm	ghé	lại	gặp	cụ	Seba.



Vẻ	nghiêm	túc,	Harkat	bảo:
-	Trông	cậu	đuối	lắm	rồi.	Không	chỉ	ông	hoàng	Paris	là	người	cần	được	nghỉ	ngơi	đâu.
Sau	đó	Harkat	phải	đi	sửa	soạn	đón	một	nhóm	tướng	quân	sắp	tới.	Tôi	nằm	trên	võng,	lom

lom	nhìn	trần	đá	xám,	không	thể	nào	ngủ	lại	đượCrepsley	Đây	là	nơi	tôi	và	Harkat	từng	ở	trong
những	ngày	đầu	mới	tới	Núi	Ma-cà-rồng.	Tôi	ưa	thích	cái	hang	tí	xíu	hình	khối	này	–	nơi	gần
giống	với	một	căn	phòng	ngủ	nhất	–	nhưng	tôi	hiếm	khi	được	ở	lại.	Hầu	như	đêm	nào	tôi	cũng
phải	ở	trong	Cung	Ông	Hoàng,	vài	tiếng	đồng	hồ	ban	ngày	thì	thường	là	ăn	uống	và	tập	luyện.

Xoa	tay	trên	cái	đầu	sói	lọi,	tôi	nằm	nhớ	lại	mấy	phiên	Toà	Thử	Thách.	Tôi	đã	vượt	qua
chúng	trong	lần	thứ	hai.	Là	một	ông	hoàng,	tôi	không	bắt	buộc	phải	làm	điều	đó	–	nhưng	nếu
không	làm,	tôi	sẽ	cảm	thấy	mình	không	đúng.	Vượt	qua	nhưng	phiên	toà,	tôi	đã	tự	chứng	tỏ
mình	xứng	đáng	là	một	ma-cà-rồng.

Ngoài	những	vết	thẹo	và	vết	bỏng,	tôi	không	thay	đổi	nhiều	trong	sáu	năm	qua.	Mang	nửa
dóng	máu	ma-cà-rồng,	cứ	năm	năm	tôi	chỉ	già	thêm	một	tuổi.	Tôi	cao	thêm	một	chút	kể	từ	khi
cùng	ông	Crepley	dời	khỏi	Gánh	Xiếc	Quái	Dị,	mặt	tôi	đầy	đặn	và	chín	chắn	hơn	tí	ti	thôi.	Bao
giờ	thành	một	Ma-cà-rồng	hoàn	toàn,	tôi	mới	thay	đổi	nhiều.	Lúc	đó	tôi	sẽ	mạnh	hơn	rất
nhiều,	có	khả	năng	tự	chữa	lành	vết	thương	bằng	nước	bọt	mình,	phà	ra	làn	hơi	làm	người	khác
bất	tỉnh,	và	liên	lạc	với	các	Ma-cà-rồng	khác	bằng	thần	giao	cách	cảm.	Hơn	nữa	tôi	có	thể	phi
hành,	một	siêu	tốc	độ	mà	Ma-cà-rồng	có	khả	năng	đạt	đượCrepsley	Nhưng	mặt	khác,	tôi	sẽ	dễ
bị	tổn	thương	với	ánh	sáng	mặt	trời	và	không	thể	đi	đâu	vào	ban	ngày.

Nhưng	tất	cả	vẫn	ở	phía	trướCrepsley	Ông	Crepley	chưa	nói	gì	về	chuyện	bao	giờ	tôi	mới
được	truyền	đầy	đủ	máu,	nhưng	theo	tôi,	chuyện	đó	sẽ	không	xẩy	ra	cho	đến	khi	tôi	hoàn	toàn
trưởng	thành.	Mười	hay	mười	lăm	năm	nữa	–	thân	hình	tôi	vẫn	là	thiếu	niên	–	vì	vậy	tôi	có	rất
nhiều	thời	gian	để	vui	hưởng	(hay	chịu	đựng)	tuổi	thơ	kéo	dài	của	mình.

Năm	nghỉ	thêm	chừng	nửa	tiếng	nữa,	tôi	trở	dậy	mặc	quần	áo.	Áo	và	quần	màu	xanh	dương
nhạt,	thêm	một	áo	chẽn	ngắn,	rồi	khoác	ngoài	là	một	áo	choàng	dài,	trông	có		vẻ	rất	vương	giả.
Khi	xỏ	tay,	ngón	cái	bàn	tay	phải	tôi	bị	vướng	vào	tay	áo	như	mọi	khi	–	ngón	cái	của	tôi	bị	gãy
sáu	năm	trước	và	nó	vẫn	cứng	còng,	khó	sử	dụng.

Thận	trọng	không	để	những	móng	tay	quá	cứng	rắn	làm	rách	vải	–	chúng	có	thể	khoan	vào
đá	mềm	–	tôi	gỡ	ngón	cái	khỏi	chỗ	vướng,	mặc	xong	quần	áo.	Xỏ	chân	vào	đôi	giày	nhẹ,	tôi	xoa
tay	lên	đầu	để	biết	chắc	không	bị	bọ	chét	cắn.	Gần	đây,	bọ	chét	tràn	lan	khắp	núi,	quấy	nhiễu
mọi	người.	Sau	đó	tôi	trở	lại	Cung	Ông	Hoàng	để	tiếp	tục	thêm	một	đêm	dài	nữa,	với	những
tranh	luận	và	chiến	thuật.



CHƯƠNG	BA

 

Các	cửa	vào	Cung	Ông	Hoàng	chỉ	ông	hoàng	mới	có	thể	mở,	bằng	cách	đặt	bàn	tay	lên	cánh
cửa,	hoặc	chạm	vào	một	ô	vuông	trên	chiếc	ngai	trong	cung.	Không	gì	có	thể	phá	vỡ	những	bức
tường	do	lão	Tí	Nị	và	đám	Tí	Hon	của	lão	xây	dựng	từ	mấy	thế	kỷ	trước	này.

Tảng	Huyết	Thạch	được	đặt	trong	cung	có	tầm	quan	trọng	sống	còn.	Đó	là	một	tác	phẩm
được	tạo	ra	bằng	ma	thuật.	Bất	cứ	Ma-cà-rồng	nào	khi	tới	Núi	Ma-cà-rồng	(hầu	hết	Ma-cà-rồng
trên	khắp	thế	giới,	ít	nhất	cũng	qua	hành	trình	này	một	lần)	đều	đặc	tay	lên	Huyết	Thạch,	để
tảng	đá	hút	một	chút	máu	của	họ.	Sau	đó,	tảng	đá	được	sử	dụng	để	lần	tìm	vết	tích	của	các	ma-
cà-rồng.	Vì	vậy,	nếu	ông	Crepsley	muốn	biết	ông	hoàng	Arrow	đang	ở	đâu,	ông	chỉ	cần	đặt	tay
lên	tảng	đá	và	nghĩ	về	Arrow,	trong	mấy	giây	ông	Crepsly	sẽ	có	ngay	vị	trí	của	ông	hoàng
Arrow.	Hay	nếu	ông	nghĩ	đến	một	vùng	miền,	tảng	đá	sẽ	cho	ông	viết	có	bao	nhiêu	Ma-cà-rồng
đang	ở	đó.

Chỉ	những	Ma-cà-rồng	thực	thụ	mới	có	thể	sử	dụng	Huyết	Thạch,	nhưng	tôi	(một	Ma-cà-
rồng	nửa	mùa)	cũng	sẽ	có	thể	theo	dõi	những	Ma-cà-rồng	khác	qua	tảng	đá,	vì	nó	đã	lấy	máu
của	tôi	khi	tôi	trở	thành	ông	hoàng.

Nếu	huyết	thạch	lọt	vào	tay	Ma-cà-chớp,	chúng	sẽ	lần	tìm	được	dấu	vết	tất	cả	những	Ma-cà-
rồng	đã	ràng	buộc	với	huyết	thạch.	Việc	trốn	tránh	của	Ma-cà-rồng	sẽ	không	còn	khả	thi	được
nữa.	chúng	sẽ	huỷ	diệt	tất	cả	chúng	tôi.	Vì	mối	nguy	này,	nhiều	Ma-cà-rồng	muốn	đập	bỏ	Huyết
Thạch	–	nhưng	có	một	truyền	thuyết	cho	rằng:	tảng	đá	có	thể	cứu	chúng	tôi	trong	giờ	phút
quyết	liệt	nhất.

Suốt	thời	gian	ông	hoàng	Paris	sử	dụng	huyết	thạch	để	điều	binh,	tôi	luôn	nghĩ	đến	tất	cả
những	điều	này.	Khi	chúng	tôi	nhận	được	báo	cáo	địa	điểm	của	Ma-cà-chớp,	ông	hoàng	đã
dùng	Huyết	Thạch	kiểm	tra	các	tướng	quân	đang	ở	đâu,	ban	lệnh	cho	họ	di	chuyển	từ	nơi	này
đến	nơi	kháCrepsley	Chính	việc	hày	đã	rút	cạn	sức	ông.	Ma-cà-rồng	khác	cũng	có	thể	sử	dụng
Huyết	Thạch,	nhưng	là	một	ông	hoàng,	lời	nói	của	Paris	là	luật	pháp,	và	chính	ông	ban	lệnh	của
mình	sẽ	mau	chóng	hơn.

Trong	khi	Paris	chăm	chú	vào	tảng	đá,	ông	Crepsley	và	tôi	bận	rộn	phân	tích	báo	cáo	từ	mặt
trận	gửi	về,	tạo	hình	ảnh	rõ	ràng	hơn	về	sự	chuyển	quân	của	Ma-cà-chớp.	Nhiều	tướng	quân
khác	cũng	tham	gia	việc	ngày,	nhưng	công	việc	của	thầy	trò	tôi	là	dùng	những	gì	họ	phát	hiện,
để	qua	đó,	rút	ra	những	gì	có	giá	trị	quan	trọng	nhất,	và	để	đề	nghị	lên	ông	hoàng	Paris.	Chúng
tôi	có	hàng	đống	bản	đồ,	với	những	chiếc	ghim	đánh	dấu	vị	trí	của	Ma-cà-rồng	và	Ma-cà-chớp.

Ông	Crepsley	chăm	chú	quan	sát	tấm	bản	đồ	cả	mười	phút,	rồi	vẻ	lo	lắng,	ông	kêu	tôi	lại	gần,
hỏi:

-	Cháu	thấy	cái	này	chưa?
Tôi	nhìn	bản	đồ.	Ba	lá	cờ	vàng,	hai	lá	cờ	đỏ	cắm	gần	nhau,	quanh	một	thành	phố.	Chúng	tôi

dùng	năm	màu	chính	để	theo	dõi	sự	kiện.	Cờ	xanh	dương	là	MA-CÀ-RồNG.	Vàng	là	Ma-cà-chớp.
Xanh	lục	là	thành	trì	của	chúng	–	những	thành	phố	và	thị	trấn	Ma-cà-chớp	phòng	thủ	làm	căn
cứ.	Cờ	trắng	được	cắm	tại	những	nơi	chúng	tôi	chiến	thắng.	Cờ	đỏ	là	biểu	hiện	của	chiến	bại.

-	Cháu	phải	làm	gì	đây?



Nhìn	trừng	trừng	mấy	là	cờ	vàng	và	đỏ,	tôi	hỏi	ông	Crepsley.	Mắt	tôi	lờ	đờ	vì	thiếu	ngủ,	vì
quá	tập	trung	vào	tấm	bản	đồ,	và	vì	những	báo	cáo	nguệch	ngoạc	như	gà	bới.

Ông	Crepsley	gõ	ngón	tay	lên	một	điểm,	nói:
-	Tên	của	thành	phố.
Lúc	đầu	cái	tên	đó	chẳng	có	nghĩa	gì	với	tôi.	Rồi	đầu	tôi	tỉnh	táo	lại,	tôi	lẩm	bẩm:
-	Đó	là	quê	hương	ông.
Đó	là	nơi	ông	Crepsley	sống	khi	còn	là	người.	Mười	hai	năm	trước	ông	đã	trở	lại,	đem	theo

tôi	và	EvraVon	–	cậu	bé	rắn	của	Gánh	Xiếc	Quái	Dị	-	để	ngăn	chặn	một	Ma-cà-chớp	điên	loạn,
lấy	sự	giết	chóc	làm	trò	giải	trí.

Ông	Crepsley	bảo:
-	Tìm	những	bản	báo	cáo	coi.
Lá	cờ	nào	cũng	đánh	số,	liên	kết	với	những	báo	cáo	trong	hồ	sơ	của	chúng	tôi,	do	đó	chúng

tôi	biết	chính	xác	lá	cờ	nào	biểu	hiện	cho	điều	gì.	Vài	phút	sau	tôi	tìm	ra	đúng	mấy	tờ	giấy	cần
thiết	và	vội	vàng	phân	tích:

Theo	những	gì	thấy	tại	đâu,	hai	Ma-cà-chớp	đang	tiến	vào	thành	phố.	Một	tên	khác	đang	ra
đi.	Lá	cờ	đỏ	đầu	tiên	có	từ	một	năm	trước	–	bốn	tướng	quân	bị	giết	trong	một	cuộc	đụng	độ	lớn
với	nhiều	Ma-cà-chớp.

Ông	Crepsley	tiếp:
-	Còn	lá	cờ	đỏ	thứ	hai	đánh	dấu	nơi	Stanffen	Irve	mất	hai	người	của	ông	ấy.	Chính	lúc	cắm	lá

cờ	này	lên	bản	đồ	ta	mới	chú	ý	mức	độ	hoạt	động	quanh	thành	phố.
-	Ông	nghĩ	điều	này	có	ý	nghĩa	gì	không?
-	Ta	không	chắc	lắm.	Có	thể	Ma-cà-chớp	lập	căn	cứ	tại	đó,	nhưng	ta	không	hiểu	vì	sao…	nơi

này	nằm	ngoài	tuyến	đường	với	những	thành	trì	khác	của	chúng.
-	Chúng	ta	có	thể	cho	người	đi	kiểm	tra.
Ông	cân	nhắc	rồi	lắc	đầu:
-	Chúng	ta	đã	mất	quá	nhiều	tướng	quân	tại	đó	rồi.	Đó	không	phải	điểm	quan	trọng	về	chiến

lượCrepsley	Tốt	nhất	là	bỏ	qua	đi.
Vừa	xoa	xoa	vết	thẹo	chạy	dài	trên	má	trái,	ông	vừa	lom	khom	nhìn	bản	đồ.	Chỏm	tóc	màu

cam	của	ông	đã	được	cắt	ngắn	hơn	thường	lệ	-	hầu	hết	Ma-cà-rồng	đã	cắt	tóc	vì	bọ	chét	–	trong
ánh	sáng	chói	chang	chang	của	Cung	Ông	Hoàng,	trông	đầu	ông	gần	như	bị	sói.

Tôi	hỏi:
-	Vụ	này	làm	ông	lo	ngại,	phải	không?
Ông	gật	đầu:
-	Nếu	chúng	lập	căn	cứ,	chúng	sẽ	phải	dùng	máu	người	để	sống.	Ta	chẳng	thích	thú	gì	khi

những	họ	hàng,	láng	giềng	của	ta	bị	đau	đớn	dưới	bàn	tay	của	Ma-cà-chớp.
-	Chúng	ta	có	thể	đưa	một	nhóm	đến	đuổi	chúng	đi.
Ông	thở	dài:
-	Đặt	chuyện	cá	nhân	trước	quyền	lợi	của	thị	tộc	là	không	thích	hợp.	Khi	nào	được	ra	mặt

trận,	ta	sẽ	đích	thân	tìm	hiểu	tình	hình,	không	cần	phải	đưa	người	khác	tới	đó.
-	Vì	chuyện	chết	tiệt	gì	mà	cháu	và	ông	cứ	loanh	quanh	mãi	tại	đây?
Tôi	châm	chọ	hỏi.	Dù	chẳng	thích	thú	gì	trò	đánh	dấm,	nhưng	sau	sáu	năm	tù	túng	trong

núi,	tôi	cần	phải	cho	móng	tay	tung	hoành	vài	đêm	ngoài	trời	khoảng	khoát,	cho	dù	phải	một
mình	chống	lại	một	chục	Ma-cà-chớp.



Ông	Crepsley	thú	nhận:
-	Tình	hình	này…	tệ	thật.	Ta	nghĩ,	thầy	trò	mình	sẽ	bị	kẹt	tại	đây	cho	tới	cuối	cuộc	chiến.

Nếu	có	ông	hoàng	nào	vị	thương	trầm	trọng,	phải	rút	khỏi	chiến	trường,	chúng	ta	mới	có	thể
thay	thế.	Nếu	không	thì…

Ông	nhíu	mày,	gõ	mấy	ngón	tay	lên	bản	đồ.	Tôi	nói	nhỏ:
-	Ông	không	cần	phải	ở	đây.	Còn	nhiều	người	khác	có	thể	hướng	dẫn	cháu	được	mà.
Ông	bật	cười	lớn:
-	Ha!	Rất	nhiều	người	sẽ	lèo	lái	được	mi,	nhưng	có	bao	nhiêu	người	sẽ	rót	vào	tai	mi	lời	chỉ

dạy	nếu	mi	phạm	sai	lầm?
Tôi	cười	thầm:
-	Không	nhiều.
-	Họ	nghĩ	về	mi	như	một	ông	hoàng,	trong	khi	ta	–	trước	hết	và	trên	hết	–	vẫn	chỉ	coi	mi	là

một	thằng	nhóc	lắm	tật,	với	một	cái	tài	là…	ăn	cắp	nhện.
Tôi	càu	nhàu:
-	Dễ	thương	quá!
Biết	là	ông	nói	đùa	–	vì	ông	luôn	cư	xử	với	tôi	với	sự	tôn	trọng	chức	vị	của	tôi	–	nhưng	cũng

có	một	số	sự	thật	trông	mấy	câu	trêu	chọc	của	ông.	Mối	quan	hệ	đặc	biệt	giữa	tôi	và	ông
Crepsley	như	cha	con.	Ông	có	thể	nói	với	tôi	những	lời	mà	không	Ma-cà-rồng	khác	nào	dám
nói.	Không	có	ông,	tôi	sẽ	rất	buông	tuồng.

Đặt	bản	đồ	quê	hương	của	ông	Crepsley	sang	một	bên,	chúng	tôi	trở	lại	công	việc	quan
trọng	hơn	trong	đêm	nay,	mơ	màng	một	chút	về	sự	kiện	sẽ	từ	từ	đưa	chúng	tôi	trở	lại	thành
phố	tuổi	trẻ	của	ông	Crepsley,	hoặc	trở	lại	cuộc	đối	đầu	đáng	sợ	với	quỷ	dữ	đang	chờ	đợi	chúng
tôi	phía	trước.



CHƯƠNG	BỐN

 

Các	phòng	và	đường	hầm	trong	Núi	Ma-cà-rồng	huyên	náo	hẳn	lên	–	ông	hoàng	Mika	Ver
Leth	vừa	trở	về	sau	năm	năm	vắng	mặt,	với	tin	đồn	là	ông	ta	đã	có	được	tin	tức	về	Chúa	tể	Ma-
cà-chớp.	Tin	đồn	đến	tai	tôi	khi	tôi	đang	nằm	nghỉ	trong	phòng.	Ngay	lập	tứ,	tôi	mặc	quần	áo,
vội	vã	tới	Cung	Ông	Hoàng	trên	đỉnh	núi,	kiểm	tra	có	đúng	thật	không.

Khi	tôi	tới,	Mika	đang	nói	chuyện	với	ông	Crepsley	và	ông	hoàng	già	Paris.	Chung	quanh	họ
là	những	tướng	quân	đang	sôi	nổi	chờ	nghe	tin	tức.	Mika	mặc	toàn	màu	đen	như	thói	quen	cố
hữu	của	ông	ta,	đôi	mắt	diều	hâu	dường	như	u	ám	khắc	nghiệt	hơn	bao	giờ	hết.	Thấy	tôi	đang
chen	vào,	ông	ta	đưa	bàn	tay	đeo	găng	lên	chào.	Tôi	đứng	nghiêm	chào	lại.	Mika	thoáng	nhếch
mép	cười,	hỏi:

-	Nhiệm	vụ	mới	ổn	chứ,	ông	hoàng?
 

-	Không	tệ	lắm.
Tôi	trả	lời	rồi	quan	sát,	tìm	dấu	vết	thương	tích	của	ông	ta	(nhiều	ma	cà	rồng	trở	lại	với

nhựng	vết	thẹo	từ	mặt	trận).	Nhưng	dù	vẻ	rất	mệt	mỏi,	nhưng	trông	ông	ta	không	có	thương
tích	nào.	Tôi	hỏi:

-	Vụ	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	sao	rồi?	Theo	lời	bàn	tán	thì	ngài	đã	biết	hắn	ở	đâu.
Ông	nhăn	mặt:
-	Phải	chi	biết	được!
Rồi	nhìn	quanh	ông	ta	nói:
-	Chúng	ta	tập	họp	lại	được	chứ.	Tôi	có	tin	tức,	nhưng	nên	nói	chung	với	tất	cả	thì	hơn.
Tất	cả	ma-cà-rồng	hiện	diện	đều	trở	lại	chỗ	ngồi.	Mika	ngồi	lên	ngai,	thở	dài	sung	sướng:
-	Trở	về	đây	mới	thoải	mái	làm	sao.	Ngài	Seba	có	giữ	gìn	quan	tài	của	tôi	đàng	hoàng

không?
Quên	khuấy	địa	vị	của	mình,	một	tướng	quân	hét	toáng	lên:
-	Quan	tài	của	ngài	không	ăn	nhập	gì	tới	ma-cà-chớp.	Tin	tức	về	Chúa	tể	của	chúng	thế	nào?
Vuốt	mái	tóc	đen	bóng,	Mika	nói:
-	Trước	hết	tôi	nói	thẳng:	tôi	không	biết	hắn	ở	đâu.
Tiếng	rên	rẩm	lan	khắp	phòng.	Mika	tiếp:
-	Nhưng	tôi	có	tin	tức	về	hắn.	Trước	khi	bắt	đầu,	tôi	muốn	hỏi	các	vị	biết	gì	về	đám	tân	binh

mới	nhất	của	ma-cà-chớp	chưa?
Tất	cả	im	lặng.	Mika	nói:
-	Từ	khi	bắt	đầu	cuốc	chiến	chúng	đã	truyền	máu	cho	nhiều	người	hơn	bình	thường,	để	tăng

quân	số.
Ông	hoàng	già	Paris	lèm	bèm:
-	Tin	này	xưa	rồi.	Trên	thế	giới,	ma-cà-chớp	ít	hơn	ma-cà-rồng	nhiều.	Chuyện	này	không

đáng	lo,	chúng	ta	vẫn	đông	hơn	chúng	rất	nhiều.
-	Đúng.	Nhưng	bây	giờ	chúng	sử	dụng	cả	những	người	không	được	truyền	máu.	Chúng	gọi

đám	này	là	“Ma	mới”.	Rõ	ràng	danh	nghĩa	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	tự	nổi	trội	với	cái	tên	trước	đã.



Giống	như	hắn,	đám	người	này	học	qui	luật	đời	sống	và	chiến	tranh	của	ma-cà-chớp	trước	khi
được	truyền	máu.	Hắn	dự	định	thiết	lập	một	đội	quân	người	để	hỗ	trợ	ma-cà-chớp.

-	Chúng	ta	có	thể	hòa	giải	với	con	người.
Một	tướng	quân	la	lớn.	Những	tiếng	kêu	la	đồng	ý	theo	ông	ta.	Mika	lên	tiếng:
-	Như	thường	lệ.	Nhưng	chúng	ta	cũng	cần	phải	e	ngại	những	ma	mới	này.	Thiếu	khả	năng

của	ma-cà-chớp,	nhưng	họ	được	huấn	luyện	chiến	đấu	giống	như	chúng.	Hơn	nữa,	họ	không
được	truyền	máu,	nên	không	phải	tuân	thủ	luật	lệ	khắt	khe	của	ma-cà-chớp.	Họ	không	bị	ràng
buộc	vì	danh	dự	khi	không	nói	sự	thật.	Họ	không	phải	theo	các	cổ	tục…	và	không	phải	tự	giới
hạn	vũ	khí	trong	cuộc	đánh	giáp	lá	cà.

Tiếng	càu	nhàu	giận	dữ	lan	khắp	phòng.
Ông	hoàng	Paris	bàng	hoàng	hỏi:
-	ma-cà-chớp	sử	dụng	súng	đạn	sao?
Luật	lệ	của	ma-cà-chớp	thậm	chí	còn	nghiêm	ngặt	hơn	cả	ma-cà-rồng	trong	vấn	đề	liên

quan	tới	vũ	khí.	Chúng	tôi	còn	có	thể	sử	dụng	boomerang	(*)	hoặc	giáo,	nhưng	đa	số	ma-cà-
chớp	không	đụng	tay	đến	những	vũ	khí	đó.	(*.	Boomerang:	một	vũ	khí	đặc	biệt	của	thổ	dân	Úc.
(ND))

Mika	trả	lời:
-	Ma	mới	không	phải	là	ma-cà-chớp.	Không	lý	do	nào	để	ngăn	cản	những	kẻ	chưa	hề	được

truyền	máu	sử	dụng	súng	đạn.	Theo	tôi,	không	phải	tất	cả	chỉ	huy	của	chúng	chấp	thuận	nhưng
dưới	lệnh	của	Chúa	tể,	chúng	phải	tuân	theo.	Nhưng	vấn	đề	ma	mới	hãy	bàn	tới	trong	một	đêm
khác.	Tôi	chỉ	nói	về	chúng	là	vì	điều	này	rất	thích	hợp	với	những	gì	tôi	đã	phát	hiện	về	Chúa	tể
của	chúng.	Một	ma-cà-chớp	thà	chết	trong	đau	đớn	chứ	không	phản	bội	thị	tộc,	nhưng	ma	mới
không	cứng	cỏi	được	như	vậy.	Mấy	tháng	trước	tôi	bắt	được	một	tên	ma	mới,	moi	từ	nó	được
một	số	chi	tiết	đáng	quan	tâm.	Điều	quan	trọng	nhất:	Chúa	tể	ma-cà-chớp	không	có	bản	doanh.
Hắn	chu	du	khắp	nơi	với	một	nhóm	nhỏ	vệ	sĩ,	tới	những	đơn	vị	chiến	đấu,	khích	lệ	tinh	thần.

Tin	này	làm	các	tướng	quân	phấn	chấn	hẳn	–	Nếu	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	luôn	lưu	động	với
một	nhóm	bảo	vệ	nhỏ,	hắn	càng	dễ	bị	tấn	công.

Ông	Crepsley	hỏi:
-	Tên	ma	mới	này	có	biết	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	đang	ở	đâu	không?
-	Không.	Nó	đã	từng	gặp,	nhưng	đó	là	từ	hơn	một	năm	trước.	Chỉ	đám	tùy	tùng	mới	biết	lịch

du	hành	của	hắn.
-	Nó	con	cho	ông	biết	thêm	về	điều	gì	nữa	không?
-	Có.	Chúa	tể	của	chúng	chưa	được	truyền	máu	và	dù	hắn	rất	nỗ	lực,	tinh	thần	binh	sĩ	rất

thấp.	Tổn	thất	của	ma-cà-chớp	thì	cao,	và	nhiều	tên	không	tin	chúng	sẽ	thắng	trong	cuộc	chiến
này.	Đã	có	những	lời	nói	về	một	bản	hòa	ước	–	kể	cả	đầu	hàng.

Tiếng	hoan	hô	nổi	lên	rầm	rầm.	Quá	phấn	khởi	vì	từ	mấy	lời	nói	sau	cùng	của	ông	hoàng
Mika,	một	số	tướng	quân	ào	tới	nâng	bổng	ông	ta	lên,	kiệu	ra	khỏi	phòng.	Tiếng	ca	hát,	la	thét
vang	lên	khi	họ	tiến	xuống	phía	dưới,	nơi	có	những	thùng	bia	va	rượu	nho.	Những	tướng	quân
còn	đủ	sáng	suốt	nhìn	ông	hoàng	Paris	chờ	đợi.

Ông	hoàng	già	mỉm	cười:
-	Đi	thôi.	Để	Mika	và	đám	bạn	đang	quá	phấn	khích	của	ông	ấy	uống	một	mình	là	không

được	lịch	sự	lắm.
Các	tướng	quân	còn	lại	vỗ	tay	tán	thưởng,	hấp	tấp	ra	khỏi	phòng,	chỉ	còn	lại	vài	gã	phục	vụ,



tôi,	ông	Crepsley	và	ông	hoàng	già	Paris.
Ông	Crepsley	càu	nhàu:
-	Rõ	ngốc.	Nếu	thật	sự	ma-cà-chớp	tính	chuyện	đầu	hàng,	chúng	ta	phải	thúc	ép	chúng

mạnh	hơn	nữa,	không	nên	phí	thì	giờ	như	thế	này…
Ông	hoàng	già	ngắt	lời:
-	Larten,	đi	theo	họ	đi,	kiếm	thùng	bia	lớn	nhất	mà	uống	cho	đã.
Ông	Crepsley	há	hốc	mồm,	lom	lom	nhìn	ông	hoàng	già,	kêu	lên:
-	Paris!
-	Hãy	đi	và	hãy	thoải	mái.	Hãy	nhớ:	không	say	không	về!
-		Nhưng…
-	Lệnh	đó,	Larten.
Trông	ông	Larten	như	đang	nuốt	một	con	lương	sống.	Ông	là	người	chưa	từng	biết	tuân

lệnh	thượng	cấp,	vì	vậy,	ông	đánh	hai	gót	chân	vào	nhau,	lúng	búng:
-	Rõ,	thưa	ngài.
Tôi	phì	cười:
-	Mình	chưa	bao	giờ	thấy	một	ông	Crepsley	say	xỉn.	Trông	ông	ta	như	thế	nào	ta?
-	Như…	loài	người	thường	nói	sao	nhỉ?	À,	như	con	khỉ	đột	lên	cơn	nhức	đầu.
Ông	hoàng	già	vừa	ho	sặc	sụa	trong	bàn	tay	(gần	đây	ông	lão	thường	bị	ho)	rồi	cười	nói

tiếp:
-	Nhưng	sẽ	làm	cho	anh	ta	thoải	mái.	Đôi	khi	Larten	quá	nghiêm	túc	trong	cuộc	sống.
Tôi	hỏi:
-	Ngài	cùng	đi	chứ	ạ?
-	Một	cốc	bia	sẽ	kết	thúc	đời	ta.	Thà	ta	tận	dụng	lúc	này	nằm	vào	quan	tài	phía	sau	cung,

đánh	một	giấc	suốt	ngày.
-	Nếu	ngài	muốn,	cháu	sẽ	ở	lại	bên	ngài.
-	Không.	Cứ	vui	vẻ	đi	đi.	Ta	không	sao	đâu.
-	Tốt.
Tôi	nhảy	xuống	ngai,	phóng	ra	cửa.
-	Darren.
Ông	gọi	giật	tôi	lại,	bảo:
-	Một	lượng	cồn	quá	mức	sẽ	có	hại	cho	cả	trẻ	lẫn	già.	Nếu	khôn	ngoan,	cháu	chỉ	nên	uống

vừa	phải	thôi.
-	Ngài	còn	nhớ	những	gì	đã	nói	với	cháu	từ	mấy	năm	trước	về	sự	khôn	ngoan	từng	trải

không?
-	Cái	gì?
-	Ngài	đã	bảo:	cách	duy	nhất	để	khôn	ngoan	là	phải	trải	nghiệm.
Nháy	mắt,	tôi	chạy	ra	khỏi	phòng,	rồi	mau	chóng	chia	xẻ	thùng	bia	với	ma-cà-rồng	tóc	vàng

khè,	mặt	khó	đăm	đăm.	Càng	về	khuya,	ông	Crepsley	càng	hồ	hởi.	Sáng	bạch,	ông	mới	lảo	đảo
vừa	chui	vào	quan	tài,	vừa	cất	tiếng	hát	vang.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG	NĂM

 

Thức	dậy,	tôi	chẳng	hiểu	vì	sao	trên	trời	có	tới	hai	mặt	trăng,	và	vì	sao	trăng	lại	màu	xanh
lá.	Rên	rẩm,	dụi	lưng	bàn	tay	lên	mắt,	tôi	nhìn	lại	rồi	nhận	ra	mình	đang	nằm	trên	sàn,	ngó	lom
lom	lên	đôi	mắt	xanh	lè	của	gã	Harkat	Mulds	đang	khùng	khục	cười.

Quay	mình	nằm	sấp,	cảm	giác	như	đang	ở	trên	boong	một	con	tàu	gặp	bão,	tôi	rên	rỉ:
-	Mình	bị	đầu	độc	rồi!
-	Ăn	tí	lòng	lợn	lòi	và	…	súp	dơi	nhé.
-	Ôi	không!
Chỉ	nghĩ	đến	thức	ăn	là	tôi	phát	ớn	rồi.	Vừa	đỡ	tôi	đứng	dậy,	Harkat	vừa	nói:
-	Cậu	và	đám	kia	kiệt	sức	rồi…	nửa	núi	này	bí	tỉ	suốt	đêm	qua.
Anh	ta	vừa	buông	tôi	ra,	tôi	hỏi	ngay:
-	Động	đất	à?
Markat	bối	rối:
-	Không.
-	Sao	mặt	sàn	cứ	rung	lên	vậy?
Vừa	ha	hả	cười,	Harkat	vừa	dìu	tôi	tới	võng.	Tôi	đã	ngủ	ngay	sau	cửa	phòng.	Lờ	mờ	nhớ	lại

mỗi	lần	cố	leo	lên	võng	lại	bị	ngã	lộn	ra	ngoài,	tôi	bảo:
-	Để	tôi	ngồi	nghỉ	trên	sàn	một	chút.
-	Tùy	cậu.	Muốn	uống	chút	bia	nữa	không?
-	Xéo	đi,	nếu	không	tôi	đập	anh	bây	giờ.
-	Không	thích	bia	nữa	sao?
-	Không.
-	Ngộ	ghê!	Mới	đây	cậu	còn	hát	khoái	bia	đến	thế	nào.	“Bia	bia	bia!	Mình	nốc	bia	khỏe	như

cá	voi.	Mình	là	ông	hoàng,	ông	hoàng	của	rượu	bia”.
Tôi	hăm	he:
-	Này,	tôi	có	thể	ra	lệnh	tra	tấn	anh	đấy.
-	Đứng	lo.	Đêm	qua	cả	thị	tộc	đều	hóa	rồ.	Tôi	thấy	mấy	cha	lang	thang	trong	đường	hầm,

trông	như…
Tôi	năn	nỉ:
-	Thôi	đi,	làm	ơn	đừng	tả	nữa.
Harkat	lại	cười	vang,	kéo	tôi	dậy,	dắt	tôi	ra	khỏi	phòng,	vào	đường	hầm	chằng	chịt.	Tôi	hỏi:
-	Đi	đâu?
-	Cung	Perta	vin	Grahl.	Tôi	đã	hỏi	cụ	Seba	cách	chữa…	say	xỉn.	Cụ	bảo:	tắm	vòi	sen	là	tỉnh

ngay.
-	Ôi	không!	Tội	nghiệp	tôi	mà.
Không	thèm	quan	tâm	tới	lời	nài	nỉ	của	tôi,	Harkat	đẩy	tôi	tới	một	dòng	nước	lạnh	như

nước	đá	của	con	thác	trong	lòng	Cung	Perta	Vin	Grahl.	Tưởng	đầu	sẽ	bị	vỡ	tung	khi	dòng	nước
chạm	phải,	nhưng	chỉ	sau	mấy	phút	cơn	nhức	đầu	khốn	khổ	không	còn	nữa	và	bụng	tôi	yên	ổn
lại.	Đến	lúc	lau	khô	mình,	tôi	cảm	thấy	trăm	lần	khỏe	khoắn	hơn.



Trên	đường	về	phòng	mình,	chúng	tôi	đi	qua	ông	Crespley	mặt	xanh	lè.	Tôi	chúc	ông	một
buổi	tối	vui	vẻ,	nhưng	ông	chỉ	gầm	gừ	trả	lời.

Tôi	đang	thay	quần	áo	thì	Harkat	nói:
-	Tôi	chẳng	bao	giờ	hiểu	nổi	sức	hấp	dẫn	của	men	rượu.
-	Anh	đã	say	bao	giờ	chưa?
-	Có	lẽ	trong	kiếp	trước,	nhưng	từ	khi	trở	thành	gã	Tí	Hon	thì…	không.	Không	có	vị	giác	nên

rượu	không	ảnh	hưởng	gì	với	tôi.
-	May	cho	anh	đó.
Mặc	quần	áo	xong,	chúng	tôi	tới	ngay	Cung	Ông	Hoàng	để	xem	ông	hoàng	Paris	có	cần	gì	tôi

không,	nhưng	trong	cung	vắng	hoe,	và	Paris	vẫn	còn	nằm	trong	quan	tài.
Harkat	đề	nghị:
-	Làm	một	vòng	qua	các	đường	hầm	đi.
Khi	mới	tới	núi,	chúng	tôi	khám	phá	nhiều	nơi,	nhưng	chuyến	phieu	lưu	cuối	cùng	của	hai

đứa	cũng	đã	cách	đây	ba	năm	rồi.	Tôi	hỏi:
-	Hôm	nay	anh	không	phải	làm	việc	sao?
-	Có…	nhưng…
Anh	ta	nhăn	nhó.	Phải	mất	một	thời	gia	mới	hiểu	được	ý	Harkat	–	khó	mà	đoán	được	một

người	không	mũi,	không	mí	mắt	nhăn	nhó	hay	mỉm	cười	–	nhưng	tôi	đã	quan	sát	để	hiểu	được
xúc	cảm	của	anh	ta.

Harkat	nói	tiếp:
-	Nhưng	khoan	đã	hãy	làm.	Tôi	cảm	thấy	là	lạ,	cần	hoạt	động	một	chút.
-	Được.	Chúng	ta	cùng	đi	loanh	quanh.
Chúng	tôi	bắt	đầu	vào	Cung	Corza	Jarn,	nơi	các	tướng	quân	tập	sự	đang	được	dạy	cách	chiến

đấu.	Ở	lại	đây	mấy	tiếng	đồng	hồ,	tôi	học	cách	sử	dụng	kiếm,	dao,	rìu	và	giáo.	Hầu	hết	vũ	khí
đều	được	thiết	kế	cho	người	trưởng	thành,	quá	to	lớn,	cồng	kềnh	và	nặng	nề	đối	với	tôi,	nhưng
tôi	chỉ	học	cơ	bản.

Võ	sư	có	cấp	bậc	cao	nhất	là	một	ma-cà-rồng	mù,	tên	Vanez	Blane.	Ông	từng	là	thầy	tôi
trong	cả	hai	lần	tôi	tham	gia	những	Phiên	Tòa	Thử	Thách.	Mấy	chục	năm	trước	mắt	trái	của
ông	bị	mất	trogn	lần	đánh	nhau	với	một	con	sư	tử,	con	mắt	thứ	hai	mất	nốt	trong	một	trận
chiến	đấu	với	ma-cà-chớp	sáu	năm	trước	đây.

Vanez	đang	đấu	vật	với	ba	tướng	quân	trẻ.	Tuy	mù	lòa,	ông	không	hề	mất	chút	sắc	sảo	nào.
Cả	ba	đều	bị	đo	ván	bằng	một	đường	quyền	tay	ngắn	gọn	của	ông	thầy	cao	thủ	tóc	hoe	vàng.
Ông	bảo	họ:

-	Còn	phải	học	nhiều	mới	khá	hơn	được.
Rồi	vẫn	đứng	quay	lưng	lại	hai	chúng	tôi,	ông	tiếp:
-	Chào	Darren,	chào	Harkat.
-	Chào	thầy	Vanez.
Tôi	và	Harkat	cùng	lên	tiếng,	không	hề	ngạc	nhiên	vì	ông	biết	chúng	tôi	là	ai.	Ma-cà-rồng	có

khứu	giác	và	thị	giác	rất	nhạy	bén.
Để	ba	đệ	tử	phục	hồi	sức	lực	và	tập	họp	lại,	ông	Vanez	bảo	tôi:
-	Dareen,	đêm	qua	ta	nghe	cháu	ca	hát	suốt.
-	Ôi	không!
Tôi	quê	quá,	vì	cứ	tưởng	Harkat	chỉ	nói	đùa	về	vụ	ca	hát	lảm	nhảm.



Vanez	vẫn	cười	cợt:
-	Ta	nghe	rõ	ràng	mà.
-	Không	mà.	Ông	nói	là	nghe	lầm	đi.
-	Có	gì	đâu,	cả	đám	cũng	đều	bí	tỉ	hết	mà.
Tôi	làu	bàu:
-	Đáng	lẽ	phải	cấm	bia	rượu.
-	Bia	rượu	không	có	lỗi.	Kẻ	uống	bia	đáng	lẽ	phải	biết	tự	kiểm	soát.
Chúng	tôi	hỏi	ông	có	thích	làm	một	vòng	qua	các	đường	hầm	cùng	hai	đứa	không.	Nhưng

ông	bảo:
-	Ích	lợi	gì?	Ta	có	trông	thấy	gì	nữa	đâu.	Ngoài	ra…
Ông	hạ	giọng	cho	biết,	ba	tướng	quân	ông	đang	huấn	luyện	sắp	được	đưa	vào	hoạt	động.

Ông	thở	dài:
-	Giữa	ba	chúng	ta,	ta	nói	thật:	chưa	bao	giờ	ta	phải	đưa	bộ	ba	dở	tệ	như	thế	này	đi	nghĩa	vụ.
Nhiều	ma-cà-rồng	phải	cấp	tốc	ra	chiến	trường	để	thay	thế	những	thương	binh	tử	sĩ.	Đó	là

điểm	gây	tranh	cãi	trong	thị	tộc.	Vì	bình	thường,	tối	thiểu	hai	mươi	năm	mới	có	được	một
tướng	quân	thực	tài.	Nhưng	ông	hoàng	Paris	nói:	cái	khó	bó	cái	khôn.

Tạm	biệt	Vanez,	chúng	tôi	tới	nhà	kho	tìm	vị	cố	vấn	già	của	ông	Crepsley,	và	cũng	nói	năng
quyết	đoán	y	như	vậy.	Da	nhăn	nheo,	thân	hình	co	rút	vì	tuổi	tác,	ông	cụ	đi	khập	khiễng	–	như
Harkat	–	vì	vết	thương	chân	trái	cùng	trong	cuộc	chiến	đấu	đã	lấy	mất	con	mắt	của	ông	Vanez.

Gặp	chúng	tôi	ông	cụ	tươi	roi	rói.	Biết	hai	đưa	đang	làm	một	vòng	khám	phá,	cụ	nằng	nặc
đòi	theo:

-	Ta	có	chuyện	muốn	khoe	với	cháu.
Khi	bước	vào	một	khoảng	rộng	nối	với	các	đường	hầm,	thấy	tôi	gãi	móng	tay	lên	cái	đầu

không	tóc,	cụ	Seba	hỏi:
-	Bọ	chét	hả?
-	Không.	Gần	đây	đầu	cháu	ngứa	như	điên.	Cả	chân,	tay,	nách	cũng	vậy.	Chắc	cháu	bị	dị	ứng.
-	Hiếm	khi	ma-cà-rồng	bị	dị	ứng.	Để	ta	coi.
Với	bó	cỏ	chiếu	sáng	mọc	đầy	trên	vách,	cụ	quan	sát	người	tôi.	Buông	tôi	ra,	ông	cụ	cười

tủm	tỉm:
-	Á	à…
-	Sao	ạ?
-	Cậu	Shan	ơi,	cậu	đang	trưởng	thành	rồi.
-	Trưởng	thành	thì	liên	quan	gì	tới	ngứa?
Vẻ	bí	mật	cụ	bảo:
-	Rồi	cháu	sẽ	biết.
Dừng	lại	trước	mạng	lưới	cụ	quan	sát	mấy	con	nhện.	Vị	sĩ	quan	quân	nhu	già	khoái	loài	vật

tám	chân	ăn	thịt	này	lạ	lùng.	Cụ	không	nuôi	chúng	như	thú	cưng,	nhưng	tốn	rất	nhiều	thời	gian
để	tìm	hiểu	tập	quán	và	đời	sống	của	chúng.	Cụ	có	khả	năng	giao	tiếp	với	chúng	bằng	tư	tưởng.
Ông	Crepsley	và	tôi	cũng	có	thể	làm	được	điều	này.

Đứng	trước	một	lưới	nhện	lớn,	cụ	nói:
-	A,	chúng	ta	tới	rồi	đây.
Ông	cụ	chúm	môi,	nhè	nhẹ	huýt	sáo.	Một	lúc	sau,	một	con	nhện	to	lớn,	màu	xám	đốm	xanh,

thoăn	thoắt	bò	từ	mạng	lưới	xuống	bàn	tay	để	ngửa	của	cụ.



-	Nó	từ	đâu	ra	vậy?
Vừa	hỏi	tôi	vừa	tiến	lại	gần.	Đó	là	một	con	nhện	lớn	hơn	những	con	nhện	bình	thường	trong

núi,màu	sắc	cũng	khác	hẳn.
Cụ	hỏi	ngược	lại:
-	Thích	không?	Ta	gọi	nói	là	nhện	của	Ba’Shan.	Cái	tên	có	vẻ	thích	hợp	đấy	chứ?	Hy	vọng

cháu	không	phản	đối.
-	Nhện	của	Ba’Shan?	Vì	sao	lại…
Tôi	nín	bặt.	Mười	bốn	năm	trước.	Tôi	đã	ăn	cắp	con	nhện	độc	của	ông	Crepsley,	đó	là	Quý	bà

Octa.	Tám	năm	sau	tôi	đã	thả	nó	–	theo	lời	khuyên	của	cụ	Seba	-		để	nó	xây	tổ	ấm	với	những
con	nhện	núi.	Cụ	Seba	bảo,	nó	không	thể	phối	giống	với	loài	nhện	khác.	Từ	khi	thả	nó	–	gần
mười	bốn	năm	rồi	–	tôi	chưa	một	lần	gặp	lại.	Nhưng	bây	giờ	tôi	chợt	hiểu	ra	con	nhện	mới	này
từ	đâu	mà	ra.

Tôi	nói	như	rên:
-	Con	của	Quý	bà	Octa,	phải	không?
-	Đúng.	Octa	phối	giống	với	những	con	nhện	của	Ba’Halen.	Ta	bắt	gặp	giống	mới	này	từ	ba

năm	trước,	nhưng	chúng	mới	chỉ	sinh	sôi	từ	năm	ngoái.	Tràn	lan	khắp	nơi.	Ta	nghĩ,	chúng	sẽ
thống	trị	loài	nhện	núi,	có	thể	là	trong	vòng	mười	hay	mười	lăm	năm	nữa	thôi.

Tôi	la	lên:
-	Cụ	Seba!	Cháu	đã	thả	Quý	bà	Octa	vì	cụ	bảo	nó	không	sinh	sản	được.	Những	con	này	có	nọc

độc	không?
Vị	sĩ	quan	quân	nhu	nhún	vai:
-	Có.	Nhưng	không	quá	nguy	hiểm	như	mẹ	chúng.	Nếu	bốn	năm	con	cùng	tấn	công,	có	thể

giết	được	người.	Một	con	thì	không.
Tôi	kêu	lên:
-	Lỡ	chúng	cùng	nổi	khùng	lên	một	lượt	thì	sao?
-	Sẽ	không	có	chuyện	đó	đâu.
-	Sao	cụ	biết	được	chứ?
-	Ta	đã	yêu	cầu	chúng	không	làm	điều	đó.	Chúng	thông	minh	lạ	lùng,	y	như	Quý	bà	Octa	vậy.

Trí	khôn	chúng	gần	như	loài	chuột.	Ta	đang	có	ý	nghĩ	là	sẽ	huấn	luyện	chúng.
Tôi	phì	cười:
-	Để	làm	gì?
-	Chiến	đấu.	Thử	tưởng	tượng,	nếu	chúng	ta	có	thể	đưa	đoàn	quân	nhện,	đã	được	huấn

luyện,	đi	săn	lùng	ma-cà-chớp	để	giết	chúng	tôi	theo	lệnh	của	chúng	ta.
Quay	sang	Harkat,	tôi	cầu	cứu:
-	Làm	ơn	bảo	cho	ông	cụ	biết	là	cụ	đang	điên	rồi.	Làm	cho	cụ	tỉnh	táo	lại	đi.
Nhưng	Harkat	lại	nhăn	nhở	cười:
-	Tôi	thấy	ý	đó	hay	chứ.
-	Lố	lăng!	Tôi	sẽ	báo	cho	ông	hoàng	Mika.	Ông	ấy	không	ưa	loài	nhện	và	sẽ	cho	quân	xuống

đây	diệt	hết.
Cụ	Seba	thì	thầm:
-	Làm	ơn	đừng	làm	thế	mà.	Cho	dù	chúng	không	được	huấn	luyện,	ta	rất	thích	được	ngắm

nhìn	chúng	phát	triển.	Xin	cháu	đừng	tiêu	diệt	một	trong	vài	niềm	vui	còn	lại	của	ta.
Thở	dài,	nhìn	trần	hang,	tôi	nói:



-	Thôi	được.	Cháu	sẽ	không	nói	gì	với	Mika.
-	Cả	những	kẻ	khác	nữa.	Nếu	vụ	này	bị	tiết	lộ,	ta	sẽ	bị	coi	như	một	lão	già	lập	dị.
-	Cụ	nói	vậy	là	sao?
Cụ	Seba	bối	rối	tằng	hắng:
-	…Bọ	chát.	Loài	nhện	này	ăn	bọ	chét;	vì	vậy	bọ	chét	phải	trốn	lên	các	tầng	trên.
-	Ồ…!
Nghĩ	tới	tất	cả	ma-cà-rồng	phải	cạo	đầu	tóc,	râu	ria,	lông	nách	vì	bọ	chét	tràn	lan;	tôi	không

nhịn	được	cười.
Ông	cụ	lại	tiếp	tục:
-	Từ	từ	lũ	nhện	sẽ	truy	đuổi	bọ	chét	tới	đỉnh	núi,	dịch	bệnh	này	sẽ	qua	đi.	Nhưng	cho	tới	lúc

đó	ta	không	muốn	ai	biết	nguyên	nhân	từ	đâu.
Tôi	hứa	giữ	bí	mật.	Ông	cụ	trở	lại	các	cung	–	chuyến	đi	ngắn	đủ	làm	cụ	thấm	mệt	rồi	–	còn

tôi	và	harkat	tiếp	tục	xuống	các	đường	hầm.	Càng	tiến	xa,	Harkat	càng	nín	lặng.	Anh	ta	có	vẻ
bồn	chồn,	nhưng	tôi	hỏi	vì	sao,	Harkat	bảo	chẳng	hiểu	vì	sao.

Sau	cùng,	chúng	tôi	phát	hiện	một	đường	hầm	dẫn	ra	ngoài.	Theo	lối	đó,	chúng	tôi	tới	một
cửa	hang	hướng	ra	một	mặt	núi	dốc	thăm	thẳm.	Hai	đứa	ngồi	xuống,	ngắm	trời	chiều.	Nhiều
tháng	rồi	tôi	mới	được	ló	đầu	ra	ngoài	không	thoáng	rộng.	Không	khí	mát	mẻ	trong	lành,
nhưng	là	lạ.

Xoa	xoa	cánh	tay,	tôi	bảo:
-	Lạnh	quá.
Harkat	hỏi:
-	Lạnh	à?
Làn	da	chết	xám	ngoét	của	anh	ta	chỉ	có	thể	cảm	nhận	nóng	hay	lạnh	ở	tối	đa.	Tôi	bảo:
-	Chắc	đã	cuối	thu	hay	đầu	đông	rồi.
Sống	trong	lòng	núi,	khó	mà	theo	dõi	được	các	mùa.	Harkat	không	nghe	tôi	nói.	Anh	ta

chăm	chú	nhìn	rừng	cây,	thung	lũng	–	như	mong	chờ	thấy	ai	tại	đó.	Tôi	thả	bộ	xuống	núi,
Harkat	đi	theo,	rồi	vượt	lên,	bước	thật	nhanh.	Tôi	kêu	lên:

-	Thận	trọng.
Anh	ta	làm	ngơ,	rồi	vùng	chạy.	Tôi	bị	bỏ	lại	phía	sau,	tự	hỏi	anh	ta	định	làm	trò	gì.	Tôi	la

theo:
-	Harkat,	coi	chừng	trượt	chân	vỡ	đầu	nếu	anh…
Tôi	nín	bặt.	Harkat	không	thèm	nghe	một	lời,	tiếp	tục	chạy.	Vừa	rủa	thầm,	tôi	vừa	tuột	giày,

chạy	theo.	Tôi	cố	kiểm	soát	tốc	độ,	nhưng	với	triền	núi	dốc	này	đó	không	phải	là	một	chọn	lựa
khôn	ngoan,	vậy	là	tôi	bị	lộn	nhào	xuống	núi,	sỏi	cát	bay	mịt	mù,	tôi	khiếp	đảm	gào	tới	thất
thanh.	Nhưng	chẳng	hiểu	vì	sao	chúng	tôi	vẫn	xuống	được	tới	chân	núi	không	hề	hấn	gì.	Harkat
vẫn	tiếp	tục	chạy	tới	một	lùm	cây,	rồi	đứng	sững	lại	như	bị	đóng	băng.	Tôi	loạng	choạng	chạy
lại,	hổn	hển	nói:

-	Chuyện…	gì…	vậy?
Đưa	tay	trái	lên,	Harkat	chỉ	lùm	cây.	Tôi	hỏi:
-	Cái	gì?
Tôi	chẳng	thấy	gì	ngoài	cành,	lá.	Harkat	rít	lên	nho	nhỏ:
-	Đang	tới	kìa.
-	Ai?



-	Chủ	nhân	rồng.
Tôi	trố	mắt	nhìn	Harkat.	Trông	anh	ta	có	vẻ	tỉnh	táo,	nhưng	có	lẽ	bị	mê	trong	cơn	mộng	du.

Nắm	cánh	tay	anh	ta	đang	dang	ra,	tôi	bảo:
-	Chắc	tôi	nên	đưa	anh	vào	trong,	nhóm	ngọn	lửa	và…
Một	giọng	nói	vang	ra	từ	lùm	cây:
-	Chào	mấy	nhóc.	Hai	đứa	là	ủy	ban	tiếp	tân	hả?
Buông	tay	Harkat,	toi	đứng	cứng	đờ	như	anh	ta,	trừng	trừng	ngó	lại	lùm	cây.	Tôi	nghĩ	mình

đã	nhận	ra	giọng	nói	đó,	nhưng	hy	vọng	là	mình	đã	lầm.
Chỉ	một	lát	sau,	ba	người	từ	bóng	tối	xuất	hiện.	Hai	gã	Tí	Hon.,	trông	giống	hệt	Harkat,	khác

biệt	là	chúng
 



Đội	mũ	trùm	kín	đầu	và	di	chuyển	cứng	ngắc,	những	thói	quen	của	Harkat	đã	bỏ	được	từ	khi

sống	chung	với	ma-cà-rồng.	Người	thứ	ba	nhỏ	bé,	tóc	trắng,	tươi	cười,	kẻ	làm	tôi	khiếp	đảm

hơn	cả	một	băng	cướp	ma-cà-chớp.

Lão	Tí	Nị!

Sau	sáu	trăm	năm,	Desmond	Tí	Nị	đã	trở	lại	Núi	Ma-cà-rồng,	và	khi	lão	tiến	lại	cúng	tôi,	rạng

rỡ	như	kẻ	săn	chuột	trong	liên	minh	với	Pied	Pieper	ở	Hamlin(*),	tôi	biết	ngay	sự	tái	xuất
hiện	của	lão	không	gì	hơn	là	điềm	tiên	báo	cho	những	điều	chẳng	lành.

*.	Pied	Pieper	là	nhân	vật	trong	chuyện	cổ	Đức,	đã	giải	thoát	ngôi	làng	Hamlin	khỏi	nạn	chuột,

bằng	cách	thổi	sáo,	dẫn	dụ	chúng	ra	sông	và	bị	chết	đuối	hết.	Để	trả	thù	vì	không	được	ban

thưởng,	hắn	đã	đưa	những	trẻ	em	trong	làng	lên	núi	và	trẻ	em	đã	biến	mất.	Đây	là	đề	tài	trong

một	bài	thơ	của	Robert	Browning.	(ND)
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Lão	Tí	Nị	ngừng	lại	khi	đến	sát	chúng	tôi.	Con	người	tròn	trùng	trục	đó	mặc	bộ	đồ	sờn	rách	-	áo

vét	mỏng,	không	áo	choàng	-	đôi	ủng	cao	su	cao	tới	gối	như	của	trẻ	con	và	cặp	kính	dày	cộm.

Chiếc	đồng	hồ	hình	trái	tim	đeo	lủng	lẳng	trước	áo	vét.	Có	người	bảo	lão	Tí	Nị	là	kẻ	đại	diện

của	định	mệnh.	Tên	gọi	của	lão	là	Desmond.	Rút	ngắn	và	cộng	cả	tên	họ	của	lão	sẽ	thành

Destiny	-	Định	mệnh.

Nhìn	tôi	bằng	một	con	mắt,	lão	nói:

-	Mi	lớn	rồi	đó	Shan,	còn	mi,	Harkat...

Lão	cười	với	anh	chàng	tí	hon	mắt	mở	thao	láo	dường	như	to	hơn,	tròn	hơn	bao	giờ	hết:

-	Mi	thay	đổi	đến	khó	nhận	ra.	Không	trùm	đầu,	làm	việc	cho	ma	cà	rồng	......	lại	còn	nói	nữa



chứ.

-	Ông	biết...	là	tôi...	nói	được.	Ông...	vẫn	biết...	từ	lâu...	rồi	mà.

Harkat	lắp	bắp	trở	lại	thói	quen	cũ.

Lão	Tí	Nị	bắt	đầu	tiến	bước

-	Tám	nhảm	thế	đủ	rồi.	Ta	có	việc	phải	làm	và	phải	làm	gấp.	Thời	gian	là	vàng	bạc.	Một	núi	lửa

sắp	phun	trên	hòn	đảo	nhiệt	đới	nhô.	Kẻ	nào	ở	trong	vòng	bán	kính	10	cây	số	đều	bị	thiêu

sống.	Ta	muốn	tới	đó	....	nghe	có	vẻ	thú	vị	lắm.

Lão	không	đùa	đâu.	Đó	là	lý	do	ai	cũng	sợ	lão	-	lão	tìm	niềm	vui	trong	những	thảm	kịch	mà	tất

cả	những	ai	chỉ	mang	phân	nửa	tính	người	cũng	phải	khiếp	đảm.

Tôi	và	Harkat	theo	lão	Tí	Nị	lên	núi,	hai	gã	Tý	Hon	theo	sau.	Harkat	luôn	nhìn	lại	hai	người

“anh	em”.	Tôi	nghĩ	anh	ta	đang	liên	lạc	với	chúng	-	gã	Tí	Hon	có	thể	đọc	được	tư	tưởng	của

nhau	-	nhưng	anh	ta	không	nói	gì	với	tôi	về	vụ	này.

Lão	Tí	Nị	không	vào	núi	bằng	con	đường	mà	tôi	và	Harkat	đã	đi	qua.	Đây	là	một	đường	hầm	tôi

chưa	hề	biết	cao	hơn,	rộng	hơn	và	khô	ráo	hơn	hầu	hết	những	đường	hầm	khác.	Không	có

những	vòng	xoáy	hay	đường	phụ.	Nó	lên	thẳng,	dọc	theo	sườn	núi.	Lão	chỉ	lên	vách	bảo:

-	Đây	là	một	trong	những	lối	đi	tắt.	Ta	đi	đường	tắt	qua	khắp	thế	giới,	có	những	nơi	các	ngươi

không	thể	mơ	được	đâu.	Tiết	kiệm	được	rất	nhiều	thời	gian.

Trên	đường	đi,	chúng	tôi	vượt	qua	những	nhóm	người	xanh	xao,	rách	rưới,	dàn	hàng	hai	bên

hầm,	cúi	thấp	đầu	trước	lão	Tí	Nị.	Đây	là	những	Giám	Hộ	Máu,	những	con	người	sống	trong	Núi

Ma-cà-rồng	và	hiến	máu	của	họ	cho	ma-cà-rồng.	Đáp	lại,	họ	được	phép	moi	nội	tạng	và	óc	của

những	ma-cà-rồng	chết	để	ăn	trong	những	buổi	lễ	đặc	biệt.

Tôi	bối	rối	khi	bước	qua	hàng	Giám	Hộ	-	chưa	bao	giờ	tôi	thấy	họ	đông	đến	vậy	-	nhưng	lão	Tí

Nị	chỉ	mỉm	cười	vẫy	tay,	không	ngừng	lại	để	trao	đổi	một	lời	nào.



Khoảng	mười	lăm	phút,	chúng	tôi	đã	tới	trước	cánh	cổng	mở	vào	các	phòng	cung	của	Núi	Ma-

cà-rồng.	Nghe	tiếng	gõ,	bảo	vệ	trực	mở	rộng	cửa,	nhưng	vừa	thấy	lão	Tí	Nị,	vội	khép	hờ	cánh

cổng,	hỏi:

-	Ông	là	ai?

-	Mi	biết	ta	là	ai	mà,	Perlat	Cheil.

Vừa	nói	lão	Tí	Nị	vừa	vượt	qua	gã	bảo	vệ	ngơ	ngác.

-	Sao	ông	biết	tên...

Gã	nín	bặt	nhìn	theo,	tay	run	lẩy	bẩy	tới	rơi	cả	kiếm.	Khi	tôi	và	Harkat	đi	qua,	gã	bảo	vệ	hỏi:

-	Đó	là	người...	đúng	như	tôi	nghĩ	hả?

-	Phải.

-	Ruột	gan	Charna	ôi!

Hắn	hổn	hển	kêu	lên,	rồi	làm	dấu	tử	thần,	ép	ngón	tay	giữa	của	bàn	tay	phải	lên	trán,	hai	ngón

kế	bên	lên	mí	mắt.	Đó	là	dấu	hiệu	ma-cà-rồng	làm	khi	nghĩ	cái	chết	đang	cận	kề.

Chúng	tôi	lẳng	lặng	qua	những	đường	hầm.	Kể	cả	những	kẻ	chưa	gặp	mặt	lão	Tí	Nị	cũng	nhận

ra	lão,	ngừng	làm	việc,	đi	theo	chúng	tôi	im	lìm	như	theo	một	xe	tang.

Một	đường	hầm	duy	nhất	dẫn	tới	Cung	Ông	Hoàng	-	tôi	đã	phát	hiện	ra	sáu	năm	trước,	nhưng

đường	này	đã	bị	chặn	lại	và	bị	một	toán	lính	canh	xuất	sắc	nhất	bảo	vệ.	Nhiệm	vụ	của	họ	là

kiểm	tra	bát	kỳ	ai	có	ý	định	tiến	vào	cung,	họ	ngẩn	người,	hạ	thấp	vũ	khí	để	lão	-	và	cả	đoàn

diễu	hành	-	vượt	qua	không	ngăn	cản.

Sau	cùng,	lão	Tí	Nị	ngừng	trước	cửa	cung,	ngước	nhìn	mái	vòm	mà	lão	đã	xây	dựng	từ	sáu	thế

kỷ	trước.



Lão	nhận	xét	bâng	quơ:

-	Nó	đứng	vững	cùng	thời	gian	khá	tốt,	phải	không?

Đặt	bàn	tay	lên	cánh	cửa,	lão	mở	và	tiến	vào	trong.	Chỉ	có	những	ông	hoàng	mới	có	khả	năng

mở	cửa,	nhưng	tôi	không	ngạc	nhiên	khi	thấy	lão	cũng	có	khả	năng	đó.

Hai	ông	hoàng	Paris	và	Mika	đang	tranh	luận	sôi	nổi	về	cuộc	chiến	của	một	nhóm	tướng	quân.

Nhưng	thình	lình	tất	cả	đều	ngừng	bặt,	chằm	chằm	nhìn	lão	Tí	Nị	bước	vào.

Mặt	tái	nhợt,	ông	hoàng	già	Paris	hổn	hển:

-	Nhân	danh	thần	linh!

Ông	lão	khúm	núm	khi	lão	Tí	Nị	đặt	chân	lên	bệ	ngai,	rồi	đứng	thẳng	dậy	cố	nở	nụ	cười:

-	Desmond,	rất	vui	được	gặp	ông.

Lão	Tí	Nị	đáp	lễ:

-	Tôi	cũng	rất	vui	được	gặp	ông,	Paris.

-	Vì	sao	chúng	tôi	lại	có	vinh	dự	bất	ngờ	này	vậy.

-	Chờ	một	phút	tôi	sẽ	cho	ông	biết.

Lão	buông	mình	xuống	một	cái	ngai	-	ngai	của	tôi	-	rồi	ngồi	vắt	chân	chữ	ngũ,	rất	thoải	mái.	Xĩa

ngón	tay	về	phía	ông	hoàng	Mika,	hắn	nói:

-	Tập	họp	tất	cả	vào	đây.	Ta	có	điều	muốn	nói	cho	tất	cả	cùng	nghe.

Chỉ	trong	mấy	phút,	gần	như	tất	cả	ma-cà-rồng	trong	núi	tụ	tập	trong	Cung	Ông	Hoàng.	Họ

đứng	sát	tường,	vẻ	lo	lắng	-	càng	tránh	xa	lão	càng	tốt	-	chờ	đợi	người	khách	đầy	bí	ẩn	lên

tiếng.



Lão	Tí	Nị	bình	thản	ngắm	nghía	móng	tay,	chùi	chùi	lên	ngực	áo	vét.	Hai	gã	Tí	Hon	đứng	sau

ngai.	Harkat	đứng	bên	trái	chúng,	vẻ	bối	rối.	Tôi	cảm	giác	anh	ta	đang	không	biết	đứng	với	các

anh-em-bẩm-sinh	hay	nên	đứng	bên	anh-em-tự-chọn,	là	ma-cà-rồng.

-	Tất	cả	có	mặt	rồi	chứ?

Lão	Tí	Nị	hỏi	rồi	đứng	dậy,	lạch	bạch	tiến	ra	trước	bệ	đài,	nói:

-	Ta	sẽ	đi	thẳng	vào	vấn	đề.	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	đã	được	truyền	máu.

Lão	ngừng	lại,	chờ	đợi	tiếng	thở	gấp,	rên	rẩm,	kêu	la	khiếp	đảm.	Nhưng	chúng	tôi	chỉ	trợn	mặt

nhìn	lão,	sững	sờ	tới	không	phản	ứng	được.

Lão	tiếp	tục:

-	Sáu	trăm	năm	trước	ta	đã	nói	với	tổ	tiên	các	người:	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	sẽ	dẫn	dắt	chúng	vào

cuộc	chiến	chống	lại	và	tiêu	diệt	các	người.	Đó	là	một	sự	thật...	nhưng	cũng	không	là	thật.

Tương	lai	có	mở	nhưng	cũng	có	khép.	Chỉ	có	một	“sẽ	xảy	ra”,	nhưng	có	hàng	trăm	“có	thể	xảy

ra”.	Điều	đó	có	nghĩa	là	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	và	môn	đồ	của	hắn	có	thể	bị	thất	bại.

Cổ	họng	tất	cả	ma-cà-rồng	như	nghẹn	thở,	niềm	hy	vọng	kết	tụ	trong	không	khì	quanh	chúng

tôi	như	một	đám	mây.

Lão	nói	tiếp:

-	Ngay	lúc	này	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	chỉ	có	một	nửa	máu	của	mà-cà-chớp.	Nếu	các	người	tìm	ra

và	giết	hắn	trước	khi	hắn	được	truyền	đủ	máu,	chiến	thắng	sẽ	thuộc	về	các	người.

Với	câu	nói	đó	của	lão,	tiếng	gào	thét	vang	lên,	các	ma-cà-rồng	hoan	hô,	vỗ	đồm	độp	lên	lưng

nhau.	Có	mấy	người	không	tham	gia	reo	hò.	Đó	là	những	người	đã	trực	tiếp	hiểu	biết	lão	Tí	Nị	-

là	tôi,	ông	hoàng	Paris	và	ông	Crepsley	-	cảm	thấy	lão	chưa	nói	hết,	chắc	chắn	còn	một	mưu

mẹo	gì	đó.	Lão	không	phải	là	người	đưa	ra	một	tin	tốt	lành	với	nụ	cười	rộng	mở.	Lão	chỉ	cười

như	thế	khi	biết	có	đau	đón	khốn	khổ	sắp	xảy	ra.



Khi	sự	hào	hứng	lắng	xuống,	lão	Tí	Nị	đưa	cao	tay	phải.	Tay	trái	lão	nắm	cái	đồng	hồ	hình	trái

tim.	Đồng	hồ	sáng	lên	màu	đỏ	thẫm,	thình	lình	tay	phải	lão	cũng	sáng	ngời.	Mọi	cặp	mắt	đều	đổ

dồn	vào	màu	đỏ	thẫm	trên	những	ngón	tay	lão.	Toàn	cung	lặng	ngắt	đến	lạ	lùng.

Mặt	lão	phản	chiếu	ánh	sáng	từ	những	ngón	tay,	Tí	Nị	nói:

-	Bảy	năm	trước,	khi	phát	hiện	ra	Chúa	tể	Ma-cà-chớp,	ta	quan	sát	những	sự	kiện	kết	nối	hiện

tại	với	tương	lai,	và	thấy	có	năm	cơ	hội	để	ngăn	chặn	dòng	định	mệnh.	Một	trong	những	cơ

may	đó	đã	tới	và	đã	qua	rồi.

Màu	đỏ	mờ	dần	trên	ngón	tay	cái	khi	lão	gấp	vào	lòng	bàn	tay.	Lão	buông	một	câu:

-	Cơ	hội	đó	chính	là	Kurda	Smahlt.

Kurda	là	ma-cà-rồng	đã	cầm	đầu	ma-cà-chớp	chống	lại	chúng	tôi,	với	nỗ	lực	giành	quyền	kiểm

soát	Huyết	Thạch.

-	Nếu	Kurda	thành	công,	đa	số	ma-cà-rồng	đã	bị	ma-cà-chớp	thu	hút,	và	Chiến	Tranh	Của

Những	Vết	Thẹo	đã	được	ngăn	chặn.

Lão	lắc	đầu,	chặc	lưỡi:

-	Nhưng	các	người	đã	giết	hắn,	hủy	hoại	một	điều	đáng	ra	là	niềm	hy	vọng	tốt	nhất	để	các

người	tồn	tại	trong	quá	trình	tiến	hóa.	Thật	ngớ	ngẩn.

Ông	hoàng	Mika	gầm	lên:

-	Kurda	Smahlt	là	kẻ	phản	bội.	Phản	bội	không	thể	sinh	ra	một	sự	tốt	lành	nào	hết.	Tôi	thà	chết

trong	danh	dự,	hơn	mang	ơn	kẻ	thay	lòng	đổi	dạ.

-	Càng	ngớ	ngẩn	hơn.

Vừa	nói	lão	vừa	cười	sằng	sặc,	ngọ	nguậy	ngón	út	sáng	ngời,	lão	bảo:



-	Nếu	những	cơ	hội	khác	đã	hỏng,	ngón	này	biểu	hiện	cho	cơ	hội	cuối	cùng	của	các	người.	Nó	sẽ

không	suy	sụp	ngay	đâu,	vì	thế	chúng	ta	sẽ	không	quan	tâm...

Lão	cúp	ngón	tay	út	lại,	chĩa	ba	ngón	giữa	lên:

-	Đó	là	nguyên	nhân	ta	tới	đây.	Nếu	ta	để	mặc	các	người	với	những	phương	sách	của	các	người,

thì	cơ	hội	lại	qua	đi	mà	không	ai	nhận	ra.	Các	người	tiếp	tục	như	những	gì	đang	làm,	thời	cơ	sẽ

trôi	qua,	trước	khi	các	người	biết	thì...

Lão	nói	nhỏ	nhẹ	nhưng	rành	mạch:

-	Trong	vòng	mười	hai	tháng	tới	có	thể	xảy	ra	những	cuộc	gặp	gỡ	giữa	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	và

những	ma-cà-rồng	đã	được	số	phận	an	bài	-	giả	dụ	các	người	quan	tâm	tới	lời	khuyên	của	ta.

Ba	lần	hắn	xin	được	tha	thứ.	Nếu	nắm	lấy	một	trong	ba	cơ	hội	này	mà	giết	hắn,	cuộc	chiến	sẽ

nằm	trong	tay	các	người.	Nếu	thất	bại,	sẽ	chỉ	còn	một	chung	cuộc,	màn	đối	đầu	quyết	định	-	số

phận	của	tất	cả	ma-cà-rồng	sẽ	là	bị	treo	cổ.

Lão	nói	như	đùa:

-	Thật	tình	ta	hy	vọng	mọi	chuyện	sẽ	thê	thảm.	Ta	vẫn	khoái	những	kết	cục	ấn	tượng	và	hoành

tráng.

Lão	quay	lưng	lại.	Một	trong	hai	gã	Tí	Hon	dâng	lên	một	bình	rượu.	Lão	tu	ừng	ực.	Trong	khi

lão	uống,	tiếng	thì	thầm	phẫn	nộ	rì	rầm	trong	đám	ma-cà-rồng	có	mặt.	Chờ	lão	uống	xong	và

quay	mặt	lại	đám	đông,	ông	hoàng	già	Paris	Skyle	lên	tiếng:

-	Ông	Desmond,	ông	thật	rộng	lượng	khi	cho	chúng	tôi	những	thông	tin	đó.	Thay	mặt	tất	cả	ma-

cà-rồng	có	mặt	tại	đây,	tôi	cám	ơn	ông.

-	Không	có	chi.

Những	ngón	tay	của	lão	đã	hết	phát	sáng,	lão	buông	cái	đồng	hồ	hình	trái	tim	và	đặt	hai	tay	lên

đùi.



Ông	hoàng	Paris	tiếp:

-	Ngài	có	thể	mở	thêm	lòng	rộng	lượng	mà	cho	chúng	tôi	biết,	ma-cà-rồng	nào	đã	được	định

mệnh	an	bài	chạm	trán	với	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	không?

-	Được	chứ.	Nhưng	trước	hết,	ta	muốn	làm	rõ	một	điều:	những	cuộc	gặp	gỡ	này	chỉ	xảy	ra	nếu

ma-cà-rồng	nhất	quyết	truy	lùng	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Ba	cái	tên	ta	đưa	ra	không	phải	nhận

thách	thức	truy	bắt	hắn,	hoặc	chịu	trách	nhiệm	về	tương	lai	của	thị	tộc	ma-cà-rồng.	Nhưng	nếu

chúng	không	quyết	tâm,	các	người	sẽ	bị	tiêu	diệt,	vì	chỉ	ba	tên	này	có	khả	năng	thay	đổi	điều

định	mệnh	đã	an	bài.

Lão	từ	từ	nhìn	khắp	lượt,	tìm	kiếm	những	biểu	hiện	nhu	nhược	hay	sợ	hãi.	Không	ai	trong

chúng	tôi	né	tránh	ánh	mắt	lão	hoặc	tỏ	ra	khiếp	nhược.

Lão	ậm	ừ:

-	Tốt	lắm.	Một	trong	ba	thợ	săn	đó	hiện	vắng	mặt,	vì	vậy	ta	không	nêu	tên.	Nếu	hai	thợ	săn	kia

đi	hướng	về	phía	hang	của	công	nương	Evanna,	chúng	sẽ	có	khả	năng	gặp	hắn	trên	đường.	Nếu

không	gặp,	cơ	hội	có	được	vai	trò	tích	cực	trong	tương	lai	của	hắn	sẽ	bị	mất,	và	điều	đó	sẽ	trút

hết	khó	khăn	lên	cặp	đôi	đơn	lẻ	này.

Vẻ	đầy	căng	thẳng,	ông	hoàng	Paris	hỏi:

-	Và…	cặp	đôi	đó	là…	?

Lão	Tí	Nị	liếc	nhìn	tôi	–	ruột	gan	thắt	lại,	tôi	đã	đoán	được	chuyện	gì	sẽ	xảy	ra.

-	Các	thợ	săn	đó	chắc	chắn	phải	là	Larten	Crepsley	và	đệ	tử	của	hắn,	Darren	Shan.

Lão	nói	gọn	lỏn,	và	trong	khi	mọi	con	mắt	trong	phòng	nhớn	nhác	tìm	thầy	trò	tôi,	tôi	có	cảm

giác	những	chiếc	cốc	vô	hình	đang	chạm	nhau	lách	cách,	và	biết	rằng	những	năm	tháng	êm	ả

trong	Núi	Ma-cà-rồng	đã	chấm	dứt	rồi.



CHƯƠNG	BẢY

 

Khả	năng	chối	từ	thách	thức	không	bao	giờ	xuất	hiện	trong	đầu	tôi.	Sáu	năm	chung	sống	cùng

ma-cà-rồng,	trong	tôi	tràn	ngập	giá	trị	và	niềm	tin	của	họ.	Vì	quyền	lợi	của	thị	tộc,	ma-cà-rồng

nào	cũng	sẽ	hy	sinh	mạng	sống.	Đương	nhiên	đây	không	chỉ	là	hy	sinh	thân	mình	–	tôi	có	một

nhiệm	vụ	phải	hoàn	thành,	nếu	tôi	thất	bại,	tất	cả	sẽ	bị	khổ	đau	–	nhưng	về	căn	bản	thì	cũng

như	nhau.	Tôi	đã	được	chọn,	và	ma-cà-rồng	khi	đã	được	chọn,	sẽ	không	bao	giờ	nói	‘không’.

Trong	cuộc	tranh	luận	ngắn,	ông	hoàng	Paris	đã	bảo	ông	Crepsley	và	tôi	:	Việc	này	không	là

một	bổn	phận	chính	thức	và	chúng	tôi	không	phải	đồng	ý	đại	diện	cho	thị	tộc	–	nếu	từ	chối

công	tác	với	lão	Tí	Nị	cũng	không	có	ai	phiền	trách	gì.	Sau	cùng,	ông	Crepsley	tiến	lên,	vạt	áo

choàng	đỏ	phất	phới	như	đôi	cánh	:

-	Tôi	hào	hứng	với	cơ	hội	truy	lùng	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.

Tôi	bước	lên	sau	ông,	tiếc	là	không	mặc	cái	áo	choàng	ấn	tượng	màu	xanh,	và	nói	một	cách...	hy

vọng	là	đầy	dũng	cảm	:

-	Tôi	cũng	thế.

Lão	Tí	Nị	thì	thầm	với	Harkat	:

-	Thằng	nhỏ	biết	cách	làm	cuộc	bàn	cãi	ngắn	gọn	lại.

Ông	hoàng	Mika	hỏi	:

-	Còn	tất	cả	chúng	tôi	thì	sao	?	Tôi	đã	truy	lùng	tên	chúa	tể	đáng	nguyền	rủa	đó	suốt	năm	năm.

Tôi	muốn	được	đi	cùng	họ.

-	Tôi	cũng	vậy	!

Một	tướng	quân	la	lớn.	Lập	tức	tất	cả	ồn	ào	kêu	lên	với	lão	Tí	Nị,	muốn	tham	gia	cùng	chúng	tôi



trong	cuộc	săn	lùng.

Lão	lắc	đầu	:

-	Chỉ	ba	thôi,	không	hơn	không	kém.	Những	kẻ	không	phải	ma-cà-rồng	có	thể	giúp	họ,	nhưng

bất	kể	kẻ	nào	cùng	dòng	máu	đi	theo,	họ	sẽ	bị	thất	bại.

Tiếng	rì	rầm	bực	tức	râm	ran.	Ông	hoàng	Mika	lại	hỏi	:
-	Vì	sao	chúng	tôi	phải	tin	ông?	Chắc	chắn	mười	phải	hơn	ba,	mười	hai	phải	hơn	mười	và	ba

mươi…

Lão	Tí	Nị	búng	tay.	Một	tiếng	rắc	sắc	gọn	vang	lên,	cát	bụi	rào	rào	từ	trên	trút	xuống.	Nhìn	lên,

tôi	thấy	mái	trần	Cung	Ông	Hoàng	nứt	một	vêt	lớn.	Các		ma-cà-rồng	khác	hốt	hoảng	kêu	lên

cảnh	giác.

Giọng	đầy	đe	dọa,	lão	Tí	Nị	hỏi:

-	Các	người,	những	kẻ	chưa	sống	đến	ba	thế	kỷ,	dám	dạy	ta	–	người	đo	lường	sự	trôi	dạt	của	lục

địa	–	về	quy	trình	của	định	mệnh	sao?

Lão	lại	búng	ngón	tay,	vết	nứt	rộng	thêm,	những	mảnh	trần	vỡ	vụn	vào	bên	trong.

-	Cả	ngàn	ma-cà-chớp	cũng	không	thể	làm	mẻ	được	những	bức	tường	trong	cung	này,	tuy

nhiên	ta	chỉ	búng	ngón	tay	cũng	có	thể	làm	cho	chúng	sụp	đổ.

Lão	đưa	cao	mấy	ngón	tay	lên,	định	búng	lần	nữa.

Ông	hoàng	Mika	kêu	lên:

-	Đừng.	Tôi	xin	lỗi!	Tôi	không	có	ý	định	chống	đối	ông.

Lão	hạ	thấp	tay	xuống:

-	Hãy	nghĩ	đến	chuyện	này,	nếu	muốn	cản	trở	ta	lần	nữa,	Mika	Ver	Leth.



Lão	gật	đầu	với	hai	tên	Tí	Hon,	chúng	tiến	ra	cửa.	lão	tuyên	bố:

-	Chúng	sẽ	vá	lại	mái	trần	trước	khi	chúng	ta	rời	khỏi	nơi	này.	Nhưng	lần	sau,	nếu	các	người

làm	ta	nổi	giận,	ta	sẽ	nghiền	nát	cung	điện	này	tahnhf	tro	bụi,	mặc	các	người	và	Huyết	Thạch

quý	giá	cho	bọn	ma-cà-chớp	làm	đồ	chơi.

Phủi	bụi	trên	đồng	hồ	hình	trái	tim,	lão	Tí	Nị	tươi	cười	nhìn	quanh:

-	Ta	thấy	chúng	ta	đã	quyết	định	xong.	Ba	là	đủ,	phải	không?
Ông	hoàng	già	Paris	đồng	ý	:

-	Ba.

Mika	rầu	rĩ	:

-	Ba.

-	Như	ta	đã	nói,	những	kẻ	không	phải	là	ma-cà-rồng	–	thật	ra	là	phải	–	tham	gia	một	phần,

nhưng	cho	tới	năm	sau,	không	ma-cà-rồng	nào	được	tìm	các	thợ	săn,	trừ	khi	với	lý	do	không

liên	quan	đến	Chúa	tể	ma-cà-chớp.	Ba	thợ	săn	này	phải	tự	hành	động,	tự	đạt	được	thành	công

hoặc	thất	bại.

Nói	xong	lão	kết	thúc	buổi	họp.	Ngạo	mạn	vẫy	tay	cho	hai	ông	hoàng	Paris	và	Mika	ra	ngoài,

lão	mỉm	cười	ngồi	xuống	cái	ngai	của	tôi,	ngoắc	ông	Crepsley	và	tôi	tiến	lại.	Vừa	nói	chuyện,

lão	vừa	đá	một	chiếc	ủng	khỏi	chân.	Lão	không	mang	vớ,	và	tôi	sững	sò	thấy	lão	không	có	ngón

chân	–	mà	chỉ	là	lớp	màng	với	sáu	cái	móng	tí	teo	nhú	ra	như	chân	mèo.

Mắt	long	lanh	tinh	quái,	lão	hỏi:

-	Sợ	hả,	Darren	Shan?

-	Phải.	Nhưng	tôi	hãnh	diện	nếu	có	thể	giúp	được	phần	nào.



-	Nhưng	nếu	mi	chẳng	giúp	được	tí	gì?	Nếu	mi	thất	bại	và	đẩy	ma-cà-rồng	vào	nạn	diệt	vong	thì

sao?

-	Chúng	tôi	chấp	nhận	những	gì	xảy	ra.

Tôi	lập	lại	câu	nói	thông	thường	trong	thế	giới	của	những	sinh	vật	sống	về	đêm.	Nụ	cười	biến

mất	trên	mặt	lão:

-	Hồi	mi	tỏ	ra	kém	thông	minh,	ta	khoái	mi	hơn.

Lão	ậm	ừ	quay	qua	ông	Crepslay:

-	Còn	ông?	Sợ	trách	nhiệm	nặng	nề	hả?	Có	thể	vượt	qua	được	chứ?

-	Có	thể.

Lão	nhăn	mặt:

-	Thầy	trò	ngươi	không	biết	đùa.	Chẳng	thế	nào	làm	hai	người	tức	giận	được.

Lão	gầm	lên	gọi:

-	Harkat!

Harkat	vội	vàng	tiến	lên.	Lão	hỏi:

-	Mi	nghĩ	sao	về	chuyện	này?	Số	phận	của	mấy	ma-cà-rồng	này	có	làm	mi	bận	tâm	không?

-	Có.

-	Mi	lo	cho	chúng?	Hừ!

Lão	xoa	xoa	cái	đồng	hồ,	đồng	hồ	hơi	sáng	lên,	rồi	lão	chạm	tay	vào	thái	dương	bên	trái	của

Harkat.	Harkat	hổn	hển	quỵ	xuống.	Ngón	tay	vẫn	đặt	trên	thái	dương	Harkat,	lão	hỏi:

-	Mi	thường	thấy	ác	mộng	hả?



-	Dạ.

-	Mi	muốn	không	còn	ác	mộng	nữa	không?

-	Dạ	muốn.

Lão	buông	Harkat	ra.	Anh	kêu	lên,	hàm	răng	nhọn	nghiến	chặt,	cố	đứng	thẳng	dậy.	Những	giọt

nước	mắt	xanh	lè	ứa	ra	từ	khóe	mắt.

Lão	Tí	Nị	nói:

-	Đã	đến	lúc	mi	được	biết	sự	thật	về	chính	mình.	Nếu	theo	ta,	ta	sẽ	tiết	lộ	điều	đó,	và	những	cơn

ác	mộng	sẽ	chấm	dứt.	Bằng	không,	ác	mộng	sẽ	tiếp	tục,	và	trong	vòng	một	năm	mi	sẽ	thành

một	kẻ	tàn	phế	rên	xiết	vì	đau	đớn.

Harkat	run	lẩy	bẩy,	nhưng	không	vội	vàng	đồng	ý	theo	lão	Tí	Nị:

-	Nếu…	tôi	chờ…	một	cơ	hội…	khác	để	biết…	sự	thật…	về	mình?

-	Được.	Nhưng	mi	sẽ	phải	chịu	đựng	nhiều	trong	thời	gian	đó.	Và…	ta	không	thể	bảo	đảm	sự	an

toàn	cho	mi.	Nếu	mi	chết	trước	khi	biết	mình	thật	sự	là	ai,	mi	sẽ	vĩnh	viễn	mất	linh	hồn.

Nhăn	mặt	lo	lắng,	Harkat	lắp	bắp:

-	Tôi	cảm	thấy	có	tiếng	thì	thầm	bảo	tôi…

Đặt	tay	lên	ngực	trái,	anh	ta	nói	tiếp:

	-	Ở	đây	này.	Tôi	cảm	thấy	là	nên	đi	theo	Darren	và	…	ông	Larten.

-	Nếu	có	mi,	cơ	hội	hạ	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	của	họ	sẽ	tốt	hơn.	Sự	tham	gia	của	mi	không	là	lợi

khí,	nhưng	có	thể	cũng	quan	trọng.

Tôi	nhỏ	nhẹ	nói:



-	Harkat,	anh	không	mắc	nợ	gì	chúng	tôi	hết.	Đã	hai	lần	anh	cứu	mạng	tôi	rồi.	hãy	đi	với	ông	Tí

Nị	để	biết	sự	thật	về	mình.

Harkat	nhăn	nhó:

-	Tôi	nghĩ,	nếu…	bỏ	cậu	để	đi	tìm	hiểu	sự	thật,	con	người…	từng	là	tôi	sẽ	không	thích	điều	tôi

làm.

Khó	khăn	nghiền	ngẫm	thêm	mấy	giây,	anh	chàng	Tí	Hon	ngửng	nhìn	lão	Tí	Nị:

-	Dù	đúng	hay	sai	tôi	cũng	sẽ	đi	với	họ.	Tôi	cảm	thấy	chỗ	của	tôi	là…	ở	bên	hai	ma-cà-rồng	này.

Mọi	chuyện	khác…	hãy	chờ.

Lão	khịt	mũi:

-	Được	thôi.	Nếu	mi	sống	sót,	chúng	ta	sẽ	gặp	lại.	Nếu	không…

Ông	Crepsley	hỏi	lão	Tí	Nị:

-	Ông	đã	nói	tới	công	nương	Evanna.	Chúng	tôi	phải	tìm	bà	ấy	trước?

-	Nếu	muốn.	Ta	không	thể	và	sẽ	không	điều	khiển	các	người.	Nhưng	nếu	là	ta,	ta	sẽ	bắt	đầu	từ
nơi	đó.	Sau	đó,	hãy	hỏi	lòng	mình.	Hãy	quên	cuộc	truy	lùng,	hãy	đi	tới	nơi	cảm	thấy	đúng	nơi

cần	đến.	Định	mệnh	sẽ	hướng	dẫn	ông	khi	nó	muốn.

Cuộc	chuyện	trò	chấm	dứt.	Lão	Tí	Nị	lẳng	lặng	đi,	không	nói	một	lời	chào.	Hai	gã	Tí	Hon
theo

chúng	đã	hoàn	tất	việc	sửa	chữa	mái	trần	trong	khi	chúng	tôi	trò	chuyện.
Đêm	đó	Núi	Ma-cà-rồng	huyên	náo	tranh	luận	về	cuộc	viếng	thăm	và	lời	tiên	tri	của	lão	Tí

Nị.	Các	ma-cà-rồng	đồng	ý	để	ông	Crepsley	và	tôi	ra	đi	để	liên	kết	với	thợ	săn	thứ	ba	–	dù	kẻ	đó
là	ai	–,	nhưng	mỗi	người	một	ý.	Một	số	ma-cà-rồng	nghĩ	nếu	tương	lai	của	thị	tộc	tùy	thuộc	vào
chỉ	ba	thợ	săn,	họ	nên	quên	đi	cuộc	chiến	với	ma-cà-chớp,	vì	dường	như	chiến	tranh	không	còn
mục	đích	gì	nữa.	Đa	số	lại	không	đồng	ý,	họ	bảo	ngừng	chiến	là	điên	rồ.

Ông	Crepsley	đưa	tôi	và	Harkat	ra	khỏi	cung	trước	khi	trời	sáng,	bỏ	lại	sau	các	ông	hoàng	và
tướng	quân	vẫn	còn	đang	tranh	cãi.	Ông	bảo,	chúng	tôi	cần	một	ngày	ngơi	nghỉ	hoàn	toàn.
Những	lời	nói	của	lão	Tí	Nị	vang	vang	trong	đầu	làm	tôi	khó	ngủ	được,	nhưng	cũng	cố	thiếp	đi
mấy	tiếng.



Chúng	tôi	thức	dậy	khoảng	ba	giờ	trước	hoàng	hôn,	ăn	một	chút,	rồi	đóng	một	ít	hành	lý	sơ
sài	(tôi	đem	theo	một	bộ	đồ,	vài	chai	máu	và	cuốn	sổ	nhật	ký).	Chúng	tôi	chào	tạm	biệt	ông
Vanez	và	cụ	Seba	–	vị	sĩ	quan	quân	nhu	già	rất	buồn	khi	thấy	tụi	tôi	ra	đi	–	rồi	gặp	ông	hoàng
Paris	Skyle	tại	cổng	ra	khỏi	cung.	Ông	cho	biết	ông	hoàng	Mika	đang	hỗ	trợ	cuộc	chiến	vẫn
đang	liên	tục	từ	đêm	này	qua	đêm	khác.	Khi	bắt	tay	ông	hoàng	già,	trông	ông	rất	yếu,	tôi	có
cảm	giác	ông	chẳng	còn	sống	được	bao	lâu	nữa	–	nếu	cuộc	tìm	kiếm	này	giữ	chúng	tôi	xa	cách
Núi	Ma-cà-rồng	một	thời	gian	dài,	thì	có	thể	đây	là	lần	cuối	cùng	tôi	được	thấy	ông.	Tôi	ôm	xiết
ông,	nói:

-	Cháu	sẽ	nhớ	ngài	lắm,	thưa	ông	hoàng	Paris.
-	Ta	cũng	nhớ	cháu,	ông	hoàng	trẻ	ạ.
Ông	ghì	chặt	và	rít	vào	tai	tôi:
-	Hãy	tìm	và	giết	hắn,	Darren.	Xương	cốt	ta	buốt	lạnh,	nhưng	không	là	cái	buốt	giá	của	tuổi

già.	Ông	Tí	Nị	đã	nói	sự	thật…	nếu	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	tiến	tới	đầy	đủ	quyền	năng,	ta	tin	chắc
tất	cả	chúng	ta	sẽ	bị	tiêu	diệt.

Nhìn	thẳng	mắt	ông	hoàng	già,	tôi	thề:
-	Cháu	sẽ	tìm	ra	hắn.	Và	nếu	có	thời	cơ,	cháu	sẽ	nhắm	trúng	mục	tiêu.
-	Cầu	xin	thần	may	mắn	của	ma-cà-rồng	luôn	ở	bên	cháu.
Tôi	đi	theo	ông	Crepsley	và	Harkat.	Chúng	tôi	chào	đám	đông	tụ	tập	tiễn	chân,	rồi	xuống

đường	hầm.	Chúng	tôi	di	chuyển	nhanh	và	chính	xác	trong	vòng	hai	tiếng	đã	ra	khỏi	núi,	tiến
vào	khoảng	trống,	dưới	bầu	trời	đêm	trong	vắt.

Cuộc	săn	tìm	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	của	chúng	tôi	đã	bắt	đầu.
 



CHƯƠNG	TÁM

 

Thật	sung	sướng	khi	được	trở	lại	mặt	đường.	Có	thể	chúng	tôi	đang	bước	vào	địa	ngục,	bạn
đồng	hành	của	tôi	sẽ	phải	khốn	khổ	vô	cùng	nếu	chúng	tôi	thất	bại,	nhưng	những	lo	âu	đó	là
chuyện	tương	lai.	Trong	mấy	tuần	dầu	tiên,	tôi	chỉ	thấy	được	sải	đôi	chân,	hít	thở	không	khí
trong	lành,	không	bị	giam	hãm	cùng	mấy	chục	ma-cà-rồng	hôi	hám	đẫm	mồ	hôi,	mới	sảng
khoái	làm	sao.

Tinh	thần	phấn	chấn,	khi	chúng	tôi	xuyên	đường	mòn	qua	núi	trong	đêm.	Harkart	im	lặng
suốt,	nghiền	ngẫm	những	lời	nói	của	lão	Tí	Nị.	Ông	Crepsley	ủ	dột	như	thường	ngày.	Tuy	nhiên
tôi	biết	dưới	vẻ	bên	ngoài	rầu	rĩ,	ông	cũng	đang	khoái	chí	vì	được	ra	ngoài	như	tôi.	Chúng	tôi
tiến	bước	với	một	tốc	độ	cố	định,	vượt	qua	nhiều	cây	số	mỗi	đêm,	ban	ngày	ngủ	li	bì	dưới	tàn
cây	hay	hang	động.	Khi	ra	đi	trời	lạnh	như	cắt,	nhưng	đường	càng	xuống	xa	rặng	núi,	giá	buốt
giảm	dần.	Xuống	tới	vùng	đất	thấp,	chúng	tôi	sẽ	thoải	mái	như	con	người	bình	thường	trong
một	ngày	thu	lạnh	lẽo.

Chúng	tôi	đem	theo	những	chai	máu	dự	trữ	và	ăn	thú	hoang	dã.	Lâu	lắm	rồi	tôi	mới	săn	bắn,
nên	lúc	đầu	rất	lóng	ngóng	nhưng	rồi	mau	chóng	lấy	lại	sự	nhanh	nhẹn.

Một	sáng,	vừa	nhai	thịt	nai	nướng,	tôi	vừa	nhận	xét:
-	Thế	này	mới	là	sống	chứ,	phải	không?
Ông	Crepsley	đồng	ý	ngay:
-	Đúng	thế.
Chúng	tôi	không	thường	nổi	lửa	mỗi	ngày,	nhưng	thỉnh	thoảng	được	thư	giãn	bên	đống	củi

cháy	rực	quả	là	sung	sướng.	Tôi	bảo:
-	Ước	gì	chúng	ta	cứ	được	tiếp	tục	mãi	thế	này.
Ông	Crepsley	mỉm	cười:
-	Không	mong	sớm	được	trở	về	Núi	Ma-cà-rồng	sao?
Toi	nhăn	mặt:
-	Là	một	ông	hoàng	là	vinh	dự	lớn	thật,	nhưng	chẳng	có	gì	vui	thú	hết.
Giọng	đầy	thông	cảm,	ông	bảo:
-	Vì	cháu	có	một	khởi	đầu	khó	khăn.	Nếu	không	có	chiến	tranh	thì	chúng	ta	đã	có	thời	gian

dành	cho	một	chuyến	phiêu	lưu	rồi.	Tất	cả	các	ông	hoàng	đều	du	hành	khắp	thế	giới	hàng	chục
năm,	trước	khi	trở	lại	với	công	việc	triều	chính.	Thời	điểm	của	cháu	không	may.

Tôi	vui	vẻ	nói:
-	Tuy	nhiên	cháu	chẳng	phàn	nàn	gì,	vì	lúc	này	cháu	đang	được	tự	do.
Harkat	nhích	gần	chúng	tôi,	khều	lửa.	Từ	khi	ra	khỏi	Núi	Ma-cà-rồng,	anh	ta	rất	ít	nói.

Nhưng	lúc	này,	kéo	mặt	nạ	xuống,	anh	ta	lên	tiếng:
-	Tôi	rất	thích	Núi	Ma-cà-rồng.	Cảm	giác	như	ở	nhà	vậy.	Trước	đây	chưa	bao	giờ	tôi	cảm

thấy	dễ	chịu	như	thế,	kể	cả	khi	tôi…	ở	trong	Gánh	Xiếc	Quái	Dị.	Khi	vụ	này	kết	thúc,	nếu	…	được
phép	chọn	lựa,	tôi	sẽ	trở	lại	đó.

-	Trong	mi	có	máu	ma-cà-rồng.
Ông	Crepsley	nói	đùa.	Nhưng	Harkat	coi	như	một	lời	nghiêm	túc,	bảo:



-	Rất	có	thể.	Tôi	thường	tự	hỏi,	có	phải	mình	là	một	ma-cà-rồng…	trong	kiếp	trước	không?
Điều	đó	có	thể	cắt	nghĩa	vì	sao	tôi	được	đưa	tới	Núi	Ma-cà-rồng	và	vì	sao	tôi	thích	nghi	tốt	đến
thế.	Điều	đó	cũng	có	thể	cắt	nghĩa	về	những	cái	cọc…	trong	những	giấc	mơ	của	tôi.

Harkat	thường	mơ	thấy	những	cọc	nhọn.	Trong	cơn	ác	mộng,	anh	ta	thấy	mặt	đất	chao	đảo,
bị	ngã	xuống	một	cái	hố	đầy	cọc	nhọn	đâm	suốt	qua	tim	anh.

Tôi	hỏi:
-	Có	bất	kỳ	manh	mối	nào	để	biết	anh	từng	là	ai	chưa?	Gặp	lão	Tí	Nị	có	khơi	gợi	được	chút

trí	nhớ	nào	của	anh	không?
Harkat	lắc	cái	đầu	to	đùng	không	cổ,	thở	dài:
-	Chẳng	sáng	sủa	hơn	được	chút	nào.
Ông	Crepsley	hỏi:
-	Nếu	đã	tới	thời	điểm	mi	được	biết,	sao	Tí	Nị	không	nói	cho	mi	biết	sự	thật?
-	Tôi	nghĩ,	không	đơn	giản	thế	đâu.	Tôi	phải	tìm	kiếm	sự	thật.	Đó	là	một	phần	của	thỏa

thuận	giữa	chúng	tôi.
Tôi	bảo:
-	Có	kỳ	lạ	không,	nếu	Harkat	đã	từng	là	một	ông	hoàng	ma-cà-rồng?	Và	nếu	đúng	vậy,	liệu

anh	vẫn	còn	khả	năng	mở	cửa	Cung	Ông	Hoàng	không?
Harkat	ngu	ngơ	cười,	khóe	môi	cong	lên	làm	miệng	thành	một	lỗ	hổng:
-	Tôi	không	nghĩ	mình	đã	từng	là	ông	hoàng	đâu.
-	Ê!	Nếu	tôi	có	thể	trở	thành	ông	hoàng,	thì	bất	cứ	ai	cũng	có	thể…
Đón	cái	chân	nai	từ	tay	tôi,	ông	Crepsley	làu	bàu:
-	Đúng	vậy.
Ngay	khi	qua	khỏi	vùng	núi,	chúng	tôi	hướng	về	đông	nam,	tới	ngoại	ô	của	đời	sống	văn

minh.	Được	thấy	lại	đèn	điện,	xe	hơi,	máy	bay,	cảm	giác	thật	là	kỳ	lạ.	Tôi	cảm	thấy	như	mình	từ
quá	khứ	vừa	bước	ra	khỏi	cỗ	máy	thời	gian.

-	Ồn	ào	quá!
Tôi	bình	phẩm	khi	đi	qua	một	thị	trấn	náo	nhiệt	về	đêm.	Chúng	tôi	vào	đó	để	hút	máu	người

–	dùng	móng	tay	rạch	một	vết	trong	khi	họ	ngủ,	lấy	một	lượng	máu	nhỏ,	khép	lại	vết	thương
bằng	nước	bọt	của	ông	Crepsley.

Ù	tai	vì	tiếng	ồn	ào,	tôi	lèm	bèm:
-	Quá	nhiều	tiếng	nhạc,	cười	nói,	la	thét.
Ông	Crepsley	bảo:
-	Con	người	luôn	chí	chóe	như	loài	khỉ.	Đó	là	lối	sống	của	họ	mà.
Tôi	không	còn	hay	phản	đối	mỗi	khi	ông	Crepsley	phát	biểu	kiểu	đó	như	trước	kia	nữa.	Khi

trở	thành	đệ	tử	của	ông,	tôi	đã	nuôi	hi	vọng	trở	lại	đời	sống	cũ.	Tôi	mơ	có	ngày	thu	hồi	lại	con
người	của	mình,	trở	về	với	gia	đình	và	bạn	bè.	Nhưng…	hết	rồi!	Những	tháng	năm	sống	trong
Núi	Ma-cà-rồng	đã	trừ	khử	hết	những	ham	muốn	của	loài	người	trong	tôi.	Bây	giờ,	tôi	là	sinh
vật	của	đêm	tối…	và	tôi	hài	lòng	với	điều	đó.

Bệnh	ngứa	ngáy	của	tôi	trở	nên	tệ	hơn.	Trước	khi	ra	khỏi	thị	trấn,	tôi	tìm	một	tiệm	thuốc,
mua	cả	đống	phấn	và	thuốc	nước	trị	ngứa.	Nhưng	phấn	và	thuốc	nước	cũng	không	làm	bớt
ngứa.	Tôi	gãi	điên	trên	đường	tới	hang	của	công	nương	Evanna.

Ông	Crepsley	không	nói	nhiều	về	người	đàn	bà	chúng	tôi	sắp	gặp.	Bà	ta	ở	đâu,	là	người	hay
ma-cà-rồng,	và	vì	sao	chúng	tôi	lại	phải	gặp	bà	ta.



Một	buổi	sáng,	trong	khi	cắm	trại,	tôi	lèm	bèm:
-	Ông	nên	cho	cháu	biết	mọi	chuyện.	Lỡ	có	chuyện	gì	xảy	ra	cho	ông,	Harkat	và	cháu	làm	sao

biết	đường	tìm	bà	ấy?
Vuốt	vuốt	cái	thẹo	dài	bên	má	trái	–	trong	bấy	nhiêu	năm	sống	chung,	tôi	không	biết	vì	sao

ông	lại	có	cái	thẹo	đó	–	ông	Crepsley	gật	đầu	ngẫm	nghĩ:
	-	Cháu	nói	phải.	Trước	khi	trời	tối,	ta	sẽ	vẽ	một	bản	đồ.
-	Và	cho	chúng	cháu	biết	bà	ta	là	ai.
Ông	ngập	ngừng:
-	Khó	cắt	nghĩa	lắm.	Tốt	nhất	là	để	tự	bà	ta	nói	ra.	Evanna	nói	với	mỗi	người	mỗi	khác.	Có

thể	bà	ta	không	từ	chối	nói	thật	với	cháu,	nhưng	…	cũng	có	thể	bà	từ	chối.
-	Bà	ta	có	phải	là	một	nhà	phát	minh	không?
Ông	Crepsley	có	một	bộ	xoong	chảo	có	thể	xếp	lại	thành	một	bó	tí	xíu,	rất	dễ	đem	theo.	Ông

bảo	đó	là	do	bà	Evanna	làm	ra.
-	Đôi	khi	bà	ta	sáng	chế,	vì	đó	là	một	người	đàn	bà	có	rất	nhiều	tài.	Nhưng	bà	ta	bỏ	rất	nhiều

thời	gian	để	nuôi	cóc.
-	Xin	lỗi,	cháu	không	hiểu.
-	Đó	là	cái	thú	tiêu	khiển	của	bà	ta.	Có	người	nuôi	ngựa,	chó	hay	mèo.	Evanna	nuôi	cóc.
-	Sao	bà	ta	có	thể	nuôi	cóc	được?
-	Rồi	cháu	sẽ	thấy.
Ông	nghiêng	người,	vỗ	lên	gối	tôi,	căn	dặn:
-	Nhưng	dù	nói	gì,	nhớ	đừng	gọi	bà	ta	là	phù	thủy.
-	Vì	sao	cháu	lại	gọi	bà	ấy	là	phù	thủy	chứ?
-	Vì	bà	ta	là	một	phù	thủy…	hay	đại	loại	là	vậy.
Harkat	lo	lắng	hỏi:
-	Chúng	ta	sắp	gặp	một	phù	thủy	à?
Ông	Crepsley	hỏi:
-	Mi	ngại	sao?
-	Thỉnh	thoảng	trong	giấc	mơ	của	tôi	có	…	một	phù	thủy.	Tôi	chưa	bao	giờ	thấy	mặt	mụ…	rõ

ràng,	không	biết…	mụ	tốt…	hay	xấu.	Có	khi	tôi	chạy	lại	mụ	để	cầu	cứu,	có	khi…	tôi	sợ	hãi	chạy
trốn	mụ.

Tôi	bảo:
-	Trước	đây	anh	không	hề	nhắc	đến	chuyện	này.
Harkat	run	rẩy	cười:
-	Với	tất	cả	những	con	rồng,	cọc	nhọn,	bóng	người	thì	…	một	mụ	phù	thủy	bé	nhỏ	có	là	gì.
Nhắc	tới	rồng	làm	tôi	nhớ	lại	câu	nói	của	Harkat	khi	chúng	tôi	gặp	lão	Tí	Nị.	Anh	ta	gọi	lão	là

“chủ	nhân	của	rồng”.	Tôi	đã	hỏi,	nhưng	Harkat	bảo	không	nhớ	là	đã	nói	câu	đó.	Nhưng	ngẫm
nghĩ	rồi	anh	ta	nói:

-	Tuy	nhiên,	đôi	khi	trong	mơ,	tôi	thấy	ông	Tí	Nị…	cưỡi	trên	lưng	rồng.	Một	lần	ông	móc	óc
rồng,	ném	vào	tôi.	Tôi	với	tay	để	bắt…	nhưng	chợt	tỉnh	dậy	trước	khi	bắt	được.

Chúng	tôi	đã	suy	nghĩ	về	hình	ảnh	đó	một	thời	gian	dài.	Vì	ma-cà-rồng	rất	coi	trọng	những
giấc	mơ.	Nhiều	ma-cà-rồng	tin	rằng	giấc	mộng	có	quan	hệ	tới	quá	khứ	hoặc	tương	lai,	và	có	thể
hiểu	ra	được	nhiều	điều	từ	đó.	Nhưng	dường	như	những	giấc	mơ	của	Harkat	chẳng	có	gì	liên
quan	tới	thực	tế,	nên	sau	cùng	ông	Crepsley	và	tôi	bỏ	qua,	lăn	ra	ngủ.	Nhưng	Harkat	vẫn	thức,



đôi	mắt	màu	lục	lờ	mờ	sáng,	cố	chống	chỏi	với	giấc	ngủ	càng	lâu	càng	tốt,	để	trốn	tránh	rồng,
cọc	nhọn,	phù	thủy	và	những	hiểm	họa	trong	ác	mộng.



CHƯƠNG	CHÍN

 

Một	chiều	tối,	tôi	thức	giấc	với	cảm	giác	hoàn	toàn	thư	thái.	Nằm	nhìn	bầu	trời	đỏ	đang	tối
dần,	tôi	thử	rờ	ngón	tay	lên	vùng	da	không	hiểu	vì	sao	tôi	cảm	thấy	rất	êm	ả.	Rồi	tôi	phát	hiện…
không	còn	ngứa	ngáy	nữa.	Nằm	im	mấy	phút,	vì	tôi	sợ	nếu	nhúc	nhích	sẽ	bị	ngứa	lại.	Nhưng
sau	cùng,	khi	đứng	dậy,	tôi	không	hề	có	chút	xíu	cảm	giác	ngứa	ngáy	nào.	Cười	khoan	khoái,	tôi
tiến	ra	cái	ao	nhỏ	kế	bên,	uống	nước.

Cúi	xuống	mặt	nước	mát	mẻ,	trong	veo,	tôi	uống	no	nê.	Ngửng	lên,	tôi	thấy	phản	chiếu
trong	dòng	nước	là	một	gương	mặt	xa	lạ	-	một	gã	tóc	dài,	râu	ria	xồm	xoàm.	Hình	ảnh	đó	ngay
trước	mặt	tôi,	như	vậy	có	nghĩa	là	hắn	đang	đứng	ngay	sau	tôi	–	nhưng	tôi	không	hề	nghe	tiếng
động	tới	gần.

Quay	phắt	lại,	tay	quơ	thanh	kiếm	tôi	mang	theo	từ	Núi	Ma-cà-rồng.	Nhưng	nửa	chừng,	tôi
ngừng	lại	bối	rối.

Không	có	ai	ở	đó.
Tôi	nhìn	quanh,	tìm	gã	đàn	ông	rách	rưới,	râu	ria,	nhưng	không	thấy	đâu.	Gần	đây	không	có

cây	cối,	hốc	đá	để	ẩn	núp,	cũng	không	ma-cà-rồng	nào	có	thể	quá	nhanh	để	biến	mất	tức	thì
như	vậy	được.

Trở	lại	ao,	tôi	nhìn	xuống	mặt	nước.	hắn	kia	rồi!	Rõ	ràng	như	trước,	cau	có	nhìn	lên	tôi.
La	lớn,	tôi	nhảy	lùi	khỏi	bờ	ao.	Gã	râu	ria	ở	dưới	nước?	Làm	sao	hắn	thở	được?
Bước	tới,	cái	nhìn	của	tôi	và	hắn	gắn	vào	nhau…	lần	thứ	ba.	Trông	hắn	như	người	hang

động.	Tôi	mỉm	cười.	Hắn	mỉm	cười	lại.	Tôi	nói:
-	Chào.
Môi	hắn	mấp	máy	theo	tôi,	nhưng	im	lìm.
-	Tên	tôi	là	Darren	Shan.
Một	lần	nữa,	môi	hắn	mấp	máy	theo	tôi.	Tôi	sắp	nổi	sùng	–	hắn	giỡn	mặt	mình	sao	chứ?	–

rồi	khựng	lại:	Hình	ảnh	đó	…	chính	là	tôi!
Nhìn	gần	hơn,	tôi	có	thể	thấy	mắt	mình,	hình	dạng	miệng	mình,	cái	thẹo	nhỏ	hình	tam	giác

trên	mắt	phải.	Cái	thẹo	đó	là	một	phần	cơ	thể	tôi	như	mắt	mũi	vậy.	Rõ	ràng	là	mặt	tôi	–	nhưng
lông	lá	từ	đâu	mọc	tùm	lum	vậy?

Rờ	quanh	cằm,	tôi	phát	hiện	râu	rậm	rì.	Đưa	tay	phải	lên	cái	đầu	từng	nhẵn	thin,	tôi	bàng
hoàng	thấy	những	lọn	tóc	dài	dày	cồm	cộm.	Ngón	cái	co	quắp	vướng	tóc,	tôi	nhăn	mặt	giật
mạnh,	kéo	ra	mấy	sợi	tóc.

Nhân	danh	Khledon	Lurt,	chuyện	gì	đã	xảy	ra	đây?
Kiểm	tra	thêm,	tôi	xé	toạc	áo	để	lộ	ra	cái	ngực	và	bụng	đầy	lông.	Từ	nách	tới	vai,	khắp	người

tôi	mọc	lông.
-	Gan	ruột	Charna	ôi!
Gào	lên,	tôi	chạy	tới	đánh	thức	ông	Crepsley	và	Harkat.
Ông	Crepsley	và	Harkat	đang	nhổ	trại	khi	tôi	vừa	kêu	la	vừa	hổn	hển	chạy	về.	Vừa	thấy	hình

thù	lông	lá	của	tôi,	ông	ma-cà-rồng	vung	dao,	gầm	lên	bắt	tôi	đứng	lại.	Vẻ	mặt	dữ	tợn,	Harkat
bước	tới	bên	ông.	Tôi	dừng	lại,	thở	hồng	hộc.	Rõ	ràng	họ	không	nhận	ra	tôi.	Đưa	hai	tay	không



lên,	tôi	khản	giọng,	nói:
-	Đừng…	tấn	công!	Tôi	…	đây!
Ông	Crepsley	trợn	tròn	hai	mắt:
-	Darren!
Harkat	lẩm	bẩm:
-	Không	thể.	Đây	là	kẻ	giả	mạo.
Tôi	rên	lên:
-	Không.	Tôi	thức	dậy,	ra	ao	uống	nước	và	…	thấy…	thấy	…
Tôi	đưa	hai	cánh	tay	đầy	lông	về	phía	họ.	Tra	dao	vào	vỏ,	ông	Crepsley	bước	tới,	nghi	ngờ

quan	sát	mặt	tôi,	rồi	rên	rỉ:
-	Thanh	tẩy!
Tôi	kêu	lên:
-	Thanh	…	gì?
Ông	nghiêm	nghị	nói:
-	Ngồi	xuống	Darren	Shan.	Chúng	ta	có	nhiều	chuyện	phải	nói.	Harkat,	đi	lấy	nước	và	nhóm

ngọn	lửa.
Sau	khi	tập	trung	tư	tưởng,	ông	Crepsley	cắt	nghĩa	cho	tôi	và	Harkat	chuyện	gì	đang	xảy	ra:
-	Nên	nhớ	rằng:	kẻ	mang	nửa	máu	ma-cà-rồng	trở	thành	ma-cà-rồng	hoàn	toàn	khi	được

bơm	thêm	máu	ma-cà-rồng	vào	người.	Điều	chúng	ta	chưa	bao	giờ	nói	tới	–	vì	ta	không	dự
kiến	là	xảy	ra	quá	sớm	–	là	còn	một	cách	khác	để	máu	thay	đổi	–	trung	bình	là	bốn	mươi	năm	–
hậu	quả	dẫn	tới	tế	bào	ma-cà-rồng	sẽ	tấn	công	tế	bào	người	và	chuyển	đổi	chúng	thành	máu
ma-cà-rồng	hoàn	toàn.	Chúng	ta	gọi	chuyện	này	là…	thanh	tẩy.

-	Ý	ông	là	…	cháu	hoàn	toàn	trở	thành	ma-cà-rồng?
Tôi	lặng	lẽ	hỏi,	vừa	hiếu	kỳ	vừa	lo	sợ.	Hiếu	kỳ	vì	điều	đó	sẽ	có	nghĩa	là	tăng	sức	mạnh,	khả

năng	phi	hành	và	liên	lạc	bằng	thần	giao	cách	cảm.	Lo	sợ	vì	điều	đó	cũng	có	nghĩa	hoàn	toàn
phải	rút	lui	trước	ánh	sáng	ban	ngày	và	thế	giới	loài	người.

Ông	Crepsley	nói:
-	Chưa	đâu.	Mọc	lông	chỉ	mới	là	giai	đoạn	đầu	tiên.	Hiện	thời,	có	thể	cạo	đi,	dù	nó	sẽ	mọc	lại,

nhưng	sau	khoảng	một	tháng	lông	sẽ	không	mọc	lại	nữa.	Trong	thời	gian	đó	cháu	sẽ	trải	qua
nhiều	thay	đổi	khác	–	lớn	lên,	nhức	đầu,	bùng	phát	năng	lượng	–	nhưng	những	sự	kiện	này	cũng
sẽ	hoàn	toàn	thay	thế	máu	người,	nhưng	cũng	có	thể	không	như	vậy,	và	cháu	sẽ	trở	lại	bình
thường	–	trong	vài	tháng	hay	vài	năm.	Nhưng	đôi	khi,	trong	vài	năm	sau	đó,	máu	của	cháu	sẽ
thay	đổi	hoàn	toàn.	Cháu	sẽ	bước	vào	giai	doạn	cuối	của	ma-cà-rồng	nửa	mùa.	Không	trở	lại
bình	thường	được	nữa.

Gần	như	suốt	đêm	đó	chúng	tôi	bàn	luận	về	thanh	tẩy.	Ông	Crepsley	bảo,	hiếm	khi	nào	một
ma-cà-rồng	nửa	mùa	trải	qua	thanh	tẩy	khi	chưa	tới	hai	mươi	năm,	nhưng	chuyện	này	có	thể
do	khi	tôi	trở	thành	ông	hoàng	–	đã	tiếp	nhận	thêm	máu	ma-cà-rồng	trong	buổi	lễ,	và	điều	đó
đã	làm	tiến	trình	tăng	nhanh.

Nhớ	lại,	trong	đường	hầm	Núi	Ma-cà-rồng,	cụ	Seba	đã	quan	sát	tôi	và	vảo	ông	Crepsley:	“Nó
cần	phải	được	biết	về	thanh	tẩy.”	Tôi	hỏi:

-	Sao	cụ	ấy	không	báo	cho	cháu	trước?
-	Cương	vị	của	Seba	không	nói	được.	Là	thầy	của	cháu,	ta	mới	có	trách	nhiệm	thông	báo

chuyện	này.	Ta	tin	ông	ấy	sẽ	cho	ta	biết,	để	ta	giải	thích	cho	cháu,	nhưng	vì	không	có	thời



gian…	Tí	Nị	tới,	và	chúng	ta	phải	ra	đi.
Harkat	hỏi:
-	Ông	bảo:	Darren	sẽ	lớn	lên	trong	thời	gian…	thanh	tẩy?	Lớn	bao	nhiêu?
-	Chưa	biết	được.	Có	khả	năng	nó	thành	một	người	trưởng	thành	trong	vài	tháng,	nhưng

chưa	chắc,	vì	cũng	có	thể	chỉ	già	thêm	vài	tuổi.
-	Nghĩa	là,	sau	cùng	thì	cháu	cũng	đã	tới	tuổi	thanh	niên?
-	Ta	nghĩ	vậy.
Ngẫm	nghĩ	một	chút	về	chuyện	này,	tôi	toét	miệng	cười:
-	Tuyệt	vời!
Nhưng	vụ	thanh	tẩy	này	đáng	nguyền	rủa	hơn	là	tuyệt	vời	–	vụ	cạo	hết	lông	đã	đủ	khổ	rồi.

Ông	Crepsley	dùng	lưỡi	dao	dài,	sắc	bén	cạo	rồn	rột	trên	da	tôi.	Nhưng	những	đổi	thay	của	cơ
thể	còn	khổ	hơn	nữa.	xương	cốt	như	bị	nấu	chảy,	kéo	dài	ra.	Răng	và	móng	tay	mọc	thêm	–
đêm	đêm,	trong	khi	di	chuyển	tôi	phải	cắn	móng	tay,	mài	răng	vào	nhau	để	giữ	cho	chúng	được
ổn	định.	Chân	tay	tôi	cũng	dài	ngoằng	thêm.	Trong	mấy	tuần	tôi	cao	thêm	năm	phân.	Toàn
thân	nhức	nhối	vì	sự	phát	triển	cơ	thể	này.

Giác	quan	tôi	xáo	trộn.	Âm	thanh	nhỏ	xíu	cũng	được	khuếch	đại	lên…	Tiếng	một	nhánh	cây
con	bị	gãy	nghe	như	cả	ngôi	nhà	sụp	đổ.	Một	thoáng	mùi	hương	làm	mũi	tôi	nhột	nhạt.	Tôi
hoàn	toàn	mất	vị	giác.	Món	nào	ăn	cũng	như	nhai	giấy.	Tôi	bắt	đầu	thông	cảm	cuộc	sống	của
Harkat	như	thế	nào,	và	quyết	định	sẽ	không	bao	giờ	giỡn	cợt	anh	ta	về	chuyện	thiếu	vị	giác
nữa.

Thậm	chí	một	ánh	sáng	mờ	cũng	làm	đôi	mắt	nhạy	bén	cực	kỳ	của	tôi	bị	lóa.	Mặt	trăng	trên
trời	như	ngọn	đèn	pha	khắc	nghiệt.	Ban	ngày,	nếu	mở	mắt,	tôi	như	bị	hai	mũi	kim	đâm	vào	mắt
–	trong	đầu	tôi	đau	nhức	như	có	kim	loại	lóe	sáng.

Một	hôm,	run	rẩy	dưới	lớp	chăn	dày,	mắt	nhắm	nghiền	chống	lại	tia	nắng	mặt	trời	nhức
buốt,	tôi	hỏi	ông	Crepsley:

-	Đối	với	ma-cà-rồng	ánh	nắng	cũng	thế	này	sao?
-	Đúng.	Đó	là	lý	do	chúng	ta	phải	tránh	ánh	sáng	ban	ngày,	dù	chỉ	là	một	thời	gian	ngắn.	Cái

đau	của	phỏng	nắng	không	quan	trọng	-	trong	mười	hay	mười	lăm	phút	đầu	–	nhưng	ánh	mặt
trời	chói	lọi	lập	tức	đã	không	thể	nào	chịu	nổi.

Trong	thời	gian	thanh	tẩy,	tôi	triền	miên	bị	nhức	đầu,	hậu	quả	của	sự	mất	kiếm	soát	giác
quan.	Có	những	lúc	tôi	tưởng	đầu	mình	sắp	nổ	tung,	chỉ	biết	tấm	tức	khóc	vì	đau	đớn.

Ông	Crepsley	giúp	tôi	chống	lại	hậu	quả	của	những	cơn	chóng	mặt,	cuộn	lớp	vải	mỏng
quanh	mặt	tôi	để	tôi	vẫn	có	thể	nhìn	được	–	đắp	những	nắm	cỏ	vào	tai	và	lỗ	mũii	tôi.	Tôi	cảm
thấy	vừa	khó	chịu	vừa	lố	bịch,	trong	khi	Harkat	cứ	hô	hố	cười,	nhưng	những	cơn	nhức	đầu
giảm	hẳn.

Một	phản	ứng	phụ	khác	là	năng	lượng	tăng	khủng	khiếp.	Tôi	cảm	thấy	như	được	nạp	điện.
Ban	đêm	tôi	phải	chạy	trước	ông	Crepsley,	rồi	quay	ngược	lại	gặp	họ,	để	tự	làm	giảm	sức	mình.
Mỗi	khi	chúng	tôi	ngừng	lại,	tôi	tập	thể	dục	như	điên:	hít	đất,	nhảy	cao,	thức	khuya	–	tôi	dậy
trước	ông	Crepsley	nhiều,	không	thể	ngủ	được	hơn	hai	tiếng.	Tôi	leo	cây,	trèo	dốc,	lội	qua	suối,
hồ	-	tất	cả	nhằm	tận	dụng	hết	nguồn	năng	lượng	bất	thường	trong	tôi.	Nếu	gặp	một	con	voi,
chắc	tôi	sẽ	vật	lộn	với	nó.

 

Cuối	cùng,	sau	sáu	tuần,	sự	rối	loạn	đó	dịu	dần.	Tôi	ngừng	phát	triển,	cơ	thể	không	mọc	lông



nữa,	nhưng	tóc	vẫn	còn	nguyên.	Đầu	tôi	không	cón	sói	lọi	nữa.	Tôi	tháo	bỏ	vải	che	mắt,	cỏ	bịt
tai	và	mũi,	và	vị	giác	tôi	trở	lại,	tuy	lúc	đầu	hơi	yếu.	Tôi	cao	hơn	được	bảy	phân,	và	lực	lưỡng
hơn	trước	–	bây	giờ	trông	tôi	như	mười	lăm,	mười	sáu	tuổi.

Điều	quan	trọng	nhất:	tôi	vẫn	là	một	ma-cà-rồng	nửa	mùa.	Cuộc	thanh	tẩy	đã	không	loại	bỏ
hết	tế	bào	máu	người	trong	tôi.	Nhưng	mặt	khác	của	điều	đó	là	tôi	sẽ	lại	phải	trải	qua	sự	khó
chịu	của	lần	thanh	tẩy	nữa	trong	tương	lai.	Mặt	tích	cực	là,	tôi	vẫn	có	thể	thoải	mái	vui	hưởng
ánh	sáng	mặt	trời,	trước	khi	phải	rời	bỏ	nó	mãi	mãi	trong	sự	che	chở	của	đêm	tối.

Dù	giác	quan	tôi	sẽ	trở	nên	sắc	bén	khi	thành	một	ma-cà-rồng	hoàn	toàn,	tôi	sẽ	vẫn	nhớ	thế
giới	ban	ngày.	Một	khi	máu	tôi	thay	đổi,	sẽ	không	còn	đường	trở	lại	bình

	
 

Thường	nữa.	Tôi	chấp	nhận	điều	đó,	nhưng	bảo	là	không	e	dè	là	nói	dối.	Đã	mấy	tháng	–	có
lẽ	đã	mấy	năm	–	tôi	tự	chuẩn	bị	cho	sự	đổi	thay	này.
Thân	hình	tôi	đã	quá	to	lớn	với	áo	quần,	giày	vớ	hiện	có,	vì	vậy	tại	một	vùng	xa	xôi	(chúng	tôi
đã	ra	khỏi	nơi	thị	tứ),	trong	một	cửa	hàng	bán	đồ	thặng	dư	của	quân	đội,	tôi	đã	mua	những	đồ
tương	tự	như	những	quần	áo	cũ	của	mình:	mấy	sơ	mi	màu	xanh	dương,	thêm	mấy	sơ	mi	tía,
quần	đen	và	một	cái	mũ	bong	chầy.
Khi	tôi	đang	trả	tiền,	một	gã	cao	ráo,	chắc	nịch	bước	vào.	Hắn	mặc	sơ	mi	nâu,	quần	đen,	đội	mũ
bóng	chầy.	Ném	một	danh	sách	cho	người	bán	hàng	đứng	sau	quầy,	làu	bàu:
-Tôi	cần	hàng	tiếp	tế.
Liếc	qua	mảnh	giấy,	người	bán	hàng	nói:
-Phải	có	giấy	phép	mới	được	mua	sung.
-Tôi	có.
Vừa	nói	gã	đó	vừa	cho	tay	vào	túi	áo	sơ	mi,	nhưng	chợt	nhìn	thấy	tay	tôi,	hắn	sững	lại.	Tôi	đang
ôm	đống	quần	áo	mới	mua	trước	ngực,	vì	vậy	những	vết	thẹo	trên	đầu	ngón	tay	–	do	ông
Crepsley	truyền	máu	–	rõ	mồn	một.
Lập	tức	hắn	bình	tĩnh	lại,	quay	mặt	đi.	Nhưng	tôi	tin	chắc	hắn	đã	nhận	ra	những	vết	thẹo	và
biết	tôi	là	gì.	Vội	vàng	ra	khỏi	cửa	hàng,	tôi	gặp	ông	Crepsley	và	Harkat	tại	rìa	thị	trấn	và	kể	lại
với	họ	chuyện	xảy	ra.
Ông	Crepsley	hỏi.
-Nó		có	tỏ	ra	bối	rối	và	theo	dõi	khi	cháu	ra	khỏi	đó	không?
-Không.	Hắn	chỉ	hơi	sững	lại	khi	thấy	những	dấu	trên	tay	cháu,	rồi	làm	như	không	thấy	gì.
Nhưng	hắn	biết	những	dấu	đó	có	ý	nghĩa	gì…cháu	cam	đoan	là	như	thế.
Ông	vuốt	cái	thẹo	trên	mặt,	ngẫm	nghĩ:
-Con	người	biết	sự	thật	về	dấu	ấn	của	ma-cà-rồng	là	điều	không	bình	thường,	nhưng	cũng	có
những	người	như	vậy.	Có	thể	hắn	là	một	người	bình	thường,	chỉ	đơn	giản	là	từng	được	nghe	kể
về	ma-cà-rồng	và	dấu	vết	trên	đầu	ngón	tay.
-Nhưng	…rất	có	thể	hắn	là	thợ	săn	ma-cà-rồng.
-Thợ	săn	ma-cà-rồng	rất	hiếm	nhưng…có	thật.
Ông	suy	nghĩ	rồi	quyết	định
-Chúng	ta	vẫn	sẽ	tiến	hành	theo	kế	hoạch	đã	định,	nhưng	phải	cảnh	giác.	Cháu	hoặc	Harkat	sẽ
quan	sát	ban	ngày.	Nếu	bị	tấn	công,	chúng	ta	sẽ	sẵn	sang	và…
Nhếch	môi	cười,	ông	nắm	chuôi	dao,	tiếp:



-…chờ	đợi.
 



Chương	Mười																																																																							

 

Vào	lúc	bình	minh,	chúng	tôi	biết	trận	đánh	đã	cận	kề.	Chúng	tôi	bị	theo	dõi,	không	chỉ	bởi
một	tên,	mà	có	thể	là	ba	hoặc	bốn.
Chúng	bắt	gặp	dấu	vết	của	cúng	tôi	cách	thị	trấn	mấy	cây	số,	và	từ	đó	lần	theo	dấu	chúng	tôi.
Chúng	âm	thầm	di	chuyển	rất	tinh	vi.	Nếu	không	đoán	trước,	chúng	tôi	sẽ	không	biết	mình
đang	bị	theo	dõi.	Nhưng	khi	ma-cà-rồng	đánh	hơi	thấy	sự	nguy	hiểm,	thì	những	than	chạy
tuyệt	chiêu	của	con	người	cũng	không	thể	lén	lút	qua	mắt	được.
Khi	chúng	tôi	đang	dọn	chỗ	nghỉ	giữa	một	khu	rừng	nhỏ,	dưới	một	lùm	cây	cành	lá	chằng	chịt,
để	tránh	nắng;	Harkat	hỏi:
-Kế	hoạch…thế	nào?
Ông	Crepsley	thấp	giọng,	nói:
-Chúng	đợi	trời	sáng	hẳn	mới	tấn	công,	cứ	làm	như	bình	thường,	giả	bộ	ngủ.	Khi	chúng	tới,
chúng	ta	sẽ	ra	tay.
Dù	đang	ở	trong	râm,	nhưng	nếu	đánh	nhau,	chắc	chắn	chúng	tôi	bị	cuốn	ra	ngoài	nắng,	nên	tôi
hỏi	ông	Crepsley:
-Liệu	ra	nắng	ông	có	chịu	nổi	không?
-Thanh	toán	mấy	tên	thợ	săn	lén	lút	kia	trong	chớp	nhoáng,	một	chút	nắng	không	làm	hại	ta
được	đâu
Lấy	lá	và	cỏ	làm	giường	trên	mặt	đất,	chúng	tôi	nằm	xuống.	Harkat	lẩm	bẩm:
-Chắc	chúng	chỉ	tò	mò	muốn	thấy	một	ma-cà-rồng	thật	sự	trông	như	thế	nào	thôi.
Ông	Crepsley	không	đồng	ý:
-Chúng	du	chuyển	rất	tinh	khôn.	Không	là	thợ	săn	bình	thường	đâu,	chúng	theo	chúng	ta	là	có	ý
đồ.
-Cháu	vẫn	nhớ	thằng	cha	mua	sung	trong	cửa	hàng.
-Tất	cả	tụi	săn	ma-cà-rồng	đều	trang	bị	vũ	khí	đàng	hoàng.	Cái	thời	mấy	thằng	ngu	vác	búa,
xách	gậy	gỗ	qua	lâu	rồi.
Sau	đó	chúng	tôi	im	lặng,	nằm	nhắm	mắt,	thở	đều	đều	làm	bộ	ngủ.
Từng	giây,	từng	phút,	từng	giờ	chậm	chạp	kéo	dài	như	hàng	thế	kỷ.	Lần	cuối	cùng	nếm	mùi
một	trận	chiến	ác	liệt	đã	cách	đây	sáu	năm.	Chân	tay	tôi	lạnh	khác	thường,	trong	bụng	cứ	như
có	những	con	rắn	băng	nước	đá	luôn	co	giãn.	Tôi	giữ	mấy	ngón	tay	dưới	vạt	áo	choàng,	chuôi
kiếm,	ở	thế	sẵn	sang	rút	ra.
Xế	trưa,	mấy	tay	thợ	săn	tiến	vào.	Ba	tên	từ	ba	hướng:	bắc,	tây	nam,	đông	nam.	Lúc	đầu	tôi	chỉ
có	thể	nghe	thấy	lá	cây	xào	xạc,	thỉnh	thoảng	có	tiếng	cành	cây	bị	đạp	gãy.	Nhưng	khi	chúng	lại
gần	hơn,	tôi	bắt	đầu	nhận	ra	hơi	thở	nặng	nề,	tiếng	xương	răng	rắc	căng	thẳng,	tiếng	trống
ngực	sợ	hãi	của	chúng.
Còn	cách	khoảng	mười	mét,	chúng	lặng	lẽ	núp	sau	thân	cây,	chuẩn	bị	tấn	công.	Một	lúc	lâu
sau…	có	tiếng	cơ	bẩm	lách	cách
-Nào
Ông	Crepsly	gầm	lên,	phóng	mình	vào	tên	gần	nhất,	trong	khi	ông	Crepsley	tiến	sát	địch	thủ



nhanh	như	chớp,	tôi	và	Harkat	nhắm	vào	hai	tên	kia.	Một	tên	rủa	lớn,	bước	ra	từ	sau	một	thân
cây,	nâng	sung	trường	lên	bắn.	Đạn	bay	véo	qua,	cách	tôi	mấy	phân.	Hắn	chưa	kịp	bắn	phát	thứ
hai,	tôi	đã	tới	sát	bên.
Giật	mạnh	cây	súng	từ	tay	hắn,	tôi	quăng	ra	xa.	Tiếng	đạn	nổ	đùng	trên	không	gian	phía	sau	tôi.
Tôi	đoán	Harkat	cũng	đang	ôm	chặt	địch	thủ.	Không	còn	đủ	thời	gian	quay	lại	nhìn,	vì	tên	đứng
trước	mặt	tôi	rút	kiếm,	sẵn	sàng	nghênh	chiến.
Thấy	thanh	kiếm,	hắn	mở	to	đôi	mắt	vẽ	một	quầng	đỏ	như	máu	chung	quanh,	rồi	lim	dim,	nói:
-Mày	chỉ	là	mooth	thằng	nhóc.
Bước	ra	khỏi	tầm	dao	của	hắn,	tôi	bảo:
-Không	đâu.	Tao	ngon	lành	hơn	một	thằng	nhóc	nhiều.
Hắn	vung	dao	chặt	mạnh.	Tôi	lia	đường	kiếm	ngọt	sớt,	chẻ	qua	thịt,	thấu	tới	xương,	cắt	lìa	ba
ngón	trên	bàn	tay	phải	của	hắn	trong	chớp	nhoáng.
Hắn	rú	lên	đau	đớn,	ngã	vật	xuống.	Lợi	dụng	lúc	đó,	tôi	đảo	mắt	nhìn	ông	Crepsley	và	Harkat.
Ông	Crepsley	đã	hạ	xong	địch	thủ	và	đang	xông	tới	giúp	Harkat,	Harkat	đang	vật	lộn	với	tên
thợ	săn,	và	tỏ	ra	có	lợi	thế	hơn.
Yên	long	vì	cả	ba	chúng	tôi	đang	thắng	lợi,	tôi	quay	lại	tên	đang	nằm	dưới	đất,	chuẩn	bị	tinh
thần	để	làm	một	chuyện	trái	ý	mình:	kết	liễu	mạng	sống	của	hắn.	Tôi	kinh	ngạc	khi	thấy	hắn
nham	nhở	cười	với	tôi,	càu	nhàu	nói:
-Đáng	lẽ	mày	nên	chặt	nốt	tay	này	của	tao	đi.
Nhìn	xuống	tay	trái	của	hắn.	Tôi	nghẹt	thở.	Hắn	đang	nắm	quả	lựu	đạn	sát	ngực!

Vừa	thấy	tôi	lảo	đảo	định	tiến	tới,	hắn	gào	lên:
-Đứng	im!
Ngón	cái	bấm	nhẹ	trên	kíp	lựu	đạn,	hắn	bảo:
-Cái	này	bung	ra	là	cả	tao	và	mày	đều	chết.
-Bình	tĩnh.
Tôi	thở	dài	nói,	mắt	trừng	trừng	nhìn	quả	lựu	đạn	sẵn	sàng	phát	nổ.
Hắn	cười	tàn	ác:
-Tao	đang	rất	bình	tĩnh.
Đầu	hắn	cạo	trọc	lóc,	ngay	trên	hai	tai	là	hai	hình	xâm	chữ	“M”	màu	đen.	Hắn	nói	tiếp:
-Bây	giờ,	hãy	bảo	đồng	bọn	ma-cà-rồng	hôi	hám	của	mày	và	con	quái	vật	da	xám	kia	buông	các
bạn	ta	ra,	nếu	không…
Một	tiếng	rít	sắc	gọn	phát	ra	từ	bụi	cây	bên	trái	tôi.	Có	gì	đó	chạm	vào	quả	lựu	đạn,	đánh	bật	nó
khỏi	tay	gã	thợ	săn	ma-cà-rồng.	Hắn	thét	lên,	chộp	một	quả	lựu	đạn	khác	(hắn	có	một		chuỗi
lựu	đạn	cuốn	quanh	ngực).	Tiếng	rít	thứ	hai	vang	lên,	một	vật	thể	sáng	chói,	đầy	mũi	nhọn,
cắm	phập	vào	đỉnh	đầu	hắn.
Hự	lên	một	tiếng,	hắn	ngã	ngửa	ra	sau,	dãy	dụa	như	điên,	rồi	nằm	cứng	đờ.	Bàng	hoàng,	tôi	cúi
xuống	nhìn	hắn.	Vật	cắm	vào	đầu	hắn	là	một	ngôi	sao	vàng	dùng	để	ném	như	ném	dĩa.	Cả	ông
Crepsley	và	Harkat	đều	không	mang	theo	vũ	khí	này	–	vậy	thì	ai	ném?
Để	trả	lời	câu	hỏi	trong	đầu	tôi,	một	người	nhảy	ra	từ	sau	một	cây	gần	đó,	chạy	lại	tôi.	Người	lạ
la	lối	khi	tôi	quay	lại	nhìn:
-Dù	là	một	cái	xác	cũng	không	được	quay	lưng	lại	như	thế.	Vanez	Blane	không	dạy	mi	điều	đó
sao?



-Tôi	…	quên.
Tôi	lí	nhí	nói,	quá	bất	ngờ	đến	không	thể	nói	thêm	gì	nữa.	Ma-cà-rồng	đó	-	chắn	ông	ta	là	một
đồng	loại	của	chúng	tôi	–	là	một	người	vạm	vỡ,	cao	trung	bình,	da	đỏ	lòm,	tóc	nhuộm	xanh	lè,
mặc	bộ	đồ	bằng	da	thú	màu	tía,	vá	víu	vụng	về.	Mắt	ông	ta	to	đùng	–	gần	bằng	mắt	Harkat	–
nhưng	miệng	nhỏ	đến	ngạc	nhiên.	Không	giống	ông	Crepsley,	mắt	ông	ta	không	che	đậy,	dù
ông	ta	phải	nheo	lại	vè	đau	đớn	dưới	ánh	nắng.	Không	giày,	không	vũ	khí,	chỉ	đeo	hàng	chục
ngôi	sao	ném	trên	cả	đống	vòng	thòng	lọng	của	cái	thắt	đai	quanh	mình.
Ma-cà-rồng	nói	với	người	chết:
-Xin	lỗi,	ta	phải	lấy	lại	shuriken.	Cám	ơn.
Nhổ	ngôi	sao	khỏi	đầu,	ông	ta	chùi	sạch	máu,	gài	lại	vào	đai.	Lắc	đầu	xác	chết	từ	phải	sang	trái,
ngắm	nghía	cái	đầu	cạo	trọc,	vết	xâm	và	vành	đỏ	quanh	mắt,	ông	ta	khịt	mũi	tỏ	vẻ	coi	thường:
-Ma	mới.	Ta	đã	từng	đụng	độ	tụi	này.	Đồ	vô	lại	tội	nghiệp.
Nhổ	nước	bọt	lên	người	chết,	rồi	với	bàn	chân	trần	ông	ta	lăn	cái	xác	úp	mặt	xuống.
Khi	ma-cà-rồng	đó	quay	lại	nhìn	chúng	tôi,	tôi	biết	ông	ta	là	ai	–	tôi	đã	nghe	tả	về	ông	ta	nhiều
lần	–	và	cúi	đầu	chân	trọng	chào:
-Ngài	Vancha	March.	Rất	vinh	dự	được	gặp	ngài.
-Ta	cũng	vậy.
Vancha	March	là	ông	hoàng	ma-cà-rồng	tôi	chưa	bao	giờ	được	gặp.	Ông	là	một	ông	hoàng
hoang	dã	nhất	và	cũng	giữ	truyền	thống	nhất.
-Vancha!
Ông	Crepsley	kêu	lớn.	xé	mảnh	vải	che	mắt,	lách	vào	giữa	chúng	tôi,	nắm	chặt	vai	ông	hoàng,
nói:
-Ngài	làm	gì	ở	đây?	Tôi	tưởng	ngài	đang	ở	miền	bắc.
-Đúng	vậy.
Vancha	đưa	tay	trái,	chùi	mũi,	vẩy	một	bãi	xanh	lè	bầy	nhầy	ra	xa,	nói	tiếp:
-Nhưng	chẳng	có	gì	xảy	ra,	vì	vậy	ta	quay	về	nam,	và	đang	tới	công	nương	Evanna.
-Chúng	tôi	cũng	tới	đó.
Ta	đã	đoán	đúng.	Ta	theo	dõi	các	người	mấy	đêm	nay	rồi.
-Đáng	lẽ	ngài	nên	xuất	hiện	sớm	hơn	thưa	ngài.
-Lần	đầu	tiên	thấy	ông	hoàng	mới,	ta	muốn	quan	sát	từ	xa.
Nghiêm	nghị	ngắm	nghía	tôi,	ông	nói:
-Dựa	vào	trận	đấu	này,	phải	nói	là	ta	thấy	không…ấn	tượng	lắm.
Tôi	nói	cứng:
-Thưa	ngài,	tôi	đã	mắc	sai	lầm.	Lo	lắng	cho	đồng	đội,	tôi	đã	phạm	lỗi,	ngừng	lại	thay	vì	tiếp	tục
tấn	công.	Tôi	hoàn	toàn	nhận	trách	nhiệm	và	xin	cúi	đầu	tạ	tội.
Vancha	cả	cười,	vỗ	lưng	tôi,	nói:
-Ít	ra,	hắn	cũng	biết	khéo	léo	tạ	lỗi	đấy	chứ.
Toàn	thân	ông	hoàng	Vancha	March	phủ	đầy	ghét	bẩn,	đất	cát	và	bốc	mùi	như	một	con	sói.	Đó
là	diện	mạo	chính	xác	của	ông	ta.	Vancha	đúng	là	một	sinh	vật	hoang	dã.	Ngay	trong	thế	giới
ma-cà-rồng,	ông	cũng	được	coi	là	kẻ	quá	khích.	Chỉ	mặc	quần	áo	do	chính	tay	mình	làm	ra	từ
da	thú	hoang	dã.	Không	bao	giờ	ăn	thịt	đã	nấu	nướng.	Không	uống	gì	khác	ngoài	sữa,	máu	và
nước	lã.
Khi	Harkat	–	thanh	toán	xong	kẻ	tấn	công	–	khập	khiễng	đến	gần	chúng	tôi,	Vancha	ngồi



khoanh	chân,	kéo	chân	trái	lên,	bắt	đầu	cắn	móng.	Nhìn	Harkat,	ông	ta	hỏi:
-Thì	ra	đây	là	gã	Tí	Hon	biết	nói.	Harkat	Mulds,	phải		không?
Harkat	kéo	thấp	mặt	nạ	trả	lời:
-Thưa	ngài,	đúng	vậy.
-Mulds,	ta	nói	thẳng,	ta	không	tin	tưởng	Desmond	Tí	Nị	hay	bất	cứ	môn	đồ	mập	lùn	nào	của
lão.
-Còn	tôi,	không	tin	tưởng	ma-cà-rồng	nào…	nhai	móng	chân.
Harkat	trả	đũa,	ngừng	lại,	rồi	e	dè	tiếp:
-…	thưa	ngài.
Vancha	ha	hả	cười,	rồi	phun	ra	một	mẩu	móng	chân:
-Ta	thấy	mình	có	vẻ	hợp	nhau	đó,	Mulds.
Ngồi	xuống	bên	ông	hoàng,	ông	Crepsley	che	lại	miếng	vải	lên	mắt,	hỏi:
-Hành	trình	cam	go	lắm	không,	thưa	ngài?
Vancha	duỗi	chân,	bắt	đầu	cắn	móng	chân	phải:
-Không	tệ	lắm.	Còn	anh?
-Tốt.
-Có	tin	tức	gì	về	Núi	Ma-cà-rông	không?
-Rất	nhiều.
-Để	dành	tới	đêm	nay	hãy	kể.
Ông	ta	nói	rồi	buông	chân,	nằm	xuống.	Cởi	áo	choàng	màu	tía,	Vancha	phủ	lên	người:
-Trời	chạng	vạng	nhớ	đánh	thức	ta.
Chỉ	ngáp	một	cái,	rồi	quay	mình	lại,	ông	ta	ngủ	ngay,	ngáy	khò	khò.
Tôi	trợn	mắt	nhìn	ông	hoàng	đang	ngủ,	những	mẩu	móng	chân	ông	ta	nhai	và	phun	ra,	bộ	quần
áo	tả	tơi	và	mái	tóc	xanh	lè	dơ	bẩn,	rồi	nhìn	Harkat	và	ông	Crepsley,	tôi	thì	thầm:
-Ông	ấy	là	một	ông	hoàng	thật	à?
Ông	Crepsley	nhỏn	nhẻn	cười:
-Thật	chứ	sao.
Harkat	áy	náy:
-Nhưng	trông	như…	Ông	ấy	hành	động	cứ	như…
-Đừng	để	bề	ngoài	đánh	lừa.	Vancha	chọn	lối	sống	thô	lậu	vậy,	nhưng	ông	ấy	là	một	ma-cà-rồng
hoàn	hảo	nhất	đấy.
-Ông	đã	nói	thì	cháu	phải	tin	thôi.
Tôi	lưỡng	lự	nói.	Suốt	ngày	hôm	đó	tôi	nằm	nhìn	lên	bầu	trời	đầy	mây,	không	ngủ	được	vè
tiếng	ngáy	rầm	rầm	như	sấm	của	ông	hoàng	Vancha	March.
 



Chương	Mười	Một

 

Chúng	tôi	để	mấy	cái	xác	của	“ma	mới”	tại	chỗ	(Vancha	bảo	chúng	không	đáng	được	chon)
rồi	khởi	hành	lúc	trời	chạng	vạng.	Trên	đường	đi,	ông	Crepsley	kể	cho	ông	hoàng	về	vụ	lão	Tí
Nị	ghé	thăm	Núi	Ma-cà-rồng	và	những	lời	tiên	đoán	của	lão.	Trong	khi	ông	Crepsley	nói,	ông
hoàng	ít	lên	tiếng,	lẳng	lặng	suy	nghĩ	sau	khi	ông	Crepsley	dứt	lời	từ	lâu.	Sau	cùng	ông	ta	mới
nói:
-Chẳng	cần	tài	giỏi	gì	cũng	có	thể	đoán	được:	thợ	săn	thứ	ba	chính	là	ta.
Ông	Crepsley	nói	ngay:
-Ngài	không	đoán	được	mới	là	điều	lạ.
Vancha	gỡ	cọng	cây	từ	kẽ	răng,	ném	đi,	rồi	nhổ	toẹt	một	bãi	nước	bọt	xuống	đường.	Ông	ta	là
bậc	thầy	trong	vụ	phun	nước	bọt	–	bãi	nước	bọt	thành	viên	đặc	quánh,	xanh	lè	có	thể	bay	trúng
phóc	một	con	kiến	cách	xa	hai	mươi	bước.	Ông	khinh	khỉnh	nói:
-Ta	không	tin	lão	láu	cá	Tí	Nị	đó.	Ta	đã	gặp	lão	mấy	lần,	và	thái	độ	của	ta	là	luôn	làm	ngược	lại
những	gì	lão	nói.
Ông	Crepsley	gật	đầu:
-Nói	chung,	tôi	cũng	đồng	ý	vậy.	Nhưng	đây	là	thời	điểm	nghèo,	thưa	ngài…
Ông	hoàng	ngắt	lời:
-Larten!	Trên	đường	đi,	gọi	ta	là	Vancham	March	hay…ừ,	là	Xấu	Xí	cũng	được.	Ta	đâu	bắt	anh
phải	khúm	núm	như	thế	chứ.
Ông	Crepsley	cười	thoải	mái:
-Tốt	thôi…	xấu	xí.
Nhưng	rồi	giọng	ông	nghiêm	túc	lại:
-Vancha,	giai	đoạn	này	rất	nguy	hiểm.	Tương	lai	giống	nòi	chúng	ta	đang	khốn	đốn.	Chúng	ta	có
nên	cả	gan	làm	ngơ	trước	lời	tiên	tri	của	Tí	Nị	không?	Nếu	còn	hy	vọng,	chúng	ta	nên	nắm	lấy
chứ.
Vancha	thở	dài	thiểu	não:
-Mấy	trăm	năm	nay	lão	tin	là	chúng	ta	sẽ	bị	tiêu	diệt	vì	chiến	bại	khi	nào	Chúa	tể	Ma-cà-chớp
xuất	hiện.	Sao	bây	giờ	lão	lại	bảo	chúng	ta	có	thể	tránh	được	thảm	họa	đó,	nếu	làm	theo	chỉ	thị
của	lão?
Nhổ	toẹt	một	bãi	nước	bọt	vào	lùm	cây,	ông	hoàng	nói	đầy	miệt	thị:
-Ta	thấy	mấy	lời	nói	của	lão	chỉ	thối	hoắc	như	phân.
-May	ra	Evanna	có	thể	làm	sáng	tỏ	điều	này.	Bà	ta	chia	xẻ	một	số	quyền	năng	của	Tí	Nị	và	có
thể	đoán	được	tương	lai.	Rất	có	thể	bà	ta	có	khả	năng	xác	định	hay	bác	bỏ	lời	tiên	tri	của	lão.
-Nếu	đúng	vậy,	ta	sẽ	tin	lời	Evanna.	Bà	ta	kín	tiếng,	nhưng	khi	nào	nói	là	nói	sự	thật.	Nếu	bà	ta
bảo,	định	mệnh	của	chúng	ta	nằm	trên	đường	đi,	ta	sẽ	vui	mừng	gắn	bó	với	anh,	nếu	không…
Ông	ta	nhún	vai	bỏ	lửng	câu	nói.
Vancha	March	rất	kì	quái	nhưng	dễ	thương!	Tôi	chưa	gặp	ai	giống	như	ông.	Cái	gì	cúng	có	tập
quán	riêng.	Ngoài	những	gì	tôi	đã	biết	về	ông	như:	không	ăn	thịt	nấu	nướng,	không	uống	gì
ngoài	sữa,	máu	và	nước	lã,	chỉ	mặc	quần	áo	tự	chế	bằng	da	thú	hoang	dã.	Nhưng	trong	sáu	đêm



trên	đường	tới	công	nương	Evanna	tôi	còn	được	biết	thêm	rất	nhiều	về	ông.
Ông	theo	đương	lối	cổ	xưa	của	ma-cà-rồng.	Từ	xửa	từ	xưa,	ma-cà-rồng	tin	rằng	chúng	tôi	là
hậu	duệ	của	loài	sói.	Nếu	sống	tốt	lành	và	trung	thực	với	đức	tin,	khi	chết	chúng	tôi	sẽ	trở	lại
thành	sói,	ngao	du	vào	vùng	hoang	dã	trong	cõi	bồng	lai,	như	những	con	vật	của	đêm	dài	bất
diệt.	Tại	đó,	họ	sống	giống	sói	hơn	người,	tránh	khỏi	nền	văn	minh	–	trừ	khi	họ	cần	uống	máu	-,
tự	làm	quần	áo,	theo	luật	thiên	nhiên.
Vancha	không	ngủ	trong	quan	tài	–	ông	bảo	quan	tài	quá	thoải	mái!	Theo	ông	ma-cà-rồng	nên
ngủ	ngoài	trời,	chỉ	dung	ngay	tấm	áo	của	mình	làm	chăn	đắp.	Ông	tôn	trọng	những	ma-cà-rồng
ngủ	trong	quan	tài,	nhưng	rất	coi	thường	những	ai	ngủ	trên	giường.	Tôi	không	dám	cho	ông
biết	là	tôi	rất	khoái	nằm	võng.
Ông	rất	quan	tâm	tới	những	giấc	mơ,	và	thường	ăn	nấm	dại,	chúng	mang	lại	những	giấc	mơ	và
ảo	ảnh	sống	động.	Ông	tin,	tương	lai	được	chép	ra	từ	những	giấc	mơ,	và	nếu	chúng	ta	giải	đoán
được	chúng,	chúng	ta	có	thể	kiểm	soát	được	định	mệnh.	Ông	mê	mẩn	những	cơn	ác	mộng	của
Harkat,	bỏ	hàng	mấy	tiếng	đồng	hồ	để	bàn	cãi	với	anh	chàng	Tí	Hon.
Vũ	khí	duy	nhất	của	ông	là	shuriken	(những	ngôi	sao	có	thể	ném	xa)	mà	ông	đã	tự	chế	bằng
nhiều	thứ	kim	loại	và	đá.	Ông	nghĩ,	đánh	giáp	lá	cà	chính	xác	nhất	là…	đấu	bằng	tay.	Không	bao
giờ	ông	đụng	tay	vao	kiếm,	giáo	hay	rìu.
Một	buổi	chiều,	khi	sắp	nhổ	trại,	tôi	hỏi:
-Nhưng	gặp	một	gã	có	kiếm,	ngài	phải	làm	sao?	Chạy	à?
-Ta	không	chạy	trước	bất	cứ	vũ	khí	nào.	Đây,	để	ta	cho	mi	thấy.
Đứng	trước	tôi,	ông	xoa	hai	tay	rồi	bảo	tôi	hãy	rút	kiếm	ra.	Thấy	tôi	ngập	ngừng,	ông	vỗ	vai	tôi,
cười	nhạo:
-Sợ	à?
-Tất	nhiên	là	không,	nhưng	cháu	không	muốn	làm	ngài	bị	thương.
Ôn	cười	lớn:
-Có	gì	đáng	ngại	lắm	đâu,	phải	không	Larten?
Ông	Crepsley	do	dự	nói:
-Tôi	không	biết	chắc	được.	Darren	chỉ	là	một	ma-cà-rồng	nửa	mùa,	nhưng	nó	rất	sắc	sảo.	Nó	có
thể	thử	sức	được	với	ông	đó,	Vancha.
-Tốt.	Ta	khoái	những	đối	thủ	xứng	tầm.
Tôi	nhìn	ông	Crepsley	nài	nỉ:
-Cháu	không	muốn	đấu	với	người	không	có	vũ	khí	đâu.
Vancha	la	lớn,	vung	vẩy	hai	tay:
-Không	vũ	khí?	Ta	có	hai	tay	này.
Ông	Crepsley	giục	tôi:
-Bắt	đầu	đi.	Vancha	biết	ông	ấy	đang	làm	gì	mà.
Rút	kiếm,	đối	diện	Vancha,	tôi	tấn	công	không	mấy	nhiệt	tình.	Ông	ta	không	nhúc	nhích,	thản
nhiên	nhìn	tôi	hơi	nâng	mũi	kiếm	lên.	Vancha	khịt	mũi,	lèm	bèm:
-Thật	cảm	động.
-Trò	này	ngu	ngốc	quá.	Cháu	không…
Tôi	chưa	dứt	lời,	ông	ta	lao	tới,	nắm	cổ	họng	tôi,	móng	tay	cắt	một	đường	đau	nhói	trên	cổ.
Loạng	choạng	bật	ra	sau,	tôi	thét	lên:
-Ui	da!



Vancha	khoái	chí	nói:
-Lần	sau	ta	sẽ	cắt	đứt	mũi	mi.
-Không	dám	đâu!
Tôi	gầm	lên,	vung	kiếm	xông	tới,	lần	này	rất	bài	bản.	Vancha	nhẹ	nhàng	né	tránh,	cười	hớn	hở:
-Phải	thế	chứ.
Mắt	không	rời	tôi,	ông	ta	chạy	quanhm	ngón	tay	từ	từ	xòe	ra.	Hạ	thấp	mũi	kiếm,	chờ	ông	ta
dừng	lại,	tôi	tiến	lên,	đâm.	Tưởng	ông	ta	sẽ	nhảy	sang	một	bên,	nhưng	thay	vì	né	tránh,	Vancha
đưa	bàn	tay	phải	gạt	phăng	lưỡi	kiếm,	như…	gạt	một	cái	que.	Tôi	cố	thu	hồi	kiếm,	ông	ta	bước
tới,	bắt	cổ	tay	tôi,	vặn	mạnh,	làm	tôi	phải	buông	rơi	thanh	kiếm.	Và…	tôi	mất	vũ	khí.
-Thấy	chưa?
Mỉm	cười,	ông	ta	lùi	lại,	đưa	cao	hai	tay	chứng	tỏ	cuộc	đấu	đã	kết	thúc.
-Nếu	đấu	thật,	đít	mi	nát	bét	rồi.
Vancha	phát	ngôn	rất…	khiếp.	Đó	là	một	trong	những	lời	rủa	xả	danh	tiếng	nhất	của	ông.
Vừa	xoa	cổ	tay	đau,	tôi	vừa	giận	dỗi	bảo:
-Tuyệt	vời.	Nhưng	ông	đánh	một	thằng	ma-cà-rồng	nửa	mùa	thôi.	Làm	sao	thắng	được	một
ma-cà-rồng	thực	thụ	hay	một	ma-cà-chớp	được.
-Có	thể	chứ	và	ta	đã	từng	thắng	rồi.	Vũ	khí	chỉ	dành	cho	lũ	nhát	gan.	Kẻ	nào	học	chiến	đấu	bằng
tay	luôn	có	lợi	thế	hơn	những	kẻ	lệ	thuộc	vào	dao	kiếm.	Biết	vì	sao	không?

 

-	Vì	sao?
-	Vì	chúng	mong	thắng.	Vũ	khí	là	giả	tạo	–	không	phải	của	thiên	nhiên	–	và	nó	tạo	ra	niềm	tin

giả.	Khi	chiến	đấu,	ta	trông	chờ	cái	chết.	Ngay	lúc	này,	khi	đấu	với	mi,	ta	đã	dự	tính	đến	cái	chết
và	phó	thác	thân	mình	cho	nó.	Darren,	chết	là	điều	tồi	tệ	nhất	mà	thế	giới	này	có	thể	quăng	vào
mi	–	nếu	chấp	nhận	điều	đó,	không	quyền	lực	nào	có	thể	khống	chế	mi.

Nhặt	thanh	kiếm	lên,	ông	trao	lại	cho	tôi,	rồi	đứng	nhìn	xem	tôi	sẽ	làm	gì.	Tôi	có	cảm	giác
ông	muốn	tôi	quăng	vũ	khí	đi	–	và	tôi	cũng	ước	ao	làm	như	thế,	để	được	ông	vị	nể.	Nhưng
không	có	vũ	khí,	tôi	cảm	thấy	mình	như	trần	trụi,	vì	vậy	tôi	tra	kiếm	lại	vào	bao.	Đứng	nhìn
xuống	đất,	tôi	cảm	thấy	hơi	xấu	hổ.

Vancha	âu	yếm	bóp	nhẹ	gáy	tôi,	bảo:
-	Đừng	bận	tâm.	Mi	còn	trẻ,	còn	rất	nhiều	thời	gian	học	hỏi.
Mắt	ông	nhíu	lại	khi	nghĩ	tới	lão	Tí	Nị	và	chúa	tể	Ma-cà-chớp,	rồi	ông	buồn	rầu	nói	thêm:
-	Ta	hy	vọng	thế.
Tôi	yêu	cầu	Vancha	dạy	tôi	cách	chiến	đấu	tay	không.	Tôi	đã	quan	sát	cuộc	đấu	không	vũ

khí	trong	Núi	Ma-cà-rồng,	nhưng	đó	là	cuộc	đấu	với	những	đối	thủ	cũng	không	có	vũ	khí.	Ngoài
mấy	bài	học	liên	quan	tới	cách	phải	làm	sao	nếu	bị	mất	vũ	khí	trong	trận	đánh,	tôi	chưa	bao
giờ	được	dạy	cách	đấu	với	một	kẻ	thù	vũ	khí	đầy	đủ,	chỉ	với	hai	bàn	tay.	Ông	Vancha	bảo,	phải
mất	nhiều	năm	tập	luyện	và	sẽ	bị	bầm	dập	rất	nhiều	trong	thời	gian	học.	Tôi	không	quan	tâm
mấy	chuyện	đó	–	tôi	mê	tít	ý	nghĩ	sẽ	chiến	thắng	một	ma-cà-chớp	có	vũ	khí,	bằng	hai	bàn	tay
không.

Không	thể	huấn	luyện	trên	đường	đi,	nhưng	những	khi	nghỉ	ngơi	vào	ban	ngày,	Vancha	nói
cho	tôi	biết	về	vài	chiến	thuật	cản	phá	căn	bản	và	hứa	sẽ	cho	tôi	thực	hành	khi	tới	chỗ	của	bà
Evanna.

Ông	hoàng	không	nói	gì	nhiều	hơn	những	điều	ông	Crepsley	đã	cho	tôi	biết	về	bà	phù	thủy,



tuy	nhiên	ông	có	nói	thêm:	bà	ta	là	một	người	đàn	bà	vừa	đoàng	hoàng	nhất	vừa	kém	hấp	dẫn
nhất	–	điều	này	cũng	chẳng	làm	tôi	biết	được	gì	hơn.

Tôi	tưởng	Vancha	chống	đối	ma-cà-chớp	rất	mạnh	mẽ	-	khinh	miệt	ma-cà-chớp	nhất
thường	là	những	ma-cà-rồng	chìm	ngập	trong	đường	lối	cổ	-	nhưng	tôi	ngạc	nhiên	thấy	ông
không	hề	chống	đối	chúng.	Mấy	đêm	trước	khi	tới	nơi	bà	Evanna,	ông	nói:

-	ma-cà-chớp	cao	thượng	và	chân	thật.	Ta	chỉ	không	đồng	ý	với	thói	quen	ăn	uống	của
chúng.	Không	cần	thiết	giết	người	khi	xin	họ	chút	máu.	Về	mặt	khác,	ta	khâm	phục	chúng.

Ông	Crepsley	nói:
-	Vancha	đã	tiến	cử	Kurda	Smahlt	trở	thành	ông	hoàng.
-	Ngài	không…
Tôi	ho	và	bỏ	lửng	câu	đang	nói.	Vancha	bảo:
-	Nghĩ	gì,	cứ	nói	ra	đi.
-	Sau	những	gì	ông	ta	đã	làm	–	dẫn	dắt	ma-cà-chớp	chống	lại	chúng	ta	–	ngài	có	áy	náy

không?
-	Không.	Ta	không	chấp	thuận	hành	động	của	anh	ta,	và	nếu	có	mặt	tại	Hội	Đồng,	ta	cũng	sẽ

không	lên	tiếng	bênh	vực.	Nhưng	Kurda	nghe	theo	tiếng	nói	của	con	tim.	Anh	ta	hành	động	vì
muốn	điều	tốt	cho	thị	tộc.	Dù	Kurda	lầm	đường,	ta	không	nghĩ	anh	ta	thật	sự	là	một	tên	phản
bội.	Hành	động	sai,	nhưng	động	cơ	thúc	đẩy	thì	trong	sáng.

Harkat	lên	tiếng:
-	Tôi	đồng	ý.	Tôi	nghĩ,	Kurda	đã	bị	đối	xử	thiếu	công	bằng.	Bị	giết	sau	khi	bị	bắt	là…	đúng,

nhưng	sẽ	là	sai	lầm	khi	gọi	ông	ta	là	một	kẻ	vô	lại	độc	ác	và	không	được	nêu	tên	trong..	Cung
Ông	Hoàng.

Tôi	nín	lặng.	Tôi	đã	từng	quý	mến	Kurda	vô	cùng,	và	biết	ông	ta	đã	làm	hết	sức	mình	để	ma-
cà-rồng	tránh	khỏi	sự	phẫn	nộ	của	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Nhưng…ông	ta	đã	giết	một	người	bạn
của	tôi-Giarver	Purl	–	và	đưa	đến	nhiều	cái	chết	khác	nữa,	trong	đó	có	Arra	Sails,	một	nữ	ma-
cà-rồng	từng	là	bạn	tình	của	ông	Crepsley.

Một	hôm,	trước	khi	tới	cuối	cuộc	hành	trình	đầu	tiên,	tôi	được	biết	đặc	tính	kẻ	thù	thật	sự
của	ông	hoàng	Vancha.	Đang	ngủ,	mặt	tôi	bị	ngứa	–	vì	hậu	quả	của	thanh	tẩy	–	tôi	ngồi	dậy	gãi.
Lúc	đó	mới	gần	trưa,	nhưng	tôi	thấy	ông	Vancha	ném	quần	áo	sang	một	bên,	chỉ	cuốn	một
mảnh	da	nai	quanh	thắt	lưng,	đang	xoa	nước	bọt	lên	người.	Tôi	hỏi	nhỏ:

-	Vancha,	ngài	đang	làm	gì	vậy?
-	Ta	sắp	đi	dạo.
Vừa	trả	lời	ông	ta	vừa	tiếp	tục	xoa	nước	bọt	lên	vai	và	cánh	tay.	Tôi	nhìn	lên,	không	chút

mây	nào	che	ánh	mặt	trời.	Tôi	bảo:
-	Nhưng	đang	là	ban	ngày	mà!
-	Thật	vậy	sao?
Chẳng	hiểu	ông	ta	có	bị	“ấm	đầu”	đến	quên	mình	là	ai	không,	tôi	nhắc.
-	Ma-cà-rồng	bị	phỏng	dưới	ánh	nắng.
-	Không	bị	ngay	lập	tức	đâu.	Có	bao	giờ	mi	tự	hỏi	vì	sao	ma-cà-rồng	bị	đốt	cháy	dưới	mặt

trời	chưa?
-	À…	chưa…
-	Chẳng	có	nguyên	nhân	nào	hợp	lý	cả.	Theo	chuyện	kể	của	loài	người,	thì	là	vì	chúng	ta	là

ma	quỷ,	mà	ma	quỷ	thì	không	thể	đối	diện	mặt	trời.	Nhưng	vô	lý…	vì	chúng	ta	đâu	phải	là	ma



quỷ,	mà	dù	có	là	ma	quỷ,	chúng	ta	vẫn	có	thể	đi	lại	vào	ban	ngày	được	chứ.	Hãy	nhìn	loài	sói.
Giả	sử	chúng	ta	là	hậu	duệ	của	chúng,	nhưng	chúng	có	thể	chịu	đựng	được	ánh	mặt	trời.	Thậm
chí	những	sinh	vật	của	đêm	tối,	như	loài	dơi	và	cú	đều	có	thể	sống	được	vào	ban	ngày.	Vậy	thì
vì	sao	mặt	trời	lại	giết	chết	ma-cà-rồng?

-	Cháu	không	biết.	Vì	sao	vậy?
Vancha	phá	lên	cười:
-	Phải	chi	ta	biết!	Chẳng	ai	biết	hết.	Một	số	quả	quyết	là	chúng	ta	mắc	lời	nguyền	của	phù

thủy	hay	yêu	tinh,	nhưng	ta	nghi	là…	thế	giới	này	đầy	rẫy	nô	bộc	của	nghệ	thuật	u	tối,	nhưng
không	kẻ	nào	có	khả	năng	nguyền	rủa	chết	người	như	thế.	Linh	cảm	của	ta	là	Desmond	Tí	Nị.

-	Lão	Tí	Nị	liên	quan	gì	tới	chuyện	này?
-	Theo	truyền	thuyết	xa	xưa	–	hầu	như	đã	bị	quên	lãng	–	Tí	Nị	đã	tạo	ra	ma-cà-rồng	đầu

tiên.	Chuyện	kể:	lão	thí	nghiệm	trên	loài	sói	và	pha	trộn	máu	của	chúng	với	máu	người,	kết	quả
là…

Ông	ta	đưa	tay	vỗ	lên	ngực.	Tôi	nghi	ngờ:
-	Vô	lý	quá!
-	Có	thể.	Nhưng	nếu	những	truyền	thuyết	đó	là	thật,	thì	mối	liên	quan	giữa	mặt	trời	và	sự

yếu	đuối	của	chúng	ta	là	tác	phẩm	của	Tí	Nị.	Người	ta	bảo,	lão	sợ	chúng	ta	trở	nên	quá	mạnh	sẽ
thâu	tóm	thế	giới,	nên	lão	làm	ô	uế	máu	của	chúng	ta,	làm	chúng	ta	thành	nô	lệ	của	đêm	tối.

Ông	ngừng	xoa	nước	bọt,	ngước	lên,	mắt	gườm	gườm	nhìn	những	tia	sáng	mặt	trời,	lặng	lẽ
nói:

-	Không	gì	tồi	tệ	hơn	kiếp	nô	lệ.	Nếu	những	chuyện	đó	là	thật,	và	chúng	ta	phải	là	nô	lệ	của
đêm	tối	vì	sự	can	thiệp	của	Tí	Nị	thì…	con	đường	duy	nhất	để	giành	lại	tự	do,	chỉ	có	thể	là…
chiến	đấu.	Chúng	ta	phải	tóm	lấy	kẻ	thù,	nhìn	thẳng	mặt,	và	nhổ	nước	bọt	vào	mắt	nó.

-	Ý	ngài	là…	chiến	đấu	với	lão	Tí	Nị?
-	Không	trực	tiếp.	Khó	mà	tóm	được	lão	ta.
-	Vậy	thì	ai?
-	Chúng	ta	phải	chiến	đấu	với	nô	bộc	của	lão.
Nhìn	tôi	ngẩn	ra,	ông	giải	thích	ngay:
-	Mặt	trời!
-	Mặt	trời?	Làm	sao	ngài	có	thể	đánh	nhau	với	mặt	trời?
-	Đơn	giản	thôi.	Đối	diện	nó,	tiếp	nhận	hơi	thở	của	nó,	rồi	cứ	thế	làm	lại	nhiều	lần	hơn	nữa.

Nhiều	năm	qua,	ta	đã	tự	ép	buộc	mình	chịu	đựng	tia	sáng	mặt	trời.	Cứ	vài	tuần	ta	lại	đi	chừng
một	tiếng	vào	ban	ngày,	để	mặt	trời	thiêu	đốt,	làm	cho	da	và	mắt	ta	cứng	rắn	hơn,	thách	thức
nó,	thử	xem	ta	có	thể	chịu	đựng	và	sống	sót	được	bao	lâu.

Tôi	cười	sằng	sặc:
-	Ngài	điên	rồi.	Ngài	nghĩ	có	thể	chiến	thắng	mặt	trời	thật	sao?
-	Tại	sao	không	chứ?	Kẻ	thù	là	kẻ	thù.	Nếu	nó	có	thể	giao	chiến,	thì	cũng	có	thể	bị	đánh	bại.
-	Ngài	thấy	có	tiến	bộ	chút	nào	không?
Ông	thở	dài:
-	Thật	ra	ta	cảm	thấy	gần	giống	như	khi	mới	bắt	đầu.	Ánh	sáng	làm	ta	như	bị	lòa	–	cả	ngày

sau	ta	mới	nhìn	lại	bình	thường	được	và	mới	bớt	nhức	đầu.	Chỉ	mười	hay	mười	hai	phút,
những	tia	bức	xạ	làm	ta	đỏ	lên,	và	ngay	sau	đó	đau	nhức	vô	cùng.	Đôi	khi	ta	cố	chịu	đựng	gần
tám	mươi	phút,	nhưng	cuối	cùng	bị	bỏng	thảm	bại,	phải	mất	năm	sáu	đêm	nghỉ	ngơi	hoàn	toàn



mới	hồi	phục.
-	Ngài	bắt	đầu	cuộc	chiến	này	từ	bao	giờ?
-	Để	coi…	Khi	bắt	đầu,	ta	chừng	hai	trăm	tuổi.	Bây	giờ	ta	đã	hơn	ba	trăm,	vì	vậy	ta	đoán	là…

chừng	một	thế	kỷ.
Hầu	hết	ma-cà-rồng	đều	không	biết	chính	xác	tuổi-	sống	quá	lâu	như	họ,	ngày	sinh	nhật

chẳng	có	nghĩa	gì.
Tôi	nghẹn	thở:
-	Một	trăm	năm!	Có	bao	giờ	ngài	nghe	câu	thành	ngữ	“húc	đầu	vào	tường”	chưa?
Ông	khoái	chí	ra	mặt:
-	Tất	nhiên.	Nhưng	Darren,	mi	quên	là	ma-cà-rồng	đập	vỡ	tường	bằng	đầu	rồi	sao?
Nói	xong,	ông	nháy	mắt,	vừa	huýt	sáo	vừa	tiến	ra	trời	nắng,	bước	vào	cuộc	chiến	điên	rồ	với

quả	cầu	khổng	lồ	đang	rực	cháy,	lơ	lửng	từ	hàng	triệu	triệu	cây	số	trên	bầu	trời.
 



CHƯƠNG	MƯỜI	HAI

																																																																																																													
 

Khi	chúng	tôi	tới	nơi	ở	của	bà	Evanna,	trăng	tròn	vành	vạnh.	Tuy	nhiên	tôi	không	nhận	ra	là
đã	tới	khoảng	trống,	nếu	ông	Crepsley	không	huých	nhẹ	tôi,	nhắc:

-	Chúng	ta	tới	nơi	rồi.
Về	sau	tôi	mới	biết,	công	nương	Evanna	đã	niệm	thần	chú	che	phủ	khắp	nơi	này,	vì	vậy	nếu

không	biết,	người	ta	chỉ	nhìn	lướt	qua,	không	thể	phát	hiện	nơi	ở	của	bà	ta	được.
Tôi	chăm	chăm	nhìn	phía	trước,	nhưng	trong	mấy	giây	chẳng	thấy	gì	ngoài	cây	cối.	Đến	khi

uy	lực	thần	chú	tan	hết,	cây	cối	không	có	thật	“biến	mất”,	tôi	thấy	mình	đang	nhìn	xuống	một
cái	ao	trong	veo	như	pha	lê,	hắt	lên	màu	trắng	dịu	phản	chiếu	từ	mặt	trăng.	Bên	kia	ao	là	một
ngọn	đồi,	và	tôi	thấy	một	cửa	vòm	cung	tối	thui,	dẫn	vào	một	cái	hang	rộng	lớn	bên	trong.

Khi	chúng	tôi	đang	lần	xuống	côn	dốc	thoai	thoải,	dẫn	tới	ao,	trời	đêm	tràn	ngập	tiếng	ồm
ộp.	Tôi	ngừng	lại	cảnh	giác,	nhưng	ông	hoàng	Vancha	mỉm	cười	bảo:

-	Cóc	nhái	đó.	Chúng	báo	động	cho	Evanna.	Khi	bà	cho	chúng	biết	là	an	toàn,	chúng	sẽ	im
ngay.

Một	lúc	sau,	bản	hợp	xướng	cóc	nhái	ngừng	bặt,	chúng	tôi	đi	lại	trong	tĩnh	lặng.	Tới	bờ	ao,
ông	Crepsley	và	Vancha	bảo	tôi	và	Harkat	phải	thận	trọng,	đừng	đạp	lên	con	cóc	nào.	Vì	cả
ngàn	con	ở	chung	quanh	và	cả	dưới	nước.

Harkat	thì	thầm:
-	Thấy	ghê	quá!	Cảm	giác	như	tụi	nó…	đang	lom	khom	nhìn	chúng	ta.
Vancha	bảo:
-	Chúng	đang	nhìn	thật	đó.	Chúng	canh	gác	hang	và	cái	ao	này,	bảo	vệ	bà	Evanna	khỏi	những

kẻ	đột	nhập.
Tôi	phì	cười:
-	Cóc	nhái	chống	lại	những	kẻ	đột	nhập	bằng	cách	nào?
Vancha	cúi	xuống	bắt	một	con.	Ông	đưa	nó	lên	ánh	trăng,	nhẹ	nhẹ	bóp	hai	bên	sườn.	Mồm

mở	toang	hoác,	con	cóc	phóng	ra	cái	lưỡi	dài	thòng.	Bằng	ngón	cái	và	ngón	trỏ,	ông	ta	giữ	lưỡi
con	cóc,	thận	trọng	không	chạm	vào	cạnh	lưỡi.	Ông	hỏi	tôi:

-	Thấy	những	cái	nang	hai	bên	lưỡi	không?
-	Những	chỗ	màu	cam	lồi	ra	đó	hả?	Chúng	làm	sao?
-	Đầy	nọc	độc.	Nếu	con	cóc	này	cuốn	lưỡi	vào	cánh	tay	hay	bắp	chân	mi,	Bốp!	Những	cái

nang	này	sẽ	nổ	ngay,	và	nọc	độc	sẽ	thấm	qua	da	thịt	mi.
Ông	lắc	đầu	nghiêm	nghị	nói:
-	Chết	đứ	đừ	trong	ba	mươi	giây!
Đặt	lại	con	cóc	xuống	cỏ	ướt,	ông	mới	buông	lưỡi	nó	ra.	Nó	nhảy	đi	làm	nhiệm	vụ.	Sau	đó,

tôi	và	Harkat	bước	đi,	thận	trọng	tối	đa.
Tới	cửa	hang,	chúng	tôi	ngừng	lại.	Ông	Crepsley	và	ông	hoàng	Vancha	ngồi	xuống,	đặt	túi

hành	lý	sang	một	bên.	Vancha	lấy	ra	mẩu	xương	nhai	từ	mấy	hôm	trước,	bây	giờ	mới	sử	dụng
tới.	Ông	phun	bã	xương	vào	mấy	con	cóc	lảng	vảng	tới	quá	gần	chúng	tôi.

Tôi	hỏi:



-Chúng	ta	có	vào	trong	không?
Ông	Crepsley	trả	lời:
-	Chờ	được	mời	mới	vào	được.	Evanna	không	dịu	dàng	với	những	kẻ	xồng	xộc	vào	đâu.
-	Không	có	chuông	sao?
-	Evanna	không	cần	chuông.	Bà	biết	chúng	ta	ở	đây	và	sẽ	ra	chào	tùy	theo	thời	gian	của	bà

ta.
Ông	hoàng	đồng	ý:
-	Evanna	không	thích	bị	hối	thúc.	Một	anh	bạn	của	ta	định	lẳng	lặng	vào	để	làm	bà	ta	bất

ngờ.	Evanna	làm	hắn	mọc	cả	đống	mụn	cóc	to	đùng	khắp	người.	Trông	hắn	cứ	như…	như…
Ông	nhăn	nhó:
-	Khó	nói	quá,	vì	ta	chưa	thấy	bất	kỳ	thứ	gì	giống	như	thế,	dù	ta	đã	từng	thấy	đủ	thứ	trên

đời.
Tôi	lo	lắng	hỏi:
-	Nếu	bà	ta	nguy	hiểm	thế,	chúng	ta	có	nên	vào	không?
Ông	Crepsley	trấn	an:
-	Yên	tâm.	Evanna	không	làm	hại	chúng	ta	đâu.	Bà	ta	nóng	tính,	tốt	nhất	là	đừng	chọc	giận

bà	ta.	Nhưng	Evanna	không	bao	giờ	giết	một	ma-cà-rồng,	trừ	khi	bị	kích	động	tới	điên	lên.
Vancha	cảnh	giác	–	có	lẽ	là	lần	thứ	một	trăm:
-	Nhớ	đừng	gọi	bà	ta	là	phù	thủy.
Nửa	tiếng	sau,	hàng	chục	con	cóc	–	lớn	hơn	những	con	ở	quanh	ao	–	nhảy	ra.	Chúng	tạo

thành	một	vòng	tròn,	ngồi	chớp	mắt,	bao	quanh	chúng	tôi.	Tôi	vừa	chớm	đứng	dậy,	ông
Crepsley	bảo	phải	ngồi	yên	tại	chỗ.	Một	lúc	sau,	từ	trong	hang	một	người	đàn	bà	xuất	hiện.	Tôi
chưa	từng	thấy	người	đàn	bà	nào	lôi	thôi	xấu	xí	đến	thế.	Người	thì	thấp	–	chỉ	cao	hơn	anh
chàng	mập	lùn	Harkat	Mulds	một	tí	–	với	mái	tóc	đen	dài	bù	rối.	Cơ	bắp	cuồn	cuộn,	cặp	đùi
chắc	nịch,	mạnh	mẽ.	Tai	bà	ta	nhọn	hoắt,	mũi	nhỏ	xíu	–	trông	như	chỉ	là	hai	cái	lỗ	trên	môi	trên
–	còn	đôi	mắt	thì	ti		hí.	Khi	bà	ta	lại	gần,	tôi	mới	thấy:	một	mắt	nâu,	một	mắt	xanh	lè.	Lạ	lùng
hơn	nữa,	màu	mắt	thay	đổi,	phút	trước	mắt	trái	nâu,	phút	sau	màu	nâu	chạy	tọt	qua	mắt	phải.

Lông	lá	bà	ta	mới	khiếp!	Chân	tay	phủ	đầy	lông	đen.	Lông	màu	rậm	rì	như	hai	con	sâu	róm
to	đùng,	cả	đống	lông	mọc	lòi	ra	khỏi	tai	và	hai	lỗ	mũi;	lại	còn	râu	ria	nữa	chứ,	hàng	ria	rậm	tới
Otto	von	Bismarck[1]	phải	mắc	cỡ.

Những	ngón	tay	bà	ta	cứng	còng,	ngắn	ngủn	đến	lạ	lùng.	Tôi	cứ	tưởng,	là	một	phù	thủy,	tay
bà	ta	xương	xẩu	với	những	móng	vuốt,	như	hình	ảnh	phù	thủy	tôi	từng	thấy	trong	sách	và
truyện	tranh	ngày	còn	nhỏ.	Móng	tay	bà	ta	được	cắt	ngắn,	trừ	hai	ngón	út,	móng	dài	thòng,	sắc
bén.

Bà	không	mặc	y	phục	truyền	thống,	hay	da	thú	như	ông	hoàng	Vancha.	Trái	lại,	bà	ta	mặc…
dây	thừng!

Những	sợi	dây	dài	màu	vàng	bện	chặt	cuốn	quanh	ngực	và	thân	dưới,	để	cánh	tay,	đôi	chân
và	bụng	bà	ta	thoải	mái	phô	ra.

Khó	tưởng	tượng	nổi	một	người	đàn	bà	khủng	khiếp	hơn	như	thế,	và…	bụng	tôi	sôi	òng	ọc
khi	bà	ta	lê	chân	tiến	lại	gần	chúng	tôi.

Bà	ta	bước	tới	đâu	hàng	ngũ	cóc	tản	ra	tới	đó.	Evanna	khịt	mũi	dè	bỉu:
-	Lại	là	ma-cà-rồng!	Luôn	luôn	chỉ	có	ma-cà-rồng	xấu	xí,	khát	máu.	Sao	chưa	bao	giờ	có

những	con	người	đẹp	trai	tới	thăm	ta	được	một	lần?
-	Vì	chúng	sợ	bị	bà	ăn	thịt.



Ông	hoàng	Vancha	cười	lớn	trả	lời,	rồi	đứng	dậy	ôm	bà	ta.	Bà	ôm	lại,	thật	mạnh,	nâng	bổng
ông	hoàng	ma-cà-rồng	lên.	Evanna	nựng	ông	như	nựng	em	bé:

-	Vancha	bé	bỏng	của	ta.	Nặng	hơn	rồi	đấy,	thưa	ngài.
Ông	nghẹn	thở,	cố	nói:
-	Còn	bà	xấu	hơn	bao	giờ	hết,	thưa	công	nương.
-	Mi	chỉ	nói	vậy	để	làm	ta	vui	thôi.
Vừa	rúc	rích	cười	nói	bà	ta	vừa	buông	Vancha	xuống,	rồi	quay	qua	ông	Crepsley,	lịch	sự	cúi

đầu:
-	Chào	Larten.
-	Chào	Evanna.
Ông	Crepsley	chào	lại,	đứng	dậy	cúi	đầu.	Rồi,	không	hề	báo	trước,	ông	vung	chân	đá	bà

Evanna.	Nhưng	ông	nhanh	nhậy,	bà	ta	còn	nhanh	nhạy	hơn.	Bà	nắm	chân	ông	mà	vặn.	Ông
Crepsley	xoay	người,	lăn	đùng	trên	mặt	đất.	Ông	chưa	kịp	phản	ứng,	đã	bị	bà	Evanna	phóng	lên
lưng,	nắm	cằm,	kéo	bật	đầu	lên.	Evanna	la	lớn:

-	Hàng	chưa?
-	Rồi!
Ông	Crepsley	khò	khè,	mặt	đỏ	bừng	–	không	vì	ngượng	mà	vì	đau.
-	Chú	bé	khôn	đấy.
Evanna	cười,	hôn	phớt	lên	trán	ông.	Rồi	bà	ta	đứng	dậy	ngắm	nghía	tôi	và	Harkat	–	con	mắt

xanh	tò	mò	nhìn	Harkat,	con	mắt	nâu	nhìn	tôi.
Cố	giữ	cho	răng	không	va	lộp	cộp	vào	nhau,	tôi	ráng	sức	tỏ	ra	niềm	nở:
-	Xin	chào	công	nương	Evanna.
-	Rất	vui	được	gặp	mi,	Darren	Shan.	Mi	được	hoan	nghênh	tại	đây.
Harkat	không	bối	rối	như	tôi,	anh	ta	cúi	đầu	lễ	phép:
-	Xin	chào	công	nương.
-	Chào	Harkat.	Mi	cũng	được	hoan	nghênh…	như	lần	trước.
-	Lần	trước?
Harkat	lập	lại.	Evanna	bảo:
-	Đây	không	phải	lần	thăm	viếng	đầu	tiên	của	mi.	Mi	đã	thay	đổi	quá	nhiều,	từ	trong	đến

ngoài,	nhưng	ta	vẫn	nhận	ra.	Ta	có	biệt	tài	đó.	Dáng	vẻ	bên	ngoài	không	lừa	được	ta	đâu.
Harkat	bàng	hoàng	hỏi:
-	Bà	định	nói	là…	bà	biết	tôi	là…	ai,	trước	khi	trở	thành	gã	Tí	Hon?
Evanna	gật	đầu.	Harkat	khẩn	khoản:
-	Tôi	là	ai?
Bà	phù	thủy	lắc	đầu:
-	Không	nói	được.	Chính	mi	phải	tìm	ra.
Anh	ta	muốn	nài	nỉ	thêm,	nhưng	bà	Evanna	đã	bước	lại,	nâng	cằm	tôi	bằng	mấy	ngón	tay

thô	nhám,	lạnh	ngắt:
-	Thì	ra	đây	là	cậu	bé	Ông	Hoàng.
Quay	đầu	tôi	từ	phải	sang	trái,	bà	ta	lẩm	bẩm:
-	Ta	tưởng	mi	trẻ	hơn	nữa	kia.
Ông	Crepsley	lên	tiếng:
-	Trên	đường	tới	đây	hắn	đột	nhiên	được	thanh	tẩy.



-	Thì	ra	vậy.
Vẫn	giữ	mặt	tôi,	hai	mắt	bà	chăm	chú	quan	sát,	như	muốn	tìm	ra	một	chi	tiết	của	sự	yếu

đuối.
Tôi	bật	nói	ra	điều	vừa	xuất	hiện	trong	đầu:
-	Bà	là	một	phù	thủy,	phải	không	ạ?
Cả	ông	hoàng	và	ông	Crepsley	đều	rên	lên.
Lỗ	mũi	bà	ta	loe	ra,	đầu	nhào	tới	–	mặt	chúng	tôi	chỉ	cách	nhau	vài	mi	li	mét.	Evanna	rít	lên:
-	Mi	gọi	ta	là	gì?
-	Ư..	không	có	gì.	Xin	lỗi.	Cháu	không	định	nói	thế.
Bà	ta	gầm	lên,	quay	lại	ông	Crepsley	và	Vancha	March:
-	Hai	ngươi	thật	đáng	nguyền	rủa.	Các	ngươi	bảo	nó	ta	là	một	phù	thủy!
Ông	hoàng	Vancha	nói	ngay:
-	Không	đâu,	Evanna.
Ông	Crepsley	cũng	vội	vã	tiếp	lời:
-	Chúng	tôi	bảo	nó…	không	được	gọi	bà	như	thế.
Xỉa	ngón	tay	út	vào	họ,	bà	gầm	gừ:
-	Ta	phải	moi	ruột	cả	hai	ra.	Ta	sẽ	làm	nếu	như	không	có	Darren	ở	đây…	nhưng	ta	ghét	phải

gây	ấn	tượng	xấu	trong	lần	đầu	nó	gặp	ta.
Quắc	mắt	nhìn	hai	ông,	bà	ta	hạ	tay	xuống.	Ông	hoàng	và	ông	Crepsley	tỏ	ra	nhẹ	nhõm	hẳn.

Không	thể	tin	nổi.	Tôi	đã	từng	thấy	ông	Crepsley	không	hề	nao	núng	khi	đối	đầu	với	ma-cà-
chớp	trang	bị	đầy	vũ	khí,	và	chắc	chắn	ông	hoàng	Vancha	hoàn	toàn	bình	tĩnh	khi	gặp	hiểm
nguy.	Vậy	mà	lúc	này,	cả	hai	đang	run	rẩy	trước	một	người	đàn	bà	xấu	xí,	lùn	tịt	chẳng	có	gì
đáng	sợ,	ngoài	mấy	móng	tay	dài	thòng.

Tôi	vừa	định	cười	nhạo	hai	ông	ma-cà-rồng,	bà	Evanna	quay	phắt	lại	làm	tôi	ngậm	miệng
ngay.	Mặt	bà	ta	đã	thay	đổi	hẳn	–	giống	thú	hơn	người	–	với	cái	miệng	rộng	ngoác	và	những	cái
nanh	dài.	Tôi	khiếp	đảm	bước	giật	lùi.

Harkat	la	lên:
-	Coi	chừng	lũ	cóc.
Anh	nắm	cánh	tay,	ngăn	tôi	đạp	trúng	một	tên	bảo	vệ	đầy	nọc	độc.	Tôi	nhìn	xuống	để	biết

chắc	mình	không	bước	lên	một	con	cóc	nào.	Khi	tôi	ngước	lên,	mặt	bà	Evanna	đã	bình	thường
trở	lại.	Bà	ta	mỉm	cười:

-	Bề	ngoài	thôi	Darren.	Đừng	bao	giờ	để	ngoại	hình	phỉnh	phờ	mi.
Chung	quanh	bà	bỗng	lung	linh	tỏa	sáng.	Khi	ánh	sáng	tan	dần…	Evanna	cao	lên,	dịu	dàng,

xinh	đẹp	với	mái	tóc	vàng	và	tấm	áo	dài	trắng	nõn.	Miệng	há	hốc,	tôi	sửng	sốt	nhìn,	bàng
hoàng	vì…	sao	mà	bà	ta	xinh	đẹp	đến	thế.

Búng	ngón	tay	và	trở	lại…	nguyên	bản	y	xì	như	trước,	bà	Evanna	nói:
-	Ta	là	một	pháp	sư.	Một	bà	đồng.	Một	nữ	tu	của	huyền	bí.	Ta	không	phải	là…
Ném	cho	hai	ông	Vancha	và	Crepsley	cái	nhìn	lạnh	buốt,	bà	ta	gằn	giọng:
-	…	Phù	thủy.	Ta	là	tạo	vật	của	nhiều	tài	năng	pháp	thuật.	Vì	vậy,	ta	có	thể	thay	hình	đổi

dạng	theo	ý	muốn.	Ít	ra	là	từ	tâm	trí	của	những	kẻ	nhìn	ta.
-	Vậy	thì	tại	sao…
-	Tại	sao	ta	chọn	hình	hài	xấu	xí	này?
Tôi	đỏ	mặt	gật	đầu.	Evanna	nói	tiếp:



-	Vì	ta	cảm	thấy	thoải	mái.	Với	ta,	nhan	sắc	chẳng	có	nghĩa	gì.	Chỉ	là	điều	tầm	thường	nhất
trong	thế	giới	của	ta.	Đây	là	hình	thù	ta	tạo	ra	trong	lần	đầu	tiên	ta	mang	vóc	dáng	loài	người,
vì	vậy	ta	thường	trở	lại	hình	thù	này	nhất.

Ông	hoàng	Vancha	bỗng	ồm	ồm	lên	tiếng:
-	Nhìn	bà	xinh	đẹp,	tôi	thích	hơn.
Nhận	thấy	vừa	nói	quá	to,	ông	bật	ho	sù	sụ.	Bà	Evanna	nhếch	môi	cười:
-	Thận	trọng,	Vancha.	Nếu	không,	ta	sẽ	phải	ra	tay	như	với	Larten	nhiều	năm	trước.
Liếc	tôi,	bà	ta	hỏi:
-	Lão	đã	cho	mi	biết	vì	sao	có	cái	thẹo	đó	chưa?
Nhìn	cái	thẹo	chạy	dài	bên	má	trái	ông	Crepsley,	tôi	lắc	đầu.	Mặt	ông	ma-cà-rồng	đỏ	bừng.

Ông	năn	nỉ:
-	Thôi	đi,	công	nương.	Xin	đừng	nhắc	chuyện	đó	nữa.	Ngày	ấy	tôi	còn	trẻ,	khờ	dại	lắm.
-	Đúng	thế.
Bà	huých	mạnh	sườn	tôi,	nói:
-	Lúc	đó	ta	mang	một	khuôn	mặt	xinh	đẹp.	Larten	say	bí	tỉ,	hắn	cố	hôn	ta.	Ta	ban	cho	hắn

một	vết	cào	nhỏ,	để	dạy	cho	hắn	biết	thế	nào	là	lễ	độ.
Tôi	sững	sờ,	vì	vẫn	tưởng	ông	Crepsley	có	vết	thẹo	đó	là	vì	ác	chiến	với	ma-cà-chớp	hay	thú

dữ.
Vừa	lau	cái	thẹo,	ông	Crepsley	vừa	thiểu	não	nói:
-	Bà	tàn	nhẫn	quá,	Evanna.
Ông	hoàng	Vancha	cười	tới	thò	lò	cả	mũi:
-	Hô	hô	hô…	ha	ha	ha!	Ta	sẽ	kể	cho	tất	cả	nghe	vụ	này.	Ta	cứ	thắc	mắc	vì	sao	anh	quá

ngượng	ngùng	vì	cái	thẹo	đó.	Thường	thường	ma-cà-rồng	huênh	hoang	về	những	vết	thương,
nhưng	anh…

Ông	Crepsley	quát	lên:
-	Im	đi.
Bà	Evanna	bảo:
 

 

-	Ta	có	theቻ 	chữa	lành	veቷ t	thẹo	đó.	Neቷu	được	khâu	lại	ngay,	nó	sẽ	không	quá	rõ	như	bây	giờ.
Nhưng	haቿn	vùng	chạy,	như	con	chó	bị	đá,	và	không	trở	lại	suoቷ t	ba	mươi	năm.

Oƹ ng	Crepsley	nói	nhỏ:
-	Tôi	không	muoቷ n.
Evanna	cười	giả	lả:
-	Tội	nghiệp	Larten.	Khi	còn	là	một	ma-cà-roቹ ng	trẻ,	ngươi	cứ	ngỡ	mı̀nh	là	người	đàn	ông	của

các	quý	bà,	nhưng	…
Bà	ta	nhăn	mặt	nói:
-	Rõ	ràng	ta	đã	quên	một	việc.	Đã	bảo	chúng	thu	xeቷp,	roቹ i	ta	quên	khuaቷy	maቷ t.
Laቻm	baቻm	một	mı̀nh,	roቹ i	bà	ta	quay	qua	lũ	cóc,	nho	nhỏ	kêu	oቹm	ộp.
Tôi	hỏi	ông	hoàng:
-	Bà	aቷy	làm	gı̀	vậy?
-	Nói	chuyện	với	cóc.



Harkat	quı̀	goቷ i,	chı̉	một	con	cóc,	hoቻ n	heቻn	gọi	tôi:
-	Darren!
Ngoቹ i	xoቻm	bên	anh,	tôi	nhı̀n	hı̀nh	ảnh	ông	hoàng	già	Paris	Skyle	trên	lưng	con	cóc,	tạo	baኁ ng

hai	màu	đen	và	xanh	lục,	chı́nh	xác	đeቷn	lạ	lùng.
-	Thật	phi	thường!
Vừa	nói,	tôi	vừa	nhè	nhẹ	chạm	vào	hı̀nh	ảnh	đó,	saኅ n	sàng	rụt	tay	lại	neቷu	nó	há	miệng.	Roቹ i	e

dè,	tôi	laቹ n	mò	theo	những	đường	nét	kỹ	hơn.	Tôi	kêu	lên	với	Harkat:
-	Này,	không	phải	vẽ	đâu.	Tôi	nghı̃	đây	là	một	veቷ t	chàm.
-	Không	theቻ .	Không	veቷ t	chàm	lại	có	theቻ…	quá	gioቷ ng	một	người	đeቷn	theቷ ,	nhaቷ t	là	một	người

chúng	ta…	Này!	Còn	nữa!
Quay	lại,	nhı̀n	theo	tay	anh	chı̉,	tôi	bảo:
-	Không	phải	ông	hoàng	Paris.
-	Không,	nhưng	là	một	khuôn	mặt.	Con	thứ	ba	nữa	kı̀a.
Tôi	đứng	dậy	nhı̀n	quanh:
-	Con	thứ	tư	nữa.
-	Chắc	chắn	là	hı̀nh	vẽ.
Oƹ ng	hoàng	Vancha	lên	tieቷng:
-	Không	phải	vẽ	đâu.
Cúi	xuoቷ ng,	ông	baቿ t	một	con,	đưa	lên	cho	chúng	tôi	quan	sát.	Nhı̀n	gaቹ n,	thêm	ánh	trăng	sáng

rực,	chúng	tôi	thaቷy	những	daቷ u	veቷ t	đó	thật	sự	naኁm	dưới	lớp	da	trên	cùng	của	con	cóc.
Oƹ ng	Crepsley	nhaቿ c	chúng	tôi:
-	Ta	đã	bảo	là	Evanna	chăn	nuôi	cóc	mà.
Oƹ ng	caቹm	con	cóc	từ	tay	Vancha,	vuoቷ t	ve	hı̀nh	khuôn	mặt,	nó	phoቹ ng	lên	choቷ ng	cự.
-	Đây	là	sự	phoቷ i	hợp	giữa	thiên	nhiên	và	phép	thuật.
Bà	ta	tı̀m	những	con	cóc	có	những	daቷ u	hiệu	tự	nhiên	mạnh	mẽ,	cải	tieቷn	chúng	baኁng	phép

thuật,	roቹ i	nuôi	dưỡng,	tạo	ra	những	khuôn	mặt.	Evanna	là	người	duy	nhaቷ t	trên	theቷ 	giới	có	theቻ
làm	đieቹu	này.

-	Đây	roቹ i.
Evanna	vừa	nói	vừa	xô	tôi	và	ông	hoàng	Vancha	sang	một	bên,	daች n	đaቹ u	chı́n	con	cóc,	tieቷn	lại

gaቹ n	ông	Crepsley,	bà	nói:
-	Larten,	ta	cảm	thaቷy	có	loች i	khi	đã	gây	khó	khăn	cho	ngươi	với	cái	thẹo	đó.	Đáng	lẽ	ta	không

nên	caቿ t	sâu	đeቷn	theቷ .
Oƹ ng	Crepsley	cười	dịu	dàng:
-	Tôi	quên	chuyện	đó	roቹ i,	thưa	công	nương.	Bây	giờ	veቷ t	thẹo	là	một	phaቹn	cơ	theቻ 	tôi.	Tôi	hãnh

diện	vı̀	nó.
Oƹ ng	lieቷ c	nhı̀n	ông	hoàng:
-	Cho	dù	những	kẻ	khác	thường	đem	ra	nhạo	báng.
-	Dù	sao,	ta	vaች n	áy	náy.	Nhieቹu	năm	qua	ta	đã	tặng	ngươi	những	món	quà	–	chaኃng	hạn	như	bộ

xoong	chảo	có	theቻ 	xeቷp	gọn	lại	–	nhưng	ta	vaች n	chưa	hài	lòng.
-	Không	caቹ n	thieቷ t…
-	Im	miệng,	đeቻ 	ta	nói	heቷ t.	Ta	nghı̃,	ı́t	nhaቷ t	cũng	phải	có	một	món	quà	đeቻ 	ta	đeቹn	bù	cho	ngươi.

Chı̉	là	một	chút…	lòng	thành	của	ta.
Oƹ ng	Crepsley	nhı̀n	xuoቷ ng	baቹy	cóc:



-	Hy	vọng	là	bà	không	định	cho	tôi	maቷy	con	cóc.
-	Không	chı̉	là	những	con	cóc	đâu.
Bà	oቹm	ộp	ra	lệnh	cho	baቹy	cóc	boቷ 	trı́	lại	đội	hı̀nh,	roቹ i	nói	tieቷp:
-	Ta	bieቷ t	Arra	Sails	đã	bị	gieቷ t	trong	một	trận	đánh	với	ma-cà-chớp	sáu	năm	trước.
Mặt	ông	Crepsley	chợt	ủ	dột	khi	nghe	nhaቿ c	tới	tên	bà	Arra.	Oƹ ng	đã	từng	gaቿ n	bó	với	bà	và	khó

nguôi	ngoai	vı̀	cái	cheቷ t	đó.	Oƹ ng	nói:
-	Bà	aቷy	cheቷ t	trong	anh	dũng.
-	Ta	đoán	ngươi	không	còn	giữ	được	baቷ t	cứ	thứ	gı̀	của	Arra,	đúng	không?
-	Chaኃng	hạn	là	gı̀?
-	Một	lọn	tóc,	con	dao,	một	mảnh	vải	áo?
-	Ma-cà-roቹ ng	không	mê	những	trò	ngớ	ngaቻn	đó.
-	Họ	nên	mê	thı̀	hơn.
Evanna	thở	dài	nói.	Baቹy	cóc	đã	giữ	yên	đội	hı̀nh,	bà	ta	nhı̀n	xuoቷ ng	chúng,	gật	đaቹ u	roቹ i	bước

tránh	sang	một	bên.
Oƹ ng	Crepsley	vừa	định	mở	miệng	hỏi,	boች ng	im	bặt	khi	maቿ t	ông	baቿ t	gặp	baቹy	cóc	và	khuôn

mặt	trải	trên	lưng	chúng.
Đó	là	khuôn	mặt	của	Arra	Sails,	trên	moች i	lưng	cóc	là	một	phaቹn.	Khuôn	mặt	chı́nh	xác	từng

chi	tieቷ t	và	nhieቹu	màu	saቿ c	hơn	những	khuôn	mặt	trên	những	con	cóc	khác.	Evanna	đã	sáng	tạo
baኁng	các	màu	vàng,	xanh	và	đỏ,	đem	sức	soቷ ng	cho	cặp	maቿ t,	đôi	môi,	hai	má	và	mái	tóc.	Không
theቻ 	chụp	hı̀nh	được	ma-cà-roቹ ng	–	nguyên	tử	của	họ	nhảy	quanh	thật	kỳ	lạ,	không	theቻ 	ghi	hı̀nh
ảnh	vào	phim	–	nhưng	khuôn	mặt	này	gaቹ n	như	một	taቷm	hı̀nh	của	Arra	mà	người	ta	có	theቻ
tưởng	tượng	ra	được.

Oƹ ng	Crepsley	baቷ t	động,	miệng	mı́m	chặt,	nhưng	đôi	maቿ t	tràn	đaቹy	nhiệt	tı̀nh,	phieቹn	não	và…
thương	yêu.	Oƹ ng	thı̀	thaቹm:

-	Cám	ơn,	Evanna.
Bà	cười	dịu	dàng:
-	Không	caቹ n	phải	cám	ơn.
Nhı̀n	khaቿp	lượt	chúng	tôi,	bà	bảo:
-	Ta	nghı̃,	chúng	ta	nên	đeቻ 	Larten	một	mı̀nh.	Vào	trong	hang	đi.
Không	nói	một	lời,	chúng	tôi	đi	theo	bà	ta.	Keቻ 	cả	ông	hoàng	Vancha	thường	raቷ t	oቹ n	ào	cũng

chı̉	laኃ ng	lặng	bóp	nhẹ	vai	ông	Crepsley	an	ủi.	Lũ	cóc	nhảy	theo	chúng	tôi,	trừ	chı́n	con	có	chân
dung	của	Arra	trên	lưng.	Chúng	ở	lại,	giữ	nguyên	hı̀nh	dáng,	trong	khi	ông	Crepsley	buoቹ n	raቹ u
nhı̀n	khuôn	mặt	một	thời	đã	là	vợ	ông	và	nhớ	veቹ 	noች i	đau	quá	khứ.
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Bà	Evanna	đã	sửa	soạn	bữa	tiệc	đãi	chúng	tôi,	nhưng	chı̉	toàn	rau	và	trái	cây,	bà	ăn	chay	và
không	cho	phép	ai	được	ăn	thịt	trong	hang	của	bà.	Oƹ ng	hoàng	Vancha	đã	trêu	chọc,	hỏi:	“Vaችn	ăn
thực	phaቻm	của	bò	sao,	công	nương?”,	tuy	nhiên	ông	cũng	cùng	ăn	với	tôi	và	Harkat,	dù	chı̉	ăn
những	gı̀	chưa	naቷ u.

Nhı̀n	ông	ngoቷ n	ngaቷ u	củ	cải	soቷ ng,	tôi	thaቷy	ghê	quá:
-	Sao	ông	có	theቻ 	ăn	được	như	theቷ ?
-	Taቷ t	cả	chı̉	là	thói	quen	thôi.
Oƹ ng	nháy	maቿ t	trả	lời,	nhai	rau	ráu,	roቹ i	kêu	lên:
-	Ui	da…	con	sâu!
Oƹ ng	Crepsley	vào	hang	khi	chúng	tôi	gaቹ n	ăn	xong.	Suoቷ t	đêm	đó	ông	buoቹ n	raቹ u	ı́t	nói,	chı̉	laኃ ng

lặng	nhı̀n	vào	khoảng	không.
Hang	này	xa	hoa	hơn	những	hang	động	của	ma-cà-roቹ ng.	Evanna	đã	làm	nơi	này	thành	mái

aቷm	thật	sự,	với	những	cái	giường	phủ	lông	vũ	meቹm	mại,	những	bức	tranh	tuyệt	vời	treo	trên
tường,	những	ngọn	neቷn	khoቻ ng	loቹ 	tỏa	ánh	sáng	hoቹ ng	khaቿp	nơi;	roቹ i	trường	kỷ,	quạt	gió,	rượu	và
hoa	quả	ngoại	nhập.	Sau	nhieቹu	năm	soቷ ng	quá	cơ	cực,	nơi	đây	chaኃng	khác	nào	một	lâu	đài.
Trong	lúc	nghı̉	ngơi	và	tiêu	hóa	bữa	ăn,	ông	hoàng	Vancha	taኁ ng	haቿ ng,	roቹ i	nêu	lý	do	vı̀	sao	chúng
tôi	có	mặt	tại	đây.

-Evanna,	chúng	tôi	tới	đây	đeቻ 	bàn	veቹ…
Bà	ta	vội	vaችy	tay:
-	Không	bàn	luận	gı̀	đêm	nay	heቷ t.	Công	việc	hãy	đợi	tới	mai.	Lúc	này	là	thời	gian	dành	cho

tı̀nh	bạn	và	nghı̉	ngơi	thôi.
-	Toቷ t	thôi,	công	nương.	Đây	là	lãnh	địa	của	bà,	chúng	tôi	phải	tuân	phục	ý	muoቷ n	của	bà	thôi.
Naኁm	xuoቷ ng	lại,	Vancha	ợ	lớn,	nhı̀n	quanh	tı̀m	choች 	nhoቻ .	Evanna	quăng	cho	ông	một	cái	chậu

nhỏ	baኁ ng	bạc.	Oƹ ng	ta	reo	lên:
-	A…	một	cái	oቷ ng	nhoቻ .
Nghiêng	mı̀nh,	Vancha	khạc	mạnh	vào	oቷ ng	nhoቻ .	Một	tieቷng	“boong”	ngân	lên,	ông	ta	laቹm

baቹm,	khoan	khoái.
Evanna	nói	với	tôi	và	Harkat:
-	Laቹ n	trước	haቿ n	đeቷn	đây,	ta	phải	chùi	rửa	maቷ t	maቷy	ngày.	Choች 	nào	cũng	cả	vũng	nước	bọt.	Hy

vọng	laቹ n	này	cái	oቷ ng	nhoቻ 	làm	haቿn	có	trật	tự	hơn.	Bây	giờ	neቷu	chı̉	có	gı̀	đeቻ 	haቿ n	hı̉	mũi	vào…
Oƹ ng	hoàng	hỏi:
-	Bà	đang	phàn	nàn	veቹ 	tôi	hả,	Evanna?
-	Taቷ t	nhiên	là	không	roቹ i,	thưa	ngài.	Phụ	nữ	nào	có	theቻ 	phản	đoቷ i	một	người	đàn	ông	xâm

nhập	vào	nhà	và	làm	nhơ	nhớp	khaቿp	mặt	sàn	cho	được.
Oƹ ng	ta	cười	ha	hả:
-	Tôi	không	nghı̃	bà	là	một	phụ	nữ.
-	Oቺ !	Oƹ ng	nghı̃	tôi	là	gı̀?
-	Phù	thủy.



Oƹ ng	nói	tı̉nh	bơ,	roቹ i	nhảy	xuoቷ ng	trường	kỷ,	chạy	khỏi	hang,	trước	khi	Evanna	phóng	ra	một
câu	thaቹ n	chú.

Khi	Evanna	laቷy	lại	tinh	thaቹn	hài	hước,	ông	len	lén	trở	lại	trường	kỷ,	vuoቷ t	thaኃ ng	thớm	cái	goቷ i,
naኁm	duoች i	dài,	nhâm	noቷ t	chai	saቹ n	trong	lòng	bàn	tay	trái.

Tôi	hỏi:
-	Cháu	tưởng	ngài	chı̉	ngủ	trên	sàn	thôi	chứ?
-	Thường	là	vậy.	Nhưng	từ	choቷ i	lòng	hieቷu	khách	của	người	khác	là	không	lịch	sự,	nhaቷ t	là	chủ

nhân	lại	là	một	công	nương	hung	dữ.
Tôi	ngoቹ i	dậy,	tò	mò	hỏi:
-	Sao	các	ngài	lại	gọi	bà	aቷy	là	công	nương?	Bà	ta	là	một	công	chúa	à?
Oƹ ng	hoàng	cười	vang	cả	hang:
-	Nghe	gı̀	không,	công	nương?	Cậu	bé	này	nghı̃	bà	là	công	chúa	đaቷy.
Vuoቷ t	ve	hàng	ria,	Evanna	hỏi	lại:
-	Có	gı̀	quá	lạ	lùng	đâu	nào?	Chaኃng	phải	taቷ t	cả	công	chúa	đeቹu	gioቷ ng	theቷ 	này	sao?
-	Có	theቻ ,	nhưng	chaቿ c	ở	bên	dưới	cõi	boቹ ng	lai.
Ma-cà-roቹ ng	tin	raኁ ng,	khi	cheቷ t,	linh	hoቹ n	của	những	ma-cà-roቹ ng	toቷ t	lành	sẽ	vượt	qua	khỏi

những	vı̀	sao	đeቻ 	lên	cõi	boቹ ng	lai.	Trong	thaቹn	thoại	của	họ	không	có	hỏa	ngục	–	taቷ t	cả	đeቹu	tin
linh	hoቹ n	của	những	ma-cà-roቹ ng	baቷ t	hảo	sẽ	bị	giam	hãm	lại	trên	trái	đaቷ t	–	nhưng	thı̉nh	thoảng
có	ma-cà-roቹ ng	thı́ch	gọi	là	“bên	dưới	cõi	boቹ ng	lai”	hơn.

Oƹ ng	hoàng	Vancha	nghiêm	mặt	nói	với	tôi:
-	Không	đâu,	Darren.	Evanna	vương	giả	và	quan	trọng	hơn	baቷ t	cứ	một	nàng	công	chúa	nào.
Bà	ta	ngờ	vực	hỏi:
-	Vı̀	sao,	Vancha?	Có	vẻ	tâng	boቷ c	quá	đaቷy.
-	Khi	muoቷ n,	tôi	có	theቻ 	tâng	boቷ c,	và…	cũng	có	theቻ 	hạ	bệ	ngay.
-	Ghê	tởm!
Evanna	mı̉a	mai,	nhưng	không	giaቷ u	được	nụ	cười.
Oƹ ng	hoàng	bảo	bà:
-	Trên	đường	tới	đây,	Darren	hỏi	suoቷ t	veቹ 	bà.	Chúng	tôi	không	nói	gı̀	veቹ 	quá	khứ	của	bà	heቷ t.

Bà	có	vui	lòng	keቻ 	cho	nó	nghe	không?
Evannna	laቿ c	đaቹ u:
-	Oƹ ng	keቻ 	đi,	Vancha.	Hôm	nay	tôi	không	có	hứng	keቻ 	chuyện.
Nhưng	ông	vừa	mở	miệng	bà	ta	nói	ngay:
-	Ngaቿn	gọn	thôi	đaቷy.
-	Được	thôi.
-	Và…	đừng	nói	nhảm.
-	Công	nương	Evanna,	có	bao	giờ	tôi	nói	nhảm	đâu?
Tủm	tı̉m	cười,	ông	vuoቷ t	ve	mái	tóc	xanh	màu	lá,	suy	nghı̃	một	lúc,	roቹ i	baቿ t	đaቹ u	baኁ ng	một

giọng	êm	đeቹm	mà	tôi	chưa	từng	nghe	ông	nói	bao	giờ:
-	Chú	ý	nhé,	các	con.	Keቻ 	một	câu	chuyện,	loài	người	thường	baቿ t	đaቹ u	“ngày	xửa	ngày	xưa”,

nhưng	loài	người	bieቷ t	gı̀	veቹ…
Bà	Evanna	ngaቿ t	ngang:
-	Vancha.	Ta	đã	bảo	là	đừng	dài	dòng.
Vancha	nhăn	mặt,	tieቷp	tục:



-	Laቿ ng	nghe	nhé,	sinh	vật	của	đêm	toቷ i	chúng	ta	không	được	tạo	ra	đeቻ 	sinh	sản.	Phụ	nữ	của
chúng	ta	không	theቻ 	sinh	con,	và	đàn	ông	chúng	ta	không	theቻ 	có	con.	Đó	là	đặc	tı́nh	có	từ	ma-cà-
roቹ ng	đaቹ u	tiên	bước	đi	dưới	ánh	trăng,	và	là	đặc	tı́nh	chúng	ta	tưởng	mãi	mãi	không	thay	đoቻ i.
Nhưng	một	ngàn	bảy	trăm	năm	trước,	có	một	ma-cà-roቹ ng	tên	là	Corza	Jarn.	Oƹ ng	soቷ ng	trên	đời
bı̀nh	thản,	được	taቷ t	cả	tôn	trọng.	Cho	đeቷn	khi…	ông	yêu	và	gaቿ n	bó	với	ma-cà-roቹ ng	nữ	tên	là
Sarfa	Grall.	Họ	săn	baቿ t	và	chieቷn	đaቷ u	bên	nhau	trong	hạnh	phúc.	Kỳ	hạn	đaቹ u	tiên	trôi	qua,	họ
đoቹ ng	ý	soቷ ng	lại	bên	nhau.

Đó	là	“hôn	nhân”	kieቻu	ma-cà-roቹ ng.	Ma-cà-roቹ ng	không	chaቷp	nhận	soቷ ng	bên	nhau	trọn	đời,
chı̉	mười,	mười	lăm	hay	hai	mươi	năm	thôi.	Heቷ t	kỳ	hạn	đó,	họ	có	theቻ 	đoቹ ng	ý	cùng	nhau	soቷ ng
thêm	một	hay	hai	thập	kỷ	nữa,	hoặc	là	chia	tay.

Oƹ ng	hoàng	Vancha	tieቷp	tục:
-	Giữa	kỳ	hạn	thứ	hai,	Corza	cảm	thaቷy	boቹ n	choቹ n,	muoቷ n	có	một	đứa	con	với	Sarfa,	đeቻ 	được

nuôi	dưỡng	con	của	chı́nh	mı̀nh.	Oƹ ng	không	chaቷp	nhận	những	hạn	cheቷ 	của	thiên	nhiên,	và	đi
tı̀m	cách	chữa	trị	vô	sinh	của	ma-cà-roቹ ng.	Sarfa	chung	thủy	luôn	ở	bên	ông	suoቷ t	maቷy	chục	năm
tı̀m	kieቷm	trong	vô	vọng.	Một	trăm,	roቹ i	hai	trăm	năm	trôi	qua.	Sarfa	cheቷ t	trên	đường	tı̀m	kieቷm
đó.	Nhưng	Corza	không	bỏ	cuộc.	Cái	cheቷ t	của	bà	càng	làm	ông	coቷ 	tı̀m	cho	được	một	giải	pháp.
Sau	cùng,	một	ngàn	boቷ n	trăm	năm	trước,	trên	đường	tı̀m	kieቷm	ông	đã	gặp	lão	nhieችu	sự	với	cái
đoቹ ng	hoቹ 	đó	–	Desmond	Tı́	Nị.

Oƹ ng	càu	nhàu:
-	Chaኃng	bieቷ t	uy	quyeቹn	của	Tı́	Nị	nhieቹu	tới	cỡ	nào	đoቷ i	với	ma-cà-roቹ ng.	Kẻ	nói,	lão	đã	tạo	ra

chúng	ta,	kẻ	khác	lại	bảo	lão	đã	từng	là	một	trong	soቷ 	chúng	ta,	cũng	có	kẻ	bảo	lão	chı̉	là	một	tay
quan	sát	hám	lợi.	Corza	không	bieቷ t	gı̀	veቹ 	Tı́	Nị	hơn	taቷ t	cả	ma-cà-roቹ ng	khác,	nhưng	ông	tin	lão
thuật	sı̃	đó	có	theቻ 	giúp	được	ông,	và	theo	lão	khaቿp	theቷ 	giới,	caቹ u	xin	lão	xóa	bỏ	lời	nguyeቹn	vô
sinh	của	thị	tộc	ma-cà-roቹ ng.	Suoቷ t	hai	theቷ 	kỷ	lão	Tı́	Nị	cheቷ 	nhạo	Corza	và	gạt	phaቿ t	lời	van	xin	của
ông.	Lão	bảo	Corza	–	lúc	đó	đã	già	yeቷu,	gaቹ n	keቹ 	cái	cheቷ t	–	đừng	lo	ngại	nữa,	trẻ	con	chaኃng	có	ý
nghı̃a	gı̀	với	ma-cà-roቹ ng.	Corza	không	đoቹ ng	ý.	Oƹ ng	tieቷp	tục	quaቷy	raቹy	lão,	nài	nı̉	lão	ban	cho	ma-
cà-roቹ ng	một	nieቹm	hy	vọng.	Oƹ ng	đeቹ 	nghị	đánh	đoቻ i	linh	hoቹ n	laቷy	một	phương	pháp	chữa	trị,
nhưng	Tı́	Nị	chı̉	cười	khinh	thị	và	bảo,	neቷu	lão	muoቷ n	có	linh	hoቹ n	của	Corza,	lão	chı̉	đơn	giản
chieቷm	laቷy.

Bà	Evanna	caቿ t	ngang:
-	Trước	đây,	ta	chưa	heቹ 	nghe	vụ	này.
Vancha	nhún	vai:
-	Truyeቹn	thuyeቷ t	raቷ t	linh	động.	Tôi	nghı̃,	nhaቿ c	nhở	mọi	người	veቹ 	bản	chaቷ t	tàn	ác	của	Tı́	Nị	là

đieቹu	toቷ t,	nên	có	dịp	là	tôi	keቻ 	lại.
Oƹ ng	trở	lại	chuyện	đang	keቻ :
-	Sau	cùng	vı̀	lý	do	của	riêng	cá	nhân	lão,	Tı́	Nị	xiêu	lòng.	Lão	bảo	sẽ	tạo	ra	một	phụ	nữ	có

khả	năng	sinh	con	cho	ma-cà-roቹ ng,	kèm	theo	một	quỷ	keቷ :	người	đàn	bà	và	con	bà	ta	sẽ,	hoặc	là
làm	cho	thị	tộc	hùng	mạnh	hơn	bao	giờ	heቷ t,	hoặc	là…	hủy	diệt	toàn	bộ	chúng	ta.	Corza	lo	ngại
những	lời	nói	của	Tı́	Nị,	nhưng	đã	tı̀m	kieቷm	quá	lâu,	moቷ i	hieቻm	họa	đó	khó	có	theቻ 	ngăn	cản	được
ông.	Oƹ ng	đoቹ ng	ý	đieቹu	kiện	của	Tı́	Nị,	và	đeቻ 	lão	laቷy	máu	của	ông.	Lão	trộn	máu	của	Corza	với
máu	của	một	con	sói	đang	mang	thai,	roቹ i	niệm	thaቹn	chú	lên	con	sói	đó.	Con	sói	sinh	ra	được
boቷ n	con.	Hai	con,	hı̀nh	dạnh	sói	bı̀nh	thường,	cheቷ t	ngay	khi	lọt	lòng;	nhưng	hai	con	soቷ ng	lại	có
hı̀nh	hài	của	con	người.	Một	trai	và…	một	gái.



Vancha	ngừng	lại	nhı̀n	Evanna.	Harkat	và	tôi	cũng	thô	loቷ 	maቿ t	nhı̀n.	Bà	phù	thủy,	nhı́u	mày,
roቹ i	đứng	dậy	cúi	đaቹ u	chào:

-	Phải.	Chı́nh	ta	đã	là	con	sói	cái	nhỏ	bé	đaቹy	lông	đó.
Vancha	keቻ 	tieቷp:
-	Hai	đứa	trẻ	lớn	raቷ t	nhanh.	Trong	một	năm	chúng	đã	trưởng	thành,	dời	bỏ	mẹ	và	Corza,	đi

tı̀m	định	mệnh	ngoài	hoang	dã.	Đứa	con	trai	đi	trước,	không	nói	một	lời,	và	không	ai	bieቷ t	haቿ n
ra	sao.	Trước	khi	đi,	đứa	con	gái	trao	cho	Corza	một	thông	điệp,	gửi	tới	thị	tộc.	Oƹ ng	phải	cho	họ
bieቷ t	chuyện	gı̀	đã	xảy	ra,	và	nói	với	họ	là	nó	nhận	trách	nhiệm	một	cách	nghiêm	túc.	Oƹ ng	cũng
phải	nói	với	họ,	nó	chưa	saኅ n	sàng	làm	mẹ,	và	đừng	ma-cà-roቹ ng	nào	tı̀m	kieቷm	nó	làm	bạn	tı̀nh.
Nó	bảo	còn	phải	cân	nhaቿ c	nhieቹu	–	có	theቻ 	là	maቷy	theቻ 	kỷ	hoặc	lâu	hơn	nữa	–	trước	khi	nó	có	sự
lựa	chọn.	Đó	là	ma-cà-roቹ ng	cuoቷ i	cùng	nhı̀n	thaቷy	cô	ta	trong	boቷ n	trăm	năm.

Oƹ ng	ngừng	lại,	traቹm	ngâm	một	lúc,	caቹm	trái	chuoቷ i,	ăn	luôn	cả	vỏ,	lúng	búng	nói:
-	Chaቷm	heቷ t.
Tôi	kêu	lên:
-	Chaቷm	heቷ t	sao	được.	Chuyện	gı̀	xảy	ra	sau	đó	chứ?	Cô	ta	làm	gı̀	trong	suoቷ t	boቷ n	trăm	năm

đó?	Có	chọn	được	bạn	tı̀nh	khi	trở	lại	không?
-	Cô	ta	không	chọn.	Bây	giờ	vaች n	vậy.	Còn	chuyện	cô	ta	đã	làm	gı̀…
Oƹ ng	tủm	tı̉m	cười:
-	Có	lẽ	nên	hỏi	chı́nh…	cô	ta.
Harkat	và	tôi	quay	nhı̀n	bà	Evanna,	cùng	lên	tieቷng:
-	Sao	ạ?
Bà	ta	mı́m	môi	nói:
-	Ta	đã	chọn	lựa	một	cái	tên.
Tôi	phı̀	cười:
-	Bà	không	theቻ 	bỏ	ra	tới	boቷ n	trăm	năm	chı̉	đeቻ 	lựa	chọn	một	cái	tên.
-	Đúng,	ta	không	chı̉	làm	một	việc	đó,	nhưng	ta	đã	dành	nhieቹu	thời	gian	đeቻ 	lựa	chọn.	Tên	raቷ t

quan	trọng	trong	định	mệnh.	Ta	có	một	vai	trò	trong	tương	lai,	không	chı̉	tương	lai	của	thị	tộc
ma-cà-roቹ ng,	nhưng	của	toàn	theቻ 	sinh	vật	trên	theቷ 	giới.	Cái	tên	ta	chọn	sẽ	phải	là	một	minh
chứng	cho	vai	trò	đó.	Sau	cùng	ta	giữ	lại	tên	Evanna.	Ta	nghı̃,	đó	là	một	lựa	chọn	toቷ t.

Đứng	dậy,	Evanna	oቹm	ộp	maቷy	tieቷng	với	những	con	cóc	đang	chaቹu	chực	ngoài	cửa	hang.	Bà
bảo:

-	Ta	phải	đi.	Nói	chuyện	quá	khứ	như	vậy	quá	đủ	roቹ i.	Gaቹ n	như	suoቷ t	ngày	mai	ta	sẽ	vaቿ ng	mặt.
Khi	trở	lại,	chúng	ta	sẽ	bàn	veቹ 	cuộc	truy	lùng	của	các	người	và	phaቹn	hành	của	ta	trong	vụ	này.

Evanna	bước	ra	sau	baቹy	cóc,	chı̉	một	lát	sau	đã	bieቷn	vào	những	tia	naቿ ng	rạng	đông.
Tôi	và	Harkat	lom	lom	nhı̀n	theo.	Roቹ i	anh	ta	hỏi	ông	hoàng,	chuyện	ông	ta	keቻ 	có	thật	không.
Vancha	hớn	hở	nói:
-	Thật	như	sự	thật	có	theቻ 	của	baቷ t	cứ	truyeቹn	thuyeቷ t	nào.
-	Nghı̃a	là	sao?
-	Truyeቹn	thuyeቷ t	thay	đoቻ i	trong	khi	keቻ .	Một	ngàn	bảy	trăm	năm	là	một	thời	gian	dài,	keቻ 	cả	với

tiêu	chuaቻn	của	ma-cà-roቹ ng.	Corza	Jarn	có	thật	sự	lê	leቷ t	theo	Desmond	Tı́	Nị	khaቿp	theቷ 	giới
không?	Lão	tác	nhân	của	những	vụ	hoች n	loạn	có	đoቹ ng	ý	giúp	không?	Evanna	và	anh	trai	có	được
sinh	ra	từ	một	con	sói	không?

Gãi	nách,	roቹ i	hı́t	maቷy	ngón	tay,	ông	thở	dài	nói:



-	Trên	theቷ 	giới	này	chı̉	có	ba	người	bieቷ t	sự	thật:	Desmond	Tı́	Nị,	người	con	trai	–	neቷu	anh	ta
còn	soቷ ng	–	và	công	nương	Evanna.

Harkat	lại	hỏi:
-	Có	bao	giờ	ngài	hỏi	bà	Evanna,	chuyện	aቷy	có	thật	không?
Vancha	laቿ c	đaቹ u:
-	Ta	thı́ch	một	truyeቹn	thuyeቷ t	thêm	thaቿ t	hay	ho,	hơn	là	những	sự	thật	cũ	xı̀	chán	ngaቿ t.
Nói	xong,	ông	hoàng	quay	ra	ngủ	tức	thı̀,	đeቻ 	mặc	tôi	và	Harkat	bàn	cãi	ı̀	xèo	veቹ 	câu	chuyện

vừa	nghe	keቻ .



CHƯƠNG	MƯỜI	BỐN

 

 

Tôi	thức	dậy	cùng	ông	hoàng	Vancha	chừng	maቷy	tieቷng	sau	buoቻ i	trưa	và	khởi	sự	buoቻ i	huaቷn
luyện	trong	bóng	râm	gaቹ n	cửa	hang.	Harkat	chăm	chú	đứng	nhı̀n;	xeቷ 	trưa	hôm	đó	ông	Crepsley
cũng	dậy	sớm	đeቻ 	xem	tôi	tập.	Vancha	baቿ t	đaቹ u	tập	cho	tôi	baኁ ng	một	cây	gậy,	ông	bảo	phải	maቷy
tháng	sau	mới	có	theቻ 	tập	baኁ ng	vũ	khı́	thật.	Cả	buoቻ i	chieቹu	tôi	nhı̀n	ông	vụt,	đâm	cây	gậy.	Tôi
không	phải	làm	gı̀	khác,	chı̉	quan	sát	đường	di	chuyeቻn	của	cây	gậy,	nhận	dạng	và	đoán	trước
những	chiêu	thức	phức	tạp	mà	đoቷ i	thủ	saቿ p	tung	ra.

Chúng	tôi	tập	luyện	tới	khi	bà	Evanna	trở	veቹ ,	nửa	tieቷng	trước	hoàng	hôn.	Bà	không	nói	là	đã
đi	đâu,	làm	gı̀,	và	cũng	không	ai	lên	tieቷng	hỏi.

Bước	vào	hang	cùng	đoàn	tùy	tùng	cóc,	bà	hỏi:
-	Vui	vẻ	chứ?
Ném	bỏ	cây	gậy,	ông	hoàng	trả	lời:
-	Raቷ t	vui.	Cậu	bé	muoቷ n	học	chieቷn	đaቷ u	tay	không.
-	Bộ	kieቷm	quá	nặng	với	nó	sao?
Oƹ ng	hoàng	nhăn	mặt:
-	Có	duyên	quá!
Tieቷng	cười	của	Evanna	làm	sáng	cả	hang:
-	Xin	loች i.	Nhưng	chieቷn	đaቷ u	baኁ ng	tay	–	hoặc	kieቷm	–	đeቹu	có	vẻ	trẻ	con	quá.	Nên	tác	chieቷn

baኁng…	bộ	não.
Tôi	nhăn	nhó	hỏi:
-	Là	sao?
Evanna	lieቷ c	tôi,	thı̀nh	lı̀nh	chân	tôi	maቷ t	heቷ t	sức	lực	và	tôi	lăn	đùng	xuoቷ ng	đaቷ t.	Laቿ c	lư	như	con

cá	haቷ p	hoቷ i,	tôi	lı́	nhı́	nói:
-	Chuyện	gı̀	vậy?	Tôi	bị	sao	theቷ 	này?
-	Không	có	gı̀	heቷ t.
Evanna	vừa	dứt	lời,	chân	tôi	trở	lại	bı̀nh	thường	ngay.	Bà	tieቷp:
-	Đó	là	cách	chieቷn	đaቷ u	baኁ ng	cái	đaቹ u.	Mọi	phaቹn	cơ	theቻ 	đeቹu	liên	quan	tới	não.	Không	chức

năng	hoạt	động	nào	không	do	não.	Taቷ n	công	baኁ ng	não,	bảo	đảm	sẽ	chieቷn	thaቿ ng.
Tôi	hăng	hái	nói:
-	Cháu	học	được	không?
-	Được,	nhưng	phải	caቹ n	tới	vài	trăm	năm,	và	mi	phải	bỏ	ma-cà-roቹ ng,	trở	thành	đệ	tử	của	ta.
Evanna	mı̉m	cười	hỏi:
-	Nghı̃	sao,	Darren,	có	đáng	giá	không?
-	Cháu	không	bieቷ t.
Tôi	laቻm	baቻm	trả	lời.	Thı́ch	học	phép	thuật	thật,	nhưng	ý	nghı̃	phải	soቷ ng	với	bà	ta	chaኃng	haቷ p

daችn	tý	nào	–	tı́nh	nóng	như	lửa	của	bà	ta,	khó	lòng	có	theቻ 	là	một	sư	maችu	thông	cảm	và	khoan
dung	cho	được.

-	Neቷu	thay	đoቻ i	ý	kieቷn,	nhớ	cho	ta	bieቷ t.	Lâu	laቿm	roቹ i	ta	không	có	đệ	tử,	mà	chaኃng	đứa	nào	hoàn



taቷ t	được	heቷ t	khóa	huaቷn	luyện,	chı̉	vài	năm	là	chúng	chuoቹ n	ráo,	tuy	nhiên	ta	có	đoán	vı̀	sao.
Evanna	lướt	qua	chúng	tôi,	vào	hang.	Một	lúc	sau	bà	ta	gọi,	và	khi	vào	trong,	chúng	tôi	đã

thaቷy	một	bữa	tiệc	nữa	đang	chờ	saኅ n.
Ngoቹ i	xuoቷ ng	bàn	ăn,	tôi	hỏi:
-	Bà	sử	dụng	phép	thuật	hay	sao	mà	nhanh	quá	vậy?
-	Không.	Ta	chı̉	di	chuyeቻn	nhanh	hơn	bı̀nh	thường	một	chút.	Neቷu	muoቷ n,	ta	có	theቻ 	làm	việc

với	một	toቷ c	độ	không	ngờ.
Sau	bữa	ăn	thịnh	soạn,	chúng	tôi	ngoቹ i	quanh	ngọn	lửa	bàn	bạc	veቹ 	chuyeቷn	thăm	Núi	Ma-cà-

roቹ ng	của	lão	Tı́	Nị.	Hı̀nh	như	Evanna	đã	bieቷ t	chuyện	này,	nhưng	laኃ ng	lặng	đeቻ 	chúng	tôi	keቻ 	cho
tới	heቷ t.

Nghe	xong,	bà	traቹm	ngâm	nói:
-	Ba	thợ	săn.	Ta	đã	chờ	đợi	các	người	nhieቹu	theቷ 	kỷ	roቹ i.
 

Ông	Crespley	giật	mình,	hỏi:
-	Bà	đã	chờ?
-	Ta	thiếu	khả	năng	nhìn	thấu	tương	lai	của	Desmond	Tí	Nị,	nhưng	ta	thấy	một	số	những	gì

sẽ	tới	–	hay	có	thể	tới.	Ta	biết	ba	thợ	săn	sẽ	xuất	hiện	để	đương	đầu	với	Chúa	tể	Ma-cà-chớp,
nhưng	ta	không	biết	họ	sẽ	là	ai.

Ông	hoàng	Vancha	hỏi:
-	Bà	có	biết,	liệu	chúng	tôi	có	thành	công	không?
-	Ta	nghi	là	đến	cả	Desmond	cũng	không	biết.	Phía	trước	là	hai	tương	lai	đều	có	khả	năng

mãnh	liệt	như	nhau.	Hiếm	khi	định	mệnh	cô	đọng	thành	hai	tình	huống	tương	đương	như	thế.
Thường	thì	rất	nhiều	ngã	đường	đưa	tới	tương	lai.	Khi	chỉ	có	hai	đường	tồn	tại	như	thế	này,
thế	giới	có	cơ	may	chọn	một	đường	thôi.

Ông	Crespley	hỏi:
-	Còn	Chúa	tể	Ma-cà-chớp,	bà	biết	hắn	đang	ở	đâu	chứ?
-	Biết.
Evanna	mỉm	cười	trả	lời	làm	ông	Crespley	như	nghẹn	thở.	Ông	hoàng	Vancha	khịt	mũi,	khó

chịu:
-	Nhưng	bà	sẽ	không	nói	cho	chúng	tôi	biết	chứ	gì?
-	Đúng.
Nụ	cười	rộng	mở	hơn,	bà	ta	khoe	ra	những	cái	răng	dài,	lởm	chởm,	vàng	khè	như	răng	chó

sói.
Ông	Crespley	lại	hỏi:
-	Nhưng	bà	có	thế	cho	chúng	tôi	biết,	khi	nào	và	bằng	cách	nào	chúng	tôi	tìm	ra	hắn	được

chứ?
-	Ta	không	thể.	Nếu	ta	nói	ra,	ta	sẽ	thay	đổi	tiến	trình	tương	lai.	Điều	đó	không	được	phép.

Các	ngươi	phải	tự	tìm	kiếm.	Ta	sẽ	cùng	đi	trong	hành	trình	sắp	tới,	nhưng	ta	không	thể…
Vancha	ngạc	nhiên	hỏi:
-	Bà	sẽ	cùng	đi	với	chúng	tôi?
-	Phải.	Nhưng	chỉ	như	một	bạn	đồng	hành	thôi.	Ta	không	dự	phần	trong	việc	tìm	kiếm	Chúa

tể	Ma-cà-chớp.
Hai	ông	Vancha	và	Crespley	bồn	chồn	nhìn	nhau.	Ông	Crespley	lên	tiếng:



-	Công	nương,	trước	đây	bà	chưa	bao	giờ	đi	cùng	ma-cà-rồng.
Evanna	cười	lớn:
-	Ta	biết	ta	quan	trọng	thế	nào	đối	với	ma-cà-rồng,	vì	lý	do	đó	ta	đã	tránh	tiếp	xúc	quá

nhiều	với	những	đứa	con	của	đêm	tối.	Ta	quá	mệt	mỏi	vì	những	lời	cầu	xin	của	ma-cà-rồng,	kết
đôi	bạn	và	sinh	con	cho	họ.

Ông	hoàng	hỏi	thẳng:
-	Vậy	tại	sao	giờ	bà	lại	đi	cùng	chúng	tôi?
-	Ta	muốn	gặp	một	người.	Dù	có	thể,	nhưng	ta	không	muốn	đi	một	mình.	Với	thời	gian,

nguyên	nhân	của	ta	sẽ	được	làm	sáng	tỏ.
Vancha	càu	nhàu:
-	Phù	thủy	thì	có	cả	đống	nguyên	nhân	bí	ẩn.
Evanna	làm	ngơ,	nói:
-	Nếu	các	người	muốn	không	có	mặt	ta,	ta	không	ép.
Ông	Crespley	vội	nói:
-	Công	nương	Evanna,	chúng	tôi	vinh	hạnh	có	bà	cùng	đi.	Xin	đừng	bực	tức	nếu	chúng	tôi	tỏ

ra	nghi	ngờ	hay	thiếu	nồng	nhiệt…	thời	gian	này	quá	bức	xúc,	nên	đôi	khi	chúng	tôi	không
được	bình	tĩnh	trong	lời	ăn	tiếng	nói.

Evanna	mỉm	cười:
-	Khéo	nói	lắm,	Larten,	Nếu	đã	thỏa	thuận	như	vậy,	ta	thu	xếp	hành	lý	và	lên	đường.
Ông	Crespley	chớp	mắt:
-	Sớm	quá	vậy?
-	Đây	là	thời	gian	tốt	nhất.
Ông	hoàng	bực	bội:
-	Hy	vọng	lũ	cóc	không	bám	theo.
Evanna	nói:
-	Ta	không	định	đem	theo	chúng,	nhưng	người	nhắc	ta	mới…
Thấy	vẻ	mặt	ông,	bà	ta	phì	cười:
-	Đừng	lo…	chúng	sẽ	ở	lại	giữ	gìn	mọi	thứ	ngăn	nắp	khi	chúng	ta	trở	lại.
Bà	bước	đi,	nhưng	từ	từ	quay	lại,	ngồi	xuống,	nói:
-	Còn	điều	này	nữa.
Vẻ	nghiêm	trọng	trên	mặt	bà	làm	chúng	tôi	biết	có	chuyện	chẳng	lành.
-	Desmond	đã	quyết	định	không	nói	với	các	người	một	điều:	trò	chơi	tinh	thần.
Vancha	hỏi	ngay:
-	Là	sao,	công	nương?
-	Điều	này	liên	quan	đến	chuyện	truy	lùng	Chúc	tể	Ma-cà-chớp.	Ta	không	biết	các	người	sẽ

thành	công	hay	thất	bại,	nhưng	nhìn	vào	mỗi	khả	năng	có	thể	xảy	ra	trong	tương	lai,	ta	cóp
nhặt	được	vào	sự	kiện.	Ta	không	nói	tới	cái	tương	lai	thành	công	của	các	ngươi…	nhưng	nếu
thất	bại…

Bà	ngừng	lại,	cầm	cả	hai	tay	ông	hoàng	trong	bàn	tay	trái	–	bàn	tay	bà	ta	bỗng	to	lớn	khác
thường	–	và	nắm	lấy	tay	ông	Crespley	bằng	tay	phải.	Vẫn	cầm	tay	hai	ông,	bà	ta	nhìn	tôi,	nói:

-	Ta	nói	điều	này,	vì	ta	nghĩ	các	người	cần	nên	biết.	Ta	không	nói	để	các	người	sợ	hãi,	nhưng
chỉ	để	các	người	sẵn	sàng,	khi	vấn	đề	trở	nên	xấu	nhất.	Định	mệnh	đã	để	các	người	đụng	độ
Chúc	tể	Ma-cà-chớp	trên	đường.	Trong	mỗi	thời	cơ	đó,	các	người	phải	tận	dụng	nội	lực	mà	kết



liễu	hắn.	Nếu	thất	bại,	chắc	chắn	ma-cà-chớp	sẽ	chiến	thắng	trong	Chiến	Tranh	Của	Những	Vết
Thẹo.	Điều	này	thì	các	người	đã	biết	rồi.	Nhưng	điều	Desmond	Tí	Nị	không	nói	ra	là:	kết	thúc
cuộc	truy	lùng,	nếu	bốn	lần	gặp	Chúc	tể	Ma-cà-chớp	mà	không	giết	được	hắn,	thì	chỉ	một	người
duy	nhất	trong	các	ngươi	còn	sống,	để	chứng	kiến	sự	sụp	đổ	của	thị	tộc	ma-cà-rồng.

Buông	tay	hai	ông	Vancha	và	Crespley,	bà	ta	nhìn	xuống,	nói	nhỏ	hơn	cả	tiếng	thì	thầm:
-	Hai	kẻ	kia	sẽ	phải…	chết.
 

 

 



CHƯƠNG	MƯỜI	LĂM

 

 

Chúng	tôi	nghiêm	trang	đi	thành	hàng,	ra	khỏi	hang	động	của	bà	Evanna,	rồi	đánh	vòng	qua
ao.	Tất	cả	đều	ngẫm	nghĩ	lời	tiên	tri	của	bà	phù	thủy.	Từ	đầu	chúng	tôi	đã	biết	đây	là	cuộc	săn
lùng	đầy	hiểm	họa,	cái	chết	luôn	bám	theo	từng	bước	chân.	Nhưng	biết	trước	điều	gì	chắc	chắn
xảy	ra	khi	thất	bại	lại	hoàn	toàn	khác	hẳn.

Đêm	đầu	tiên	chúng	tôi	không	theo	một	phương	hướng	nào,	câm	lặng	bước	trong	bóng	tối,
hầu	như	không	chú	ý	gì	tới	chung	quanh.	Harkat	không	liên	quan	gì	tới	lời	tiên	tri	của	Evanna	–
anh	ta	không	là	một	thợ	săn	–	nhưng	cũng	thở	ra	lo	lắng	như	tất	cả	chúng	tôi.

Rạng	sáng,	khi	đang	cắm	trại,	ông	hoàng	Vancha	bỗng	phá	lên	cười:
-	Nhìn	chúng	ta	kìa!	Cả	đêm	rầu	rĩ	như	bốn	kẻ	sầu	thảm	trong	một	đám	tang.	Đúng	là	dở

hơi!
Ông	Crespley	mỉa	mai	hỏi:
-	Ngài	nghĩ	cái	án	tử	đè	nặng	trên	vai	chúng	ta	là	điều	vui	thú	lắm	sao?
-	Gan	ruột	Charna	ôi!	Cái	án	tử	đó	có	sẵn	từ	đầu	rồi.	Tất	cả	chỉ	thay	đổi	khi	chúng	ta	được

biết	về	nó.
Harkat	làm	bèm:
-	Một	chút	hiểu	biết	là…	điều	nguy	hiểm.
Vancha	nạt	anh	ta:
-	Đó	là	cách	nghĩ	của	con	người.	Dù	lành	hay	dữ,	ta	thà	biết	chuyện	gì	chờ	phía	trước.

Evanna	đã	làm	một	việc	thiện	khi	nói	cho	chúng	ta	biết	điều	đó.
Tôi	hỏi:
-	Sao	ngài	lại	nghĩ	thế?
-	Bà	ấy	đã	xác	nhận	chúng	ta	sẽ	có	bốn	cơ	hội	để	giết	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Nghĩ	coi,	bốn	lần

mạng	hắn	nằm	trong	tay	ta.	Bốn	lần	chúng	ta	đụng	độ	và	chiến	đấu	với	hắn.	Có	thể	hắn	thắng
chúng	ta	một	lần.	Có	thể	hai	lần.	Nhưng	các	ngươi	thực	sự	nghĩ	là	hắn	sẽ	thoát	khỏi	tay	chúng
ta	cả	bốn	lần	sao?

Ông	Crespley	nói:
-	Hắn	không	chỉ	một	mình.	Hắn	đi	cùng	những	vệ	sĩ	và	tất	cả	ma-cà-chớp	trong	vùng	sẽ

xông	tới	hỗ	trợ	cho	hắn.
-	Điều	gì	làm	anh	nghĩ	thế?
-	Hắn	là	chúa	tể	của	chúng.	Chúng	sẽ	hy	sinh	mạng	sống	để	bảo	vệ	hắn.
-	Còn	anh	em	ma-cà-rồng	sẽ	bỏ	mặc	chúng	ta	khi	chúng	ta	lâm	nguy	hay	sao?
-	Không,	nhưng	là	vì…
-	Vì	lão	Tí	Nị	đã	bảo	họ	không	được	tham	gia.	Và	nếu	lão	chỉ	chọn	ra	ba	ma-cà-rồng	để	đối

đầu	với	Chúa	tể	Ma-cà-chớp,	thì	có	thể…
Ông	Crespley	phấn	khởi	tiếp	lời	ông	hoàng:
-	Lão	chỉ	chọn	ra	ba	ma-cà-chớp	để	giúp	Chúa	tể	của	chúng.
-	Đúng.	Vậy	thì,	theo	quan	điểm	của	ta,	chúng	ta	càng	có	lợi	thế	hơn.
Ba	chúng	tôi	trầm	ngâm	gật	đầu.	Vancha	nói	tiếp:



-	Bây	giờ,	giả	dụ	trường	hợp	xấu	nhất.	Chúng	ta	đụng	độ	hắn	bốn	lần,	chúng	ta	thất	bại,	cơ
hội	hạ	hắn	vuột	mất.	Chuyện	gì	sẽ	xảy	ra?

Tôi	nói:
-	Hắn	sẽ	lãnh	đạo	ma-cà-chớp	vào	cuộc	chiến	chống	lại	ma-cà-rồng	và…	sẽ	thắng.
Nụ	cười	biến	khỏi	mặt	ông:
-	Chính	xác.	Tuy	nhiên,	ta	không	tin	điều	đó	xảy	ra.	Ta	không	quan	tâm	Chúa	tể	của	chúng

mạnh	đến	cỡ	nào	và	những	gì	lão	Tí	Nị	nói.	Ta	tin	chắc,	chúng	ta	sẽ	thắng	trong	cuộc	chiến	với
ma-cà-chớp.	Nhưng	nếu	không	thắng,	ta	thà	chết	vì	chiến	đấu	cho	tương	lai	của	chúng	ta,	hơn
phải	thấy	thế	giới	của	chúng	ta	tan	nát.

Tôi	cay	đắng	lẩm	bẩm:
-	Những	lới	nói	đầy	dũng	cảm.
Vancha	quả	quyết:
-	Nhưng	đó	là	sự	thật.	Mi	muốn	chết	trong	tay	ma-cà-chớp,	trong	khi	chúng	ta	vẫn	còn	hy

vọng,	hoặc	sống	sót	để	làm	nhân	chứng	cho	cuộc	suy	tàn	của	thị	tộc?
Tôi	không	trả	lời,	ông	tiếp	tục:
-	Nếu	lời	tiên	đoán	là	sự	thật,	và	chúng	ta	thất	bại.	Ta	không	muốn	sống	tới	hồi	kết	thúc.	Đó

sẽ	là	một	thảm	kịch	khủng	khiếp,	và	sẽ	làm	bất	cứ	kẻ	nào	chứng	kiến	sẽ	phát	điên.	Hãy	tin	ta,
hai	kẻ	phải	chết	mới	là	có	phước.	Chúng	ta	không	nên	lo	lắng	vì	cái	chết	–	nếu	thất	bại,	cái	sống
mới	đáng	sợ	với	chúng	ta!

 

 

Ngày	hôm	đó	tôi	không	ngủ	được	nhiều,	miên	man	suy	nghĩ	những	lời	ông	hoàng	Vancha	đã
nói.	Tôi	đoán	cũng	không	ai	ngủ	được,	trừ	Evanna.	Thậm	chí	bà	ta	còn	ngáy	lớn	hơn	cả	ông
hoàng.

Vancha	nói	đúng.	Nếu	chúng	tôi	thất	bại,	kẻ	sống	sót	mới	khốn	khổ	nhất.	phải	thấy	cảnh
ma-cà-rồng	bị	diệt	vong	và	chịu	đựng	gánh	nặng	của	những	lời	khiển	trách.

Chiều	tối,	chúng	thôi	thức	dậy	với	một	tinh	thần	phấn	chấn.	Không	ai	còn	lo	sợ	chuyện	gì
đang	chờ	phía	trước	và	thay	vì	những	lời	nói	tiêu	cực,	chúng	tôi	bàn	bạc	về	lộ	trình.	Ông
Crespley	nhắc	nhở:

-	Tí	Nị	bảo,	hãy	nghe	theo	con	tim.	Lão	bảo,	định	mệnh	sẽ	hướng	dẫn,	nếu	chúng	ta	đặt
mình	vào	tay	định	mệnh.

-	Anh	không	nghĩ	là,	chúng	ta	nên	thử	lần	theo	dấu	vết	của	ma-cà-chớp	sao?
-	Suốt	sáu	năm	qua,	ma-cà-rồng	đã	kiếm	tìm	nhưng	không	thành	công.	Tất	nhiên,	chúng	ta

phải	mở	to	mắt	mà	quan	sát,	nhưng	mặt	khác	tôi	tin	là	chúng	ta	hãy	bắt	tay	vào	công	việc,	làm
như	hắn	không	hiện	hữu.

-	Ta	không	ưa	chuyện	này.	Định	mệnh	là	một	tình	nhân	tàn	nhẫn.	Nếu	định	mệnh	không	dẫn
dắt	chúng	ta	tới	hắn	thì	sao?	Trong	một	năm	nữa,	anh	có	muốn	báo	cáo	về:	“Rất	tiếc,	chúng	tôi
không	gặp	kẻ	phá	hoại,	xui	xẻo	quá,	gì	nữa?”

Ông	Crespley	bướng	bỉnh	lặp	lại:
-	Tí	Nị	bảo	hãy	nghe	theo	con	tim.
Ông	hoàng	Vancha	đưa	hai	tay	lên	trời:
-	Thôi	được,	chúng	ta	sẽ	theo	cách	của	anh.	Nhưng	hai	thầy	trò	đặt	tay	lên	ngực	–	như	nhiều



mụ	đàm	bà	phải	thề	bồi	–	mà	tìm	đường.	Ta	là	kẻ	bất	lương	không	có	tim.
Ông	Crespley	cười	nhạt,	hỏi	tôi:
-	Darren,	cháu	muốn	đi	đâu?
Tôi	vừa	định	bảo,	đi	đâu	cũng	được,	một	hình	ảnh	chợt	thoáng	qua	đầu.	Hình	ảnh	cậu	bé	rắn

thè	lè	cái	lưỡi	lên	tận	mũi.	Tôi	nói	ngay:
-	Cháu	muốn	thấy	Evra	ra	sao	rồi.
-	Tốt.	Mới	đêm	qua	ta	mới	vừa	tự	hỏi,	chẳng	hiểu	ông	bạn	già	Hibernius	Cao	ra	sao.	Còn

Harkat?
Harkat	đồng	ý:
-	Tôi	thấy	cũng	tốt.
Quay	sang	ông	hoàng	Vancha,	ông	Crespley	lấy	hết	sức	đường	bệ,	nói:
-	Thưa	ngài,	chúng	ta	đến	Gánh	Xiếc	Quái	Dị.
Vậy	là	phương	hướng	của	chúng	tôi	đã	được	định	đoạt,	và	con	xúc	xắc	của	định	mệnh	đã

được	ném	ra.
 

 



 

CHƯƠNG	MƯỜI	SÁU

 

 

Ông	Crespley	có	khả	năng	gõ	vào	ý	nghĩ	ông	Cao	và	xác	định	vị	trí	chính	xác	của	Gánh	Xiếc
Quái	Dị.	Gánh	xiếc	rong	đang	ở	tương	đối	gần,	nếu	chúng	tôi	rảo	bước,	chỉ	mất	ba	tuần	là	có	thể
gặp	họ.

Sau	một	tuần,	chúng	tôi	gặp	lại	đời	sống	văn	minh.	Một	đêm,	khi	đi	qua	một	thị	trấn	nhỏ,	tôi
hỏi	ông	Crespley	sao	chúng	tôi	không	nhảy	lên	một	xe	buýt	hay	một	tàu	hỏa,	sẽ	tới	Gánh	Xiếc
Quái	Dị	nhanh	hơn.	Ông	bảo:

-	Ông	hoàng	Vancha	không	chấp	nhận	phương	tiện	vận	chuyển	kiểu	con	người.	Không	bao
giờ	ông	ta	ngồi	vào	một	chiếc	xe	buýt	hay	tàu	hỏa.

-	Không	bao	giờ?
Tôi	hỏi	ông	hoàng	chân	trần.	Ông	nói:
-	Những	đồ	vật	tệ	hại.	Hình	dáng,	tiếng	ồn,	mùi	hôi.
-	Còn	máy	bay?
-	Nếu	thần	linh	ma-cà-rồng	có	ý	định	cho	chúng	ta	bay,	các	đấng	đó	đã	ban	cho	chúng	ta	đôi

cánh.
Harkat	hỏi:
-	Còn	bà	thì	sao,	Evanna?	Công	nương	đã	bay	bao	giờ	chưa?
-	Chỉ	bay	trên	cán	chổi	thôi.
Không	biết	bà	ta	nói	thật	hay	là	đùa.	Harkat	lại	hỏi:
-	Còn	ông,	Larten?
-	Một	lần,	lâu	lắm	rồi,	từ	khi	anh	em	nhà	Wright	(Hai	nhà	phát	minh	máy	bay	người	Mỹ,

Wilbur	Wright	và	em	trai	là	Orvile	Wright)	còn	đang	nghiên	cứu.	Máy	bay	bị	rơi,	may	mà	không
bay	cao,	nên	ta	chỉ	bị	thương	nhẹ.	Nhưng	những	dụng	cụ	thô	kệch	gầm	rú	trên	mây	kia	thì…
chưa.

Tôi	trêu	chọc:
-	Ông	sợ	à?
-	Con	chim	bị	tên	phải	sợ	cành	cong	chứ.
Chúng	tôi	là	một	nhóm	kỳ	quặc,	gần	như	chẳng	có	gì	bình	thường	giống	với	con	người.	Họ	là

sinh	vật	của	thời	đại	khoa	học	kỹ	thuật,	còn	chúng	tôi	thuộc	về	quá	khứ	-	ma-cà-rồng	chẳng
biết	gì	về	vi	tính,	đĩa	vệ	tinh,	lò	vi	ba…	hay	những	tiện	nghi	hiện	đại	khác;	chúng	tôi	di	chuyển
hầu	hết	bằng	đôi	chân,	có	những	niềm	vui	và	sở	thích	đơn	giản,	và	săn	bắt	như	loài	thú.	Trong
khi	còn	người	tiến	hành	cuộc	chiến	bằng	phi	cơ	và	chiến	đấu	bằng	cách	nhấn	những	cái	nút	thì
chúng	tôi	đánh	nhau	bằng	gươm	giáo	và	tay	không.	Có	thể	ma-cà-rồng	và	con	người	cùng
chung	một	hành	tinh,	nhưng	sống	trong	hai	thế	giới	khác	biệt.

 

 



Một	xế	trưa,	tôi	thức	giấc	vì	tiếng	rên	rẩm	của	Harkat.	Anh	ta	lại	thấy	ác	mộng	và	đang	lăn
lộn	trên	bờ	cỏ.	Tôi	nghiêng	người,	đánh	thức	anh	ta.

Evanna	lên	tiếng:
-	Khoan.
Bà	phù	thủy	đang	ở	trên	một	cành	cây	thấp,	hờ	hững	quan	sát	Harkat.	Một	con	sóc	đang

thăm	dò	mái	tóc	dài	của	bà	ta,	con	khác	đang	nhâm	nhâm	những	sơi	dây	thừng	bà	sử	dụng	làm
y	phục.

Tôi	bảo:
-	Anh	ta	bị	ác	mộng.
-	Hắn	có	thường	bị	thế	không?
-	Gần	như	cứ	ngủ	là	bị.	Mỗi	khi	nghe	anh	ấy	ú	ớ	là	cháu	phải	lay	dậy.
Tôi	lại	cúi	xuống	để	lay	Harkat.
-	Khoan.
Evanna	lại	nói,	rồi	nhảy	xuống.	Bà	lê	bước	lại,	đặt	ba	ngón	tay	giữa	lên	trán	Harkat.	Nhắm

mắt	ngồi	im	một	lúc,	khi	mở	mắt	bà	ta	nói:
-	Rồng.	Mộng	xấu.	Tiềm	thức	quá	khứ	còn	trong	hắn.	Desmond	không	nói	gì	về	chuyện	tiết

lộ	kiếp	trước	của	Harkat	sao?
-	Có,	nhưng	Harkat	đã	chọn	việc	đi	cùng	chúng	ta,	để	tìm	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.
-	Cao	thượng	đấy,	nhưng	ngốc.
-	Nếu	bà	cho	anh	ta	biết	anh	ta	đã	là	ai,	có	làm	giảm	những	cơ	ác	mộng	đó	không?
-	Không.	Hắn	phải	tự	tìm	ra	sự	thật.	Ta	sẽ	làm	sự	việc	rắc	rối	thêm,	nếu	can	thiệp	vào.

Nhưng	có	một	cách	tạm	thời	làm	hắn	bớt	đau	đớn.
-	Cách	nào?
-	Kẻ	nào	nói	được	ngôn	ngữ	của	rồng	có	thể	giúp	được.
-	Chúng	ta	sẽ	tìm	người	như	thế	ở	đâu?	Bà	có	thể…
-	Không	phải	ta.	Ta	có	thể	nói	chuyện	với	nhiều	loài	bật,	nhưng	rồng	thì	không.	Những	kẻ

liên	hệ	với	loài	bò	sát	biết	bay	đó	mới	nói	được	ngôn	ngữ	của	chúng.
Bà	ta	đứng	dậy	phán	tỉnh	bơ:
-	Mi	giúp	được	đó.
-	Cháu?	Cháu	chưa	bao	giờ	liên	hệ	với	một	con	rồng.	Thậm	chí,	chưa	bao	giờ	nhìn	thấy	một

con	rồng	nào.	Cháu	nghĩ,	chúng	chỉ	có	trong	tưởng	tượng	thôi.
-	Vào	thời	điểm	và	nơi	chốn	này,	chúng	có	đấy,	nhưng	trong	thời	điểm,	nơi	chốn	và	những

mối	liên	hệ	khác	có	thể	tạo	nên	những	điều	chưa	biết	được.
Thật	vô	lý,	nhưng	nếu	có	thể	giúp	được	Harkat,	tôi	sẽ	làm.
-	Hãy	nói,	cháu	phải	làm	gì.
Evanna	mỉm	cười	chấp	thuận,	rồi	bảo	tôi	đặt	tay	lên	đầu	Harkat	và	nhắm	hai	mắt	lại.
Bà	ta	nói:
-	Hãy	tập	trung.	Cần	tìm	một	hình	ảnh	để	mi	chú	tâm	vào	đó.	Huyết	Thạch	được	không?	Mi

có	thể	tưởng	tượng	được	màu	đỏ	và	nhịp	đập	liên	hồi,	máu	của	ma-cà-rồng	chảy	qua	những
tĩnh	mạch	bí	ẩn	của	Huyết	Thạch	không?

-	Được.
Tôi	nói	và	dễ	dàng	đưa	tảng	đá	đó	vào	tâm	trí.	Evanna	nói:
-	Tiếp	tục	nghĩ	đến	nó.	Trong	vài	phút,	mi	sẽ	có	cảm	giác	khó	chịu,	có	thể	thoáng	thấy



những	cơn	ác	mộng	của	Harkat.	Nhưng	đừng	quan	tâm	tới	chúng,	tập	trung	vào	Huyết	Thạch,
ta	sẽ	lo	phần	còn	lại.

Tôi	làm	theo	lời	bà	ta.	Lúc	đầu	thật	dễ	dàng	nhưng	rồi	tôi	có	cảm	giác	thật	kỳ	lạ.	Không	khí
chung	quanh	dường	như	nóng	hơn	và	khó	thở	hơn.	Tôi	nghe	tiếng	vỗ	của	những	chiếc	cánh
rộng	lớn,	rồi	thoáng	thấy	một	vật	rơi	xuống	từ	bầu	trời	đỏ	như	máu.	Tôi	co	rúm	người,	suýt	rời
tay	khỏi	Harkat,	nhưng	nhớ	lời	căn	dặn	của	Evanna,	tôi	cố	tập	trung	vào	hình	ảnh	của	Huyết
Thạch.

Trong	ảo	ảnh,	Harkat	xuất	hiện	trước	mặt	tôi,	anh	ta	nằm	sóng	sượt	trên	những	cọc	nhọn
xuyên	khắp	thân	hình.	Còn	sống,	nhưng	vô	cùng	đau	đớn.	Anh	ta	không	thể	thấy	tôi,	vì	hai	cọc
nhòn	lòi	ra	từ	hai	hố	mắt.

-	Mi	không	thể	tưởng	tượng	được	hắn	đau	đớn	đến	ngần	nào.
Nghe	tiếng	nói,	tôi	ngẩn	lên	nhìn.	Một	bóng	người	đen	tối	chập	chờn	gần	bên	tôi.
Trong	một	thoáng,	tôi	quên	chăm	chú	vào	Huyêt	Thạch,	nghẹn	thở	hỏi:
-	Người	là	ai?
-	Ta	là	Chúa	tể	của	Đêm	Đỏ	Thắm.
-	Chúa	tể	Ma-cà-chớp?
Bóng	người	đó	cất	giọng	đầy	nhạo	báng:
-	Với	chúng	và	tất	cả	những	kẻ	khác.	Ông	Hoàng	của	Lời	Nguyền,	ta	đang	chờ	mi.	Bây	giờ	đã

tóm	được	mi	rồi,	ta	không	buông	tha	đâu.
Cái	bóng	đó	nhào	tới,	mười	ngón	tay	đầy	vuốt	nhọn.	Mặt	hắn	là	cái	hố	đen	ngòm	với	hai	con

mắt	đỏ	rực.	Trong	khoảnh	khắc	khiếp	đảm	đó,	tôi	tưởng	hắn	sắp	chộp	lấy	tôi	mà	ăn	tươi	nuốt
sống.	Một	giọng	nói	nhỏ	xíu	–	giọng	của	Evanna	–	thì	thầm:

-	Chỉ	là	mơ	thôi.	Hắn	không	thể	làm	hại	mi,	chưa	đâu,	nếu	mi	còn	tập	trung	vào	Huyết
Thạch.

Trong	mơ,	tôi	nhắm	mắt	lại,	làm	ngơ	sự	tấn	công	của	cái	bóng,	và	tập	trung	vào	nhịp	đập
của	Huyết	Thạch.	Một	tiếng	thét	rít	lên,	tôi	cảm	thấy	như	có	một	làn	sóng	điên	cuồng	tan	rã,
bao	trùm	lêm	người.	Rồi	cơn	ác	mộng	qua	đi,	tôi	trở	lại	thế	giới	thực.

Giọng	bà	Evanna:
-	Bây	giờ	mi	mở	mắt	được	rồi.
Mở	mắt,	tôi	rời	tay	khỏi	Harkat,	vuốt	mặt	như	vừa	chạm	vào	một	vật	dơ	bẩn.
Bà	Evanna	chúc	mừng:
-	Mi	làm	khá	lắm.
Tôi	hổn	hển	hỏi:
-	Cái	đó…	là	gì	vậy?
-	Chúa	tể	của	Sự	Hủy	Hoại.	Chủ	nhân	của	Những	Bóng	đen.	Kẻ	cai	trị	tự	phong	của	đêm	dài

vô	tận.
-	Hắn	quá	mạnh,	quá	ma	quái.
Evanna	gật	đầu:
-	Hắn	sẽ	thành	như	vậy.
-	Sẽ?
-	Điều	mi	nhìn	thấy	chỉ	là	cái	bóng	của	tương	lai.	Chúa	tể	Bóng	Tối	chưa	xuất	hiện.	Mi	không

nên	lo	lắng	quá,	vì	điều	này	không	thể	tránh	được.	Vấn	đề	hiện	nay	là,	bây	giờ	bạn	mi	sẽ	được
yên	giấc.



Tôi	nhìn	xuống,	Harkat	đang	ngủ	ngon	lành:
-	Anh	ấy	không	sao	chứ?
-	Hắn	sẽ	ổn	trong	một	thời	gian.	Ác	mộng	sẽ	trở	lại
 

Lúc	đó	haቿ n	sẽ	đoቷ i	diện	với	quá	khứ,	và	sẽ	tı̀m	hieቻu	xem	haቿn	từng	là	ai,	hoặc….sẽ	cheቷ t	vı̀	điên
loạn.	Nhưng	bây	giờ	haቿ n	có	theቻ 	ngủ	êm	đeቹm,	không	cò	hoảng	sợ.

Bà	ta	vừa	định	trở	lại	cành	cây,	tôi	gọi	nhỏ:
-Công	nương	Evanna,	Chúa	teቻ 	Bóng	Đen	này…cháu	thaቷy…quen	quen.	Không	thaቷy	rõ	mặt,

nhưng	cháu	cảm	thaቷy	đã	từng	bieቷ t	haቿ n.
-Vậy	thı̀	mi	nên…
Ngập	ngừng	cân	nhaቿ c	xem	nên	cho	tôi	bieቷ t	tới	đâu,	roቹ i	bà	cảnh	cáo:
-Những	gı̀	ta	nói	đây	chı̉	là	giữa	ta	với	mi.	Không	được	cho	baቷ t	kỳ	ai	bieቷ t,	keቻ 	cả	Larten	hoặc

Vancha.
-Cháu	hứa..
Quay	lưng	lại	tôi,	bà	nói:
-Darren,	tương	lai	raቷ t	mù	mịt.	Có	hai	con	đường,	cả	hai	đeቹu	khúc	khuỷu,	khó	khăn,	được	lót

baኁ ng	những	hoቹ n	ma.	Một	đường	có	khả	năng	tương	lai	sẽ	là,	Chúa	teቻ 	Ma-cà-chớp	trở	thành	chủ
nhân	của	Bóng	toቷ i,	và	là	kẻ	cai	trị	đêm	toቷ i.	Đường	kia…

Ngừng	lại,	bà	ngửa	đaቹ u,	như	tı̀m	câu	trả	lời	từ	trên	trời:
-Đường	kia…Chúa	teቻ 	của	Bóng	Toቷ i	chı́nh	là…mi.
Evanna	bước	đi,	bỏ	lại	tôi	đứng	run	raቻy	boቷ i	roቷ i	và	ước	ao	phải	chi	tôi	đã	không	thức	giaቷ c	vı̀

tieቷng	rên	raቻm	của	Harkat.
Maቷy	đêm	sau	chúng	tôi	đã	tới	Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị.
Oƹ ng	Cao	và	những	dieችn	viên	ảo	thuật	đang	trı̀nh	dieችn	trong	một	nhà	thờ	bỏ	hoang,	ngoài

một	ngôi	làng	nhỏ.	Khi	chúng	tôi	tới	nơi,	buoቻ i	dieችn	đã	gaቹ n	keቷ t	thúc,	vı̀	vậy	chúng	tôi	laች n	vào
trong,	xem	màn	cuoቷ i	từ	phı́a	sau.	Sive	và	Seersa	–	cặp	uoቷ n	dẻo	sinh	đôi	–	đang	ở	trên	sân	khaቷu,
cuoቷ n	laቷy	nhau	trong	một	màn	nhào	lộn	cực	kỳ	nguy	hieቻm.	Sau	đó	ông	Cao	bước	ra	–	trong	bộ	áo
đen,	cái	mũ	và	đôi	găng	tay	đỏ	quen	thuộc	–	tuyên	boቷ 	buoቻ i	dieችn	keቷ t	thúc.	Mọi	người	lục	tục	ra
veቹ ,	khi	nhieቹu	tieቷng	đang	caኁ n	nhaኁn	chê	bai	màn	keቷ t,	hai	con	raቿ 	trườn	từ	cột	leቹu	xuoቷ ng,	gây	một
làn	sóng	hoảng	sợ	khaቿp	đám	đông.

Tôi	cười	thı́ch	thú	khi	thaቷy	maቷy	con	raቿ n.	Đây	là	trò	khép	lại	đêm	dieችn.	Khán	giả	bị	lừa,	tưởng
buoቻ i	dieችn	đã	keቷ t	thúc,	đaቷ n	lúc	đó	maቷy	con	raቿ n	xuaቷ t	hiện	tặng,	khán	giả	thêm	một	màn	khieቷp
đảm	laቹ n	cuoቷ i	cùng.	Trước	khi	maቷy	con	raቿ n	có	theቻ 	gây	toቻ n	thương	cho	ai	–	chủ	nhân	của	chúng	–
đã	kịp	xuaቷ t	hiện,	làm	chúng	bı̀nh	tı̃nh	lại.

Quả	đúng	vậy,	maቷy	con	raቿ n	saቿ p	trườn	tới	sàn,	Evra	bước	ra.	Nhưng	anh	ta	lhông	một	mı̀nh	–
một	đứa	bé	trai	xuaቷ t	hiện	cùng	anh.	Đứa	nhỏ	tieቷn	lại,	đieቹu	khieቻn	một	con	raቿ n,	còn	Evra	đieቹu
khieቻn	con	kia.	Tôi	đoán,	ông	Cao	đã	tuyeቻn	được	nó	trên	đường	lưu	dieችn.

Sau	khi	Evra	và	cậu	bé	đã	cuoቷ n	hai	con	raቿ n	quanh	thân	mı̀nh,	ông	Cao	trở	lại	sân	khaቷu	tuyên
boቷ ,	laቹ n	này	mới	thật	sự	keቷ t	tjhúc	buoቻ i	dieችn.	Chúng	tôi	vaች n	đứng	trong	toቷ i	trong	khi	đám	đông	đi
qua,	sôi	noቻ i	àn	tán.	Roቹ i	khi	Evra	và	đứa	nhỏ	rũ	bỏ	maቷy	con	raቿ n	khỏi	mı̀nh,	tôi	nhào	ra	gào	lên:

-Evra	Von!
Evra	giật	mı̀nh,	quay	lại.
-Ai	theቷ ?



Tôi	không	trả	lời,	vui	mừng	chạy	tới.	Maቿ t	anh	ta	mở	lớn,	kinh	ngạc:
-Darren!
Evra	choàng	tay	ôm	tôi,	tôi	cũng	ôm	xieቷ t	anh,	không	quan	tâm	tới	cảm	giác	trơn	nhớt	vı̀

những	cái	vaቻy,	quá	mừng	rỡ	khi	gặp	nhau	sau	quá	nhieቹu	năm.	Khi	buông	tôi	ra,	anh	hỏi:
-Cậu	đã	đi	những	đâu?
Nước	maቿ t	vui	mừng	tràn	trong	maቿ t	anh,	maቿ t	tôi	cũng	ướt	nhẹp.	Tôi	bảo:
-Núi	Ma-cà-roቹ ng.	Còn	anh?
-Khaቿp	theቷ 	giới.
Nhı̀n	tôi	tò	mò,	anh	nói:
-Cậu	lớn	roቹ i	đaቷy.
-Mới	đây	thôi,	nhưng	không	lớn	nhieቹu	như	anh.
Bây	giờ	Evra	đã	là	một	người	đàn	ông.	Anh	ta	chı̉	hơn	tôi	vài	tuoቻ i,	và	khi	tôi	mới	gia	nhập

Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị	trông	chúng	tôi	gaቹ n	như	baኁng	tuoቻ i	nhau,	nhưng	bây	giờ	trông	anh	như	cha
tôi	vậy.

Oƹ ng	Crepsley	bước	tới,	baቿ t	tay,	nói:
-Chào	Evra.
-Oƹ ng	Larten.	Lâu	quá	roቹ i.	Gặp	ông	cháu	mừng	quá.
Oƹ ng	Crepsley	đứng	sang	một	bên,	giới	thiệu:
-Ta	muoቷ n	cháu	gặp	Vancha	March,	công	nương	Evanna	còn…	Harkat	Mulds	thı̀	cháu	bieቷ t	roቹ i.
Oƹ ng	hoàng	Vancha	làu	bàu:
-Chào.
Evanna	mı̉m	cười:
-Chào.
Harkat	nói:
Chào	Evra.
Evra	chớp	maቿ t,	laቿ p	baቿ p:
-Nó	bieቷ t	nói?
Tôi	cười:
-Những	đêm	gaቹn	đây	Harkat	nói	raቷ t	nhieቹu.
-Nó	có	tên?
Harkat	bảo:
-Nó	có	tên	và	“nó”	sẽ	raቷ t	thı́ch	được	gọi	baኁ ng	“haቿn”.
Evra	ú	ớ	luôn,	không	bieቷ t	phải	nói	sao.	Ngày	còn	soቷ ng	với	anh,	chúng	tôi	vaች n	phải	đi	tı̀m

thức	ăn	cho	đám	Tı́	Hon,	chưa	bao	giờ	nghe	gã	nào	thoቷ t	một	lời.	Chúng	tôi	tưởng	chúng	không
nói	được.	Bây	giờ,	tôi	đi	cùng	một	gã	Tı́	Hon	–	một	gã	mà	chúng	tôi	đặt	biệt	danh	là	Chân	Trái	–
tỏ	ra	khả	năng	nói	của	haቿ n	là…	chuyện	nhỏ.

-Đón	mừng	trở	lại	Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị.
Nghe	tieቷng	nói,	tôi	quay	lại	và	nhı̀n	lên	ngay…cái	bụng	của	ông	Cao.	Tôi	đã	quên	ông	chủ

gánh	xieቷ c	có	theቻ 	di	chuyeቻn	âm	thaቹm	và	lẹ	làng	đeቷn	theቷ 	nào.
Tôi	cúi	đaቹ u	leች 	phép	(ông	ta	không	ưa	trò	baቿ t	tay):
-Xin	chào	ông	Cao.
Oƹ ng	ta	chào	mọi	người	baኁ ng	tên,	keቻ 	cả	Harkat.	Khi	Harkat	lên	tieቷng	chào	lại,	ông	Cao	không

heቹ 	tỏ	ra	ngạc	nhiên.	Oƹ ng	chı̉	hỏi	taቷ t	cả:



-Các	bạn	ăn	chút	chứ?
Evanna	nói	ngay:
-Tuyệt	vời.	Nhưng	sau	đó	tôi	có	vài	đieቹu	caቹ n	nói	với	ông,	Hibernious.	Đây	là	những	chuyện

chúng	ta	caቹ n	phải	bàn	bạc.
Vaችn	không	chút	ngạc	nhiên,	ông	trả	lời:
-Đúng,	có	nhieቹu	chuyện	caቹ n	bàn.
Khi	ra	khỏi	nhà	thờ,	tôi	đi	cùng	Evra,	đeቻ 	hai	đứa	ôn	chuyện	cũ.	Con	raቿ n	của	anh	khoanh	tròn

trên	vai.	Chú	nhỏ	bạn	dieችn,	đưoቻ i	theo	chúng	tôi,	kéo	theo	con	raቿ n	kia	như	một	món	đoቹ 	chơi.
Evra	bảo:

-Darren,	mı̀nh	muoቷ n	cậu	gặp	Shancus.
Tôi	baቿ t	tay	chú	bé:
-Chào	Shancus.
Nó	cũng	có	đôi	maቿ t	hẹp,	màu	xanh	vàng	và	những	cái	vảy	đủ	màu	như	Evra.	Nó	kêu	lên	hỏi:
-Ua!	Có	đúng	là	chú	Darren	Shan	mà	boቷ 	đã	đặt	tên	cho	cháu	không?
Tôi	quay	sang	nhı̀n	Evra:
-Tôi	hả?
Evra	cười	lớn:
-Chı́nh	xác.	Shancus	là	con	đaቹ u	lòng	của	mı̀nh.
-Con	đầu?	Con	anh?	Anh	là	cha?
Evra	tủm	tı̉m:
-Mı̀nh	hy	vọng	theቷ .
-Nhưng	nó…lớn	quá.	Già	dặn	quá.
Shan	nhỏ	ưỡn	ngực	hãnh	diện	vı̀	nhận	xét	của…Shan	lớn.
Evra	nói:
-Nó	saቿ p	năm	tuoቻ i	thôi,	nhưng	cao	to	hơn	tuoቻ i.	Mı̀nh	mới	baቿ t	đaቹ u	cho	cu	cậu	cùng	dieችn	maቷy

tháng	trước.	Cu	cậu	có	tài	dieችn	baቻm	sinh.
Kỳ	lạ	thật!	Taቷ t	nhiên,	Evra	đã	đủ	lớn	đeቻ 	có	vợ	con,	chaኃng	có	gı̀	đáng	đeቻ 	tôi	phải	kinh	ngạc,

nhưng…	dường	như	maቷy	tháng	trước	chúng	tôi	còn	là	hai	thaኁ ng	nhóc	cùng	nhau	chạy	rong,
thaቿ c	maቿ c	chaኃng	hieቻu	cuộc	đời	sẽ	ra	sao	khi	khôn	lớn.

-Anh	còn	maቷy	đứa	nữa?
-Urcha	lên	ba	và	Lilia	sẽ	tròn	ba	tháng	vào	tháng	tới.
-Các	cháu	đeቹu	là	trẻ-em-raቿ n?
-Urcha	thı̀	không.	Nó	bực	laቿm	–	vı̀	cũng	muoቷ n	có	vảy	–	nhưng	chúng	mı̀nh	làm	cho	nó	cảm

thaቷy	được	thương	yêu	như	những	đứa	kia.
-Chúng	mı̀nh	là…?
-Mı̀nh	và	Merla.	Cậu	không	bieቷ t	cô	aቷy	đâu.	Một	thời	gian	ngaቿn	sau	khi	cậu	đi,	cô	aቷy	mới	nhập

đoàn…	Chuyện	tı̀nh	của	hai	đứa	mı̀nh	toቷ c	độ	laቿm.	Cô	aቷy	có	theቻ 	tách	rời	tai,	sử	dụng	như	maቷy	cái
vũ	khı́	của	thoቻ 	dân	UƵ c.	Cậu	sẽ	meቷn	cô	aቷy.

Tôi	cười	lớn,	bảo	tôi	tin	là	sẽ	meቷn	Marla,	roቹ i	cùng	Evra	và	Shancus,	theo	mọi	người	đi	ăn
bữa	toቷ i.

 

Thật	tuyệt	vời	được	trở	lại	Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị.	Suoቷ t	hơn	một	tuaቹ n	trước,	tôi	đã	lo	laቿ ng	buoቹ n
raቹ u,	nghı̃	ngợi	veቹ 	những	gı̀	bà	Evanna	nói.	Nhưng	chı̉	trong	một	giờ	trở	lại	đoàn	xieቷ c,	bao	lo	sợ



của	tôi	đeቹu	phai	nhạt.	Tôi	gặp	gỡ	nhieቹu	bạn	bè	cũ:	Hans	Tay	Thaቹn,	Rhamus	Hai	Bụng,	cặp	sinh
đôi	Sive	và	Seersa,	Cormac	Xương	Sườn	và	Gsertha	Răng	Thép.	Tôi	cũng	đã	thaቷy	lại	Người	Sói,
nhưng	nó	không	tỏ	ra	vui	mừng	như	những	người	khác,	và	tôi	phải	càng	tránh	xa	nó	càng	toቷ t.

Truska	–	người	đàn	bà	có	râu	–	cũng	có	mặt	tại	đó	và	raቷ t	mừng	khi	gặp	lại	tôi.	Cô	ta	chào	hỏi
tôi	baኁ ng	tieቷng	Anh	sai	bét.	Sáu	năm	trước	cô	không	nói	được	câu	tieቷng	Anh	nào,	nhưng	nhờ	có
Evra	dạy,	nên	cô	đã	khá	tieቷn	bộ.	Khi	cùng	quây	quaቹn	với	những	người	khác	trong	một	ngôi
trường	xuoቷ ng	caቷ p	–	căn	cú	tạm	thời	của	gánh	xieቷ c	–	Truska	bảo:

-Khó	quá.	Tôi	nói	không	toቷ t.	Nhưng	Evra	kiên	nhaችn	laቿm.	Từ	từ	tôi	học.	Vaች n	maቿ c	nhieቹu	loች i,
nhưng…

Nhảy	vào	giữa	chúng	tôi,	ông	hoàng	Vancha	xen	vào	nói:
-Taቷ t	cả	chúng	ta	đeቹu	phạm	sai	laቹm,	người	đẹp	ạ.	Và	sai	laቹm	của	cô	em	là	khi	có	cơ	hội,	đã

không	làm	một	ma-cà-roቹ ng	chung	thủy	của	ta.
Oƹ ng	vòng	tay	ôm	và	hôn	Truska.	Khi	ông	buông	tay,	cô	ta	cười	lớn,	dı́	ngón	tay	vào	ông

hoàng:
-Hư	quá!
Tôi	hỏi:
-Hai	người	bieቷ t	nhau?
-Oቺ ,	đúng	theቷ .	Chúng	ta	là	bạn	cũ.	Đã	từng	nhieቹu	đêm	cùng	nhau	ngâm	mı̀nh	dưới	đại	dương

sâu	thaኃm	và	xanh	ngaቿ t,	phải	không	Truska?
Cô	ta	chặt	lưỡi:
-Vancha.	Oƹ ng	hứa	không	nhaቿ c	chuyện	đó	nữa	mà.
-Đúng	là	ta	đã	hứa.
Oƹ ng	ta	cười	nói,	roቹ i	baቿ t	đaቹ u	nói	chuyện	baኁ ng	tieቷng	địa	phương	của	cô	ta.	Trông	họ	như	một

cặp	hải	caቻ u	đang	sủa	nhau.
Evra	giới	thiệu	Merla	với	tôi.	Cô	vui	vẻ	và	xinh	đẹp.	Anh	bảo	vợ	bieቻu	dieችn	trò	tháo	rời	hai	tai.

Tôi	công	nhận	là	raቷ t	aቷ n	tượng,	nhưng	từ	choቷ i	lời	mời	thử	quăng	hai	cánh	tai	đó.
Được	trở	lại	gánh	xieቷ c,	ông	Crepsley	cũng	vui	mừng	như	tôi.	Là	một	ma-cà-roቹ ng	đaቹy	boቻ n

phận,	ông	dâng	hieቷn	haቹ u	heቷ t	cuộc	đời	cho	các	tướng	quân	và	nieቹm	tin	của	họ,	nhưng	tôi	đoán,
trái	tim	ông	luôn	âm	thaቹm	hướng	veቹ 	Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị.	Oƹ ng	thı́ch	được	trı̀nh	dieችn	và	nhớ	sân
khaቷu.	Nhieቹu	người	tỏ	ra	thaቷ t	vọng	khi	bieቷ t	ông	không	ở	lại	luôn.	Oƹ ng	làm	như	coi	nhẹ	chuyện
đó,	nhưng	tôi	nghı̃,	ông	đã	thực	sự	xúc	động	được	mọi	người	quan	tâm	và	neቷu	có	theቻ ,	ông	sẽ	ở
lại	thật.

Như	thường	lệ,	luôn	có	những	gã	Tı́	Hon	theo	gánh	xieቷ c,	nhưng	Harkat	tránh	xa	họ.	Tôi	coቷ
kéo	anh	vào	những	cuộc	trò	chuyện	với	những	người	khác,	nhưng	mọi	người	cảm	thaቷy	boቷ i	roቷ i
khi	ở	gaቹ n	anh	ta	–	họ	không	quen	giao	tieቷp	với	một	gã	Tı́	Hon	bieቷ t	nói.	Đêm	nào	anh	ta	cũng	lủi
thủi	một	mı̀nh,	hoặc	chui	vào	một	góc	với	Shancus.	Thaኁng	bé	mê	maቻm	Harkat	và	liên	tục	hỏi
những	câu	khó	trả	lời	(chaኃng	hạn	Harkat	là	nam	hay	là	nữ	–	thật	ra	như	taቷ t	cả	gã	Tı́	Hon	khác,
Harkat	là	trung	tı́nh).

Raቷ t	nhieቹu	người	trong	gánh	xieቷ c	bieቷ t	Evanna,	dù	chı̉	có	maቷy	người	là	từng	gặp	bà	–	ông	bà,
cha	mẹ,	cụ	coቷ 	của	họ	đã	keቻ 	veቹ 	bà	cho	họ	nghe.	Bà	ở	lại	với	đám	đông	maቷy	tieቷng,	nói	chuyện	quá
khứ	–	Evanna	có	trı́	nhớ	raቷ t	aቷ n	tượng	veቹ 	những	cái	tên,	những	khuôn	mặt	–	roቹ i	bà	chào	tạm
biệt,	đi	theo	ông	Cao	bàn	bạc	veቹ 	những	vaቷ n	đeቹ 	kỳ	lạ,	bı́	aቻ n	(hoặc	buôn	chuyện	veቹ 	maቷy	con	cóc	và
phép	thuật).



Tang	tảng	sáng,	chúng	tôi	chào	những	người	vaች n	còn	thức,	roቹ i	Evra	đưa	tôi	veቹ 	leቹu.	Oƹ ng	Cao
đã	đeቻ 	saኅ n	quan	tài	cho	ông	Crepsley.	Oƹ ng	ma-cà-roቹ ng	chui	vào	quan	tài,	hài	lòng	thaቷy	rõ.	Cung
cách	ma-cà-roቹ ng	yêu	thı́ch	quan	tài	là	một	đieቹu	loài	người	không	theቻ 	nào	hieቻu	noቻ i.

Harkat	và	tôi	treo	võng	trong	leቹu,	ngủ	keቷ 	bên	vợ	choቹ ng	Evra.	Evanna	vào	cái	xe	noቷ i	lieቹn	với
xe	ông	Cao.	Còn	Vancha…	Oƹ i!	Chieቹu	toቷ i	gặp	lại,	ông	theቹ 	soቷ ng	theቹ 	cheቷ t	là	đã	ở	cùng	Truska,	khoác
lác	đủ	chuyện	veቹ 	phụ	nữ.	Nhưng	với	những	chieቷ c	lá	và	cọng	cỏ	bám	đaቹy	tóc	và	taቷm	da	thú,	chaቿ c
chaቿn	ông	hoàng	của	chúng	ta	đã	ngủ	một	mı̀nh	trong	bụi	rậm.

 



CHƯƠNG	MƯỜI	BẢY

 

Tôi	và	Harkat	thức	dậy	khoảng	một	hai	tieቷng	trước	hoàng	hôn,	roቹ i	đi	quanh	trại	với	Evra	và
Shancus.	Tôi	khoái	chı́	vı̀	Evra	laቷy	tên	mı̀nh	đặt	cho	con	trai	đaቹ u	lòng,	nên	hứa	sẽ	gửi	quà	sinh
nhật	cho	thaኁng	bé,	neቷu	có	theቻ .	Nó	muoቷ n	tôi	cho	nó	một	con	nhện	–	nhưng	Evra	keቻ 	cho	nó	nghe
veቹ 	Quý	bà	Octa	–	nhưng	tôi	không	có	ý	định	gữi	cho	nó	một	trong	soቷ 	những	con	nhện	độc	ở	núi
Ma-cà-roቹ ng.	Vı̀	tôi	đã	từng	neቷm	mùi	đau	đớn	của	một	con	nhện	độc	gây	ra.

Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị	raቷ t	gioቷ ng	trước	đây.	Thêm	vài	trò	mới,	một	hai	dieችn	viên	cũ	ra	đi.	Nhưng
gaቹn	như	vaች n	như	trước.	Mặc	dù	gánh	xieቷ c	không	thay	đoቻ i,	nhưng	tôi	đã	thay	đoቻ i.	Khi	còn	ở	đây,
tôi	còn	nhỏ	–	ı́t	ra	là	veቹ 	ngoại	hı̀nh	–	và	mọi	người	cư	xử	với	tôi	như	một	đứa	trẻ.	Bây	giờ	không
như	theቷ 	nữa.	Dù	trông	tôi	không	già	hơn	nhieቹu,	nhưng	chaቿ c	có	đieቹu	gı̀	khác	ở	tôi,	vı̀	họ	không
còn	nói	với	tôi	theo	kieቻu	beቹ 	trên	nữa.

Tuy	đã	hành	động	như	một	người	trưởng	thành	từ	nhieቹu	năm,	nhưng	đây	là	laቹ n	đaቹ u	tôi	thật
sự	nghı̃,	mı̀nh	đã	thay	đoቻ i	quá	nhieቹu	và	chaኃng	bao	giờ	còn	có	theቻ 	trở	lại	những	ngày	tươi	sáng
của	tuoቻ i	thơ	được	nữa.	Bieቷ t	bao	laቹ n	ông	Crepsley	đã	bảo	tôi	(nhaቷ t	là	những	khi	tôi	phàn	nàn
sao	mı̀nh	lâu	trưởng	thành	quá),	sẽ	có	một	đêm	tôi	ước	mong	được	trẻ	thơ	lại.	Tuoቻ i	thơ	của	tôi
kéo	dài	quá	lâu,	nhưng	chı̉	trong	một	hai	năm,	thanh	taቻy	đã	toቷ ng	khứ	cả	máu	người	và	tuoቻ i	thơ
khỏi	tôi.

Evra	hỏi:
-Cậu	traቹm	ngâm	gı̀	theቷ ?
Tôi	thở	dài:
-Tôi	đang	nghı̃	là	đã	có	bieቷ t	bao	đieቹu	thay	đoቻ i.	Anh	đã	laቷy	vợ,	có	con.	Tôi	thı̀	với	những	lo	âu

của	riêng	mı̀nh.	Trước	kia,	đời	soቷ ng	đơn	giản	hơn	nhieቹu.
-Tuoቻ i	thơ	luôn	đơn	giản.	Tôi	thường	bảo	Shancus	khi	lớn	lên	đieቹu	đó	không	còn	nữa,	nhưng

nó	không	tin.
-Chúng	ta	già	roቹ i,	Evra.
-Chưa	đâu.	Chúng	ta	chı̉	đang	già	hơn	trước.	Với	tôi	thı̀	maቷy	chục	năm	nữa	mới	là	già.	Còn

cậu	thı̀…maቷy	theቷ 	kỷ	nữa.
Đúng	vậy,	nhưng	tôi	không	theቻ 	rũ	bỏ	cảm	giác	mı̀nh	boች ng	già	đi	sau	một	đêm.	Vı̀	hơn	hai

mươi	lăm	năm	tôi	đã	soቷ ng	và	suy	nghı̃	như	một	đứa	trẻ.	–	Darren	Shan,	cậu	bé	Oƹ ng	Hoàng!	–
nhưng	bây	giờ	tôi	khơng	còn	cảm	thaቷy	mı̀nh	là	một	đứa	trẻ	nữa.

Oƹ ng	Crepsley	baቿ t	gặp	chúng	tôi	đang	ngoቷ n	ngaቷ u	doቹ i	nóng	quanh	lửa	trại.	Truska	đã	naቷ u	và
đang	bày	ra.	Oƹ ng	ma-cà-roቹ ng	laቷy	một	khúc,	cám	ơn	cô,	roቹ i	chı̉	caቿ n	hai	mieቷng	đã	nuoቷ t	gọn	khúc
doቹ i.

-Ngon	tuyệt.
Vừa	lieቷm	môi	vừa	nói,	roቹ i	quay	sang	tôi,	ông	hỏi:
-Cháu	có	muoቷ n	lên	sân	khaቷu	toቷ i	nay	không?	Oƹ ng	Hibernius	bảo	chúng	ta	có	theቻ 	trı̀nh	dieችn

đaቷy.
-Không	còn	Quý	bà	Octa	nữa.	Chúng	ta	sẽ	làm	gı̀?
-Ta	sẽ	làm	trò	ảo	thuật	như	laቹ n	đaቹ u	gia	nhập	Gánh	Xieቷ c	Quái	Dị,	còn	cháu	làm	phụ	tá	cho	ta.



Với	sức	mạnh	và	toቷ c	độ	của	ma-cà-roቹ ng,	chúng	ta	có	theቻ 	làm	được	nhieቹu	trò	thật	sự	haቷ p	daች n.
-Không	bieቷ t,	lâu	quá	roቹ i,	cháu	có	bị	khớp	sân	khaቷu	không.
-Vớ	vaቻ n.	Cháu	sẽ	làm	được.	Ta	không	chaቷp	nhận	lời	từ	choቷ i	đâu.
-Neቷu	ông	đã	quyeቷ t	định…
-Ra	trước	công	chúng,	caቹ n	tươm	taቷ t	một	chút.	Móng	tay,	đaቹ u	tóc	cho	đáng	hoàng.
Truska	nói	ngay:
-Đeቻ 	tôi	lo	vụ	đó	cho.	Tôi	vaች n	còn	giữ	bộ	đoቹ 	hải	tặc	cũ	của	Darren.	Có	theቻ 	sửa	lại	cho	vừa.
-Chị	vaች n	còn	giữ	bộ	đoቹ 	đó	sao?
Tôi	hỏi	và	nhớ	lại	mı̀nh	đã	sung	sướng	bieቷ t	bao	khi	Truska	đan	cho	bộ	đoቹ 	hải	tặc	sau	ı́t	ngày

gia	nhập	gánh	xieቷ c.	Tôi	đã	phải	bỏ	lại	bộ	đoቹ 	diêm	dúa	đó	khi	theo	ông	Crepsley	lên	Núi	Ma-cà-
roቹ ng.

Truska	mı̉m	cười:
-Chị	giữ	đoቹ 	raቷ t	toቷ t.	Có	theቻ 	đêm	nay	không	kịp	đâu,	nhưng	ngày	mai	chị	sẽ	sửa	xong.	Chừng

một	tieቷng	nữa,	đeቷn	chị	đo	cho.
Oƹ ng	hoàng	Vancha	ganh	tị	khi	nghe	thaቹy	trò	tôi	saቿ p	trı̀nh	dieችn.	Oƹ ng	làu	bàu:
-Còn	ta?	Ta	cũng	bieቷ t	chút	đı̉nh	ảo	thuật.	Sao	ta	không	theቻ 	dieችn	chứ?
Oƹ ng	Crepsley	bảo:
-Lên	sân	khâu	là	phải	thanh	nhã,	lịch	sự.	Ngài	thieቷu	một	chút…je	ne	sais	quoi![2]
Tôi	nói:
-Cháu	không	hieቻu	là	gı̀.	Nhưng	cháu	nghı̃,	có	một	vai	hoàn	hảo	dành	cho	ông	hoàng.
Vancha	tươi	rói:
-Thaቷy	chưa?	Thaኁng	nhỏ	có	con	maቿ t	raቷ t	tinh	đời.
Tôi	tieቷp:
-Oƹ ng	hoàng	có	theቻ 	trı̀nh	dieችn	mở	màn	với…Người	Sói.	Đóng	vai	như	hai	anh	em.
Oƹ ng	ta	lườm	tôi,	trong	khi	ông	Crepsley,	Harkat	và	Truska	cười	nghiêng	ngửa.
-Mi	quá	ranh	ma	roቹ i	đó.
Nói	xong	ông	haቹm	haቹm	bỏ	đi,	tı̀m	người	khác	đeቻ 	quát	tháo.
Tới	giờ	hẹn,	tôi	tới	đeቻ 	Truska	caቿ t	tóc	và	đo	quaቹn	áo.	Evra	và	Shancus	cũng	đi	sửa	soạn	cho

màn	dieችn.	Còn	Harkat	phụ	giúp	ông	Crepsley	tı̀m	đạo	cụ.
Vừa	tı̉a	tóc	tôi,	Truska	vừa	hỏi:
-Cuộc	soቷ ng	của	em	có	toቷ t	không?
-Tệ	hơn	thı̀	có.
-Vancha	bảo,	bây	giờ	em	đã	là	một	ông	hoàng.
-Đáng	lẽ	ông	ta	không	nên	cho	ai	bieቷ t	thı̀	hơn.
-Đừng	sợ.	Chị	sẽ	giữ	kı́n	chuyện	này.	Chị	và	Vancha	là	bạn	cũ.	Oƹ ng	ta	bieቷ t	chị	có	theቻ 	giữ	bı́

mật.
Hạ	thaቷ p	cây	kéo,	Truska	nhı̀n	tôi	khác	lạ:
-Từ	khi	xa	gánh	xieቷ c,	em	có	gặp	lão	Tı́	Nị	không?
-Câu	hỏi	hơi	lạ	đaቷy.
-Maቷy	tháng	trước,	lão	ở	đây.	Tới	gặp	Hibernius.
-Oቺ !
Chaቿ c	lão	tới	đây	trước	chuyeቷn	lên	Núi	Ma-cà-roቹ ng-Sau	chuyeቷn	thăm	của	lão.	Hibernius	tỏ	ra

lo	laቿ ng.	Oƹ ng	ta	bảo,	thời	gian	u	ám	đang	ở	trước	chúng	ta.	Oƹ ng	ta	khuyên	chị	nên	veቹ 	nhà,	có	theቻ



sẽ	an	toàn	hơn.
-Oƹ ng	aቷy	có	nói	gı̀	veቹ…
Tôi	thaቷ p	giọng,	tieቷp:
-…veቹ 	Chúa	teቻ 	Ma-cà-chớp,	hay	Chủ	Nhân	của	Bóng	Toቷ i	không?
Truska	laቿ c	đaቹ u:
-Không.	Oƹ ng	aቷy	chı̉	nói	là	taቷ t	cả	chúng	tôi	sẽ	có	những	đêm	dài	đaቹy	khaቿ c	nghiệt,	nhieቹu	cuộc

chieቷn	sẽ	xảy	ra	với	raቷ t	nhieቹu	người	cheቷ t,	sau	đó	mới	tới	hoቹ i	keቷ t	thúc.
Nói	xong,	Truska	tieቷp	tục	caቿ t	tóc,	roቹ i	đo	quaቹn	áo	cho	tôi.\Ra	khỏi	xe,	trên	đường	đi	tı̀m	ông

Crepsley,	tôi	suy	nghı̃	veቹ 	những	gı̀	Truska	nói.	Có	lẽ	vı̀	mãi	suy	nghı̃,	hay	vı̀	tı̀nh	cờ,	chân	tôi
bước	thaኃ ng	tới	xe	của	ông	Cao.	Dù	sao,	maቷy	phút	sau,	tôi	thaቷy	mı̀nh	lảng	vảng	bên	ngoài	xe,	cân
nhaቿ c	tı̀nh	hı̀nh:	có	nên	hỏi	ông	ta	veቹ 	chuyện	đó	không.	Tôi	đang	đứng	đaቿn	đo,	cửa	chợt	mở,	ông
Cao	và	Evanna	xuaቷ t	hiện.	Bà	phù	thủy	mặc	áo	choàng	đen,	gaቹ n	như	chı̀m	laች n	vào	bı́ong	toቷ i.

Oƹ ng	Cáo	nói:
-Tôi	hy	vọng	bà	sẽ	không	làm	chuyện	này.	Ma-cà-roቹ ng	từng	là	bạn	toቷ t	của	chúng	ta.	Chúng	ta

caቹ n	giúp	họ.
-Hibernius,	chúng	ta	không	theቻ 	ủng	hộ	phe	nào.	Địa	vị	của	chúng	ta	không	theቻ 	quyeቷ t	định

vòng	xoáy	của	định	mệnh	được.
-Nhưng…nhiệt	tı̀nh	ôm	laቷy	những	kẻ	kia	đeቻ 	đàm	phán…Tôi	không	thı́ch.
Evanna	vaች n	khăng	khăng:
-Chúng	ta	phải	giữ	trung	lập.	Không	là	đoቹ ng	minh,	cũng	chaኃng	là	đoቷ i	thủ	giữa	những	sinh	vật

của	đêm	toቷ i.	Neቷu	ông	hay	tôi	đứng	veቹ 	một	phe,	chúng	ta	có	theቻ 	hủy	hoại	taቷ t	cả.	Chừng	nào
chúng	ta	còn	quan	tâm,	phải	coi	hai	phe	cân	baኁ ng,	không	toቷ t	mà	cũng	chaኃng	xaቷ u.

Oƹ ng	Cao	thở	dài:
-Bà	nói	đúng,	tôi	đã	gaቿ n	bó	với	Larten	quá	lâu,	nên	đã	đeቻ 	cho	tı̀nh	bạn	che	mờ	lý	trı́.
-Keቷ t	bạn	với	họ,	chaኃng	có	loች i	gı̀.	Nhưng	chúng	ta	không	được	đeቻ 	chuyện	cá	nhân	chen	vao,

cho	đeቷn	khi	tương	lai	sáng	tỏ.
Nói	xong	bà	hôn	lên	má	ông	Cao	roቹ i	ra	khỏi	trại	–	tôi	không	bieቷ t	baኁ ng	cách	nào	một	người

quá	thaቷ p	vướn	noቻ i	tới	má	gnười	quá	cao,	nhưng	bà	ta	đã	làm	được	đieቹu	đó.	Mật	không	vui,	ông
Cao	đứng	nhı̀n	theo,	roቹ i	đóng	cửa	trở	lại	với	công	việc.

Tôi	đứng	im	tại	choች ,	ôn	lại	cuộc	đàm	thoại	lạ	lùng	của	hai	ngưoቹ i.	Tôi	không	bieቷ t	chaቿ c	toàn	bộ
những	gı̀	đang	xảy	ra,	nhưng	tôi	đoán	Evanna	saቿ p	làm	một	việc	mà	ông	Cao	không	thı́ch	–	một
việc	hı̀nh	như	là	chuyện	chaኃng	lành	cho	map-cà-roቹ ng.

Là	một	ông	hoàng,	đáng	lẽ	tôi	nên	chờ	Evanna	trở	lại,	công	khai	hỏi	bà	ta	veቹ 	cuộc	chuyện	trò
của	họ.	Với	địa	vị	của	tôi,	nghe	lén	là	không	được	đàng	hoàng,	lén	lút	theo	bà	ta	ra	khỏi		trại	lại
càng	thô	lậu.	Nhưng	cư	xử	đàng	hoàng	và	phép	lịch	sự	chưa	bao	giờ	được	xeቷp	hạng	cao	trong
bảng	ưu	tiên	của	tôi.	Thà	đeቻ 	Evanna	coi	thường	–	thậm	chı́	trừng	trị	vı̀	hành	động	vô	leች 	của	tôi	–
mà	có	theቻ 	bieቷ t	bà	ta	đang	định	làm	gı̀,	hơn	là	đeቻ 	bà	ta	chuoቹ n	thoát,	roቹ i	gặp	chuyện	xaቷ u	baቷ t	ngờ
xuaቷ t	hiện.

Rũ	bỏ	đôi	giày,	tôi	vôi	ra	khỏi	trại,	dõi	theo	đı̉nh	mũ	trùm	đaቹu	của	bà	vừa	khuaቷ t	sau	một
thân	cây	đàng	xa,	roቹ i	tôi	coቷ 	gaቿ ng	thật	lặng	lẽ,	phóng	theo.

 

Theo	kịp	Evanna	không	deች .	Bà	ta	di	chuyeቻn	lẹ	như	chớp,	không	đeቻ 	lại	một	daቷ u	veቷ t	trên
đường.	Neቷu	cuộc	rượt	đuoቻ i	này	cứ	tieቷp	tục,	chaቿ c	tôi	sẽ	maቷ t	dạng	bà	ta,	nhưng	sau	khoảng	ba



boቷ n	cây	soቷ ,	bà	đứng	lại	thở,	bước	tới	một	lùm	cây	nhỏ,	huýt	sáo,	roቹ i	bước	vào	trong.
Chờ	maቷy	phút,	không	thaቷy	bà	trở	ra,	tôi	tieቷn	sát	lùm	cây,	laቿ ng	nghe.	Không	nghe	được	gı̀,

càng	thêm	tò	mò,	tôi	lách	qua	những	thân	cây.	Neቹn	đaቷ t	aቻm	che	daቷ u	được	tieቷng	chân	tôi,	nhưng
tôi	không	dám	lieቹu	lı̃nh:	thı́nh	giác	Evanna	thı́nh	chaኃng	kém	gı̀	ma-cà-roቹ ng,	tieቷng	một	cành	cây
nhỏ	gãy	cũng	đủ	báo	cho	ba	ta	bieቷ t	sự	hiện	diện	của	tôi.

Tieቷn	tới,	tôi	nghe	thaቷy	tieቷng	trò	chuyện	nho	nhỏ.	Phı́a	trước	có	nhieቹu	người,	nhưng	họ	chı̉
thı̀	thaቹm,	tôi	ở	quá	xa,	không	nghe	được	họ	nói	gı̀.	Rón	rén	lại	gaቹ n	hơn,	sau	cùng	tôi	đã	nhận	ra
một	nhóm	bóng	đen	giữa	lùm	cây.	Sợ	bị	lộ	diện,	tôi	ngoቹ i	xuoቷ g	chăm	chú	nhı̀n	và	laቿ ng	tai	nghe.
Những	câu	nói	đứt	khoảng	phát	qua	một	lớp	vải	che	miệng.	Thı̉ng	thoảng	có	tieቷng	cười,	nhưng
họ	cũng	thận	trọng,	không	cười	lớn.

 

Dần	dần	mắt	tôi	quen	với	bóng	tối,	và	đã	có	thể	nhận	ra	hình	dạng	những	cái	bong.	Ngoài
Evanna	–	bóng	của	bà	ta	không	thể	nào	lầm	được	–	tôi	đếm	tất	cả	là	tám	người	vừa	nằm	vừa
ngồi.	Tám	người	to	lớn	lực	lưỡng,	người	thứ	tám	–	gầy	gò,	đội	mũ	trùm	đầu,	mặc	áo	choàng	kín
mít	–	đang	phục	vụ	đồ	ăn	và	nước	uống	cho	cả	nhóm.	Trông	họ	có	vẻ	đều	là	đàn	ông.

Vì	khoảng	cách	và	bóng	tối,	tôi	không	thể	biết	gì	hơn.	Chỉ	có	cách	tiến	lại	thật	gần,	hay	trăng
sáng	tỏ.	Ngước	nhìn	bầu	trời	đầy	mây	qua	những	cành	cây	rậm	rạp,	tôi	thấy	không	có	chút	hy
vọng	nào.	Lặng	lẽ	đứng	dậy,	tôi	bắt	đầu	quay	trở	lại.

Đúng	lúc	đó	người	hầu	thắp	một	ngọn	nến.
-	Tắt	ngay	đi,	đồ	ngu.
Một	người	trong	đám	kia	quát	lên.	Một	bàn	tay	mạnh	mẽ	gạt	phăng	cây	nến	xuống	đất	và

một	bàn	chân	chà	đạp	lên.
Người	hầu	lí	nhí	nói:
-	Xin	lỗi.	Tôi	tưởng	chúng	ta	được	an	toàn	khi	có	công	nương	Evanna.
Người	đàn	ông	vạm	vỡ	nạt	ngay:
-	Chúng	ta	không	bao	giờ	được	an	toàn.	Nhớ	điều	đó	và	đừng	phạm	sai	lầm	thêm	một	lần

nữa.
Tất	cả	lại	tiếp	tục	cuộc	chuyện	trò	với	Evanna,	giọng	thì	thầm	bí	ẩn,	nhưng	tôi	không	còn

quan	tâm	đến	những	gì	họ	nói	nữa.	Trong	mấy	giây	dưới	ánh	sáng	nến,	tôi	đã	thoáng	thấy	làn
da	tía,	những	đôi	mắt	và	mái	tóc	đỏ,	và	biết	đám	người	này	là	cái	gì,	và	vì	sao	Evanna	đã	tỏ	ra
quá	lén	lút	như	vậy	–	bà	ta	đến	gặp	gỡ	với	một	nhóm	ma-cà-chớp!

 



CHƯƠNG	MƯỜI	TÁM

 

Ra	khỏi	lùm	cây,	tôi	âm	thầm	rút	lui.	Không	thấy	canh	gác,	tôi	chạy	một	mạch	về	gánh	xiếc,
không	ngừng	lại	để	thở	hay	suy	nghĩ.	Mười	phút	sau	tôi	đã	tới	điểm	họ	cắm	trại.

Buổi	diễn	đã	bắt	đầu.	Ông	Crepsley	đang	đứng	trong	phòng	thay	áo	trước	đây	của	nhà	thờ,
xem	Rhamus	ăn	một	cái	lốp	xe.	Trông	ông	rất	ấn	tượng	trong	bộ	áo	đỏ,	cái	thẹo	dài	bên	má	trái
được	bôi	máu	nổi	bật,	làm	ông	càng	thêm	bí	ẩn.

Thấy	tôi	chạy	vào	thở	hồng	hộc,	ông	quát	ngay:
-	Mi	đi	đâu	vậy?	Ta	tìm	mi	khắp	nơi,	tưởng	phải	diễn	một	mình	rồi.	Truska	để	sẵn	bộ	đồ	hải

tặc	cho	mi	rồi	đó,	lẹ	lên	…
Tôi	hổn	hển	hỏi:
-	Ông	hoàng	Vancha	đâu?
-	Giận	dỗi	bỏ	đi	rồi.	Ông	ấy	vẫn	còn…
-	Ông	Larten.
Nghe	gọi	cái	tên	hiếm	khi	tôi	sử	dụng,	đoán	có	điều	nguy	hiểm,	ông	nín	bặt.	Tôi	nói	tiếp:
-	Bỏ	buổi	diễn	đi.	Chúng	ta	phải	đi	tìm	Van	cha.	Ngay	lập	tức!
Ông	không	hỏi	gì	thêm,	bảo	người	thay	phông	cảnh	báo	cho	ông	Cao,	chúng	tôi	rút	lui	khỏi

chương	trình.	Tôi	theo	ông	đi	tìm	ông	hoàng.	Chúng	tôi	gặp	ông	Vancha	và	Harkat	trong	lều.
Ông	ta	đang	dạy	Harkat	ném	shuriken.	Harkat	tỏ	ra	rất	lúng	túng,	vì	ngón	tay	anh	ta	quá	to,	khó
nắm	gọn	gàng	được	những	ngôi	sao	nhỏ	xíu.

Thấy	chúng	tôi	vào,	Vancha	chế	nhạo:
-	Ai	thế	kia?	Ông	vua	hề	và	phụ	tá	hàng	đầu.	Buổi	trình	diễn	sao	rồi?
Kéo	kín	hai	cánh	lều,	tôi	ngồi	xổm	xuống.	Thấy	vẻ	mặt	nghiêm	trọng	của	tôi,	ông	ta	bỏ	mấy

cái	shuriken	sang	một	bên.	Nhanh	gọn	và	bình	tĩnh,	tôi	kể	cho	họ	biết	chuyện	gì	đã	xảy	ra.	Tôi
nói	xong,	tất	cả	đều	im	lặng,	rồi	ông	hoàng	Vancha	xổ	ra	một	tràng	chửi	rủa.	Ông	gầm	gừ:

-	Chúng	ta	không	nên	tin	mụ	ta.	Phù	thủy	đều	phản	bội	bẩm	sinh.	Mụ	đang	bán	đứng	chúng
ta	cho	ma-cà-chớp.

Ông	Crepsley	bảo:
-	Tôi	không	tin.	Nếu	có	ý	làm	hại	ta,	bà	ấy	không	cần	đến	tụi	ma-cà-chớp	hỗ	trợ.
-	Ngươi	nghĩ	mụ	tới	đó	để	bàn	chuyện	về	mấy	con	cóc	à?
-	Tôi	không	biết	họ	bàn	tán	gì,	nhưng	tôi	không	tin	bà	ấy	phản	bội	chúng	ta.
Harkat	đề	nghị:
-	Có	lẽ	chúng	ta	nên	hỏi	ông	Cao.	Theo	những	gì	Darren	nói,	ông	ấy	biết	bà	Evanna	định…

làm	gì.	Có	thể	ông	Cao	sẽ	cho	chúng	ta	biết.
Ông	hoàng	nhìn	ông	Crepsley:
-	Ông	ta	là	bạn	anh.	Chúng	ta	có	nên	thử	không?
Ông	Crepsley	lắc	đầu:
-	Nếu	Hibernius	biết	chúng	ta	gặp	nguy	hiểm,	và	có	thể	báo	động	hay	giúp	đỡ,	ông	ta	đã	làm

rồi.
Vancha	cười	gằn:



-	Tốt	thôi.	Chúng	ta	sẽ	phải	tự	lo.
Ông	đứng	dậy	thu	xếp	mớ	vũ	khí	shuriken.	Đầu	óc	căng	thẳng,	tôi	hỏi:
-	Chúng	ta	sẽ	đánh	chúng?
Vancha	trả	lời:
-	Không	thể	ngồi	đây	chờ	cho	chúng	tấn	công.	Yếu	tố	bất	ngờ	rất	quan	trọng.	Khi	có	điều	đó

trong	tay,	ta	phải	sử	dụng	ngay.
Ông	Crepsley	bối	rối:
-	Có	thể	chúng	không	có	ý	định	tấn	công.	Chúng	ta	mới	tới	đây	đêm	qua,	chúng	không	thể

biết	được.	Sự	có	mặt	của	chúng	tại	đây	chưa	hẳn	có	liên	quan	đến	chúng	ta.
Vancha	gầm	lên:
-	Ngốc!	Chúng	tới	đây	để	giết	ta.	Nếu	không	tấn	công	trước,	chúng	sẽ…
Tôi	lẩm	bẩm:
-	Cháu	không	tin	chắc	lắm.	Bây	giờ	nghĩ	lại,	cháu	nhớ	là	chúng	không	canh	gác,	hay	lo	lắng…

Đáng	lẽ	phải	có	những	biểu	hiện	đó	nếu	chúng	sửa	soạn	cho	một	cuộc	chiến	đấu	chứ.
Vancha	lại	chửi	thề,	rồi	ngồi	xuống	nói:
-	Được.	Coi	như	chúng	không	theo	đuổi	chúng	ta.	Có	lẽ	chỉ	là	ngẫu	nhiên	và	chúng	không

biết	chúng	ta	đang	ở	đây.
Ông	vươn	người	tới	trước:
-	Nhưng	chúng	sẽ	biết	khi	Evanna	nói	ra.
Tôi	hỏi:
-	Ông	nghĩ,	bà	Evanna	sẽ	nói	với	chúng	về	chúng	ta?
-	Chỉ	có	ngốc	mới	tin	vào	sự	tình	cờ.	Trừ	khi	mi	đã	quên	là	chúng	ta	đang	có	chiến	tranh.	Cá

nhân	ta	không	có	gì	chống	đối	những	anh	em	chung	dòng	máu	đó,	nhưng	vào	thời	gian	này,
chúng	là	kẻ	thù	của	chúng	ta.

Chúng	ta	không	được	tỏ	ra	nhân	từ	với	chúng.	Coi	như	đám	ma-cà-chớp	này	và	những	nô
bộc	của	chúng	không	liên	quan	gì	tới	sự	có	mặt	của	chúng	ta	tại	đây.	Vậy	thì	sao?	Bổn	phận	của
chúng	ta	là	cài	chúng	vào	trận	chiến	và	tiêu	diệt	chúng.

Harkat	nói	nhỏ:
-	Đó	là	sát	nhân,	không	phải	là	tự	vệ.
-	Đúng.	Nhưng	mi	thích	để	chúng	tiếp	tục	giết	chúng	ta	sao?	Việc	truy	lung	Chúa	tể	Ma-cà-

chớp	là	ưu	tiên	hàng	đầu,	nhưng	nếu	có	cơ	hội	tỉa	vài	ma-cà-chớp	lẻ	tẻ,	lạc	vào	đường	đi	của
chúng	ta	thì…	chỉ	là	đồ	ngu,	đồ	phản	bội	mới	không	nắm	lấy	cơ	hội	đó.

Ông	Crepsley	thở	dài:
-	Còn	Evanna	thì	sao?	Nếu	bà	ta	theo	phe	ma-cà-chớp,	chống	lại	chúng	ta?
-	Đánh	luôn.
Ông	Crepsley	cười	nhạt:
-	Ngài	thích	có	cơ	hội	choảng	nhau	với	bà	ta	lắm	à?
-	Không.	Nhưng	ta	biết	trách	nhiệm	của	mình.
Ông	hoàng	Vancha	đứng	dậy	xác	định	lập	trường:
-	Ta	sẽ	đi	giết	ma-cà-chớp.	Nếu	muốn,	các	ngươi	có	thể	cùng	đi.	Nếu	không…
Ông	nhún	vai	bỏ	lửng	câu	nói.	Ông	Crepsley	nhìn	tôi,	hỏi:
-	Cháu	nói	gì	không,	Darren?
Tôi	chậm	rãi:



-	Ông	hoàng	có	lý.	Nếu	chúng	ta	để	chúng	đi,	sau	này	chúng	giết	ma-cà-rồng,	chúng	ta	thật
đáng	trách.	Ngoài	ra,	chúng	ta	đang	bỏ	sót	một	điều:	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.

Cả	hai	ông	Vancha	và	Crepsley	đều	trợn	mắt	nhìn	tôi.
-	Số	phận	đã	định	chúng	ta	sẽ	gặp	hắn	trên	đường	đi,	cháu	nghĩ	chúng	ta	phải	theo	đuổi	số

mệnh	đó.	Có	thể	những	ma-cà-chớp	này	biết	hắn	đang	hay	sẽ	ở	đâu.	Cháu	không	tin	đây	là	sự
tình	cờ	mà	chúng	ta	và	chúng	cùng	ở	đây	trong	một	thời	điểm.	Đây	có	thể	là	cách	định	mệnh
đưa	ta	tới	hắn.

Ông	hoàng	Vancha	bảo:
-	Lập	luận	vững	chắc	đấy.
Vẻ	không	bị	thuyết	phục	lắm,	ông	Crepsley	chỉ	nói:
-	Có	thể.
Tôi	tiếp:
-	Nhớ	những	lời	của	Tí	Nị	chứ?	Hãy	theo	tiếng	nói	của	trái	tim.	Tim	cháu	bảo,	chúng	ta	nên

gặp	nhóm	ma-cà-chớp	này.
Sau	một	lúc	ngập	ngừng,	Harkat	lên	tiếng:
-	Tôi	cũng	vậy.
Vancha	tiếp	ngay:
-	Cả	ta	nữa.
Ông	Crepsley	lẩm	bẩm:
-	Tưởng	ngài	không	có	tim.
Rồi	ông	đứng	dậy.
-	Tim	tôi	cũng	đòi	hỏi	đối	đầu,	dù	đầu	tôi	không	đồng	ý.	Chúng	ta	sẽ	đi.
Ông	hoàng	cười	cười,	vẻ	đầy	khát	máu,	vỗ	lưng	ông	Crepsley.	Sau	đó	chúng	tôi	biến	vào	đêm

tối.
Tới	lùm	cây,	chúng	tôi	lên	kế	hoạch.	Ông	hoàng	Vancha	chỉ	huy:
-	Chúng	ta	áp	sát	theo	bốn	hướng.	Như	vậy,	chúng	sẽ	tưởng	chúng	ta	đông	hơn.
Ông	Crepsley	lưu	ý:
-	Kể	cả	Evanna,	chúng	có	chín	tên.	Chúng	ta	tách	chúng	ra	cách	nào?
-	Ta	lãnh	hai	tên,	Crepsley	hai	tên,	hai	tên	phần	Harkat,	Darren	chống	với	tên	ma-cà-chớp

nửa	mùa	hoặc	một	tên	ma	mới,	không	gây	ra	vấn	đề	quan	trọng	đâu.
Ông	Crepsley	hỏi:
-	Còn	Evanna?
Vancha	đề	nghị:
-	Chúng	ta	cùng	xông	vào	mụ	vào	phút	cuối.
Ông	Crepsley	quyết	định:
-	Không.	Để	tôi	lo	phần	bà	ta.
-	Chắc	chứ?
Ông	Crepsley	gật	đầu.	Ông	hoàng	nói:
-	Bây	giờ	phân	tán	ra	và	tiến	vào.	Cố	tiến	thật	gần.	Ta	sẽ	ném	shukiren	vào	tay	chân	chúng.

Khi	nghe	tiếng	gào	thét,	chửi	rủa…	đánh	thốc	vào.
Tôi	góp	ý:
-	Mọi	chuyện	sẽ	dễ	dàng	hơn,	nếu	ngài	nhắm	vào	đầu	và	họng	chúng.
-	Ta	không	chiến	đấu	kiểu	đó.	Chỉ	những	kẻ	hèn	nhát	mới	giết	kẻ	thù	mà	không	đối	diện



chúng.	Nếu	cần	–	như	khi	giết	tên	ma	mới	cầm	lựu	đạn	–	ta	sẽ	làm.	Nhưng	ta	muốn	chiến	đấu
một	cách	minh	bạch	hơn.

Bốn	chúng	tôi	tản	ra,	đi	vòng	lùm	cây	tiến	vào	từ	bốn	điểm	khác	nhau.	Tôi	cảm	thấy	lo	sợ	và
bé	nhỏ	khi	chỉ	còn	lại	một	mình	trong	rừng,	nhưng	mau	chóng	đẩy	lùi	cảm	giác	đó,	tập	trung
vào	nhiệm	vụ.

-	Xin	thần	linh	của	ma-cà-rồng	hướng	dẫn	và	bảo	vệ	chúng	tôi.
Thì	thầm	cầu	nguyện,	tôi	rút	kiếm,	tiến	lên.
Đám	ma-cà-chớp	và	bà	Evanna	vẫn	ở	giữa	khoảng	trống	trong	lùm	cây.	Mặt	trăng	đã	nhô

khỏi	đám	mây,	và	mặc	dù	cành	lá	che	khuất	nhiều	ánh	sáng,	nơi	đó	vẫn	sáng	sủa	hơn	khi	tôi	tới
đây	lần	trước.

Khoan	thai	tiến	bước,	tôi	tới	gần	đám	ma-cà-chớp,	rồi	thu	mình	sau	một	thân	cây,	chờ	đợi.
Tôi	tưởng	Harkat	sẽ	gây	tiếng	động	–	vì	anh	ta	không	thể	di	chuyển	êm	nhẹ	như	ma-cà-rồng	–
nhưng	anh	chàng	Tí	Hon	rất	thận	trọng,	không	gây	một	tiếng	động	nào.

Tôi	bắt	đầu	đếm	thầm.	Tới	số	sáu	mươi	chín,	một	tiếng	rít	sắc	gọn	từ	phía	bên	trái	tôi,	kéo
theo	một	tiếng	thét	đầy	bất	ngờ.	Không	đầy	một	giây	sau,	thêm	một	tiếng	rít	gió	và	một	tiếng
la	thét	nữa.	Vòng	qua	thân	cây,	nắm	chặt	thanh	kiếm,	tôi	gào	thét	như	điên.

Đám	ma-cà-chớp	phản	ứng	cấp	kỳ.	Trong	khi	tôi	lao	tới,	chúng	đứng	phắt	dậy,	lăm	lăm	vũ
khí.	Nhưng	hai	ông	Crepsley	và	Vancha	còn	lẹ	làng	hơn.	Trong	lúc	đâm	mũi	kiếm	vào	một	ma-
cà-chớp	cao	lớn	–	gã	bị	một	ngôi	sao	bạc	cắm	trúng	ống	quyển	–	tôi	thấy	ông	Crepsley	đã	banh
toác	ngực	và	bụng	một	đối	thủ,	trong	khi	ông	Vancha	móc	mắt	trái	một	tên	khác	bằng	ngón	cái.
Hắn	lăn	lộn,	rên	rỉ	trên	mặt	đất.

Tôi	chỉ	có	đủ	thời	gian	để	thấy	gã	trên	mặt	đất	da	không	có	màu	tía	như	những	tên	kia	–
một	ma	mới	–	rồi	tôi	phải	tập	trung	vào	ma-cà-chớp	trước	mặt.	Hắn	cao	hơn	tôi	ít	nhất	hai	cái
đầu,	vạm	vỡ	hơn	và	mạnh	mẽ	hơn.	Nhưng	như	tôi	đã	được	dạy	trong	Núi	Ma-cà-rồng,	kích
thước	không	là	tất	cả,	nên	khi	hắn	tung	ra	những	cú	đánh	man	rợ,	tôi	đâm,	xỉa,	nhứ	bên	này,	gạt
bên	kia,	làm	hắn	tức	điên	lên,	mất	phương	hướng	và	lỡ	nhịp,	bắt	hắn	phải	xoay	trở	lung	tung.

Vừa	gạt	một	cú	đánh	của	hắn,	tôi	bị	một	người	loạng	choạng	đè	trúng	lưng.	Tôi	lộn	nhào
xuống	đất.	Lăn	người	đứng	vội	dậy,	tôi	thấy	một	ma-cà-chớp	mặt	đầy	máu,	ngã	gục	hổn	hển
thở.	Harkat	đang	đứng	với	cây	rìu	dính	máu	trong	tay	phải,	tay	phải	bị	thương	buông	thõng
bên	sườn.

Lúc	này,	ma-cà-chớp	đã	tấn	công	tới,	tập	trung	vào	Harkat.	Với	một	tiếng	gầm,	hắn	bổ	kiếm
xuống	đầu	anh	chàng	Tí	Hon.	Harkat	vung	rìu	lên	vừa	kịp	lúc	đánh	bật	thanh	kiếm	lên	cao,	rồi
lùi	lại,	nhử	ma-cà-chớp	tiến	lên.

Tôi	vội	nhìn	quanh,	quan	sát	tình	hình.	Ba	địch	thủ	đã	bị	hạ,	tuy	nhiên	tên	ma	mới	bị	móc
mắt	đang	trườn	quanh	tìm	một	thanh	kiếm,	có	vẻ	sẵn	sàng	hành	động	lại.	Ông	Crepsley	đang
giao	đấu	với	một	ma-cà-chớp	sử	dụng	dao,	cả	hai	xoay	tít	quanh	nhau,	đâm	chém	như	một	đôi
vũ	công	quay	cuồng.	Trong	tay	ông	hoàng	Vancha	là	một	cái	rìu	khổng	lồ,	lớn	gấp	đôi	cây	rìu
của	Harkat,	nhưng	ông	quay	tròn	giữa	những	ngón	tay	kếch	sù	nhẹ	nhõm	như	không.	Mồ	hôi
đầm	đìa	và	máu	tuôn	ra	từ	vết	thương	ngang	hông,	nhưng	ông	hoàng	vẫn	không	bỏ	cuộc.

Phía	bên	kia	tôi,	tên	ma-cà-chớp	thứ	bảy	–	cao,	gầy,	mặt	nhẵn	nhụi,	tóc	dài	buộc	ra	sau,	mặc
bộ	áo	màu	xanh	nhạt	và	gã	người	hầu	trùm	kín	đầu	đang	đứng	nhìn	cuộc	chiến.	Cả	hai	đều	nắm
chặt	kiếm	dài	và	sẵn	sàng	bỏ	chạy,	nếu	tình	hình	tỏ	ra	thất	bại,	và	nhào	vào	kết	thúc	mọi
chuyện,	nếu	chúng	cảm	thấy	chiến	thắng.	Chiến	thuật	ích	kỷ	này	làm	tôi	ghê	tởm,	rút	dao,	tôi



phóng	tới	đầu	gã	người	hầu	–	hắn	không	to	lớn	hơn	tôi	bao	nhiêu.
Thấy	con	dao	bay	vù	tới,	con	người	nhỏ	bé	trong	cái	áo	choàng,	xoay	đầu	tránh.	Với	khả

năng	cực	kỳ	nhanh	nhạy	đó,	tôi	biết	chắc	hắn	có	dòng	máu	sinh	vật	của	đêm	tối	–	không	con
người	nào	lẹ	làng	được	như	vậy.

Tên	ma-cà-chớp	đứng	bên	gã	người	hầu	giận	dữ	khi	thấy	tôi	rút	ra	con	dao	khác,	hắn	lao
qua	khoảng	trống,	trước	khi	tôi	kịp	nhắm.	Buông	dao,	tôi	nâng	kiếm	gạt	cú	đánh	của	hắn,
nhưng	chỉ	kịp	đưa	kiếm	lên	phá	đường	gươm	thứ	hai	bổ	xuống.	Tôi	bị	bối	rối.	Hắn	lanh	lợi	và
rất	thiện	nghệ.

Tôi	lùi	lại,	cố	tự	vệ.	Mũi	kiếm	loang	loáng	khi	hắn	tấn	công,	dù	tôi	che	chắn	có	hiệu	quả,
nhưng	vẫn	mau	chóng	bị	hắn	đâm	trúng.	Một	vết	rách	toạc	trên	cánh	tay	trái.	Một	vết	sâu
hoắm	bên	hông	phải.	Một	vết	trầy	ngang	ngực.

Tôi	dựa	lưng	vào	thân	cây,	cánh	tay	áo	phải	bị	vướng	lên	cành.	Gã	ma-cà-chớp	thúc	mũi
kiếm	thẳng	mặt	tôi.	Tưởng	đời	mình	chấm	hết	rồi,	nhưng	tôi	giật	rách	áo,	tay	kịp	đưa	kiếm	lên
chống	đỡ,	đè	mạnh	kiếm	của	hắn	xuống,	hy	vọng	địch	thủ	phải	buông	vũ	khí,	nhưng	hắn	quá
mạnh,	chỉ	với	một	cú	xoay	trở	gọn	gang,	hắn	lại	nâng	được	kiếm	lên.	Lưỡi	kiếm	của	hắn	trượt
suốt	chiều	dài	kiếm	của	tôi,	làm	tóe	ra	những	tia	lửa.	Lưỡi	kiếm	di	chuyển	vừa	nhanh	vừa	quá
mạnh,	đến	nỗi	thay	vì	trượt	qua	chuôi	kiếm,	nó	cắt	qua	lớp	vàng	bao	ngoài,	xuyên	suốt	qua
xương	thịt	ngón	tay	cái	luôn	cong	ra	của	bàn	tay	phải	tôi.

Tôi	thét	lên	khi	ngón	tay	cái	bay	vào	bóng	tối.	Kiếm	rời	khỏi	tay,	tôi	ngã	xuống,	không	còn
gì	để	tự	vệ.	Tên	ma-cà-chớp	hững	hờ	nhìn	quanh,	không	coi	tôi	như	là	một	hiểm	họa	nữa.	Ông
Crepsley	đang	thắng	thế	trong	trận	đấu	dao,	đối	thủ	của	ông	đã	bị	rạch	nát	mặt.	Bất	chấp	cánh
tay	bị	thương,	Harkat	đang	nhấn	sâu	mũi	rìu	vào	bụng	địch	thủ.	Dù	gã	ma-cà-chớp	rống	lên	và
chống	trả	quyết	liệt,	nhưng	chắn	chắn	là	sẽ	chết.	Ông	hoàng	Vancha	đang	nỗ	lực	chiến	đấu,	và
khi	ông	Crepsley	cùng	Harkat	kết	hợp	hỗ	trợ	của	ông,	gã	khổng	lồ	chắc	chắn	cũng	tiêu	đời.	Tên
ma	mới	bị	mất	một	mắt	đã	đứng	dậy,	tay	cầm	kiếm,	nhưng	lảo	đảo	không	đứng	vững,	sẽ	không
là	vấn	đề.

Trong	khi	tất	cả	những	chuyện	này	xảy	ra,	bà	Evanna	vẫn	ngồi	yên	trên	mặt	đất,	vẻ	mặt
bàng	quan,	không	dự	phần	vào	trong	trận	đánh.

Chúng	tôi	sắp	thắng,	và	tên	ma-cà-chớp	trong	bộ	đồ	xanh	cũng	biết	điều	đó.	Gầm	lên,	hắn
vung	kiếm	xuống	đầu	tôi	–	nhắm	ngay	cổ	-	nhưng	tôi	lăn	người	vào	đống	lá.	Thay	vì	đuổi	theo
để	kết	thúc	đời	tôi,	hắn	quay	ngược	lại,	chạy	tới	chỗ	tên	người	hầu	đang	đứng,	nhặt	một	thanh
kiếm	trên	đất,	đẩy	tên	hầu	tới	trước,	vội	vã	chạy	qua	rừng	cây.

Đứng	dậy,	tôi	rên	lớn	vì	đau,	rồi	nghiến	răng	chịu	đựng,	tôi	nhặt	con	dao	đã	làm	rơi,	tiến	tới
giúp	Harkat	kết	liễu	đối	thủ	của	anh	ta.	Chẳng	có	gì	là	cao	thượng	khi	đâm	dao	vào	sau	lưng
một	chiến	binh,	nhưng	tôi	chỉ	còn	quan	tâm	tới	việc	kết	thúc	trận	đánh,	và	không	cảm	thấy	tội
nghiệp	khi	gã	ma-cà-chớp	cứng	mình,	rũ	xuống.	Lưỡi	dao	của	tôi	cắm	ngập	giữa	xương	bả	vai
của	hắn.

Ông	Crepsley	đã	thanh	toán	xong	đối	thủ,	và	sau	khi	chớp	nhoáng	cắt	đứt	cổ	gã	ma	mới	một
mắt,	ông	bắt	đầu	tiến	lại	giúp	ông	hoàng	Vancha.

Đúng	lúc	đó	bà	Evanna	đứng	dậy,	gọi:
-	Larten,	ngươi	cũng	sẽ	chĩa	mũi	dao	vào	ta	chứ?
Ông	Larten	ngập	ngừng,	con	dao	vung	vẩy	trong	tay,	rồi	bước	lại,	quì	một	chân	trước	bà	ta,

thở	dài	nói:



-	Ồ,	công	nương,	tôi	sẽ	không	làm	thế	đâu.
-	Vậy	thì	ta	cũng	sẽ	không	đụng	tới	ngươi.
Nói	xong,	bà	bắt	đầu	tiến	lại	từng	xác	ma-cà-chớp,	quì	xuống,	làm	dấu	tử	thần,	thì	thầm	nói:
-	Dù	trong	cái	chết,	cầu	xin	mi	được	vinh	quang.
Ông	Crepsley	đứng	dậy,	quan	sát	ông	hoàng	đang	giao	đấu	với	ma-cà-chớp	cao	lớn	nhất.

Cây	rìu	đồ	sộ	của	tên	khổng	lồ	suýt	bổ	trúng	đỉnh	đầu	Vancha.	Ông	Crepsley	lễ	phép	hỏi:
-	Thưa	ngài,	cho	phép	tôi	phụ	một	tay	không?
-	Thanh	toán	gấp	đi.	Có	hai	tên	đang	đào	tẩu.	Chúng	ta	phải…	Ruột	gan	Charna	ôi!
Ông	kêu	lên.	Một	lần	nữa	mũi	rìu	xém	trúng	đầu.	Ông	Crepsley	tiến	lên	ngăn	chặn	gã	khổng

lồ,	nói:
-	Harkat	ở	lại	với	ta.	Darren	cùng	ông	hoàng	đuổi	theo	hai	tên	kia.
-	Dạ.
Tôi	nói	ngay,	không	quan	tâm	gì	tới	ngón	tay	cái	bị	mất.	Giữa	lúc	dầu	sôi	lửa	bỏng	này

chuyện	đó	chẳng	là	gì.
Trong	khi	ông	Crepsley	và	Harkat	giao	chiến	với	gã	khổng	lồ,	ông	hoàng	rút	ra	ngoài,	ngừng

lại	thở,	rồi	gật	đầu	bảo	tôi	cùng	đuổi	theo	gã	ma-cà-chớp	và	tên	người	hầu.	Vừa	chạy	gần	ông,
tôi	vừa	mút	chân	ngón	tay	đẫm	máu,	tay	trái	nắm	con	dao	trên	thắt	lưng.	Ra	khỏi	rừng	cây,
chúng	tôi	thấy	chúng	phía	trước.	Tên	hầu	đang	leo	lên	lưng	ma-cà-chớp	–	rõ	ràng	chúng	sắp
phi	hành.

Lia	một	shuriken	đen	ngòm,	ông	hoàng	gầm	lên:
-	Không,	tụi	bay	đừng	hòng	thoát	được.
Vũ	khí	ngôi	sao	cắm	phập	ngay	bả	vai	gã	người	hầu.	Thét	lên	một	tiếng,	hắn	lộn	nhào	khỏi

lưng	ma-cà-chớp.	Ma-cà-chớp	quay	lại,	nâng	đồng	bọn,	thấy	ông	Vancha	đã	tới	gần,	hắn	nhảy
lên,	rút	kiếm,	xông	tới.	Tôi	lùi	lại,	để	không	làm	cản	đường	ông	hoàng,	canh	chừng	gã	hầu	và
chờ	diễn	biến	cuộc	chiến.	Tới	tầm	chiến	đấu,	ông	Vancha	bỗng	đứng	khựng	lại	như	bị	trúng
thương.	Tôi	tưởng	ông	bị	trúng	dao	hay	tên,	nhưng	trông	ông	không	có	vẻ	đau	đớn.	Ông	chỉ
đứng	lại,	dang	hai	tay,	trừng	trừng	nhìn	ma-cà-chớp.	Ma-cà-chớp	cũng	bất	động.	Rồi	hắn	hạ
kiếm,	tra	vào	bao,	trở	lại	vác	gã	người	hầu.

Vancha	không	có	một	hành	động	nào	ngăn	chặn.
Phía	sau,	tôi	nghe	tiếng	ông	Crepsley	và	Harkat	chạy	ra	từ	rừng	cây.	Tới	bên	tôi,	họ	đứng	lại

nhìn	ma-cà-chớp	tẩu	thoát.	Vancha	cũng	đứng	nhìn	theo.
-	Chuyện	gì…
Ông	Crepsley	vừa	mở	miệng,	ma-cà-chớp	đã	tăng	tốc	phi	hành	mất	dạng.
Vancha	quay	nhìn	chúng	tôi,	rồi	ngồi	phịch	xuống	đất.	Ông	Crepsley	bật	chửi	thề	-	không

thô	tục	như	Vancha,	nhưng	cũng	gần	bằng	–	tra	dao	vào	vỏ,	la	lên:
-	Ngài	để	cho	chúng	chạy	thoát!
Sải	chân	tới	trước	Vancha,	không	giấu	được	vẻ	khinh	bỉ,	ông	hỏi:
-	Tại	sao?
Mắt	nhìn	xuống,	ông	hoàng	thì	thầm:
-	Ta	đã	không	thể	ngăn	nổi	hắn.
-	Thậm	chí	ngài	đã	không	cố	ngăn	hắn.
-	Ta	không	thể	đánh	hắn.	Ta	đã	luôn	sợ	đêm	nay	sẽ	xảy	ra.	Ta	đã	hằng	cầu	xin	cho	chuyện

này	đừng	xẩy	ra,	nhưng	ta	biết	là	không	tránh	khỏi.



-	Ngài	nói	khó	hiểu	quá.	Ma-cà-chớp	đó	là	ai?	Vì	sao	ngài	để	cho	nó	thoát?
Giọng	đứt	quãng,	ông	ta	trả	lời:
-	Tên	hắn	là	Gannen	Harst.
Ông	nhìn	lên,	mắt	long	lanh	lệ:
-	Nó	là…	em	trai	ta.



CHƯƠNG	MƯỜI	CHÍN

Không	ai	lên	tiếng	một	lúc	lâu.	Ông	Crepsley,	Harkat	và	tôi	lom	lom	nhìn	ông	hoàng	đang	cúi
gằm	mặt.	Trên	đầu	trăng	đã	lặn	sau	lớp	mây	dày.	Khi	mây	tan,	Vancha	bắt	đầu	lên	tiếng,	như	vì
ánh	trăng	thúc	giục.

-	Tên	thật	ta	là	Vancha	Harst.	Ta	đổi	tên	khi	trở	thành	ma-cà-rồng.	Gannen	nhỏ	hơn	ta	một
hoặc	hai	tuổi	–	hay	ngược	lại	–	lâu	quá	rồi,	ta	không	nhớ	nổi.	Chúng	ta	lớn	lên,	gắn	bó	bên	nhau.
Làm	gì	cũng	có	nhau…	kể	cả	việc	gia	nhập	ma-cà-chớp.	Ma-cà-chớp	truyền	máu	cho	chúng	ta	là
một	người	trung	thực,	một	vị	thầy	tốt.	Ông	cho	chúng	ta	biết	một	cách	chính	xác,	đời	chúng	ta
sẽ	ra	sao.	Ông	giải	thích	đường	lối	và	niềm	tin	của	ma-cà-chớp,	vì	sao	họ	tự	tôn	trong	vai	trò
giám	hộ	của	lịch	sử,	bằng	cách	giữ	những	ký	ức	sống	động	từ	những	người	họ	đã	uống	máu.
(Khi	ma-cà-chớp	hút	cạn	kiệt	máu	của	ai,	sẽ	hấp	thụ	một	phần	tinh	thần	và	kỷ	niệm	của	người
đó).

 

 

Ông	bảo	ma-cà-chớp	giết	người	khi	uống	máu	họ,	nhưng	làm	chuyện	đó	trong	chớp	nhoáng
và	không	gây	đau	đớn.

Tôi	khinh	bỉ	hỏi:
-	Điều	đó	làm	chúng	yên	tâm	khi	giết	người	sao?
-	Với	ma-cà-chớp	thì...	đúng	vậy.
Không	nhịn	nổi	nữa,	tôi	hét	toáng	lên:
-	Sao	ngài	có	thể...
Ông	Crepsley	nhẹ	phẩy	tay	ngăn	tôi	lại:
-	Đây	không	phải	lúc	bàn	cãi	về	đạo	đức.	Để	Vancha	nói.
-	Cũng	chẳng	có	gì	nhiều	để	nói	đâu.	Gannen	và	ta	được	truyền	máu	thành	ma-cà-chớp	nửa

mùa.	Cùng	nhau,	anh	em	ta	phục	vụ	trong	vai	trò	phụ	tá	vài	năm.	Không	thể	nào	quen	nổi	với
việc	giết	chóc	nên...	ta	bỏ	đi.

Ông	Crepsley	nghi	ngờ	hỏi?
-	Đơn	giản	vậy	sao?
-	Không,	ma-cà-chớp	thường	không	cho	phép	phụ	tá	được	sống,	nếu	tách	khỏi	thị	tộc.

Không	ma-cà-chớp	nào	giết	đồng	loại,	nhưng	luật	đó	không	được	áp	dụng	đối	với	một	kẻ	chỉ
mới	mang	một	nửa	máu	ma-cà-chớp.	Khi	ta	bảo	muốn	ra	khỏi	thị	tộc,	sư	phụ	đã	định	giết	ta.
Nhưng	Gannen	đã	cứu	ta.	Hắn	van	xin	cho	ta	được	tha	mạng.	Nài	nỉ	không	được,	hắn	xin	sư	phụ
giết	luôn	cả	hắn.	Sau	cùng	ta	được	cứu	sống,	nhưng	bị	cảnh	cáo	rằng	phải	tránh	xa	tất	cả	ma-
cà-chớp,	kể	cả	Gannen.	Từ	đó	anh	em	ta	không	gặp	lại,	cho	tới	đêm	nay.

Vancha	trầm	ngâm	tiếp:
-	Trong	nhiều	năm	ta	đã	sống	một	cách	khốn	khổ.	Cố	gắng	kiếm	ăn	như	ma-cà-rồng	-	không

giết	những	người	mình	xin	chút	máu	-	nhưng	máu	ma-cà-chớp	tác	động	rất	mạnh.	Khi	ăn	ta
không	tự	kiềm	chế	được	và	đã	giết	người	ngoài	ý	muốn.	Sau	cùng	ta	quyết	định	nhịn	ăn	cho	tới
chết.	Chính	thời	gian	đó,	ta	đã	gặp	ông	hoàng	Paris	Skyle.	Ông	đã	đưa	ta	về	dưới	trướng.

Ông	Crepsley	hỏi:
-	Paris	đã	truyền	máu	cho	ngài?



-	Phải.
-	Dù	biết	ngài	là	gì?
Vancha	gật	đầu.	Tôi	hỏi?
-	Nhưng	làm	sao	có	thể	truyền	máu	để	một	người	đã	mang	máu	ma-cà-chớp	trở	thành	ma-

cà-rồng	được?
Ông	Crepsley	nói:
-	Một	kẻ	mang	nửa	máu	ma-cà-chớp	có	khả	năng	trở	thành	ma-cà-rồng,	và	ngược	lại,	nhưng

rất	nguy	hiểm	khi	vượt	qua	được.	Ta	chỉ	biết	ba	trường	hợp	thành	công,	còn	hai	trường	hợp	cả
người	cho	và	người	nhận	máu	đều	chết.

Vancha	bảo:
-	Ông	hoàng	Paris	biết	là	liều	lĩnh,	nhưng	chỉ	sau	đó	mới	nói	với	ta.	Nếu	biết	việc	nguy	hiểm

đến	tính	mạng	của	ông,	ta	đã	không	chấp	nhận.
Harkat	hỏi:
-	Ông	hoàng	Paris	đã	phải	làm	những	gì?
-	Lấy	máu	của	ta	và	cho	ta	máu	của	ông	ấy,	giống	như	tất	cả	những	lần	truyền	máu	bình

thường.	Chỉ	có	điều	khác	là,	máu	ta	là	ma-cà-chớp,	nó	làm	máu	ma-cà-rồng	nhiễm	độc.	Paris
lấy	máu	độc	của	ta	và	sức	đề	kháng	tự	nhiên	của	cơ	thể	ông	biến	đổi	nó	thành	vô	hại.	Nhưng
máu	ta	rất	có	thể	giết	chết	ông,	và	ngược	lại.	Nhưng	thần	may	mắn	của	ma-cà-rồng	đã	ở	bên
chúng	ta,	nên	cả	hai	đều	sống	sót,	dù	đã	bị	đau	đớn	vô	cùng.	Với	máu	ma-cà-chớp	đã	được	thay
đổi	hoàn	toàn	bằng	máu	của	Paris,	ta	có	thể	kiềm	chế	được	sự	ăn	uống.	Mối	quan	hệ	của	ta	với
ma-cà-chớp	không	ai	biết,	ngoại	trừ	các	ông	hoàng.

Ông	Crepsley	hỏi:
-	Họ	chấp	nhận	vụ	truyền	máu	của	ngài?
-	Sau	nhiều	lần	ta	tự	chứng	tỏ	mình,	phải,	họ	đã	chấp	nhận.	Họ	lo	ngại	chuyện	của	Gannen,

sợ	lòng	trung	thành	của	ta	sẽ	bị	phân	tán	nếu	hai	anh	em	ta	gặp	lại,	như...	đêm	nay,	nhưng	họ
chấp	nhận	ta	vào	thị	tộc	và	thề	là	sẽ	giữ	bí	mật	chuyện	thật	của	ta.

-	Sao	không	ai	cho	cháu	biết	chuyện	này?
-	Nếu	ta	lên	Núi	Ma-cà-rồng	khi	có	mi	ở	đó,	hẳn	là	mi	đã	được	biết	rồi.	Nhưng	nói	về	một

người	vắng	mặt	là	vô	phép.
Ông	Crepsley	bực	dọc	càu	nhàu:
-	Hỏng	hết	kế	hoạch!	Tôi	thông	cảm	vì	sao	trước	đây	ngài	không	nói,	nhưng	phải	chi	chúng

tôi	được	biết,	tôi	đã	đuổi	theo	em	ngài,	để	ngài	thanh	toán	tên	khổng	lồ	kia...
Vancha	cười	gượng:
-	Làm	sao	ta	biết	được?	Ta	chỉ	thấy	mặt	nó	khi	tiến	gần	để	giết.	Chẳng	bao	giờ	ta	ngờ	đến	vụ

này.
Từ	phía	sau,	bà	Evanna	tiến	ra	từ	rừng	cây.	Tay	bà	đẫm	máu	của	những	ma-cà-chớp	đã	chết.

Khi	bà	ta	lại	gần,	tôi	mới	nhận	ra,	tay	bà	đang	cầm	ngón	tay	cái	của	tôi.	Quăng	ngón	tay	cho	tôi,
bà	nói:

-	Ta	đã	tìm	ra.	Nghĩ	là	mi	muốn	lấy	lại.
Tôi	chộp	ngón	tay,	nhìn	xuống	chỗ	bị	cắt.	Trong	khi	nghe	chuyện	của	ông	hoàng,	tôi	không	ý

thức	được	cái	đau,	nhưng	lúc	này	tim	đập	thình	thịch.	Tôi	nhăn	nhó	hỏi:
-	Có	thể	khâu	lại	được	không?
Ông	Crepsley	quan	sát	rồi	nói:



-	Có	thể	được.	Công	nương	Evanna,	bà	có	khả	năng	nối	lại	tức	thì	một	cách	dễ	dàng,	phải
không?

-	Có	thể,	nhưng	ta	sẽ	không	làm.	Tụi	lén	lút	rình	rập	không	đáng	được	hưởng	đặc	ân.	Darren,
đáng	lẽ	mi	nên	làm	một	tên	gián	điệp.

Không	hiểu	bà	ta	đang	tức	bực	thật	hay	đùa	giỡn.
Vancha	lấy	ra	sợi	chỉ	và	cây	kim	bằng	xương	cá.	Trong	khi	ông	Crepsley	giữ	ngón	tay	vào

đúng	vị	trí,	ông	hoàng	bắt	đầu	khâu,	dù	đầu	óc	ông	ta	như	đang	ở	tận	đâu	đâu.	Tôi	run	rẩy	vì
đau,	phải	nghiến	răng	quay	nhìn	chỗ	khác.	Khâu	xong,	hai	ông	ma-cà-rồng	xoa	nước	bọt	lên
chỗ	nối	để	vết	thương	mau	lành,	buộc	chặt	ngón	cái	vào	bốn	ngón	tay	còn	lại.

Ông	Crepsley	nói:
-	Chúng	ta	chỉ	có	thể	làm	đến	thế	thôi.	Nếu	bị	nhiễm	trùng,	là	phải	cắt	bỏ.	Mi	phải	làm	quen

với	bàn	tay	bốn	ngón.
Tôi	làu	bàu:
-	Đúng	vậy.	Nhưng	phải	tin	vào	chiều	hướng	sáng	sủa	hơn	chứ.
Vancha	cay	đắng	nói:
-	Mi	nên	chặt	đầu	ta	đi.	Đáng	lẽ	ta	phải	đặt	bổn	phận	trước	tình	huynh	đệ.
Ông	Crepsley	tức	giận:
-	Dở	hơi!	Bất	cứ	kẻ	nào	đánh	giết	anh	em	mình	đều	không	đáng	là	người.	Ngài	đã	làm	một

điều	mà	chúng	tôi	cũng	sẽ	làm.	Không	may	là	ngài	đã	gặp	gỡ	em	trai	trong	hoàn	cảnh	này,
nhưng	chúng	ta	đều	không	bị	thương	tổn	gì	vì	ngài	đã	để	vuột	mất	hắn,	tôi	nghĩ...

Ông	chợt	nín	bặt	vì	tiếng	cười	như	nắc	nẻ	của	Evanna.	Bà	phù	thủy	sằng	sặc	cười	như	không
nhịn	nổi	vì	một	câu	chuyện	quá	khôi	hài.

Ông	Crepsley	ngơ	ngác	hỏi:
-	Tôi	nói	gì	ngộ	nghĩnh	lắm	sao?
Bà	ta	kêu	ré	lên:
-	Ôi	Larten,	phải	chi	mi	biết	được.
Ông	nhướng	mày	nhìn	tôi,	Harkat	và	ông	hoàng	Vancha.
-	Bà	ta	cười	gì	vậy?
Không	ai	biết.
Vancha	bước	tới,	đối	đầu	bà	Evanna,	nói:
-	Không	cần	phải	quan	tâm	mụ	ta	cười	gì.	Điều	ta	muốn	biết	trước	hết	là:	mụ	ta	đang	làm	gì

tại	đây?	Và	vì	sao	trong	khi	kết	giao	với	kẻ	thù,	mụ	lại	giả	bộ	là	đồng	minh	của	chúng	ta?
Ngưng	bặt	tiếng	cười,	Evanna	đối	diện	Vancha,	biến	thân	hình	lên	cao	ngất	ngưởng,	như

một	con	mãng	xà	uốn	khúc	vươn	cao	hơn	cả	ông	ta,	nhưng	ông	hoàng	không	náo	núng.	Sự	đe
dọa	giảm	dần,	thân	hình	trở	lại	bình	thường,	Evanna,	lên	tiếng:

-	Chưa	bao	giờ	ta	tuyên	bố	là	đồng	minh	của	các	người,	Vancha.	Đi	cùng,	ăn	cùng...	nhưng
chưa	bao	giờ	ta	nói	là	theo	phe	của	các	ngươi.

-	Như	vậy	có	nghĩa	mụ	về	phe	chúng?
-	Ta	không	theo	phe	nào.	Ta	không	quan	tâm	tới	sự	chia	rẽ	giữa	ma-cà-rồng	và	ma-cà-chớp.

Ta	thấy	các	ngươi	chỉ	như	những	cậu	bé	chiến	binh	khờ	khạo,	sau	một	đêm	hoàn	hồn,	quay	ra
phỉ	nhổ	vào	mặt	nhau.

Ông	Crepsley	bình	luận:
-	Nhận	xét	thú	vị	thật.



Tôi	lên	tiếng:
-	Nhưng	cháu	không	hiểu,	nếu	không	theo	phe	chúng,	bà	làm	gì	với	chúng	tại	đây?
-	Đo	lường	chúng,	cũng	như	ta	đã	làm	với	các	ngươi.	Ta	đã	ngồi	cùng	và	quan	sát	kẻ	đi	săn.

Bây	giờ	làm	tương	tự	với	những	kẻ	bị	săn,	để	xem	Cuộc	Chiến	Giữa	Những	Vết	Thẹo	đi	về	đâu.
Ta	sẽ	phải	giao	du	với	những	kẻ	chiến	thắng.	Tốt	nhất	là	phải	biết	trước	phẩm	chất	của	những
kẻ	mà	tương	lai	mình	sẽ	gắn	bó.

Ông	hoàng	hỏi	chúng	tôi:
-	Có	ai	hiểu	mụ	nói	gì	không?
Hớn	hở	vì	thấy	chúng	tôi	đều	ngơ	ngác,	Evanna	khoái	chí	hỏi:
-	Các	quý	ông	lịch	lãm	đã	có	bao	giờ	đọc	tiểu	thuyết	trinh	thám	chưa?	Nếu	có,	hẳn	lúc	này

quý	ông	đã	đoán	được	điều	gì	đang	xảy	ra.
Ông	hoàng	hỏi	ông	Crepsley:
-	Có	bao	giờ	đập	một	mụ	đàn	bà	chưa?
-	Chưa.
-	Ta	thì	có	rồi.
-	Bình	tĩnh	nào.
Bà	phù	thủy	khúc	khích	nói	rồi	nghiêm	mặt	tiếp:
-	Nếu	mi	có	một	vật	quý	giá,	và	một	số	kẻ	đang	truy	tìm	vật	đó,	nơi	cất	giấu	tốt	nhất	sẽ	là	ở

đâu?
Ông	hoàng	Vancha	cảnh	cáo	bà	ta:
-	Nếu	chuyện	nhảm	nhí	này	cứ	tiếp	tục...
-	Sao	lại	nhảm	nhí?	Kể	cả	một	người	bình	thường	cũng	biết	câu	trả	lời.
Tất	cả	đều	im	lặng	suy	nghĩ.	Rồi	tôi	đưa	tay	như	ngồi	trong	lớp	và	nói:
-	Để...	lồ	lộ	trước	mắt	mọi	người.
Evanna	vỗ	tay	tán	thưởng:
-	Chính	xác.	Kẻ	đi	tìm	-	hay	đi	săn	-	ít	khi	phát	hiện	vật	chúng	tìm	kiếm	để	ngay	trước	mắt

chúng.	Những	vật	rõ	ràng	nhất	lại	thường	bỏ	qua.
Ông	Crepsley	vừa	lên	tiếng:
-	Chuyện	này	có	liên	quan	gì	tới...
Nhưng	Harkat	đã	ngắt	lời:
-	Gã	mặc	áo	choàng...	không	phải	là	đầy	tớ.	Đó	là	điều	mà	chúng	ta	đã	bỏ	qua...	đúng	không?
-	Rõ	ràng	là	vậy.	Với	cách	ăn	mặc	và	được	đối	đãi	như	một	người	hầu	-	từ	lúc	khởi	hành

chuyến	đi	-	ma-cà-chớp	đã	biết	hắn	sẽ	là	mục	tiêu,	mà	bất	kỳ	kẻ	nào	cũng	nhắm	vào	trong	một
cuộc	tấn	công.

Đưa	lên	bốn	ngón	tay,	Evanna	cụp	ngón	trỏ	xuống:
-	Vancha,	em	ngươi	không	bỏ	chạy	vì	sợ	đâu.	Hắn	chạy	để	cứu	mạng	kẻ	hắn	đang	phải	bảo

vệ...	tên	đầy	tớ	giả...	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.
 



CHƯƠNG	HAI	MƯƠI

 

Theo	lệnh	của	Evanna,	chúng	tôi	phải	chôn	xác	mấy	ma-cà-chớp	và	ma	mới	-	bà	ta	hăm	dọa
sẽ	làm	chúng	tôi	thành	mù	và	điếc	nếu	cãi	lại.	Trong	lùm	cây,	chúng	tôi	đào	những	huyệt	sâu,
đặt	chúng	nằm	ngửa,	hướng	lên	bầu	trời	và	cõi	bồng	lai,	trước	khi	lấp	đất.

Ông	hoàng	Vancha	vẫn	chưa	thể	nguôi	ngoai.	Trở	lại	Gánh	Xiếc	Quái	Dị,	ông	yêu	cầu	một
chai	rượu,	rồi	khóa	mình	trong	một	xe	rơ-mọoc	nhỏ.	Ông	tự	nguyền	rủa	vì	đã	để	Chúa	tể	Ma-
cà-chớp	trốn	thoát.	Nếu	ông	cố	gắng	giữ	được	em	trai,	thì	tên	Chúa	tể	đó	đã	bị	chúng	tôi	tóm
cổ	rồi.	Đó	là	cơ	hội	đầu	tiên	trong	bốn	cơ	hội	đã	được	báo	trước	là	có	thể	giết	được	hắn.	Thật
khó	tưởng	tượng	lại	có	một	thời	cơ	đơn	giản	hơn	như	vậy.

Ông	Cao	đã	biết	chuyện	xảy	ra.	Ông	vẫn	chờ	đợi	cuộc	đụng	độ	và	cho	chúng	tôi	biết	là	ma-
cà-chớp	đã	theo	dõi	Gánh	Xiếc	Quái	Dị	từ	hơn	một	tháng	trước.

Tôi	hỏi:
-	Chúng	biết	tụi	cháu	sắp	đến	đây?
-	Không.	Chúng	theo	dõi	gánh	xiếc	vì	những	nguyên	nhân	khác.
Harkat	nghi	hoặc	hỏi:
-	Nhưng	ông	biết	chúng	tôi	sắp	đến,	đúng	không?
Ông	Cao	buồn	rầu	gật	đầu:
-	Đáng	lẽ	tôi	đã	báo	cho	mọi	người	biết,	nhưng	hậu	quả	sẽ	rất	tai	hại.	Những	ai	có	khả	năng

nhìn	thấu	tương	lai	không	được	phép	tác	động	vào.	Chỉ	Desmond	Tí	Nị	có	thể	can	thiệp	trực
tiếp	vào	những	vấn	đề	của	thời	gian.

Ông	Crepsley	hỏi:
-	Ông	biết	chúng	tôi	đi	đâu,	hoặc	khi	nào	chúng	tôi	lại	chạm	trán	chúng	không?
-	Không.	Tôi	có	thể	tìm	ra,	nhưng	khả	năng	đoán	tương	lai	của	tôi	không	lớn.	Chỉ	có	thể	cho

ông	biết	một	điều:	Gannen	Harst	là	vệ	sĩ	chủ	yếu	của	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Năm	tên	bị	giết	có
thể	được	thay	thế.	Harst	mới	là	bảo	vệ	chính.	Chúa	tể	đi	đâu,	hắn	sẽ	đi	đó.	Nếu	hắn	bị	giết,	lợi
thế	thành	công	trong	tương	lai	sẽ	nghiêng	về	phe	các	ông.

Ông	Crepsley	thở	dài:
-	Thay	vì	Vancha,	phải	chi	chính	tôi	đuổi	theo	Gannen	Harst.
-	Xin	hãy	trở	lại	thực	tế.	Bây	giờ	chúng	ta	đã	biết	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	du	hành	với	ai	rồi.

Chúng	ta	có	thể	loan	báo	nhận	dạng	của	Gannen	Harst	với	anh	em	chúng	ta,	để	tìm	ra	hắn.	Họ
sẽ	không	bị	lừa	vì	gã	đầy	tớ	ngụy	trang	đó	nữa.	Và	lần	sau	chúng	ta	đã	sẵn	sàng	để	biết	phải	tìm
kiếm	kẻ	nào.

Ông	Crepsley	đồng	ý:
-	Đúng	thế.	Ngoài	ra	chúng	ta	chưa	bị	hao	tổn,	chúng	ta	khôn	ngoan	hơn,	và	vẫn	còn	ba	cơ

hội	nữa	để	giết	hắn.
Harkat	nhăn	nhó:
-	Vậy	thì...	vì	sao	chúng	ta	có	vẻ...	quá	thê	thảm	thế?
-	Thất	bại	luôn	là	viên	thuốc	đắng	khó	nuốt.
Sau	đó	chúng	tôi	kiểm	tra	các	vết	thương.	Cánh	tay	Harkat	bị	cắt	sâu,	nhưng	không	gãy

xương,	được	ổn	định	bằng	một	dây	đeo,	và	ông	Crepsley	bảo	chỉ	cần	mất	một	đêm	là	sẽ	lành.



Ngón	tay	cái	tôi	tím	bầm,	nhưng	ông	Cao	cho	rằng	nó	không	bị	nhiễm	độc	và	sẽ	ổn,	nếu	tôi
không	đụng	chạm	tới.

Đang	sửa	soạn	ngủ,	chúng	tôi	bỗng	nghe	thấy	tiếng	gào	thét	giận	dữ.	Chạy	vội	ra	khỏi	trại	-
ông	Crepsley	trùm	kín	đầu	bằng	cái	áo	khoác	nặng	nề,	để	tránh	nắng	sáng	-	chúng	tôi	bắt	gặp
ông	hoàng	Vancha	bên	ngoài,	vừa	xé	tan	quần	áo,	một	chai	rượu	không	nằm	kế	bên	ông,	vừa
gào	lên	với	mặt	trời:

-	Nướng	ta	đi!	Ta	cóc	cần	đâu!	Thiêu	ta	hết	sức	mi	đi!Thử	xem	ta	có...
Ông	Crepsley	quát	lớn:
-	Vancha,	ngài	đang	làm	gì	vậy?
Vancha	quay	phắt	lại,	nhặt	cái	chai,	chĩa	vào	ông	Crepsley	như	một	mũi	dao,	rít	lên:
-	Cút	đi.	Nếu	ngăn	cản	ta,	ta	sẽ	giết	mi.
Ông	Crepsley	dừng	lại.	Ông	biết	quá	rõ	là	không	nên	gây	sự	với	một	ma-cà-rồng	đang	say,

nhất	là	một	kẻ	uy	lực	như	Vancha.	Nhưng	ông	nói:
-	Thưa	ngài,	như	thế	này	là	dại.	Hãy	vào	trong,	chúng	ta	sẽ	kiếm	chai	nữa,	tôi	sẽ	uống	cùng

ngài...
-	...để	chúc	sức	khỏe	cho	Chúa	tể	Ma-cà-chớp!
Ông	hoàng	điên	cuồng	thét	lên.	Ông	Crepsley	bảo:
-	Như	thế	là	điên	đó,	thưa	ngài.
Giọng	Vancha	càng	buồn	thảm	hơn:
-	Ừ,	nhưng	đây	là	một	thế	giới	điên	loạn	mà,	Larten.	Vì	ta	đã	tha	mạng	cho	em	trai	-	kẻ	đã

một	lần	cứu	mạng	ta	-	mà	kẻ	thù	lớn	nhất	của	chúng	ta	đã	trốn	thoát,	và	thị	tộc	ta	phải	đối	diện
với	sự	thất	bại.	Thế	giới	gì	mà	tội	ác	lại	được	sinh	ra	từ	một	hành	động	nhân	ái	chứ?

Ông	Crepsley	không	trả	lời	câu	hỏi	đó	của	ông	hoàng.	Harkat	lên	tiếng:
-	Cái	chết	chẳng	giúp	được	gì	đâu,	ngài	Vancha.
-	Đúng	thế.	Nhưng	sẽ	là	sự	trừng	phạt,	vì	ta	đáng	bị	trừng	phạt.	Sau	vụ	này,	làm	sao	ta	còn	có

thể	nhìn	mặt	các	ông	hoàng,	các	tướng	quân	bằng	hữu	nữa?	Cơ	hội	giết	Chúa	tể	Ma-cà-chớp
của	ta	đã	mất.	Thà	ta	cũng	mất	luôn	cùng	cơ	hội	đó,	hơn	là	bám	lấy	cái	sống	và	làm	nhục	tất	cả
chúng	ta.

Tôi	hỏi:
-	Vậy	ngài	quyết	định	ở	ngoài	này,	để	mặt	trời	giết	chết?
-	Ừ.
-	Thế	là	hèn.
-	Coi	chừng,	Darren	Shan.	Ta	đang	muốn	bóp	tan	mấy	cái	sọ	trước	khi	chết	đây.
-	Lại	còn	ngốc	nữa.
Tôi	gằn	giọng,	bất	cần	lời	hăm	dọa	của	ông	ta.	Rồi	vượt	qua	ông	Crepsley,	tôi	đưa	bàn	tay

trái	còn	lành	lặn,	chỉ	mặt	ông	hoàng,	nói	tiếp:
-	Ai	cho	phép	ông	từ	bỏ	nhiệm	vụ?	Điều	gì	làm	cho	ông	nghĩ	có	thể	từ	bỏ	cuộc	tìm	kiếm	và

làm	hỏng	kế	hoạch	của	tất	cả	chúng	ta?
Vancha	bối	rối,	lắp	bắp	hỏi:
-	Mi	đang	nói	gì	vậy?	Ta	không	còn	là	thành	viên	trong	đoàn	tìm	kiếm	nữa.	Bây	giờ	là	việc

của	mi	và	Larten.
-	Vậy	sao?
Quay	lại,	tôi	đưa	mắt	tìm	bà	Evanna	và	ông	Cao.	Cả	hai	đang	đứng	sau	đám	đông	-	diễn	viên



và	nhân	viên	của	gánh	xiếc	bị	tiếng	la	hét	của	ông	hoàng	hấp	dẫn.	Tôi	nói:
-	Nếu	có	thể,	xin	công	nương	Evanna	và	ông	Cao	cho	biết:	ngài	Vancha	có	còn	là	thành	phần

trong	cuộc	truy	tìm	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	không?
Ông	Cao	áy	náy	nhìn	Evanna.	Bà	ta	ngập	ngừng	rồi	miễn	cưỡng	nói:
-	Ông	ta	có	quyền	năng	để	gây	ảnh	hưởng	trong	vụ	này.
Ông	hoàng	ngơ	ngác:
-	Nhưng	ta	đã	thất	bại.
Tôi	nói	ngay:
-	Một	lần.	Nhưng	ai	nói	là	ngài	sẽ	không	còn	cơ	hội	khác?	Không	ai	nói	mỗi	chúng	ta	chỉ	có

một	cơ	hội.	Vì	chúng	ta	đều	biết,	cả	bốn	thời	cơ	đều	được	định	sẵn	cho	ngài.
Miệng	từ	từ	há	hốc,	mắt	ông	hoàng	thì	cứ	nháy	lia	lịa.	Ông	Crepsley	nói:
-	Cho	dù	cơ	hội	có	được	chia	đều.	Chúng	ta	vẫn	còn	ba	cơ	hội	nữa.	Darren	và	tôi	chỉ	là	hai,

như	vậy	là	một	trong	chúng	ta	đã	được	an	bài	đụng	độ	Chúa	tể	Ma-cà-chớp	hai	lần.
Lảo	đảo	đứng	dậy,	buông	rơi	chai	rượu,	ông	hoàng	loạng	choạng	tiến	đến	gần	tôi.	Tôi	giữ

cho	ông	đứng	vững	vàng.	Vancha	rên	lên	hỏi:
-	Ta	là	thằng	ngốc,	phải	không?
-	Dạ.
Tôi	cười	cười	đồng	ý,	rồi	đưa	ông	vào	trong	râm,	cùng	chúng	tôi	đi	vào	giấc	ngủ	cho	đến	khi

trời	tối.
Chúng	tôi	thức	dậy	lúc	mặt	trời	lặn	và	tụ	tập	trong	xe	của	ông	Cao.	Trong	khi	ông	hoàng

uống	hết	cốc	trà	nóng	này	qua	cốc	khác	để	làm	giảm	cơn	say	xỉn,	chúng	tôi	bàn	thảo	về	hành
động	tiếp	theo	và	quyết	định	có	nên	đi	khỏi	gánh	xiếc	hay	không.	Tôi	muốn	ở	lại	lâu	hơn,	ông
Crepsley	cũng	vậy,	nhưng	định	mệnh	của	chúng	tôi	lại	ở	nơi	khác.	Ngoài	ra	Gannen	Harst	có
thể	trở	lại	với	cả	một	đoàn	quân	ma-cà-chớp.	Chúng	tôi	không	muốn	bị	bao	vây,	hay	đem	sự
tức	giận	của	địch	thủ	trút	lên	đầu	những	người	trong	gánh	xiếc.

Evanna	sẽ	không	đi	cùng	chúng	tôi.	Bà	phù	thủy	bảo	sẽ	trở	về	hang	cùng	lũ	cóc,	để	sửa	soạn
đón	chờ	những	thảm	kịch	sắp	diễn	ra.	Cả	hai	con	mắt	nâu	và	xanh	lè	đều	sáng	lên	khi	bà	ta	nói:

-	Chắc	chắn	sẽ	có	những	thảm	kịch.	Tuy	nhiên	ta	chưa	biết	xảy	ra	cho	ma-cà-rồng	hay	ma-
cà-chớp.	Nhưng	điều	chắc	chắn	sẽ	phải	là	kết	thúc	trong	nước	mắt.

Chắc	tôi	sẽ	không	nhớ	bà	phù	thủy	lùn	xịt,	xấu	xí,	đầy	lông	lá	này.	Những	lời	tiên	tri	của	bà
ta	chẳng	đem	lại	gì,	ngoài	việc	làm	đời	sống	của	chúng	tôi	thêm	ảm	đạm.	Có	lẽ	không	có	bà	ta
đi	cùng	lại	tốt	hơn.

Ông	hoàng	Vancha	cũng	ra	đi	một	mình.	Chúng	tôi	đồng	ý	để	ông	trở	lại	Núi	Ma-cà-rồng,	để
thuật	lại	vụ	đụng	độ	giữa	chúng	tôi	và	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Họ	cần	được	biết	về	Gannen	Harst.
Bằng	cách	lần	theo	những	dòng	sóng	tinh	thần	của	ông	Crepsley,	sau	này	Vancha	sẽ	gặp	lại
chúng	tôi.

Chúng	tôi	từ	biệt	bạn	bè	trong	Gánh	Xiếc	Quái	Dị.	Evra	buồn	vì	tôi	phải	ra	đi	quá	sớm,
nhưng	anh	biết	là	đời	tôi	rất	phức	tạp.	Shancus	còn	buồn	hơn.	Sắp	đến	ngày	sinh	nhật	của	nó
và	cu	cậu	đang	ngóng	chờ	một	món	quà	tuyệt	vời.	Tôi	bảo	cậu	bé	rắn	là	sẽ	tìm	một	món	quà
thật	đặc	biệt	trên	đường	đi,	để	gửi	cho	nó...	dù	không	đảm	bảo	là	món	quà	sẽ	tới	nơi	đúng	ngày
sinh	nhật.	Nhưng	lời	hứa	đó	cũng	đủ	làm	cho	nó	vui	hẳn	lên.

Truska	hỏi	tôi	có	muốn	đem	theo	bộ	đồ	hải	tặc	mới	may	không.	Tôi	nhờ	chị	giữ,	vì	bộ	đồ	sẽ
cũ	rách	trên	đường	chúng	tôi	đi.	Tôi	hứa	sẽ	trở	lại	để	mặc	thử.	Chị	hôn	tôi	tạm	biệt	bằng	một



cái	hôn	dài	đến	nỗi	làm	ông	hoàng	tức	tối	ghen	tị.
Khi	sắp	đi,	ông	Cao	đến	chia	tay,	nói:
-	Xin	lỗi	vì	đã	không	tới	sớm	hơn	được.	Nhiều	việc	phải	làm	quá.	Buổi	trình	diễn	phải	tiếp

tục.
Ông	Crepsley	bắt	tay	người	đàn	ông	cao	quá	khổ,	nói:
-	Bảo	trọng,	Hibernius.
Lần	đầu	tiên	ông	Cao	không	từ	chối	cái	bắt	tay	đó.	Ông	bảo:
-	Anh	cũng	vậy,	Larten.
Nhìn	khắp	chúng	tôi	ông,	nói	tiếp:
-	Dù	kết	quả	cuộc	truy	lùng	ra	sao,	thời	gian	u	tối	đang	ở	phía	trước.	Tôi	muốn	tất	cả	biết

rằng:	Gánh	Xiếc	Quái	Dị	này	luôn	là	mái	ấm	của	mọi	người.	Tôi	không	thể	đóng	một	vai	trò	tích
cực	trong	sự	quyết	định	tương	lai,	như	mong	muốn,	nhưng	tôi	có	thể	cung	cấp...	một	nơi	cư	trú.

Chúng	tôi	cám	ơn,	rồi	đứng	nhìn	theo	cho	đến	khi	ông	chìm	khuất	vào	bóng	tối	trong	trại
xiếc	yêu	quý	của	ông.

Nhìn	nhau,	chúng	tôi	bối	rối,	miễn	cưỡng	phải	chia	tay.	Sau	cùng	ông	hoàng	Vancha	oang
oang	nói:

-	Nào,	tới	giờ	ta	phải	đi	rồi.	Dù	là	phi	hành,	đường	lên	núi	Ma-cà-rồng	cũng	xa	lắm.
Ma-cà-rồng	không	được	phép	phi	hành	khi	lên	thành	trì	trên	núi,	nhưng	trong	thời	chiến,

quy	luật	đã	buông	lỏng,	để	việc	liên	lạc	giữa	các	tướng	quân	và	ông	hoàng	được	nhanh	hơn.
Chúng	tôi	lần	lượt	bắt	tay	ông.	Tôi	cảm	thấy	đau	khổ	với	ý	nghĩ	phải	chia	tay	ông	hoàng	da

đỏ,	đấu	tranh	với	mặt	trời	này.	Thấy	tôi	ủ	rũ,	ông	ha	hả	cười,	nói:
-	Vui	lên	chứ.	Ta	sẽ	trở	lại	đúng	lúc	để	chỉ	huy	trận	tấn	công	thứ	hai	Chúa	tể	Ma-cà-chớp.	Ta

hứa	với	mi	đó.	Và	khi	Vancha	March	đã	hứa	thì	không	bao	giờ	nuốt	lời.
Ngừng	lại,	ông	lẩm	bẩm:
-	March	hay	Harst?
Phun	toẹt	nước	bọt	xuống	đất,	ông	đùa	lớn:
-	Ruột	gan	Charna	ôi!	Ta	quen	với	cái	tên	Vancha	March	quá	lâu	rồi.	Phải	gắn	bó	luôn	với	nó

thôi.
Đưa	tay	lên	chào	kiểu	nhà	binh,	ông	quay	đi	đều	bước,	rồi	bắt	đầu	chạy,	ngay	sau	đó,	chỉ

một	thoáng	ông	phi	hành	khuất	dạng.
Nhìn	tôi	và	Harkat,	ông	Crepsley	lẩm	bẩm:
-	Vậy	là	chúng	ta	chỉ	còn	lại	ba.
Tôi	bảo:
-	Giống	như	khi	khởi	hành	hồi	sáu	năm	trước.
Harkat	bảo:
-	Nhưng	lúc	đó	chúng	ta	có	điểm	đến.	Lần	này...	chúng	ta	sẽ	đi	đâu?
Tôi	nhìn	ông	Crepsley	chờ	câu	trả	lời.	Ông	nhún	vai:
-	Sẽ	quyết	định	sau.	Bây	giờ	chúng	ta...	cứ	đơn	giản	bước	đi.
Khoác	hành	lý	lên	vai,	chúng	tôi	dành	cho	Gánh	Xiếc	Quái	Dị	một	cái	nhìn	quyến	luyến	sau

cùng,	rồi	hướng	về	bóng	tối	lạnh	lùng,	xa	lạ,	sửa	soạn	tự	giao	mình	cho	sức	mạnh	của	định
mệnh	và	tương	lai	kinh	hoàng	của	bóng	đêm.

 

HẾT



 

[1]	Otto	von	Bismarck	(1815	–	1898)	Thủ	tướng	đầu	tiên	của	nước	Đức	thống	nhất,	người	có	hàng	ria	rậm	và	dài.	(BTV)
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	Harkat lắp bắp trở lại thói quen cũ.
	Lão Tí Nị bắt đầu tiến bước
	- Tám nhảm thế đủ rồi. Ta có việc phải làm và phải làm gấp. Thời gian là vàng bạc. Một núi lửa sắp phun trên hòn đảo nhiệt đới nhô. Kẻ nào ở trong vòng bán kính 10 cây số đều bị thiêu sống. Ta muốn tới đó .... nghe có vẻ thú vị lắm.
	Lão không đùa đâu. Đó là lý do ai cũng sợ lão - lão tìm niềm vui trong những thảm kịch mà tất cả những ai chỉ mang phân nửa tính người cũng phải khiếp đảm.
	Tôi và Harkat theo lão Tí Nị lên núi, hai gã Tý Hon theo sau. Harkat luôn nhìn lại hai người “anh em”. Tôi nghĩ anh ta đang liên lạc với chúng - gã Tí Hon có thể đọc được tư tưởng của nhau - nhưng anh ta không nói gì với tôi về vụ này.
	Lão Tí Nị không vào núi bằng con đường mà tôi và Harkat đã đi qua. Đây là một đường hầm tôi chưa hề biết cao hơn, rộng hơn và khô ráo hơn hầu hết những đường hầm khác. Không có những vòng xoáy hay đường phụ. Nó lên thẳng, dọc theo sườn núi. Lão chỉ lên vách bảo:
	- Đây là một trong những lối đi tắt. Ta đi đường tắt qua khắp thế giới, có những nơi các ngươi không thể mơ được đâu. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
	Trên đường đi, chúng tôi vượt qua những nhóm người xanh xao, rách rưới, dàn hàng hai bên hầm, cúi thấp đầu trước lão Tí Nị. Đây là những Giám Hộ Máu, những con người sống trong Núi Ma-cà-rồng và hiến máu của họ cho ma-cà-rồng. Đáp lại, họ được phép moi nội tạng và óc của những ma-cà-rồng chết để ăn trong những buổi lễ đặc biệt.
	Tôi bối rối khi bước qua hàng Giám Hộ - chưa bao giờ tôi thấy họ đông đến vậy - nhưng lão Tí Nị chỉ mỉm cười vẫy tay, không ngừng lại để trao đổi một lời nào.
	Khoảng mười lăm phút, chúng tôi đã tới trước cánh cổng mở vào các phòng cung của Núi Ma-cà-rồng. Nghe tiếng gõ, bảo vệ trực mở rộng cửa, nhưng vừa thấy lão Tí Nị, vội khép hờ cánh cổng, hỏi:
	- Ông là ai?
	- Mi biết ta là ai mà, Perlat Cheil.
	Vừa nói lão Tí Nị vừa vượt qua gã bảo vệ ngơ ngác.
	- Sao ông biết tên...
	Gã nín bặt nhìn theo, tay run lẩy bẩy tới rơi cả kiếm. Khi tôi và Harkat đi qua, gã bảo vệ hỏi:
	- Đó là người... đúng như tôi nghĩ hả?
	- Phải.
	- Ruột gan Charna ôi!
	Hắn hổn hển kêu lên, rồi làm dấu tử thần, ép ngón tay giữa của bàn tay phải lên trán, hai ngón kế bên lên mí mắt. Đó là dấu hiệu ma-cà-rồng làm khi nghĩ cái chết đang cận kề.
	Chúng tôi lẳng lặng qua những đường hầm. Kể cả những kẻ chưa gặp mặt lão Tí Nị cũng nhận ra lão, ngừng làm việc, đi theo chúng tôi im lìm như theo một xe tang.
	Một đường hầm duy nhất dẫn tới Cung Ông Hoàng - tôi đã phát hiện ra sáu năm trước, nhưng đường này đã bị chặn lại và bị một toán lính canh xuất sắc nhất bảo vệ. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra bát kỳ ai có ý định tiến vào cung, họ ngẩn người, hạ thấp vũ khí để lão - và cả đoàn diễu hành - vượt qua không ngăn cản.
	Sau cùng, lão Tí Nị ngừng trước cửa cung, ngước nhìn mái vòm mà lão đã xây dựng từ sáu thế kỷ trước.
	Lão nhận xét bâng quơ:
	- Nó đứng vững cùng thời gian khá tốt, phải không?
	Đặt bàn tay lên cánh cửa, lão mở và tiến vào trong. Chỉ có những ông hoàng mới có khả năng mở cửa, nhưng tôi không ngạc nhiên khi thấy lão cũng có khả năng đó.
	Hai ông hoàng Paris và Mika đang tranh luận sôi nổi về cuộc chiến của một nhóm tướng quân. Nhưng thình lình tất cả đều ngừng bặt, chằm chằm nhìn lão Tí Nị bước vào.
	Mặt tái nhợt, ông hoàng già Paris hổn hển:
	- Nhân danh thần linh!
	Ông lão khúm núm khi lão Tí Nị đặt chân lên bệ ngai, rồi đứng thẳng dậy cố nở nụ cười:
	- Desmond, rất vui được gặp ông.
	Lão Tí Nị đáp lễ:
	- Tôi cũng rất vui được gặp ông, Paris.
	- Vì sao chúng tôi lại có vinh dự bất ngờ này vậy.
	- Chờ một phút tôi sẽ cho ông biết.
	Lão buông mình xuống một cái ngai - ngai của tôi - rồi ngồi vắt chân chữ ngũ, rất thoải mái. Xĩa ngón tay về phía ông hoàng Mika, hắn nói:
	- Tập họp tất cả vào đây. Ta có điều muốn nói cho tất cả cùng nghe.
	Chỉ trong mấy phút, gần như tất cả ma-cà-rồng trong núi tụ tập trong Cung Ông Hoàng. Họ đứng sát tường, vẻ lo lắng - càng tránh xa lão càng tốt - chờ đợi người khách đầy bí ẩn lên tiếng.
	Lão Tí Nị bình thản ngắm nghía móng tay, chùi chùi lên ngực áo vét. Hai gã Tí Hon đứng sau ngai. Harkat đứng bên trái chúng, vẻ bối rối. Tôi cảm giác anh ta đang không biết đứng với các anh-em-bẩm-sinh hay nên đứng bên anh-em-tự-chọn, là ma-cà-rồng.
	- Tất cả có mặt rồi chứ?
	Lão Tí Nị hỏi rồi đứng dậy, lạch bạch tiến ra trước bệ đài, nói:
	- Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúa tể Ma-cà-chớp đã được truyền máu.
	Lão ngừng lại, chờ đợi tiếng thở gấp, rên rẩm, kêu la khiếp đảm. Nhưng chúng tôi chỉ trợn mặt nhìn lão, sững sờ tới không phản ứng được.
	Lão tiếp tục:
	- Sáu trăm năm trước ta đã nói với tổ tiên các người: Chúa tể Ma-cà-chớp sẽ dẫn dắt chúng vào cuộc chiến chống lại và tiêu diệt các người. Đó là một sự thật... nhưng cũng không là thật. Tương lai có mở nhưng cũng có khép. Chỉ có một “sẽ xảy ra”, nhưng có hàng trăm “có thể xảy ra”. Điều đó có nghĩa là Chúa tể Ma-cà-chớp và môn đồ của hắn có thể bị thất bại.
	Cổ họng tất cả ma-cà-rồng như nghẹn thở, niềm hy vọng kết tụ trong không khì quanh chúng tôi như một đám mây.
	Lão nói tiếp:
	- Ngay lúc này Chúa tể Ma-cà-chớp chỉ có một nửa máu của mà-cà-chớp. Nếu các người tìm ra và giết hắn trước khi hắn được truyền đủ máu, chiến thắng sẽ thuộc về các người.
	Với câu nói đó của lão, tiếng gào thét vang lên, các ma-cà-rồng hoan hô, vỗ đồm độp lên lưng nhau. Có mấy người không tham gia reo hò. Đó là những người đã trực tiếp hiểu biết lão Tí Nị - là tôi, ông hoàng Paris và ông Crepsley - cảm thấy lão chưa nói hết, chắc chắn còn một mưu mẹo gì đó. Lão không phải là người đưa ra một tin tốt lành với nụ cười rộng mở. Lão chỉ cười như thế khi biết có đau đón khốn khổ sắp xảy ra.
	Khi sự hào hứng lắng xuống, lão Tí Nị đưa cao tay phải. Tay trái lão nắm cái đồng hồ hình trái tim. Đồng hồ sáng lên màu đỏ thẫm, thình lình tay phải lão cũng sáng ngời. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào màu đỏ thẫm trên những ngón tay lão. Toàn cung lặng ngắt đến lạ lùng.
	Mặt lão phản chiếu ánh sáng từ những ngón tay, Tí Nị nói:
	- Bảy năm trước, khi phát hiện ra Chúa tể Ma-cà-chớp, ta quan sát những sự kiện kết nối hiện tại với tương lai, và thấy có năm cơ hội để ngăn chặn dòng định mệnh. Một trong những cơ may đó đã tới và đã qua rồi.
	Màu đỏ mờ dần trên ngón tay cái khi lão gấp vào lòng bàn tay. Lão buông một câu:
	- Cơ hội đó chính là Kurda Smahlt.
	Kurda là ma-cà-rồng đã cầm đầu ma-cà-chớp chống lại chúng tôi, với nỗ lực giành quyền kiểm soát Huyết Thạch.
	- Nếu Kurda thành công, đa số ma-cà-rồng đã bị ma-cà-chớp thu hút, và Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo đã được ngăn chặn.
	Lão lắc đầu, chặc lưỡi:
	- Nhưng các người đã giết hắn, hủy hoại một điều đáng ra là niềm hy vọng tốt nhất để các người tồn tại trong quá trình tiến hóa. Thật ngớ ngẩn.
	Ông hoàng Mika gầm lên:
	- Kurda Smahlt là kẻ phản bội. Phản bội không thể sinh ra một sự tốt lành nào hết. Tôi thà chết trong danh dự, hơn mang ơn kẻ thay lòng đổi dạ.
	- Càng ngớ ngẩn hơn.
	Vừa nói lão vừa cười sằng sặc, ngọ nguậy ngón út sáng ngời, lão bảo:
	- Nếu những cơ hội khác đã hỏng, ngón này biểu hiện cho cơ hội cuối cùng của các người. Nó sẽ không suy sụp ngay đâu, vì thế chúng ta sẽ không quan tâm...
	Lão cúp ngón tay út lại, chĩa ba ngón giữa lên:
	- Đó là nguyên nhân ta tới đây. Nếu ta để mặc các người với những phương sách của các người, thì cơ hội lại qua đi mà không ai nhận ra. Các người tiếp tục như những gì đang làm, thời cơ sẽ trôi qua, trước khi các người biết thì...
	Lão nói nhỏ nhẹ nhưng rành mạch:
	- Trong vòng mười hai tháng tới có thể xảy ra những cuộc gặp gỡ giữa Chúa tể Ma-cà-chớp và những ma-cà-rồng đã được số phận an bài - giả dụ các người quan tâm tới lời khuyên của ta. Ba lần hắn xin được tha thứ. Nếu nắm lấy một trong ba cơ hội này mà giết hắn, cuộc chiến sẽ nằm trong tay các người. Nếu thất bại, sẽ chỉ còn một chung cuộc, màn đối đầu quyết định - số phận của tất cả ma-cà-rồng sẽ là bị treo cổ.
	Lão nói như đùa:
	- Thật tình ta hy vọng mọi chuyện sẽ thê thảm. Ta vẫn khoái những kết cục ấn tượng và hoành tráng.
	Lão quay lưng lại. Một trong hai gã Tí Hon dâng lên một bình rượu. Lão tu ừng ực. Trong khi lão uống, tiếng thì thầm phẫn nộ rì rầm trong đám ma-cà-rồng có mặt. Chờ lão uống xong và quay mặt lại đám đông, ông hoàng già Paris Skyle lên tiếng:
	- Ông Desmond, ông thật rộng lượng khi cho chúng tôi những thông tin đó. Thay mặt tất cả ma-cà-rồng có mặt tại đây, tôi cám ơn ông.
	- Không có chi.
	Những ngón tay của lão đã hết phát sáng, lão buông cái đồng hồ hình trái tim và đặt hai tay lên đùi.
	Ông hoàng Paris tiếp:
	- Ngài có thể mở thêm lòng rộng lượng mà cho chúng tôi biết, ma-cà-rồng nào đã được định mệnh an bài chạm trán với Chúa tể Ma-cà-chớp không?
	- Được chứ. Nhưng trước hết, ta muốn làm rõ một điều: những cuộc gặp gỡ này chỉ xảy ra nếu ma-cà-rồng nhất quyết truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp. Ba cái tên ta đưa ra không phải nhận thách thức truy bắt hắn, hoặc chịu trách nhiệm về tương lai của thị tộc ma-cà-rồng. Nhưng nếu chúng không quyết tâm, các người sẽ bị tiêu diệt, vì chỉ ba tên này có khả năng thay đổi điều định mệnh đã an bài.
	Lão từ từ nhìn khắp lượt, tìm kiếm những biểu hiện nhu nhược hay sợ hãi. Không ai trong chúng tôi né tránh ánh mắt lão hoặc tỏ ra khiếp nhược.
	Lão ậm ừ:
	- Tốt lắm. Một trong ba thợ săn đó hiện vắng mặt, vì vậy ta không nêu tên. Nếu hai thợ săn kia đi hướng về phía hang của công nương Evanna, chúng sẽ có khả năng gặp hắn trên đường. Nếu không gặp, cơ hội có được vai trò tích cực trong tương lai của hắn sẽ bị mất, và điều đó sẽ trút hết khó khăn lên cặp đôi đơn lẻ này.
	Vẻ đầy căng thẳng, ông hoàng Paris hỏi:
	- Và… cặp đôi đó là… ?
	Lão Tí Nị liếc nhìn tôi – ruột gan thắt lại, tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
	- Các thợ săn đó chắc chắn phải là Larten Crepsley và đệ tử của hắn, Darren Shan.
	Lão nói gọn lỏn, và trong khi mọi con mắt trong phòng nhớn nhác tìm thầy trò tôi, tôi có cảm giác những chiếc cốc vô hình đang chạm nhau lách cách, và biết rằng những năm tháng êm ả trong Núi Ma-cà-rồng đã chấm dứt rồi.
	CHƯƠNG BẢY
	Khả năng chối từ thách thức không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Sáu năm chung sống cùng ma-cà-rồng, trong tôi tràn ngập giá trị và niềm tin của họ. Vì quyền lợi của thị tộc, ma-cà-rồng nào cũng sẽ hy sinh mạng sống. Đương nhiên đây không chỉ là hy sinh thân mình – tôi có một nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu tôi thất bại, tất cả sẽ bị khổ đau – nhưng về căn bản thì cũng như nhau. Tôi đã được chọn, và ma-cà-rồng khi đã được chọn, sẽ không bao giờ nói ‘không’.
	Trong cuộc tranh luận ngắn, ông hoàng Paris đã bảo ông Crepsley và tôi : Việc này không là một bổn phận chính thức và chúng tôi không phải đồng ý đại diện cho thị tộc – nếu từ chối công tác với lão Tí Nị cũng không có ai phiền trách gì. Sau cùng, ông Crepsley tiến lên, vạt áo choàng đỏ phất phới như đôi cánh :
	- Tôi hào hứng với cơ hội truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp.
	Tôi bước lên sau ông, tiếc là không mặc cái áo choàng ấn tượng màu xanh, và nói một cách... hy vọng là đầy dũng cảm :
	- Tôi cũng thế.
	Lão Tí Nị thì thầm với Harkat :
	- Thằng nhỏ biết cách làm cuộc bàn cãi ngắn gọn lại.
	Ông hoàng Mika hỏi :
	- Còn tất cả chúng tôi thì sao ? Tôi đã truy lùng tên chúa tể đáng nguyền rủa đó suốt năm năm. Tôi muốn được đi cùng họ.
	- Tôi cũng vậy !
	Một tướng quân la lớn. Lập tức tất cả ồn ào kêu lên với lão Tí Nị, muốn tham gia cùng chúng tôi trong cuộc săn lùng.
	Lão lắc đầu :
	- Chỉ ba thôi, không hơn không kém. Những kẻ không phải ma-cà-rồng có thể giúp họ, nhưng bất kể kẻ nào cùng dòng máu đi theo, họ sẽ bị thất bại.
	Tiếng rì rầm bực tức râm ran. Ông hoàng Mika lại hỏi :
	- Vì sao chúng tôi phải tin ông? Chắc chắn mười phải hơn ba, mười hai phải hơn mười và ba mươi…
	Lão Tí Nị búng tay. Một tiếng rắc sắc gọn vang lên, cát bụi rào rào từ trên trút xuống. Nhìn lên, tôi thấy mái trần Cung Ông Hoàng nứt một vêt lớn. Các  ma-cà-rồng khác hốt hoảng kêu lên cảnh giác.
	Giọng đầy đe dọa, lão Tí Nị hỏi:
	- Các người, những kẻ chưa sống đến ba thế kỷ, dám dạy ta – người đo lường sự trôi dạt của lục địa – về quy trình của định mệnh sao?
	Lão lại búng ngón tay, vết nứt rộng thêm, những mảnh trần vỡ vụn vào bên trong.
	- Cả ngàn ma-cà-chớp cũng không thể làm mẻ được những bức tường trong cung này, tuy nhiên ta chỉ búng ngón tay cũng có thể làm cho chúng sụp đổ.
	Lão đưa cao mấy ngón tay lên, định búng lần nữa.
	Ông hoàng Mika kêu lên:
	- Đừng. Tôi xin lỗi! Tôi không có ý định chống đối ông.
	Lão hạ thấp tay xuống:
	- Hãy nghĩ đến chuyện này, nếu muốn cản trở ta lần nữa, Mika Ver Leth.
	Lão gật đầu với hai tên Tí Hon, chúng tiến ra cửa. lão tuyên bố:
	- Chúng sẽ vá lại mái trần trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Nhưng lần sau, nếu các người làm ta nổi giận, ta sẽ nghiền nát cung điện này tahnhf tro bụi, mặc các người và Huyết Thạch quý giá cho bọn ma-cà-chớp làm đồ chơi.
	Phủi bụi trên đồng hồ hình trái tim, lão Tí Nị tươi cười nhìn quanh:
	- Ta thấy chúng ta đã quyết định xong. Ba là đủ, phải không?
	Ông hoàng già Paris đồng ý :
	- Ba.
	Mika rầu rĩ :
	- Ba.
	- Như ta đã nói, những kẻ không phải là ma-cà-rồng – thật ra là phải – tham gia một phần, nhưng cho tới năm sau, không ma-cà-rồng nào được tìm các thợ săn, trừ khi với lý do không liên quan đến Chúa tể ma-cà-chớp. Ba thợ săn này phải tự hành động, tự đạt được thành công hoặc thất bại.
	Nói xong lão kết thúc buổi họp. Ngạo mạn vẫy tay cho hai ông hoàng Paris và Mika ra ngoài, lão mỉm cười ngồi xuống cái ngai của tôi, ngoắc ông Crepsley và tôi tiến lại. Vừa nói chuyện, lão vừa đá một chiếc ủng khỏi chân. Lão không mang vớ, và tôi sững sò thấy lão không có ngón chân – mà chỉ là lớp màng với sáu cái móng tí teo nhú ra như chân mèo.
	Mắt long lanh tinh quái, lão hỏi:
	- Sợ hả, Darren Shan?
	- Phải. Nhưng tôi hãnh diện nếu có thể giúp được phần nào.
	- Nhưng nếu mi chẳng giúp được tí gì? Nếu mi thất bại và đẩy ma-cà-rồng vào nạn diệt vong thì sao?
	- Chúng tôi chấp nhận những gì xảy ra.
	Tôi lập lại câu nói thông thường trong thế giới của những sinh vật sống về đêm. Nụ cười biến mất trên mặt lão:
	- Hồi mi tỏ ra kém thông minh, ta khoái mi hơn.
	Lão ậm ừ quay qua ông Crepslay:
	- Còn ông? Sợ trách nhiệm nặng nề hả? Có thể vượt qua được chứ?
	- Có thể.
	Lão nhăn mặt:
	- Thầy trò ngươi không biết đùa. Chẳng thế nào làm hai người tức giận được.
	Lão gầm lên gọi:
	- Harkat!
	Harkat vội vàng tiến lên. Lão hỏi:
	- Mi nghĩ sao về chuyện này? Số phận của mấy ma-cà-rồng này có làm mi bận tâm không?
	- Có.
	- Mi lo cho chúng? Hừ!
	Lão xoa xoa cái đồng hồ, đồng hồ hơi sáng lên, rồi lão chạm tay vào thái dương bên trái của Harkat. Harkat hổn hển quỵ xuống. Ngón tay vẫn đặt trên thái dương Harkat, lão hỏi:
	- Mi thường thấy ác mộng hả?
	- Dạ.
	- Mi muốn không còn ác mộng nữa không?
	- Dạ muốn.
	Lão buông Harkat ra. Anh kêu lên, hàm răng nhọn nghiến chặt, cố đứng thẳng dậy. Những giọt nước mắt xanh lè ứa ra từ khóe mắt.
	Lão Tí Nị nói:
	- Đã đến lúc mi được biết sự thật về chính mình. Nếu theo ta, ta sẽ tiết lộ điều đó, và những cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Bằng không, ác mộng sẽ tiếp tục, và trong vòng một năm mi sẽ thành một kẻ tàn phế rên xiết vì đau đớn.
	Harkat run lẩy bẩy, nhưng không vội vàng đồng ý theo lão Tí Nị:
	- Nếu… tôi chờ… một cơ hội… khác để biết… sự thật… về mình?
	- Được. Nhưng mi sẽ phải chịu đựng nhiều trong thời gian đó. Và… ta không thể bảo đảm sự an toàn cho mi. Nếu mi chết trước khi biết mình thật sự là ai, mi sẽ vĩnh viễn mất linh hồn.
	Nhăn mặt lo lắng, Harkat lắp bắp:
	- Tôi cảm thấy có tiếng thì thầm bảo tôi…
	Đặt tay lên ngực trái, anh ta nói tiếp:
	- Ở đây này. Tôi cảm thấy là nên đi theo Darren và … ông Larten.
	- Nếu có mi, cơ hội hạ Chúa tể Ma-cà-chớp của họ sẽ tốt hơn. Sự tham gia của mi không là lợi khí, nhưng có thể cũng quan trọng.
	Tôi nhỏ nhẹ nói:
	- Harkat, anh không mắc nợ gì chúng tôi hết. Đã hai lần anh cứu mạng tôi rồi. hãy đi với ông Tí Nị để biết sự thật về mình.
	Harkat nhăn nhó:
	- Tôi nghĩ, nếu… bỏ cậu để đi tìm hiểu sự thật, con người… từng là tôi sẽ không thích điều tôi làm.
	Khó khăn nghiền ngẫm thêm mấy giây, anh chàng Tí Hon ngửng nhìn lão Tí Nị:
	- Dù đúng hay sai tôi cũng sẽ đi với họ. Tôi cảm thấy chỗ của tôi là… ở bên hai ma-cà-rồng này. Mọi chuyện khác… hãy chờ.
	Lão khịt mũi:
	- Được thôi. Nếu mi sống sót, chúng ta sẽ gặp lại. Nếu không…
	Ông Crepsley hỏi lão Tí Nị:
	- Ông đã nói tới công nương Evanna. Chúng tôi phải tìm bà ấy trước?
	- Nếu muốn. Ta không thể và sẽ không điều khiển các người. Nhưng nếu là ta, ta sẽ bắt đầu từ nơi đó. Sau đó, hãy hỏi lòng mình. Hãy quên cuộc truy lùng, hãy đi tới nơi cảm thấy đúng nơi cần đến. Định mệnh sẽ hướng dẫn ông khi nó muốn.
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